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LỜI NÓI ĐẦU 


Cuốn NGỮ PHÁP TIÊNG ANH NÂNG CAO dược biên soạn cho học sinh phô thông, 
học uiên uù sinh uiên đã trải qua trình độ tiếng Anh căn bản. Cuôn sách này ra đời tiếp theo 
sau cuốn NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN nhằm giúp người dọc đi sâu uào những uấn đè 
đã học, phát triển biên thúc uà các bĩ năng cân thiết liên quan dẫn tự loại, cựm từ, mệnh dề 
Dò câu. 

Sách được biên soạn thành 16 chương, trong đó 11 chương đâu giảng uè tự loại, các 
chương sau dề cập các uắn đề cú pháp của câu uà dưới câu. Trong tất cả các chương, tác 
giả luôn có gắng trình bày nội dụng cân lĩnh hội duói hình thúc bài giảng, giải thích cặn bẽ 
các cách dùng uà quy luột người học cần nắm uững theo nguyên tắc giảng giỏi từng bước uói 
các thí dụ uà hình uẽ mình họa. Các bời tập ó cuối mỗi chương sẽ giúp các bạn cũng cô phần lí 
thuyết uùa học uà đánh giá được múc độ tiếp thu bài giảng. 

Nhằm mục dích giúp đõ các bạn tự học, chúng tôi đã biên soạn bài giỏi (key) cho tắt cả 
các bài tập. Một số bài giải còn bèm theo lời giải thích nhằm giúp đã các bạn hiễu được tại sao 
lại giải như thể này mà không giải như thê bia. Ngoài ra, cuốn sách còn có phân tra cúu theo 
thư mục (index) nhằm giúp các bạn có thê tra cứu nhanh chóng một uắn đề nào đó các bạn 
đang quan tâm. 

Trong quó trình biên soạn sách, những sai sót nhất dịnh là diều bhó tránh khỏi. Túc giả 
rất mong sự đóng góp ý biên của bạn dọc dễ lần tái bản sau bộ sách được hoàn thiện. hơn. 

Với ước mong góp phân uào uiệc học tập tiếng Anh trong cả nước, hỉ uọng rằng cuôn sách 


này sẽ là người bạn hữu ích uà đốc lực của các bạn. 


Đại học Dà Nẵng, ngày 15 thóng 10 năm 2002 
Túc gia 
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TỰ LOẠI 
(Parts of Speech) 


iếng Anh có tám tự loại hay loại tử (parts of speech, word classes, syntactic categories, kinds 
l2 words): 

1. Danh từ (Noun) 

2. Đại danh tử hay đại tử (Pronoun) 

3. Động từ (Verb) 

4. Tính tử (Adjective) 

5. Phó tử hay trạng từ (Adverb) 

6. Giới từ (Preposition) 

7. Liên tử (Conjunction) 

8. Thán từ (Interjection) 

Mỗi tự loại đâm nhận một công việc riêng biệt trong câu. Các tự loại được phân chia dựa 

theo chức năng (ncten) và hình thức (or). 


11 Phân chia tự loại theo chức năng: 


Phân chia tự loại theo chức năng là đựa vào công việc cúa từ đám nhận trong câu. Vì một từ 
có thế đám nhận nhiều công việc khác nhau nên nó có thể thuộc một tự loại trong câu này nhưng 
lại thuộc về một tự loại khác trong câu khác. Chúng ta hãy xem từ roell trong những câu sau đây: 


The C¡ocil 3 ¡is dry. [danh từ] 


(Cái giếng đã khô cạn) 


He works CaH5 hố tử] 


(Cậu ấu lam tiệc giỏi) 


1 đo not feel CA... là từ] 


(Tôi cảm thấu không được khoe) 


Tears C¡œcll ^ from hereyes. [động tử] 


(Nước mắt chảy từ đôi mắt của nàng) 


CfWvll, ^ I think so. [thán từ] 


(Ä! Tôi cũng nghĩ như pậy) 


1.2 Phân chia tự loại theo hinh thức: 


Phân chia tự loại theo hình thức là dựa vào các tiếp tổ (affix) gắn với từ, nếu có. Nhờ đó, 
chúng ta có thể ít nhiều đoán được một từ thuộc tự loại nào, ví dụ: 


~ist với danh tử: artist (họa sĩ) 
đramatist (nhà soạn kịch) 


-cj với các động từ: walked (đã đi bộ) 
changed (đa tia đối) 
-0ts với các tính từ: famous (uối tiỂng) 


continuous ((iếp diễn) 


Tự loại đóng vai trò rất quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Thiếu kiến thức về tự loại, 
người học sẽ không thể nào viết và nói được câu đúng, cũng như không thế nào phân biệt được 
giữa câu đúng và câu sai. 


Người ta thường phân chia các tự loại nêu trên thành hai nhóm lớn: 


1) Open word classes (tự loại có thể nhận thêm từ mới) gồm có: danh từ, động từ, tính từ, 
phó tử. Số lượng mỗi tự loại thuộc nhóm này có thể tử vải nghìn đến cá trăm nghìn tử. 
Nhóm nảy bao gồm các confenf :øords, là những từ mang nghĩa nội dung hay nghĩa tự 


điển (lexical meaning) như iiome (nhà ớ, quê hương), bridee (cây cầu), slorel (chậm chạp). 


2) Closed word classes (tự loại có số lượng tử giới hạn) gồm đại từ, giới từ, liên từ và thản từ. 
Số lương mỗi tự loại thuộc nhóm này chí tử vài tử đến vải trăm tử. Nhóm này bao gồm các 
Jinefion reords, là những từ ít mang nghĩa nội dung nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong 
quan hệ cú pháp của câu, như or (ớ trên), beside (bên cạnh), le (ông ấy), ai (và). 


Phương pháp phân chia tự loại cũng như các định nghĩa về tự loại trong các chương sau còn 
ậ 5 Ị 5 : 5 5 
đang gây nhiêu tranh cải giữa các nhà ngôn ngữ về giá trị và tính khoa học của chúng. Tuy vậy 


chúng vẫn được chấp nhận rộng rãi từ xưa đến nay trong, việc giúp con người học ngoại ngữ. 


[2.421 (6) (2) cà | 


Identfy the parts of specch in the following paragraph. How many adverbs are there im it? 
(Hay xác định các tự loại trong đoạn oãn sau đâu. Cơ bao nhiêu phó từ trung đoạn oăn HãU?) 


Proteins are most important m the growth and maintenance of healthy body tissue. They cannot 
be stored. TẾ not immediately utilized, they leave the body in the form of urine. Proteins which 


can be imunediately used are broken down into amino acids and absorbed đirectly into the 
bloodstream. 


12,90 40L.) s22 


VVhat are the parts of speech of the words 'that' ín the following sentence? 
(Từ loại cúa các từ 'that' trong câu sau đâu là gì ?) 


1 2 3 4 5 
[pointed out that that that that that man had written was in the wrong place. 


EXERCISE 3 


Jacbberioockeu sentences, mm which nonsense words are used as nouns, verbs, adjectives, and 
adverbs, illustrate the fact that identification of form classes (=parts of speech) does not đepend 


On meaning. See If you can identify the nouns, verbs, adjectives and adverbs in the following: 


(Câu Jacbberioockew, trong đó các từ oô nghĩa được dùng nhụt danh từ, động tử, tính từ 0a phố tử chung 
tò rằng oiệc xác định tự loại không thụ thuộc oào nghĩa của từ. Bạn hãy xác định các danh Hi, độn 1ử, 
tính từ oà phó tử trong các câu san đâu) 

1. A rather gooby sebblewidge was borgling its tanglesse. 

2. As the grabic sworgmond stropped down its metical warronge, the carattiness of an astingen 


could be horlowed shaster and shaster. 
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c ng 


DANH TỪ 
(Nouns) 


ĐỊNH NGHĨA (Definition) 


ST $ ` rF “ R xiÁ2n Số ° „ = +z " ẩ 
Danh từ là từ đùng để đặt tên cho người, vật, nơi chốn hoặc ý tưởng (A HouH is t0ord nsed tò 
ae q pcrson, thing, pÏace, or iden). 


Danh tử là một từ có thế: 
a) dùng làm chủ ngữ hay tân ngử cúa một động tử. 
b) dùng làm tân ngữ của một giới từ. 
c) làm bố ngữ cho các động từ như bơ, becoiiie, secmI. 


đ) được phẩm định bằng một tính từ. 


Một số nhà ngôn ngữ học không căn cứ vào chức năng hoặc tính chất mà định nghĩa danh 
từ dựa vào cấu trúc: danh tử là từ có thế xuất hiện trong các mẫu câu sau: 


1lost nụ 


Thc t01S 1fercsiins. 


Di yon sec ther_—— —— —? 
ltpas MT oƑ - 


CÁC LOẠI DANH TỪ (Kinds of nouns) 
Danh tử được phân thành hai loại chính: danh tử cụ thế và đanh từ trửu tượng. 
Danh từ cụ thể (concrete nouns): 


Danh từ cụ thể là danh từ chí một cái gì đó chúng ta có thế cảm thấy trực tiếp qua giác quan: 


man, cat, pencil, John, tmonntain, London. 
` Fq # ^ ` X0 SỆ ˆ 
Danh từ cụ thể được phân thành hai tiểu loại: 


Danh tử riêng (proper noiins): là danh từ dùng để chí riêng một đối tượng nhất định nào đó và luôn 
luôn được viết hoa: John, London, Annerica. Danh từ riêng đôi khi được dùng như danh từ chung: 


He ¡s called the Shakespeare of India. 


(Ông ta được gọi la Shakespeare [nhà soạn kịch và nhà thơ lớn người Anh} cứa Ấn Độ). 


Danh từ chung (conon noins): là danh từ dùng để chí những đối tượng có thế áp đụng chung: 
1a, cat, p€HCil, mountain. Trong danh từ chúng còn có các tiểu loại như anjt từ tập hợp (colective 
noun) dùng để chí một nhóm hay tập hợp (class, J/amlu, part) và danh từ chí oật liệu (material 
noun) như sueqr, oil, niÌk v.v... 


Danh tử trữu tượng (abstract nouns): 


Danh tử trưu tượng là danh tử chí một phẩm chất, đặc tính, trạng thái hay hoạt động: 


braverv (lòng can đâm) happiness (hqnh phíc) 
goodness (cíi tối) existence_ (sử tốn tqi) 
truth (chân lí) departure (sự khơi hành) 


2.3... DANH TỪ ĐÊM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐÉM ĐƯỢC 


(Countable & uncountable nouns) 


2.3.1 Danh từ đếm được (Countable nouns): 


Danh tử đếm được như tên gọt là đanh từ chí các đối tượng có thể đếm được (một, hai, ba, 


bón...). Danh từ đếm được luôn luôn có cả hình thức số ít và số nhiều. 


boys (nhưững điển con trai) 


Số ít 
boy (điển con trai) 


chairs (nhường cái ehê) 
boxes (nluÈno cai hộp 


chair (cái ghé) 
box (cai hộp) 


2.3.2 Danh từ không đếm được (Uncountable nouns): 


Danh tử không đếm được là những danh tử chí vật liệu hoặc khái niệm, không có 4, 4#! Ở SỐ 


ít và không có -s, -es ở số nhiêu: 


water (nước) chalk (phấn) 
paper (giấy) happiness (hạnh: pÏuíc) 


Chúng ta không thể nói: *ø ruafer, *a chalk (sai) nhưng chúng ta có thể dùng chúng kèm với 
các danh tử chỉ sự đo lường như: 


three glasses of water (ba lỉ nước) 
two cups of tea (hai tích trà) 

a slice of bread (một miếng bánh mì) 
á drop of oil (một giọt dầu) 


two pieces of chalk (hai oiên phẩn) 
hoặc với những danh tử khác như: 


a source of happiness (một nguồn lạnh: phuíc) 
._a piece of advice (một lời khuyên) 


a ray of lipht (một tia sang) 


Danh từ không đếm được không có hình thức số nhiều. Tuy nhiên, một vải danh từ không đếm 
được lại được dùng như danh tử đếm được. Khi đó, chúng thường có ý nghĩa khác. 


Danh từ đếm được 


- glass: cái li, cốc 


đếm được 


Danh từ không 
- plass: (lu tinÌh 


Thịs table 1s made of g]ass. He poured me a glass of wine. 


- coffee: cũ pÏiê - coffee: cốc, tích cả phê 


Jolm doesrtt like coffee. Do you want a coffee ? 


- pAper: giấy - paper: tờ bao 


The cover is made of paper. Ï read about the accident In a paper. 


- beer: bịa - beer: Ù bín, lon bứn 


He drmks a lot of beer. Buy me a beer, John. 


- beauty: oẻ đẹp - beauty: người đẹp 


We must admire the beauty of Paris. 


We have seen the beautles of Paris. 


(Chúng ta phái khâm pluục 0e đẹp của Pa-1i) (Chứng ta đã thấu HÌững người đẹp 


bệ “ 
cua Pa-r) 


2.4 


2.4.1 


2.4.2 


2.4.3 


10 


GHI NHỚ: 


Chí có danh từ đếm được mới có ø, an đi trước ở số ít và ~8, =°s Ở SỐ nhiều. 


Sô ít: a book, a pen, an apple, an Orange 
Sô nhiêu: books, pens, apples, oranges 


Ø Phần lớn đanh tử trừu tượng là danh từ không đếm được. 


freedom (tt do), equality (bình đẳng), adoice (lời khuyên) 


Chúng không bao giờ có hình thức số nhiều và không được dùng với n, an Ở số ít: 


*a happiness (sai) *an advice (si) 
*a weather (si) *a neW's (si) 


DANH TỪ KÉP (Compound nouns) 


Danh từ kép được tạo thành bới hai hay nhiều từ phép với nhau và được đúng như đanh tử. 
Chúng ta cần phân biệt giữa danh từ kếp và cụm danh từ thông thường gồm một danh tử và một 


hay nhiều tính từ đi với nhau: 


Danh tử kép: blackboard (băng 0iết) [không nhất thiết phái sơn màu đen] 
Cụm danh từ: black board (bằng đen) [sơn màu đen] 


Các ví dụ dưới đây sẽ giúp làm rõ khái niệm nây. 
Đặc tính chung của các danh tử kép là: 


Dấu nhấn: 
Phần lớn đanh từ kép có đấu nhấn trên thành phẩu tluế nhất: 


bláckboard (bảng oiết) grándson (chấu trai) 
gódfather (cha nuôi) áir-hostess (tiếp oiên hàng không) 


Cụm danh từ có đấu nhẫn trên thành phẩm thuứ hai (Xem dưới). 
Cách viết: 


Danh tử kép có khi được viết thành hai từ rời (post office: bưu điện), thành một từ duy nhất 
(newspaper: fở bao), hay thành hai từ có dấu nối ớ giữa (dining-room: phòng ăn). Một đanh từ kép 
có khi thay đối cách viết tủy theo tự điển cũng như theo sự phát triển cúa ngôn ngữ. Khi thành 
phần thứ nhất là một danh động tử (gerund), danh từ kép thường có dấu nói ở giữa (writing- 
table: bàn oiết). 


Cách thành lập: 
Các danh tử kép có thể được thành lập bới: 


Danh từ + danh từ: 


øold-mine (mở oăng) newspaper (nhật bao) 
oil-rig (gian khoan dầu) postcard (bưu thiếp) 
oil-stove (bếp đâu) sunshine (ánh nắng ) 
car rally (cuộc đua xe) airplane (ma bau) 


d 


Một số danh từ kép có nguyên âm biến đối như: 


cupboard ['kAbôd}: tứ chạn [9:—»ể] 

postman [paustmên]: sưởi đưa tÍu¿ [@ —> ê] 
hoặc cách viết biến đối như: 

shepherd [lépôđ]: người chăn cửu [sheep —> shep] 
Danh động tử + danh tử: 

living-room: phòng khách 

driving licence: bằng lái xe 

dancing-shoes: eia mang khi khiêu 0ù 

swimming-pool: hồ bơi 

Các bạn cần phân biệt danh tử kép trong trường hợp này được nhấn mạnh trên thành phần 

đầu (danh động từ), khác với trường hợp cụm danh tử được cấu tạo bởi hiện tại phân tử + danh 
từ được nhấn mạnh trên thành phần sau. Hiện tại phân tử ở đây được dùng như một tính từ 
bình thường và không có đấu gạch nối (-) theo sau. Ý nghĩa của danh từ kép và hiện tại phân từ 
+ danh tử cũng khác nhau. 


Danh từ kép Hiện tại phân từ + danh tử 


a dáncing-teacher (thầy dạy khiêu oử) a dancing téacher(Ihhầy giáo biết khiêu 0) 


a smóking-room (phòng danh cho người luít thuốc) | a smoking róom (căn phòng đang bốc khối) 


a wálking-stick (cây gâu, batan) a walking stíck (cây gây biết đị2) 


a đíning-room (plione ăn) 


a dining roóm (căn phòng biết ăn?) 


Danh từ + danh động tử: - 
Danh từ kép trong trường hợp này thường chí một loại công việc nào đó: 
frúit-picking: iệc lái qua 
lórry-driving: oiệc lái xe tai 
cóal-mining: oiệc khai thác mỏ than 
wéipht-lifting: oiệc cứ tạ 
Tính tử + danh tử: 
qúicksilver: tluí ngân 
gréenhouse: nha kính 
bláckboard: báne biết 
bláck sheep: k€ oô tích: si 
Tương tự như trường hợp danh động từ + danh từ, các danh từ kép trong trường hợp này được 
nhấn mạnh trên thành phần đầu (tính từ), khác với cụm danh từ (tính tử + danh từ) được nhấn 
mạnh trên thành phâẩn sau: 


Danh từ kép Tính tử + danh từ 


the White House: Nhà Trắng (của Tống thống Mỹ) a white hóuse: nha màu trắng 


a gréenhouse: nhà kính (để trồng câu) 


a green hóuse: nÌ iait xanh 


a bláckbird: chữ hét [tên một loài chim] a black bírd: chủm màu đen 


an English teacher: thầy dạy tiếng Anh 


an English téacher: thầy người Anh 


e Các trường hợp khác: 
Danh tử kép còn có thể cấu tạo bởi: 


- Danh tử + tính từ: secretary-peneral (tổng bí thuứ, lống thui kñ) 
- Danh tử + giới tử + danh từ: mother-in-law (bà gia) 

- Danh tử + giới tử: passer-by (khách qua đường) 

- Tính tử + động tử: whitewash („ước oôi) 

- Động từ + danh tử: pickpocket (kẻ móc ti) 

- Phó từ + động tử: upsurge (sự trồi dậy) 

- Động từ + phó tử: breakdown (sự si sip) 

- Phó tử + danh động tử: upbringing (oiệc nuôi dưỡng) 


.. Và nhiều hình thức kết hợp khác như Joreel-mc-not (hoa lưu ly), merry-go-round (trò chơi ngựa 


quay). 


2.5... SỐ NHIÊU CỦA DANH TỪ (Plural forms of nouns) 
2.5.1. Cách thành lập số nhiều của danh từ: 
Chí có danh từ đếm được mới có số nhiều: 


a..... Phần lớn danh từ tạo thành số nhiều bằng cách thêm -s vào số ít: 


book (cuốn sách) : books (nhưng cuốn sách) 


key (chìa khoa) keys (nung cai chìn khoá) 


pen (cẩu oiết) pens (những cây oiết) 


đoor (cái cửa) doors (HluẺno cai củứa) 


b.. Những danh tử tận cùng bằng s, x, >, cÍ, sử, tạo thành số nhiều bằng cách thêm -s: 


bus (xe buựf) buses (nhưng chiếc xe bu) 


box (cai hộp) boxes (nhưng cái hộp) 
quiz (cuộc đồ 0ui) quizes (những cuộc đỗ 0u) 
wish (ước muôn) wishes (Hung tốc muốn) 
C Những trường hợp khác: 


Ø Danh từ tận cùng bằng (hoặc / tạo thành số nhiều bằng cách đổi ƒ hoặc £ thành -øes: 


ˆ 


knife (con dao) XC knives 
life (cuộc đời) si. lives 
wife (0ợ) z. _ WIVeS 
thief (tên ăn cắp) _. thieves 
wolf (chö s01) s wolves 
leaf (cai l4) . leaves 
shelf (ngăn kệ) _ shelves 
Ngoại lệ: 

chÉf (bờ đá cao) = cHiffs 
gulf (ojnh) Ễ gulfs 
roof (0i nhà) cử TOOfS 
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2.5.2 


proof (duúng cớ) = Proofs 


chief (người cầm đầu) ` chiefs 
safe (két bạc) Xã safes 
belief (niềm tin) _ beliefs 
handkerchief (khăn tay) _ handkerchiefs 

Œ Một vài danh từ có cả hai cách đổi như: 
dwarf (thằng lùn) x dwarfs 0à dwarves 
scarf (khăn quang) _ SCarÍS 0Ä scarVes 
wharf (cầu tầu) = wharfs oà wharVves 


Danh từ tận cùng bằng một gu; âm + y tạo thành số nhiều bằng cách đồi ự thành -es (đọc là [iz|): 


family (eia đình) ° families 
country (xứ sở) 3. countries 
stOry (truyện) _ stories 


Chú ý: Những danh từ tận cùng bằng một nguyên âm + y thì chỉ thêm -s mà thôi: 


play (oở kịch) plays 
key (chìa khoá) sà keys 


Ø Danh từ tận cùng bằng ø tạo thành số nhiều bằng cách thêm -s hoặc -es tùy trường hợp. Cách 
hay nhất là nên học thuộc hoặc dùng tự điển tra cứu. 


potato (củ khoai) _ potatoes 
studio (phòng 0£) studios 


Một số danh từ có thể đổi theo cả hai cách: 


mango (frái xoäi) \ 
“ổ, + - 
volcano (0 lưa) volcanos va volcanoes 


mangos và mangoes 


tornado (øời rồng) tornados và tornadoes 


Danh từ số nhiều bắt quy tắc: 


Các danh từ sau đây tạo thành số nhiều không theo qui tắc trên: 


SỐ NHIÊU 


man (người đăn ông) men (những người đàn ông) 
woman (người đàn bà) women (những người đàn bà) 
chỉild (đưa bé) children ( những đữa bé) 


BOOse (con ngông) gcese (những con ngỗng) 
louse (con chấu) lice (những con chấu) 

_| ox (con bò) oxen (những con bò) 
tooth (cái răng) teeth (những cái răng) 
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b. 


d 
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Vài danh từ sau đây có số ít và số nhiều giống nhau: 


aircraft (máu bau) 
sheep (cơn ci?u) 
đeer (con ñ41) 
swine (co lợn) 
Ørouse (6a re) 


Các ví dụ: 
Thus siecp 1s múne. 
(Con cửu này của tôi) 


craft (tàu, tluryền) 
trout (cá hôi) 

salmon (một loqi cá hôi) 
plaice (ca bơn sao) 

carp (ca chép) 


All these si:eep are mune. [secp không s] 

Gne øircraƒff is ready to take of. 

(Một máy bay đang sẵn sàng cất cánh) 

Six đircraƒt are ready to take off. [aircraƒf không có -s} 


Vài danh tử có hình thức số ít (không tận cùng bằng -s) nhưng có nghĩa số nhiều (nên được 
dùng với động từ số nhiều): 


cattle (trâu bỏ) 
people (ngươi ta) 


clergy (giơi Hi sĩ) 
police (canh sat) 


Các ví dụ: 


Manyy people are standing ¡in front of the church. 

(Nhiều người đang đứng trước nha thờ) 

The police have arrested the robbers. 

(Canh sát đã bắt bọn cướp) 

[Nếu muốn nói một người, một oiên canh sát thì dùng a person, a policeHman] 


Ngược lại, một số danh tử luôn luôn ở hình thức số nhiều nhưng có nghĩa số ít (nên thường được 


dùng với động từ số ít): 


news (tin Híc) 
summons (rát toa) 
billiards (bi-da) 


The news is very bad today. 


barracks (trại lính) 
species (chung, loa) 
works (nhà mau) 


Thịs 1s a summons for you to appear in court tOIOrrOW.. 


(Đây là trát đôi ông ra toa 0ao ngã Hi) 
There is a barracks near my house. 


(Có một trại lính gần nhà tôi) 


Những danh từ sau đây chí có hình thức số nhiều (thường được dùng với động từ số nhiều): 


bellows *(ống thối bế) 
belongings (oật dụng cá nhân) 
binoculars * (ống nhòn) 
cards (trò chơi bai) 
credentials (giấy chuíng nhận) 
đominoes (ro chơi đô-mmi-nô) 


pincers* (cai kìm) 
pllers" (cai kìm) 
pPyjamas (bộ đồ pi-ja-ma) 
tongs* (cái kẹp đồ) 
trousers* (quần tâ/) 
scales* (cân lưni đĩn) 


dregs (căn) 

eaves (ép dười mái nha) 
headquarters (tống hành dinh) 
jeans * (quấn sin) 

knickers * (quân chẽn sối) 
measles (bệnh sơi) 

winnings (tiên thưởng) 
takings (Hền thu được) 
mumps (bệnh quai bị) 


Các ví dụ: 


riches (Stý gi1H! sa) 

SCissors* (cdi kéo) 

shears* (cái kéo lớn) 

shorts* (quấn sọt) 

savings (tiền tiết kiệm) 

sweepings (rác quét nha) 

tidings (in tức) 

surroundings (môi trường xung quan”) 
means (pluơng Hiện) 


How much are the takings this evening ? 


(Tiền thu tối naự được bao nhiêu?) 
These scissors are rather blunt. 

(Cai kéo này khá củn rồi) 

Tom tucked his shirt into hís shorts. 
(Tom nhét ao sơ mỉ 0ào quấn sọt) 


She went to the bank and drew out all her savings. 


(Cô ấu đến ngân hàng ru† hết số tiền tiết kiệm) 


Put the sweepings into the dustbin. 
(Hay bò rác oão lrons @i0) 


John kissed his wife and told her the good tidings. 
(John hôn nợ oà kế nàng nghe tín tiếc tốt lànÌ) 


Chúng ta có thể thêm ø pair oƒ vào trước các danh tử chí dụng cụ và áo quân tạo thành bởi 


hai phần bằng nhau (có mang dấu * ớ trên) để tạo thành nghĩa "một củ: 


Í need some new trouseTs. 
Í need a new pair Of trouSers. 
(Tôi cần một cái quân tây mớơi) 


Một số danh từ có hai hình thức số nhiều với nghĩa khác nhau: 


a) brother (anh em) 
b) cloth (oai 0oC) 

€) genius (Hiền tại) 
đ) penny (đồng xu le) 


e) head (cái đầu) 


brothers (các anh £H1) 
brethren (các đạo lui) 


2 +, + ty 
cloths (các H"HÌ, Te0 0â1) 


clothes (áo quân) 


geniuses (các thiên tải) 


_ geml (cac 0‡ thân) 


pennies (các đồng xu Íé) 
pence (7 sử bằng vH) 
heads (nhưng cai đâu người) 


head (niHing cai đầu tluí) 
{50 headl of cattle] 


hoặc chí có một hình thức số nhiều nhưng có hai nghĩa khác nhau: 


f) compass (cai la ban) 


compasses (nung cai la băn) 
compasses (cdi c01-p4) 


£ 
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ø) custom (phơng tic) customs (các phong tiịc) 
(the) customs (ii quan) 


h) drawer (ngăn kéo) drawers (nhưng cái ngăn kéo) 


drawers (quân đùi) 


1) letter (lí tlu/) letters (nÏưững lá thu) 
letters (oăn chuơne) 


k) spectacle (canh tượng) spectacles (nợ cảnh tượng) 
spectacles (kính: đeo mắt) 


Những đanh tử sau đây (có nguồn gốc nước ngoài) tạo thành só nhiều theo quy tắc riêng: 


analysis (sự phân tích) = analyses 
crisis (cuộc khủng hoang) = CriseS 
hypothesis (gi thuyết) _ hypotheses 
oasis (Ốc đđo sa mạc) ˆ. Oases 
parenthesis (đấu ngoặc đơn) ~ parentheses 
criterion (Uiêu chí) _ Criteria 
phenomenon (liện tượng) = phenomena 
đatum (đi kiện) data 
stratum (tẳng lớp, giai cấp) ` strata 


Các danh tử kép (xem 2.4) tạo thành số nhiều bằng cách biến đối thành phần chính 
(headword) của từ: 


maid-servant (đẩy tớ sái) = maid-servants 
assistant director (phố giám đốc) = assistant directors 
passer-by (khích qua đường) ~ passers-by 
runner-up (người oê nhì) s Tunners-up 


ticket collector (1eưởi soát oé) ticket collectors 
mother-im-law (ba gia) _ mothers-in-law 

[cũng iết: mother-in-laws] 
court-martial (toa ấn quân stƒ) 3 courts-martial 


[cưng oiệt: court-martials] 


Khi không có tương quan chính-phụ hoặc khi các thành phần được viết dính nhau, danh 
tử kép tạo thành số nhiều bằng cách biến đối ở thành phần sau cùng: 


handful (nhóm nhô) - handfuls 
breakdown (S1 su/ siP) ° breakdowns 
ørown-up (người trường thành) — 8T7o0wn-ups 
forget-me-not (hoa lưu lì) = forget-me-nots 
øood-for-nothing (ke oô tích sự) = øood-for-nothings 


Ngoài ra, một vải danh từ biến đổi ở cá hai thành phần: 


gentleman farmer ('ôug'nông dân) _ gentlemen farmers 
manservant (đầu tơ trai) = menservanis 
woman doctor (ba bác sĩ) = women doctors 


~Ñ 


2.6 


2.6.1 


GIỐNG CỦA DANH TỪ (Gender of nouns) 


Vấn đề giống trong tiếng Anh không gây khó khăn nhiều như trong một số ngôn ngữ 
khác. Các danh từ dùng để chí người có thể là giống đực (masculine' gender) như boy, i:ncle, 


#mnther, kiie hoặc giống cái (feminine gender) như eữl, aunt, mothet, qicen nhưng rất nhiều danh 


từ chí chung cá hai giống (common gender) nu #iênd, teacher, doctor, toriter, person. Danh từ chí 
đỏ vật được xem như trung tính (neutral gender) như pen, door, chair, garden. Thú vật thường 
được xem như trung tính (= ¡Ð, nhưng cũng có thể dùng 'he' hoặc 'she' tùy theo giống (xem ghi 
chú bên dưới). Dù thuộc giống nào, các tử phẩm định cho danh từ (adjectives, determiners, 
articles) cũng không phái biến đổi theo giống. 
Cách thành lập danh từ giống cái: 

Danh từ giống cái được tạo thành bằng cách: 


Thêm -~ess vào sau đanh từ giống đực (có thế có thay đối ở phần cuối của từ góc): 


Giống đực 

poet (tÌ sĩ) 

actor (điển nên) 
author (tác giá) 

god (øị thân) 

heir (người thừn kế) 
host (chứ tiệc) 
steward (tiếp oiên hãng không) 
waiter (người lầu bàn) 
emperor (hoàng đê) 
prince (hoang tử) 
negro (đan ông da đen) 
manager (ôn em đốc) 
lion (sư tứ đực) 
master (ông thâu) 
tiger (cọp đưc) 

đuke (công trước) 
marquess (Juằ Hước) 
count/earl (bø trước) 
viscount (Hứ fiức) 
baron (nam: Hước) 


Giống cái 

poetess (0 tlui sĩ) 
actress (nữ diễn 0iên) 
authoress (1 fác @i4) 
goddess (rể thần) 
heiress (1Ÿ fluữa kê) 
hostess (bà cÏuí tiệc) 
stewardess (ử tiếp 0iên) 
waitress (mữ hầu bàn) 
empress (lioang hậu) 
princess (công cluía) 
negress (đàn bà da đen) 
manageress (bà gian: đốc) 
lioness (sư H cai) 
mistress (cô @i4o) 
tigeress (cọpP cai) 
duchess (bz công tước) 
marchioness (bà lầu tước) 
countess (ba bá Hiớc) 
viscountess (bả ft Hước) 
baroness (ba nam: tước) 


Hai trường hợp ngoại lệ trong đó danh từ giống đực dược tạo thành từ giống cái là bride (cô dâu) - . 
brilegroom (chàng rể) và (pidơie (đàn bà goá chồng) - t0iloteer (đần ông goá vợ). Và một trường hợp đặc biệt: : 


hero (anh hùng) - heroine (nữ anh hùng). 


Có hình thức giống đực và giống cái khác hẳn nhau: 


boy (điển con trai) girl (đưa con gai) 
man (đãn ôi) woman (đan bà) 
sir (ÔH@) madam (bä) 

king (nhà oua) queen (hoäne lậu) 
father (cha) mother (0c) 
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grandfather (ône nội) grandmother (bà nội) 
husband (chồne) Wife (oợ) 
bachelor (trai chua oợ) Spinster (đi cluin chône) 


horse (nGiữn) 


stallion (nei#a đực) mare (IiGi@ cai) 

buÌl (hà đực) cow (hò cíi) 

cock (8a trống) hen (ga mi) 

buck (hươu đc) doe (lươu cai) 

Colt (ngướn con đực) filly (ngiện con cấi) 
stag (nai đực) hind (0i cái) 

boar (lợn điíc) : SOW' (lợn Hai) 
gentleman (người đầm ông quý pluñi) lady (người đần ba quý phái) 
sơn (con Hai) daughter (con @đi) 
uncle (clu, bác) aunt (cô, đì) 

monk (ông sư, thâu tu) nun (1 cô) 

tutor (fẩW dạy kèm) 8overness (cô dạ kèm) 
Wwizard (ông pluù tiuý) witch (ba pÏúì tluig) 
drake (0t điức) duck (0 cai) 

gander (ngỗng đực) g8oose (Hgỗng củi) 

dog (chơ đực) bitch (chø cấi) 

fox (chôn đực) -_Vixen (chôn cdi) 


c Đối với những đanh từ chí cá hai giống (conumon gender), khi cần thiết có thế phân biệt giống 
bằng cách ghép với các danh từ chí giống khác: 


boy friend (bạn trai) girl friend (bạn gái) 

boy cousin ("Ít em họ) g1rl cousin (ch em lo) 

cock sparrow (chim sẽ đic) hen sparrow (chủ sở cái) 
ˆ peacock (con công trống) peahen (con công mmấi) 

tomecat (eo đực) tabby cat (0rèo cái) 

he-bear ( gấu đực) she-bear (gấu Cũ) 

he-wolf (sối đực) she-wolf (sơi cai) 

he-goat (dê đực) she-goat (đề cấi) 

landlord (ông clu! nhà) landlády (bà cluí nhà) 


Một vải danh từ chí nghề nghiệp, do thường được gán cho một phái tính khi cần làm rò có 


thể dùng kèm với danh từ chí giống như 0É ŒÌG, (00H: 


nurse (/ tz [thường được hiểu là nữ y tá]) 
male nurse (01 t (4) 
engineer (&7 s) [thường hiếu là nam kỉ sư] 
Woman engineer (1Ý kĩ sif) 
Một số danh từ như policcman, businessuan có hình thức giống cái policctooman, 
buisi1iessi0oman, trong khi một số danh từ khác (Wrenan, milkian, chairman...) chủ có hình thức duv 
nhất dùng chung cho cá hai giống. Ngày nay có một khuynh hướng mới dùng cÍairperson đế 


thay cho ciairian (chủ tọa). 
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GHI CHỨ: 


1. Khi các đanh từ chỉ cả hai giống (ñ!end, teacher, doctor, tDFrIter, nữisician...), đại từ thay thế khi cần thiết 


là he - hìn 


lf any student calls, please tell him Ƒ1I come back soon. 
(Nếu có sinh tiên nào gọi, làm ơn báo tôi sẽ trở lại ngự) 
2. Đối với thú vật lớn hoặc gần gũi với người (bull, cote, lion, tiger, horse, dog, ca), đại từ dùng đề thay thê 
là le hoặc sfie tùy theo giống của chúng, hoặc dùng ¡? khi không biết giống (do không quen thuộc với 
chúng): 


Go and fñnd the cat and put him out. [dùng bới chú con meo] 
His đog had to be killed because it started attacking sheep. 
(Họ phái giết chó của ông ta thôi bói tì nỗ bắt đầu tắn công cửu) |đùng bới người ngoài]. 


" về Về HN G + ` .UN có c6 4 s0 S 
Fuy nhiên nhiều người thích dùng he để chỉ về chó và se để chỉ vê mèo: 
5 


He wonl't eat cat food. 
(Con chó ấy không chịu äH Huức ăn danh cho Hịco) 


Đối với các con vật khác (suake, tortoise, an, ffý...) đại từ dùng để thay: thé là /f. 
3. Tên các quốc gia thường được thay thể bằng if: 


Looking at the map we see France here. Ít is one o£ the largest countrius of Luropo. 
(Nhìn bản đồ chung ta thấy nước Pháp ở đâu. Đo la một trong những quốc gia lớn của châu Ấu) 


Tuy nhiên khi nói đến khía cạnh kinh tế, chính trị, quân sự hoặc đề biểu lộ sự yêu mén (affection) 
hoặc thân thuộc (familiarity), chúng thường được thay thế bằng sử - her: 


England and her fleet 

(Nước Anh ta hạm đội của nở) 

England has done what she promised to do. 
(Nước Anh đã làm những gì nổ lún) 


+. Danh từ chí đồ vật nhất là các phương tiện vận chuyến, nơi chón, khái niệm có thể mang giống đực 
hay giống cái qua sự nhân cách hoá (personification). Cách dùng này thường được thấy trong thường 


dàm và trong lối nói bóng bấy để diễn tá sự vều mến: 


Do you like Paris ? Ah yes ! She's a quccn among cities. 

How"s vour old car ? ©h, she's running like a dream these days. 

[Nếu chú xe là phụ nữ, sửe có thể đối thành lie| 

Thats the Queen's yacht - She's a beautiful ship. 

(Đó là chiếc du thuyền của Nữ hoàng. Nó la một chiếc tàu đẹp) 
Theo cách dùng nhân cách hóa, giống đực thường được dụng để chí sức mạnh hoặc sự mãnh liệt, gióng cái 
dùng để chí vẻ đẹp hoặc sự dịu dâng: 

The sun sheds Íis beams on the rích and poor alike. 

(Mật trời rọi tia nắng lên cả người giầu lần người ngheo) 

The moon has hidden her Face behind a cloud. 

(Mặt trăng đã lấn mặt tảo sau Imột đũH nâU) 

Spring has spread Ier mantle of green over the carth, 


(Mua xuân đã plnt tắm mãn mâu xanh lên quá đất) 


26.2 Danh từ tận cùng bằng - £r Và -0†: 


Phần lớn các đanh tử tận cùng bằng -er, -or được dùng để chí nghề nghiệp của người: 


I9 


Danh từ tận cùng bằng -er 


Gốc từ | 
to hunt (săn bắn) 
to build (xây dựng) 
to work (1110 0iệc) 
to đdance (khiêu 01) 
to swim (bơi) 


hunter (igười đi săn) 
builder (nha xâu dựng) 
worker (công nhân) 
đancer (người khiêu 01) 
swimmer (người bơi lội) 
to sing (lít) 

to lecture (giảng thuyết) 


SInper (ca sĩ) 
lecturer (giảng DIÊH) 


plasterer (thợ hô) to plaster (rất oữữa) 


Tuy nhiên, không phái tất cá danh từ tận cùng bằng -er nào có gốc từ động tử cũng đều chỉ 
về người. Cooker là danh tử tạo thành từ động từ cook (nấu bếp) có nghìa cái bếp nấu (gas cooker: 
bếp ga; electric cooker: bếp điện). Nhiều người học tướng nhằm nên viết: "*My husband is a good 
cooker” thay vì lẽ ra phải viết "My husband is a øood cook". Sau đây là một số danh tử khác tận 
củng bằng -er nhưng cũng không chí người: 


steamer (lu tÌuỤ chạy bằng hơi Hước) 
breaker (sơng biển to) 

sleeper (tầu loa có eiđờng nằm) 

smoker (toa ve danh cho người lít Huuốc) 
transmitter (máy oô truyền điện) 


liner (tau tuý lớn chớ khách) 


B 
Danh tử tận cùng bằn 

actor (diễn oiên) to act (diễn ai) 
conductor (nhạc Irưởne) to conduct (chí lui dần nhạc) 
Vvisitor (khách) to visit (tuăm piếng) 
surveyor (1crởi đo đạc nhà, đất) to survey (kho saf) 
sailor (thu thú) to sail (đi tuyển, tàu) 
SUTVIVOT (H@tểời SỐIG sof) tO survive (sống so) 


Tương tự như trưởng hợp trên, một số danh từ tận cùng bằng -or nhưng không chí người: 
refrigerator (tí lạnh) transistor (a1-sit-l0) 
accelerator (bộ e1 tốc trone xe hơi) 
2.7 CHƯC NĂNG CUA DANH TỪ (Functions o£ Nouns) 
Danh từ cớ thế dùng làm: 


a Chủ ngữ của câu (Subject of a sentence): 


đhe boy )plays footbail cảng S [chú ngữ] 


Chủ ngữ là một danh từ, đại tử hoặc một tự loại khác được dùng như danh từ. Chúng can 


luôn chí người, vật hoặc sự vật và làm chú hành động diễn tả bới động từ. 


b Tân ngữ của câu (Object of a sentence): 


l saw ớt g trực tiếp] 


Tân ngữ trực tiếp cũng là một danh từ, đại từ hoặc một tự loại khác được dũng như danh từ. 
Chúng trực tiếp nhận chịu hành động do chú ngữ tác động lên. Tân ngữ trực tiếp luôn có thể 
dùng để trả lời câu hỏi với Wio? hoặc WVliat? (Lsaw who?/ Who địd I see?). 


7=... [tân ngữ gián tiếp] 


f 


[tân ngữ trực tiếp] 
Tân ngữ gián tiếp thường là một danh từ hoặc đại từ. Chúng chí đối tượng có quan hệ gián 


tiếp với hành động của chủ ngữ. Trong câu trên, ä eo baÏl là tân ngữ trực tiếp. 


C Bổ từ của động tử (Complement of a verb): 


Tom is tin Hy 2. 1M từ] 


Bồ từ là một danh từ hoặc tính tử đi sau be và các động từ nối như becorne, see1ri, el vv... 


d Tân ngữ của giới tử (Object of a preposition): 


Iboughta watch for ŒyS mm ngư] 


Chúng ta cần ghi nhớ: bất cứ danh tử nào đi sau giới tử cũng đều làm tân ngữ cho giới từ đó. 


2.8. SỞ HỮU CÁCH (Genitive case) 


Đế diễn tá sở hữu của người hay thú vật (cuốn sách cửa John, cái đuôi của con mèo), người ta 


dùng sở hữu cách (genitive case). 


2.8.1 Cách thành lập: 


Sở hữu cách được thành lập bằng cách: 
a Thêm 's vào sau danh tử chí người hay thú vật làm chủ sở hữu. Danh từ đứng sau 's được gọi là 
tử chính (headword). 


Tom's house: căn nhà của Tom 
tử chính 


đanh tử chí chủ sở hữu 


Mỹ friend's car: chiếc xe hơi của bạn tôi 
The cat's tail: cái đuôi của con mèo 
Chúng ta cần chú ý trật tự trong tiếng Việt và tiếng Anh ớ đây ngược nhau. Sở hữu cách (s) 
là cách dùng bắt buộc khi danh tử chí chủ sở hữu là danh tử riêng (Tom, Lindđa, Johnson...). 
Những danh từ số ít tận củng bằng -s tạo thành sở hữu cách bằng cách chí thêm đấy phấy 


hoặc cả 1s: 


ones' ke ` ¬. 
Xứ | clủn khoa cua Jonecs 
ones's key 


2.8.2 


b 


Charles' mother NNUC 
Hệ Của ChrÌes 
Charles's mother 


My boss' office : Š B2 ý Êuh 
= : păn phòng của ôn chủ tôi 
My boss's office 


The actress' hat na  '. 5 
Cñ1 HH Của HỶ đIÊNH ĐIỆN 
The actress's hat 


Đối với những danh từ số nhiều không tận cùng bằng -s, chứng ta cũng theo cách tương tự như trên: 
The men's chairs (nluửng cái ghế của các ông) 
Mỹ children's books (những cuốn sách của Hrẻ con) 

Thêm dấu phẩy () vào sau những danh tử số nhiều tận cùng bằng -s: 
The students' hostel (kí híc xá của sinh ĐIỆN) 


a girls' school (trường học đành: cho con gã) 


[chú ý a đi với school] 
Cách đọc 's của sở hữu cách tương tự với cách đọc số nhiều cúa danh tử. 
Cách dùng: 


Sở hữu cách được dùng cho danh tử chí tên người (Joln, Mary, An), danh từ chí về người (boy, 
children, doctor) và thú vật (clephan, tieer, doe): 


]ohuns car my friend's shirt the cat's tail 
Mary's pens the chidren's toys the lion's caøe 


Danh từ chí chủ sở hữu không được là danh từ chỉ đồ vật. Không được nói: 
*The table's le. Phải nói: The leg oƒ the table. 
Nhưng sở hữu cách có thẻ dũng với: — 
Danh từ chí tên các châu, quốc gia, thành phó, trường học: 
Asia's future (tương lai của châu Á) 
California's senators (rác nghị sĩ cua bang California) 
London's water suppìy (hệ thống cấp nước của Luân Đôn) 


The city's representatives (các đại biếu thành phố) 


The school's history (lịch sử của trường) 


Danh từ chí thuyền bè, tàu lửa, máy bay, xe hơi... 


The ship's name ` í 
: tên con tan 
The name of the ship 


The yacht's mast 3001yÈ2 
hột tÌHrUÊn 
The mast ö£ the vacht c Ụ 


a plane's wings 


le cảnh my ba 


the wings of a plane 


€ 


đ 


Danh từ chỉ thời gian, đo lường, tiền bạc, khoảng cách: 


a week'sholiday_ (kì nghí dài một tuần) 
today's weather (thời hết hôm nay) 

two hours' walk (cuộc đi bộ dai hai giờ) 

a momerfts hesitation (một siâu lát lưỡng lự) 
fifteen minutes' break (nghí giải lao 15 phút) 
a pound's worth (giá trị một bảng Anh) 

a tons weight (trọng lượng một tấn) 


Về khoáng cách, người ta có thế nói 8 hundred yards' distance, tuy nhiên từ - £ct lại không 
được dùng với sở hữu cách: phải nói '4 luuidrcd fet distance' (Khoảng cách 100 bộ Anh). 


Đôi khi, dấu phấy được bó đi: 


tw'enty years time (thời gian hai nời HĂH) 
a thirty miles march (cuộc diễu hành dài 30 đặn) 


Thay vì dùng sở hữu cách, người ta còn có thể dùng tính tử kép (compound. adjectives): 


A two-hour walk (cuộc đi bộ dai lai giờ) 

A five-nunute talk (bai nói chuyện dai năm phuíF) 

A ten-day visit (cuộc oiếng thăm dài mười H@AW) 
Danh tử nhân cách hóa (chú ý đanh tử được viết hoa): 

Fortune's smile (mự cười của thần tài) 

Sorrow''s tears (nưữne giọf HưỨC HiẾt của sit Ẳân khổ) 

Duty's call (Hóng gọi cúa bốn phận) 

The Ocean's anger (sự giận dự của biến ca) 

The Sun's rays (1a Hắng Huặt Hrời) 


Một số các cụm từ thông dụng: 


at a vard's đistance (khoảng cách một thước Anh) 
at death's đoor (sắp chét) 

at one's wit's end (hét đường xoa sở) 

atone's fingers' end (Hianh thạo) 

within a stone's throw (kê bên) 

a hair's breadth escape (thoat trong đường tơ kể tóc) 
out of harm's way (hoat khôi điều tai luại) 


to one's hearts content (hai lòng) 
Và trong các cụm tử như: 
for God's sake (øì long kính Chưa) 
for chilđren's sake (?ì lòng yêu trẻ) 
for peace's sake (oì lòng yêu hoa bình) 
Sớ hữu cách thường có thế dùng với danh động từ: 


The dog's barking (tiếng chó sua) 
The trans being late made me miss an appointment. 
(Tâu hữn đến trễ lầm tôi lỡ hẹn) 
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2.8.3 


nhưng không được dùng với các tính từ dùng như danh từ: (the blind, the rích, the poor): 


Không nơi — : *the blind's country - 
Phi nơi :_ the country of the blind : xế của người mì 


Phân loại: 


Dựa vào mối quan hệ giữa tử chính (headword) đứng sau 's và danh từ đi trước nó (danh 
tử chí chủ sớ hữu), người ta phân chia sở hữu cách thành nhiều loại. Chúng ta cần nhớ từ sơ luu 
ở đây được dùng với nghĩa rộng, không nhất thiết đồng nghĩa với 'có' dùng để chí sở hữu. Vì 
thế, nhiều tác giá đã dùng từ geniHe case để thay cho. posscssipe case. 


Sở hữu cách xác định (Specifyine eenitiue) 


Danh từ chí sở hữu đứng trước 's chí một đối tượng cụ Hiế, được xác định nào đó: /mụ mother's 
picture, Joln's book, the man's 0oice. Trong trường hợp này, dấu nhấn nằm trên cá danh từ chí sớ 
hữu và từ chính: mụ móther's pícttre, Jölin's bóok, the mấn'§ Đöïce. 


SỞ hữu cách phân loại (Classif/ine senitiue) 


Danh tử chí sớ hữu đứng trước 's chỉ về cá một loại, không chỉ riêng một trường hợp cá biệt 
não. Nó được xem như một tính từ bổ nghĩa cho từ chính. 
Ví dụ: ä docfor's deeree (văn bằng tiến sĩ) không chí riêng về văn bằng cúa một ông tiến sĩ cụ thế 
nào mà chí về một loqi bằng (doctorate). Tương tự chúng ta có: 


child's play (rò chơi trẻ con) 

COW's miÌk (siữn bò) 

sheep's eyes(mất cừu) [chí sự sỉ đại như trong, casf sheep's ees at sb] 
a summmer's day (say hè) | 

a butcher's shop (tiệm bấn thịt) 

a barber's shop (tiệm hớt tóc) 

a bird's nest (tố chim) 

a cat's paw /catspaw (kê lay sai) 

a planter's life (cuộc sống ở đôn điền) 


a women's college (đại học dành cho phi mu?) 


Trong trường hợp nảy, dấu nhấn mạnh nằm trên danh tử đứng trước 's: 4 đóctor's deerce. 
Sở hữu cách phân loại thường chỉ chấp nhận một cho đến vài từ chính trong khi sở hữu cách xác 
định thường có số tử chính hầu như vô giới hạn. Ví dụ: với từ ch¡ld, sở hữu cách phân loại chỉ có 
ba cụm từ: 
chỉld's play (trò chơi trẻ em) 
a child's part (phần Huờa kế của trẻ) 
(hús) chỉld's face (gương mặt non choet) 


trong khi sở hữu cách xác định có thế đi kèm với vô số từ: the child's mother/father/parents/ 
health/clothes/toys/ feelings... 


Sở hưu cách chủ ngữ và sở hữu cách tân ngữ (SubJcecHue and Objectiue gcnitioe) 


Khi từ chính diễn tả hành động, một danh từ ở sở hữu cách có thể tạo ra hai nghìa trái 
ngược nhau. Ví dụ Jolii's murder có thể có nghìa: 


2.8.4 


a) John bị ám sát (John was murdered) 
b) John ám sát người nào đó (John committed murder) 


Trong trường hợp (a), mối quan hệ giữa Jolii và muớder là mối quan hệ giữa tân ngữ và 
động từ: ta có sở luiu cách tân HGiẺ. 


Trong trường hợp (b), mối quan hệ giữa jolit và murder là mối quan hệ giữa chủ ngữ và 
động từ: ta cơ sở l?u cách chủ ngiữ 


Trên thực tế, người Anh-Mỹ rất ít khi dùng sở hữu cách tân ngữ. Tình huống và ý nghia của 
cả câu cũng giúp chúng ta xác định được ý của người muốn nói. Ví dụ: A mother's lone có thể gây 
nhằm nghĩa nhưng a imothier's lơue or her chiren thì không ai có thể nhằm được. 


Sự tương đồng và khác biệt giữa sở hữu cách và oƒ + danh] tr 


Sở hữu cách và cụm giới từ oƒ + danh: tử thường có cách dùng và có ý nghĩa tương đương, 
tuy nhiên không phải lúc nào chúng cũng có thể dùng thay thế cho nhau được: 


.Với danh tử riêng chí tên người, chúng ta phái dùng sở hữu cách: Jolhiu's book, Mlaru's hat 
(không nói: *fhhe book of Jolin, *the hat oƒ Marw). Of + danh từ chí được dùng khi cần có sự cân đối về 
mặt cấu trúc. Do đó người ta nói: John's fnther, Jamcs's reign (triều đại vua James), Dickehs's nopels 
(tiểu thuyết cúa Dickens) nhưng lại thường nói: the fnther öƒ John and Mang, the IeleH 0ƒ James the 
SccoIrt, the no0els öƒ Charles Dickens. 


Chúng ta củng cần lưu ý vị trí cúa danh từ riêng đứng sau oƒ thường gây sự chú ý cho 
người nghe (hoặc người đọc) hơn danh tử riêng đứng trước 's. T rong cụm tử (ie nooels oƒ Charles 
Dickens, sự chú ý nhắm vào tên tác giả, trong khi Dickens's nơoels nhấn mạnh vào nñơoels ít nhất 
là bằng hoặc hơn danh tử đứng trước nó. Do đó, việc dùng cách này hay cách kia còn tủy thuộc 
vào sự nhấn mạnh của người nói. 


Khi từ chính có a, an đứng ngay trước, oƒ + danh từ là cầu trúc duy nhất: 


He was a great admirer of Beethoven. 
(Ông ta là người oô cũng khâm pluuc Beethouen) 
Không nơi: *YHe was Beethoven's a great admirer. 


Các danh từ chỉ mối quan hệ gia đình (tter, mother, urncle, auni...) thường được dùng với sở hữu 
cách hơn là với of+ danh tử: 


I shall be back in time for mother's birthday. 

(Tôi sẽ Hữ nè kịp lực để dự sinh nhật của HC) 

Hlness prevented Jim from attending his father's funeral. 

(Bệnh tật ẳa ngăn can Jùn dự đấm tane cha) 
Nhưng khi cần nhấn mạnh vào danh từ chí người, người ta lại dùng of+ danh từ: 

The death of is trncle, coming almost Immediately afterwards, was a new shock to him. 

(Cải chết của người chú đến eẵn nlut Hoa sau đỡ là một củ sốc mới đối ởi anh ta) 
Oƒ + danh từ cũng được dùng khi danh từ chí người được phẩm định bởi một nhóm tử dài. 
Người ta nói: rự brother's roon những lại nói the room ðỆ mụ brotlier (pho is in hospital (không nói: 
Mu brother tphù is in hospital"s room). 


Sở hưu cách phân loại (4 doclor's decree, a buicler's sliop) không thể thay thế bằng of + danh từ. 


Các danh tử chỉ thời gian, đo lường, tiền bạc thường được dùng với sở hữu cách hơn là với of + 
danh từ (xem 2..8.2c). Tuy vậy đôi khi ta vẫn thấy cá hai cách dùng tồn tại song song: 


Báo 


2.8.5 


b 


less than a hundred yards' đistance. 
The fox ran at - 

a distance of less than a hundred yards. 
`. a shaw] of about thirty HP PIN) 

a shaw] of the value of about thirty shiHings 
Sở hữu xác định và of + danh: từ có thể dùng thay thế cho nhau khi dùng với danh từ chí người 
(man, ƒather; children...), các thú vật lớn và quen thuộc với người: 


the chilđren's toys = the toys of the children 
the author's book _= the book of the author 
his horse's tail = the tail of his horse 

the elephantstrunk  = — the trunkofthe elephant 


Trong thường đàm, người ta thường dùng øƒ+ danh từ, nhất là đối với loài vật nhỏ bé: 
the wings of a butterfly (canh con bướm) 
Ngược lại, trong văn báo chí, vì cần nhấn mạnh hoặc tiết kiệm chỗ, sở hữu cách được dùng rộng rãi. 


Dối với danh tử chỉ đô vật, oƒ+ danh tử gần như là cách dùng duy nhất (trử một vài ngoại lệ và 
các trường hợp đã được đề cập ở 2.8.2): 


the windows of the house. 
the legs of the table. 


Các dạng sở hữu cách đặc biệt: 
Cụm tử sở hứu cách (grotip øenitioe): danh tử chí chủ sở hữu là cá một cựm từ: 


the King of England's portrait (chân due của nhà oua Anh) 
the teacher o£ music's room (căn phòng cửa thầu dạy nhạc) 
the conunander-in-chiefs directiorts (chí thị của tổng tr lệnH) 
someone else's house (căn nha của một người nào khắc) 

an hour and halfs discussion (cuộc thao luận dài một iờ rưởi) 
an hour or so's đelay (sự châm trễ chung mội tiếng) 


Khi cụm tử sở hữu cách bao gồm hai n ười, chúng ta cần phân biết: 
= “ b 


my father and mother's friends: bạn bè (chung) cua cha mẹ tôi 
my father's and mother's friends: bạn bè cưa cha tôi pà (bạn bè) cưa mẹ lôi. 


Sở hứu cách tỉnh lược (Elliptical eenitioe) 
Đây là cách dùng sở hữu cách không có từ chính. Có hai trường hợp: 
1. Từ chính được hiểu ngầm: là một trong các từ slop, school, lioisc, clurch, catlicdral, hospitnl, 


I must go to the butcher's this morning. [= butchers shop] 

(Tôi phái đến quây bán thịt sáng nay) 

1 bought the book at the bookseller's. [= bookseller's shop] 

(Tôi đa mua cuốn sách ấ ở tiệm sách) 

He attended Mc GiI's. [= Mc GiII's college] 

(Cậu ấu đã học ở trưững đại học Mc GII) 

We are having đinner at my aunt's tonight. [= my aunfs house} 
(Tối HaU chung lôi sẽ ăn tối ở nhà của cô tôi) 


Her father was a vicar of St. Andrew's. [= St. Andrew's church] 
(Cha cô ấy là mục sử của nhà thờ St. Andrete) 


Cách dùng tính lược này trở thành thông dụng đối với tên các hãng buôn, cửa hàng nổi 
tiếng và đôi khi cả những cứa hàng nhỏ ớ các nước nói tiếng Anh: 


Where địd you buy that hat? - AtSelfridge's. 
(Chị đã mua cái mít ấy ở đâu? - Ở của hàng Selfridge) 


I usually buy my meat at Johnsors. 
(Tôi thường mua thịt ở tiệm Jolinson) 


Nhiều danh từ thuộc loai này qua cách đùng quen thuộc hàng ngày đã mắt đi đấu phẩy (): 


Harrods is/are very good for clothes. 
(Cửa hàng Harrolds bản quần do thật tiryệt) 
Woolworths is/are offermeg bargains in remnants. 


(Cửa hàng VVooltoorths đang bán hạ gií hang tân đọng) 


Chúng ta cần chú ý cách dùng tính lược nảy (không có tử chính) chí được áp dụng khi câu 
nói có để cập đến công việc của tử chính được hiểu ngắm. Trong 'W are haoing điHHCF đE HỤ 
aunt's lonielit, chúng ta thấy có mối quan hệ giữa howse được hiểu ngầm và bữa ăn (die). 
Trong 'Ì nst go to thể bufcher's ts môrning', cầu nói nêu lên mới quan hệ giữa việc mua thịt và 
tiệm bán thịt (bfcher's shop). Do đó, chúng ta không nên nói 'M aunF's is at 50 Pasleur street'. Giả 
sử một người Anh đang nói với người bạn anh ta về một tai nạn xảy ra trên đường, người ấy sẽ 
hói 'Do you see that butcher's sliop over there ?' - vì ở đây, không có mới quan hệ giữa từ chính 
(shop) và mục đích người nói muốn điển tả. Điều này giái thích lí do tại sao sở hữu cách tính 
lược được dùng chủ yếu trong cụm giới từ (cụm từ đứng sau giới từ). 


2. Từ chính được hiểu ngẩm vì nó đã được nói đến trước rồi hoặc sắp được nói đến: 


She put her amm through her brother's (arm). 

Whhose car is this ? - Its Mary's (car). 

William's is the only homework that is never badly done. (Wiliam's homework) 
(Bài làm của William là bài duy nhất lúc nào củng làm tốt cá) 


Sở hữu cách kép (double senitioe): oƒ được dùng kết hợp với 's: 


He's a friend of Johins. 

(Anh ấy là một người bạn của John) 

A đaughter of Mr Brown's has arrived. 

(Một người con gái của ông Broion đã đến rôi) 

Tve read some novels of this author's. 

(Tôi đã đọc tài cuốn tiết Huyết của tác giá này tôi) 

Trong sở hữu cách kép, danh từ đi trước øƒ không được là một đanh tử riêng như John, Mlnry 

và phải ở dạng bất định (với a, an, sorne, an). Mặt khác, danh từ đi sau oƒ phải chí về người và 
xác định. Không nói: *Mar of Mr Brơiun`s hoặc a pictutre 0fa ffiend's. 


Sở hữu cách kép được dùng khi cần phân biệt về nghĩa giữa: 


a song of John (hài ca 0 John) 
a song of Johns (bài ca do Jolin soạn) 
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a picture of the King (Bic tranh uế nhà 0a) 
a picture of the King's (Bức tranh của nhà oua) {có thể vẽ người khác] 


Theo cách dùng này, 's được dùng để diễn tả sở hữu trong lúc øƒ được dùng với nghĩa mói về, 
tá về', 


EXERCISE4 


a) Which of the following nouns are countable and which are uncountable ? (Nhưng danh H nào 


) 


sau đâu là danh từ đếm được oà không đếm được): 


1. water 2. road 

3. mtelligence 4. clay 

5. shoe 6. brush 

7. smoke 8. carelessness 
9. quality 10. slap (n) 


b) Complete the following sentences with the above nouns in the order given (i.e. 'water' in 
No.1, road' in No.2 etc.), making the noun plural if necessary (Hay hoàn thành ¡:luững câu sau 
đâu ới các danh: từ đa cho theo tuý tỷ ở trên. Chuyến danh từ sang số nhiều nếu cần thiết). 


. He drank two cups of 

. TWwo fine new have been built. 

. My two brothers are good at football, but I đon't admire their 
. 1started work with two balls of 

. Thave bought a new pair of 

- The two boxes were full of 

The ___...._. from the two fires made me cough. 

- The essay was spolilt by two bad examples of 


Ð @œ AI CC ƠI Bm Q bộ 


.- These two people have completely different 


10. He slapped me twice, but the _ dịd not hurt. 


L3.421 4 (2) 28c) 


Which of the following nouns are countable and which are uncountable? (NIưng danh từ nào sau 
đây là danh từ đếm được tà không đếm được?) 


dog, meat, freedom, thunder, spoon, fish, cheese, nưÌk. 


EXERCISE 6 


Form compound nouns or word groups to express (Hay tạo thành danh t kép hoặc cụm từ để diễn I4): 


1) A knife for cutting paper 

2) A glass for holding wine 

3) A box for holding matches 

4) A đesk for writing at 

3) A man whose profession ¡is lending money 


X9 


6) A machine for washing clothes 

7A wall made of brick 

8) A room where you have meals 

9) A room in which you sleep 

10) A man who gets coal out of the ground 


|22.9:) ((G  -) 2Êy/ 


Rewrite the following sentences, putting as many words as possible mto the plural, and making 
any other necessary changes (Hãy niết lại những câu sau đâu, đối các danh từ thành số nhiều oà thay 


đối cách dùng từ nếu thấy cần thiết) : 


1. A witch used to be burnt. 

2. The leaf which the bird was carrying fell onto the roof of the house. 

3. The monkey jumped from rock to rock up above, watching the movement of the man in the 
valley below. 

4. The chief of the tribe had his own means of catching a salmon. 

5, The cheese could not be sold, as a mouse had left a tooth-mark on it. 


EXERCISE 8 


What is wrong with the following sentences, and why 7 
(Hãy tìm điểm sai trong nhưững câu sau đây a giải thích) 


1) *Ï have come to perfect my knowledges oÍ English. 

2) *Can you give me any informations or advices on this matter ? 
3) *The news are øood this evening. 

4) *The letter contained an important information. 


5) *I have several jackets, but only one trousers. 


EXERCESE 9 


Eill in the blanks (Hãy điền ào chỗ trống): 


1) A woman becomes a _ơn her wedding-day and a thereafter. 
2) When a woman becomes engaged, her fiancé refers to her as his 

3) Josephine was a celebrated of the French. 

4) A man who has never been marriedilsa _ 


5) A woman refers to her husband's father as her_.. 
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Express by using the possessive form in the blank space (Hãy điền lành tluíc sở luữu cách ào chỗ 


trống): 


1) That house belongs to my sister. That is my 
2) Ilive very near here. l live a from here. 


3) I bought potatoes to the value of five pence. I bought a _ _ Of potatoes. 


ĐÁ 
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4) [have enough work here to last me for a week. [ have a here. 
5) He borrowed a book belonging to me. He borrowed a 
6) We set out on our journey on a cold morning in winter. We set out on our journey on a cold 


7) After climbing for two hours we were glad to take a rest for a few minutes. After a 
we were giad to take a 
8) Here are the football results for today. Here are 


ĐẠI TỪ 
(Pronouns) 


31 ĐỊNHNGHĨA (Definition) 


Đại tử là tử dùng để thay thế cho danh từ (A pronoun is ä toord ttsed instead oƒA non). 


Đại tử được phân chia thành chín loại như sau: 


1. Đại tử nhân xưng (p£rsonal pT0HOII15) 

2. Đại tử sở hữu (P0sSESS†0£ pT0H011115) / 

3. Đại tử phản thân (refiexiuc pronoitns) ö đại từ nhấn mạnh (cmiphatiC pr010111) 
4. Đai tử phiếm chỉ (demoinist*aHi0e pTOH1011115) 

5, 
6 
7 
8 
9 


Đại từ nghỉ vấn (in tc1r0gatiUE pT0H011115) 


. Đại từ liên hệ (relaHe proiioH11S) 

. Đại tử phân bố (distributioe pT0H011115) 
. Đại từ bất định (irdefiHile prouo11s) 

. Đại tử hỗ tương (reciprocal prono1s) 


3.2. ĐẠI TỪNHÂN XƯNG (Personal pronouns) 


Đại tử nhân xưng là các đại từ chí về người. Khác với tiếng Việt, đại tử nhân xưng trong 
tiếng Anh có các hình thức chú ngữ và tân ngữ khác nhau: 


CÁC NGÔI sỐ ÍT (sing Em SỐ NHIÊU — 
| Tân ngữ_ ghĩa _ 


us 


cluing tôi 


anh, chị you các anl/chị 


anh âu them họ, chuíns 


chị ây 


HỒ 


HG1ỜI q 


3.2.1 Tính chất: 


a _ Các đại từ nhân xưng được dùng để thay thế cho đanh từ đứng trước nó. 


Do you see đmm3%  tRỒ 1s standing over there. 


(Anh có trông thấu John không? Anh ấu đang đứng đằng kia) 


WhenCMar so và GP) went straipht to the bank. 


(Khi Maru đến, cô ấu bước thẳng đến ngân lang) 


Đôi khi đại tử nhân xưng được dùng để thay thế cho đanh từ đi sau nó; đây là một đặc 


điểm khác với tiếng Việt: 
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When went straipht to the bank. 


b Khác với tiếng Việt, các đại từ nhân xưng trong tiếng Anh có hình thức chú ngữ vả tân ngữ khác 


nhau (rừ you và ¡9: 
CHỦ NGỮỪ TÂN NGỪ CHỦNGỪ TÂNNGỮ 
đã thấy Canh ấy : 
NGỘ 
' Si ` 
đã thấy C tôi 


Hình thức chủ ngữ được dùng khi đại từ đứng làm chú hành động trong câu (câu chú 


h 
ộ 


| 
œ 
Bà 
5 


động), vị trí thông thường của chú ngữ (1, he) là đứng trước động tử chính. 
Hình thức tân ngữ được dùng khi đại từ nhận chịu hành động do động từ tác động lên, vị 
trí thông thường của đại từ làm tân ngữ (him, me) là đứng sau động tử. 
34.22 Cách dùng: 


a [ (iôi) : luôn luôn được viết hoa để chí người nói, do đó 1 tương đương với nhiều tử xưng hô 


trong tiếng Việt (ôi, thầu, ông, bà, chu...) 


b We (chung tôi, chủng ta): được dùng để chỉ nhóm người đang nói. Sự phân biệt giữa cluíng tôi và 
chưng ta khi dịch ra tiếng Việt thường có thế dựa vào tình huống: 


Are we late, Mary? 

(Chưng tôi có đến trể không, Mary?) [Mary là người ngoài cuộc] 

Are we late, Mary ? 

(Cluíng ta có đến trễ không, Mary?) [Tôi, những người khác và Mary có đến trễ không?] 


Nhà xuất bản, nhà phê bình, tác giá dủ chí có một người củng thưởng dùng :øc thay cho 7 để 
lời nói có sức thuyết phục hơn: 


WS believe that the ltalian government has made a profound mistake in Imposing thịs tax. 
(Chung tôi tín rằng chính phú Ý đã mắc sai lầm lớn ki ban hành sắc thuế nay) 


C You (anh, chị, các anh, các chị): được dùng để chí một hay nhiều người dang đối thoại với mình. 
Trong tiếng Việt, chúng ta có thể dùng ông, bác, chu, anh, chị, cô, dì, thím, mẫu... để chí người đối 
thoại, tất cả các tử xưng hô này đều tương đương với tử oi duy nhất trong tiếng Anh. 


Yow luôn luôn đi với động tử số nhiều (you are, you have) dủ người nói muốn đề cập đến 


một hay nhiều người. 
d He (anh ấu, cậu ấu, bác ấu, chu ấy): được dùng để chí người không đối thoại trực tiếp với mình: 
Where's your brother? He's in Paris. 


He có thế được dùng cho người cá ở giống đực lẫn giống cái khi không cần thiết phải phân biệt 


về giống: 


A teacher should do whatever he thinks best. 
(Người dạu học nên làm bất cứ diều gì người ấy cho là tốt nhất) 


hoặc dùng để chỉ trẻ mới sinh (baby, ImfnnÐ) và trẻ nhỏ khí người nói không biết đó là trai hay gái: 
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A PADY should have one bath every day and iÍ šDRg he ĐUỢ have two, 
(Trẻ mồi sinh nên tắm mỗi n cày một lần, nếu trẻ mạnh khoẻ có thê tắm hai lần) 


1 cũng có thể dùng để chỉ trẻ mới sinh hoặc sắp sinh trong trường hợp này: 


She's expecting another baby and hopes it will be a boy. 

(Cô ấy đang tang thai điía khác oà hủ oọng nó sẽ là con trai) 
Ngoài việc dùng thay cho các danh từ chi thú vật lớn hoặc gần gũi với người (xem chú thích ở 
đoạn 2.6), he còn có thể dùng chỉ đồ vật như đồng hồ, ống điều, máy móc để diễn tả sự thương 
yêu hoặc thân thuộc. 


She (chị ấu, cô ấu, đì ấy): được dùng đề chỉ người (nữ) không đối thoại trực tiếp với mình. Tương 
tự như h£, ngoài việc dùng thay cho danh từ chỉ thú vật lớn hoặc gần gũi với người (xem chú 
thích ở đoạn 2.6), se còn có thể dùng để chỉ các phương tiện vận tải như ghe, thuyền, tàu ngầm, 
máy bay, xe hơi, xe gắn máy, tàu lửa: 

Hlow sweetly she moves throuph the watert 

(Chiếc tàu lướt trên mặt nước tới huyệt làm sao!) 


It được dùng để chỉ đồ vật, thú vật và sự vật, bao gồm cả những đồ vật và thú vật đã được nói 
đến ở (đ) và (e) trên đây khi giữa chúng và người nói không có quan hệ thân thuộc: 

Whose car is it ? Its hers. She boupght it last year. 

Where's the cat? Its in the garden. 

The boat was attacked by a fire from both banks as it drifted away. 

(Chiắc thuyền bị ngọn lửn tắn công từ cả hai bên bờ trong khi nó trôi dạt) 


hoặc khi không cần sự nhân cách hoá (personification): 


toếi oilfebrtsoiayEf is least expccted. 


(Tử thần đến lúc người ta í ngờ đến nhất) 


1t có thể dùng để chỉ đồ vật, thú vật hoặc sự vật trong các trường hợp sau đây. I được dùng để 
thay thê cho: 
Một danh từ đi trước: 

Have you been to the new restaurant over there ? t is voDy good, and quite cheap. 

(Bạn đến tiệm ăn mới đằng kia chưa? Tiệm đó tốt lắm, uà khá rẻ mrn) [It = the new restaurant] 


He got down the horse and tied it to the rail. 
(Ông ta xuống ngựa 0à cột nó uào rào sắt) [it = the horse] 


Một cụm từ nguyên mẫu (ïnfinitive phrase) đi trước: 

- lam trying ío set a taxi. 
(Tôi đang cố tìm một chiếc taxi) 

-_ You Wortt find it easy. 
(Bạn sẽ thấu tìm nó không phải dễ đâu) 
[it = to get a taxi] 

Một mệnh đề đi trước: 

-_ lhear that John has giuen up Jootball. 

(Tôi nghe nói John đã bỏ bóng đá) 


-~ Irather expect it; he was never very keen. 
(Tôi đã đoán trước chuyện đó; cậu ấu không nhiệt tình lắm) 
[it = John has given up football] 
Một câu đi trước: 


John was so angry that he kicked a chair and broke one of its legs. It was rather funny. 
(John giận đến nỗi đã đá ngã ghế 0à làm gãy một chân ghế. Chuyện đó thật buôn cười) 
[It = John was so ... one of its legs] 


Chúng ta cần chú ý ¡£ không phải lúc nào cũng thay thế chính xác ý tưởng đã nói đến trước. 
Trong, '1 rafher expect ¡F', ý tường lẽ ra ¡t ò8 thay thế là "he 0ould gioe up football' chứ không 
phải là 'he has given up football'. 


1t được dùng để chỉ việc sắp được đề cập đến. Theo cách dùng này, ¡ được gọi là chủ ngữ hình 
thức (formal subjecÐ hay tân ngữ hình thức (formal object). Chủ ngữ thật (real subject) hay tân 
ngữ thật (real object) mang ý nghĩa đầy đủ đi theo sau. Chủ ngữ và tân ngữ thật có thể là: 


Một động từ nguyên mẫu cớ to: 
Ít must be very pleasant ío I7oe here. [It = chủ ngữ hình thức] 
(Sống ở đây thật là trí 0ị) 
You will find  itpleasant fo lioe here. [it = tân ngữ hình thức] 


Một danh động từ: 


It wont be easy fnđins our tuau home. [Ít = chủ ngữ hình thức] 
b—=—.— 


(Tìm đường uề nhà không phải dễ dàng gì) 


He thougpht it no use explairirs to her. [it = tân ngữ hình thức] 


(Anh ta cho rằng giải thích cho cô ấy cung chẳng ích gì) 

Một mệnh đề phụ: 
Ít is still uncertain :øhen John tuïll so. [Ït = chủ ngữ hình thức] 
(Johm sẽ đi khi nào uẫn là điều chưa chắc chắn) 
He made it clear_fhaf j‡ 0as too lafe. [it = tân ngữ hình thức] 
(Anh ấu khẳng định rõ 0iệc ấu trễ quá rồi) 


Chúng ta cần chú ý trật tự từ của câu tiếng Việt và câu tiếng Anh trong các trường hợp nêu 
trên khi dịch. 


lt còn được dùng để nhấn mạnh cho danh tử đi sau nó trong cấu trúc ]f ¿s /i0as + danh từ 
(= chính la ...). Danh từ này có thể là một chủ ngữ hay tân ngữ của mệnh đề theo sau: 


Ít was a cigarette-end that causcd the fire last night. 
(Chính một cán thuốc lá đã &â ra đám cháu đêm qua) 

lt was his mother, not his father, who said that. 

(Chính bà rnợ, chứ không phải cha của cậu ta, đã nói điều đó) 


ì lt có thể thay thế cho một mệnh đề bắt đầu với 1ƒ hoặc :ohen khi ¡f làm tân ngữ cho các động tử 
like, lơue, trndersiand, ppTeCiEE: 


How would you like ¡/f  1ílboxed your ears? 


(Nếu tao bạt tai màu, máy có thích không?) 
Why dont you appreciate / when EESPE are ruce to you? 
(Tại sao anh không thích khi người ta tử tẾ Đổi nHÌt?) 


k — I được dùng để chỉ tên người chưa được biết tới (Đó là...). Sau khi tên đã được xác định, chúng 
ta phái dùng /te, she, hoặc tieu: 


Who was it on the phone? — ltwas John. 

(Ai đã gọi điện thoại đấu?) (Đó là John) 

Go and see who it 1s who rings. — ltisJohn and Mary. 
(Hãy xem ai gọi đấu) (Đó là John ua Marw) 


Somebody was looking at the back of our car. As we got nearer we saw ¡if was a 
policeman. He was writing down our number. : 

(Ai đó đang nhìn phía sau xe chúng tôi. Khi chúng tôi đến gần hơn, chíng tôi thấu đó là một 
cảnh sát oiên. Ông ta đang ehi số xe của chưng tôi) 


l_ 1 được dùng để chỉ thời tiết, thời gian hoặc khoảng cách. Ï¡ trong trường hợp này chí có chức 
năng hình thức và không mang ý nghĩa nào cụ thể: 


Lookt It has begun to rain! 

(Xem kìa! Trời đã bắt đầu nứa!) 

Its about midrught. 

(Vào khoảng chừng mứa đêm) 

Its about 30 miles from here to London. 
(Từ đây đến Luân Đôn chừng 30 dặm) 


ml được dùng trong vô số các tử ngữ, thành ngữ, đặc biệt trong văn nói. J¡ được dùng theo cách 
này hầu như không có nghĩa gì cả: 


Gossip hd ¡it that he would marry a múllionalress. 
(Người ta đồn rằng ông ta se cưới một ba triệu phí) 
1 look me 20 hours to fly from here to Paris. 

(Tôi đa mắt 20 giờ để bay từ đây đến Paris) 

If you are found out, you ÌÌ cach ¿H 

(Nếu mày bị bắt gặp, màu sẽ bị quở mắng đầy!) 

Now you `0e done ÐH 

(May đã lầm chuyện thật rồ dại!) 


n One (rgười ía) có thể dùng làm chú ngữ hoặc tân ngữ. One đi với động từ số ít. 


Oñc can eat well here. 
One cant be too careful in matters like thịs. 
(Người ta không thế nào qua cấn thận trong những tấn đề như thế này) 


Chúng ta nên tránh dùng nhiều oie trong một câu hay đoạn văn vì nó có thể làm cho đoạn 
văn thành nặng nề. One có thế theo sau bởi he, lưm, lís, himsel£ 
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One does not like his words doubted. 
(Người ta không thích lời nói của mình bị nghỉ ngờ) 


Oïne cũng được dùng với nghĩa øiôí cái. Thay vì nói 'One lass has been broken' chúng ta có thể nói: 


One of our glasses has been broken. 


One has been broken. 
One cũng có nghĩa 'nột người' (= a Pperson): 


You are the first one who has ever explained this clearly. 
(Anh là người đầu tiên đã giai thích oiệc 1â TÔ rằng) 


(The) one (cái này, người này) thường được dùng với (he other (cái kia, người kia) 


There are two choices open to you. You must take either (le one or the otlier. 

(Anh cơ hai lửa chọn. Anh phái chọn cái na hoặc củi kia) 

[ sat between two very interesting men. One was a geneticist and (le other was a nuclear 
physicist. 

(Tôi ngôi giữn hai người rắt đáng cluí ý. Một người là nhà di truyền học à người kia là nhà tật 
lí nguyên Hí) 

He địd not know which to admire moOfe, (Ï!? 0H€'s courage or fle oflier's determination. 
(Anh ấu không biết phải khâm pluạc điíc tính nào hơn, cái can đảm cửa Hgười nay lay sự quyết 
tâm của người kia) 


Một trong những cách dùng phố biến của oge là thay cho danh từ chí người hoặc vật đếm 
được đi trước để tránh sự nhắc đi nhắc lại danh từ đó: 


There was an old man and a young øwe there. [a young one = a young man] 
Brown's old car is a good owe. [one = car] 


Số nhiều của oic trong trường hợp này là ocs: 


Small cars are more practical nowadays than big ones. [big ones = big cars] 
(Ngay naụ xe hơi nhỏ tlufc dụng hơn xe hơi lớn) 

I prefer red roses to white ønes. [White ones = white roses] 

(Tôi thích hon hông đo hơn hoa hồng trắng) 


Oies không được dùng với tử chí số đếm (one, two...) 


You have three books, I have only two. 
[không nối: two ones] 


[2,040 Í.) cân gì 


Complete each of the following sentences with the correct form of the personal pronoun, 
choosing one of the two in brackets (Hãy chọn hình thuíc đại HỲ nhân xưng trong ngoặc cho đưng): 


1) This book ¡s for John and —.( me). 
2) Is that Mary over there? Yes, that's (her, she). 
3)_—_ Scots are always making jokes about ourselves (we, us). 


4) My wife and. have not been well recently (L me). 
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5) My uncle and aunt love animals. Between (they, them) they own four dogs 


and two cats. One cat was a present from my wife and _—_ 


|?9,9 7) (46) Í.) nây V4 


EiH im the blanks with an appropriate personal pronoun (it, one, ones) (Hãy điền não chỗ trống 
bằng một đại H† nhân xưng thích lợp [It, one, ones]): 


(L me). 


1) I tried the door. _—— Was locked. 


T like a strong cụp of tea better than a weak __ 


2 
3 
4 
5 


1S SIx rules to the nearest hospital from here. 


I found difficult to explaim to him what had happened. 


*~ *— ¬>— ¬*—~ `— 


There was a mother láird in the nest and there were four young __ 


33 ĐẠI TỪ SỞ HỮU (Possessive pronouns) 


Các đại từ sở hữu là hình thức sở hữu cua các đại tử nhân xưng, được dùng để chỉ sở hữu 


của các ngôi (cúa tôi, của anh...). Chúng được phân chia làm hai loại: 
a Đại tử sở hữu có chức năng phẩm định cho danh tử (attributives), luôn luôn đi trước đanh từ: 
Ilove mụ sons. 
Quan điểm truyền thống xếp loại đại tử này (1, your, lis, hếr...) là tính từ sở hữu. 
b — Đại từ sở hữu có chức năng định danh (nominals), được dùng một mình không có danh từ kèm theo. 


Thús book ïs mịn. 
(Cuốn sách này là [sách] của tôi) 


DẠI TỪ 
Re Chức năng phẩm định Chức năng định danh 
XƯNG 


{đứng trước danh tử] [đứng một mình] 


I my kev míne 


(chìn khoa của tồi) (cai của tôi) 


You your key VOurS 
(chìa khóa của anh) | (củi của anh) 
He his key | his 
(chìa khóa của anh ấy) (cai của anh: ấy) 
She her key hers 
(chìa khúa của cô ấu) (cất của cô ẤW) 
We our key OUTS 
(chìa khöa của chưng tôi) (cái của chưng tôi) 
They their key theirs 
(chìa khóa của lọ) (cái của họ) 


Sau đây chúng ta hãy xem các ví dụ với đại tử sở hữu làm chức năng phẩm định (đứng 
trước và bố nghĩa cho danh tử) và làm chức năng định danh (đứng một mình): 
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Đại từ sở hữu có 
chức năng phâm định 


Đại từ sở hữu có 
chức năng định danh 
That 1s my key That key is mne [mine = my key] 


That is you? key 
That is hs key 
That is iier key 


That key is yours [yours = your key] 
That key ïs js [his = his key] 
That key is hers [hers = her key] 


That is ouz key 


That key is ou7s [ours = our key] 
That key is fteirs [theirs = their key] 


That 1s £lieir key 


GHI CHÚ 
lt có đại từ sở hữu là /s, tuy nhiên nó chí được dùng trong vài trường hợp rất ít phố biến. 
History has /fs lessons and fiction has ¡Fs. 
(Lịch sứ có những bài học của nó oà Hiểu thuyết cũng pậu) 
Oïe có đại từ sở hữu có chức năng phẩm định là oie's: 


Ong should always do one's duty. 
(Người ta nên luôn luôn làm bốn phận của mìnH)' 


Chúng ta thấy rằng các đại từ sớ hữu mữne, 0tr5... có ý nghĩa tùy theo danh từ đi trước nó: 


Thats Jís hat, not ours. [yours = your hat] 
(Đố là nữ của anh ta, không phải mui của anh) 

Is this my book or ou7s? [yours = your book] 
(Đâu là sách của tôi hay của anÏ1?) 


Câu trên cũng có thể nói: 


1s this book 011€ Or oirs? 
(Cuốn sách này của tôi ha của anh?) 


Đại từ sở hữu có thể được dùng trước đanh từ nó thay thế: 


Theirs ¡sa very large family. [Theirs = their family] 
(Gia đình họ rất đông người) 


Các đại tử sở hữu 0mự, your... có thể kết hợp với oio để nhấn mạnh vào sự sở hữu: 


Thịs house is 1 0on. 
Thựs is my ør0 house. 


(Đây là nhà cửa tôi - hàm ý: không phải tôi thuê nó) 
So sánh với: 


This house is mminc. 

Thịs 1s my house. 

Ì saw it with Hr/ 001 eyes. 

(Chính mắt tôi đã trông thấy nó) 

For reasons of jtis or, he refused to join the club. 

(Vì những lí do riêng, anh ta đã từ chối @Iq nhập câu lạc bộ) 
He is my oon brother. [= arlhh em ruột] 


Trong tiếng Anh, các đại từ sở hữu 0, your... thường được dùng để chí mối quan hệ sở hữu giữa 
người và các bộ phận cơ thể, quân áo, vật dụng. Các bạn cần chú ÿ vì cách dùng này thường 


3.4 


3.4.1 


khác so với tiếng Việt: 


She was carrymeg a child im he? arms. “ 
(Cô ấy đang ẩm một điía bé trên tay) 

Mary has broken her leg. 

(Maru bị gãy chân) 

John took off his hat. 

(John bỏ ni) 


Tuy nhiên trong vải cụm từ thông dụng, người ta dùng te thay cho đại từ sở hữu; 


Ihave a cold ím the head. 

He took me bự the hang. 

The ball struck him "te bách. 
He patted his wife on the shonlcr, 


ĐẠI TỪ PHẢN THÂN & ĐẠI TỪNHẦN MẠNH 


(Reflexive and Emphatic pronouns) 


Các đại từ phản thân và đại tử nhấn mạnh có cùng chung hình thức sau đây: 


[_ Đại tử nhân xưng Đại tử nhắn mạnh / phẩn thân | 
| I myself 

You yourself 

He himself 

She herself 

IS itself 

We Ourselves 

You yourselves 

They —] themselves 
JRE : ^ =...... 


Các đại tử này luôn được nhấn trên vần - self, tuy nhiên chúng có các cách dùng khác nhau: 
Đại từ phần thân (Reflexive pronouns) 


Cách dùng: Đại từ phân thân được dùng khi hành động do chủ tử gây nên tác động lại ngay chính 
chú từ. Nói cách khác, chúng ta phải dùng đại từ phản thân khi chủ ngữ và tân ngữ chỉ về cùng 
một đối tượng. Cách dùng này thường tương đương với cách nói '(tự) mình' trong tiếng Việt: 
<7 TC. TmẠ 

Marv saw_ /erself m the looking-glass. 

(Minry soi mình trong qương) 

PHONE ND, — 

[  teach //scểƒ French. 

(Tôi H học tiếng Pháp) 


<< Là 
Hè gave himscjf: a great deal of trouble. 
(Anh âu tị sâu cho mình lắm rắc rồi) 
Litle Albert is only four, but he can feed sc ý Wwash linself and dress lmscHƑ 
(Câu bẻ Albert chí mới lên bốn nhưng cơ thể hự nành ăn HỖ, riín FấU Đã HIẶC quản qö) 
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Các đại từ phản thân được đọc nhấn mạnh hơn các trường hợp nêu trên khi chúng được 
đùng để diễn tá ý tương phản (contrast): 


She thinks only about fierselƒ/, never of other people. 
(Cô ta chí nghĩ đến mình, chẳng bao giờ nghĩ đến kẻ khác) 


Vị trí: Đại tử phản thân có thể được đặt ở vị trí: 
- Tân ngữ trực tiếp (Direct obJect): 


She knew' John better than he knew Iuimself [hinselƒ: tân ngữ trực tiếp của kHeru] 
(Cô ấu biết John rõ hơn anh ấu biết chính anh ấy) 


- Tân ngữ gián tiếp (Indirect object): 


She made ierselƒf some tea. [iersclf: tân ngữ gián tiếp của ¡wadc] 
(Cô ẩ thị pha cho mình nước trà) 


- Bổ ngữ (Complement). Trong trường, hợp này đại tử phán thân luôn luôn được nhấn mạnh: 


That poor boy was 0sel, [Imwsclf: bố ngữ của :0as] 
(Chính tôi là cậu bé đúng thương đỏ) 


- Tân ngữ của giới tử (Prepositional object). Trong trường hợp này đại tử phần thân đứng sau 


\ 


giới từ: 


They seem very fond of talking about fiiennseloes. 
(Họ có té thích nói ĐỀ chính mình) (fhiemnselofs là tần ngữ của giới từ aboi] 


- Chủ ngữ (Subject): 


Mỹ wife and ñselƒ were invited to the party. 
(Tôi oa oợ tôi đã được mời đến dự tiệc) 


Người tạ thường cám thấy cách dùng IS thay cho đại từ nhân xưng (J) trong câu trên 
khiến cho câu nói trở nên nhã nhặn, lễ độ hơn. Các đại tử phản thân, đặc biệt là mwselƒ rất 
thường được dùng như một đại tử nhân xưng, khi nó đi theo sau danh từ + tử nối (connecting 
word) như ad, like, as.. 


My sister and 0selƒ were the only ones not down with the flu. 

(Em tôi oa tôi là những người duy nhất không bị bệnh củm quật 1e) 

To a bookworm like mr/selfsuch a blow is irreparable. 

(Đối tới một ke mê đọc sách như tôi một pố nlhf thế thật khó pluic hồi lại được) 
My brother is as tall as /sel£ 

(Em tôi cao bằng tôi) 


Các cách đùng đặc biệt: 
CJ] Một vài động từ luôn luôn đi kèm với đại tử phán thân; ý nghĩa phản thân của các đại từ này 


thường khó nhận thấy: 


tơ pride oneself on: (ý lrào oề 
He prides luimselfon hịs skill as a pianist. 
(Anh ấu tự hào oễ tài đàn dương cầm) 


to avatl oneself of: lợi die 0iệc øì 
You should a0 ourself of €very Opportunity to practise speaking English. 
(Bạn nên lợi dụng mọi cơ hội đế luuện nơi tiếng Anh) 


3.4.2 


to.absent oneself: oắng mặt 
Why địd you absenf 1/otrselƒ from school yesterday? 
(Tai sao hôm qua bạn không đi học?) 


Ơ Một vài động từ khác, ngoài các cách dùng và nghĩa bình thường, có thế kết hợp với động tử 
phản thân và mang ý nghĩa mới. 


to forget: quÊH 
to förget oneself: khôi, kiềm chế được mình 
I1amafraid he is ØreeHine hiinself 


to find: Đbmi thấu 

to find oneself: (H/) nhận ra mình. 
When he regained consciousness, he /0l limsclf 1n hospital. 
(Khi hôi tính lại, anh ta nhận ra nình lang ở trong bệnh 0iện) 


to behave: cử xứ 

to behave oneself: ăn nói lễ độ 
Ihope the chỉldren will bchoe tlieHselues. 
(Tôi hi oọng rằng bọn trẻ sẽ cr? xử lễ độ) 


Một số cụm tử thông dụng được dùng với đại tử phản thân: 


If John has a holiday at.the seaside he will soon be liinselý, 
(Nếu John đi nghí ở bãi biến, anh ấy chẳng bao lâu sẽ trở lại bình thường) 
As for mụsel, T have no complaint to make. 
(Riêng lôi, tôi không khiếu nai gì cả) 
He i£as beside limsclƒi0Hh JOY. 
(Anh ấy không kiềm chế được HỘI 0H n¡ững) 
Người ta không dùng đại tử phản thân khi chủ ngữ và tân ngữ chỉ mối quan hệ về vị trí: 
He looked about him. 
(Anh ấu nhìn quanh mình) 


Have you any money on you? 
(Anh có mang theo tiên đây không ?) 


Đại từ nhắn mạnh (Emphatic pronouns) 
Các đại tử nhấn mạnh có củng hình thức nhưng cách dùng khác với đại tử phản thân. Các - 


đại tử nhấn mạnh, như tên gọi, được dùng để nhấn mạnh cho danh tử hoặc đại tử nhân xưng 
trong câu và có nghĩa: chính (tôi, anh ấu...). Chúng có hai vị trí: 


Nằm ngay sau tử được nhấn mạnh: 


My mother /ierselfopened the door. 
(Chính mẹ tôi đa Hi Ciửn) 


Nằm ở cuối câu. Vị trí ở cuối câu là vị trí thông thường nhất cúa các đại tử này: 


My mother opened the door jierselƒ: 
(Chính mẹ tôi đã mở cửn) 
I saw him do it nr/selƒ: 
— (Chính tôi đã thấu anh ta làm điều ấu) 
Never leave to others what you oupht to do /oirsclf. 
(Đừng để người khác làm nhường gì chính nĩnh phái làm) 


4I 


3.4.3 
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Chúng ta cần chú ý thêm nghĩa của các đại từ nhấn mạnh. Thông thường, chúng được dùng 
với ý nghĩa 'chính (ai đố) chứ không ai khác': 


You 1/ourselƒ told them the story. 
(Chính anh - chứ không ai khác - đa kế họ rehe câu chuyện đó) 


Đôi khi các đại tử nhấn mạnh có nghĩa sa cả (= even). 


shakespeare }imselƒ never wrote a better line than that. 
(Ngay cá Shinkespenre cũng không oiết được một câu hay hơn thể) 


Các đại tử nhấn mạnh thường được đọc nhấn mạnh (strongly stressed). 
Bụ + øieselƒ được dùng với nghĩa một mình (alone), không có ai giúp đổ (without help). 


That little girl travelled from London to Paris bụ herselƒ. 
(Cô bé đó đã đi du lịch từ Luân Đôn đến Pa-ri một mìnÏ) 
He can do ít bự lrimselƒ, 

(Anh ta có thể làm oiệc đó một mình) 


Sự khác biệt giưa đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh: 


Hai loại đại từ có cùng chung một hình thức nên người học dễ nhằm lẫn. Nét khác biệt lớn 
nhất giữa chúng là đại từ phán thân có chức năng chủ ngữ hoặc tân ngữ nên không bỏ đi được. 
Ngược lại, đại tử nhấn mạnh vì được dùng để nhấn mạnh nền có thể bó đi được mà cấu trúc câu 
không bị phá vỡ và câu vẫn không sai nghĩa. 


He saw Mary limself [đại từ linïšclƒ dùng để nhấn mạnh, không tham gia vào cấu trúc 
câu nên có thể bỏ đi được] 

He saw himselƒfim the mirror. 

(Anh ấu nhìn thấu mành trong sương) [đại từ himself làm tân ngữ cho su, tham gia vào cấu 
trúc câu nên không thể bó đi được] 


|?) 92 ` G Í~) cài Kỷ 


FiHI m the blanks with the correct possessive pronouns (my/mine, your/yours...) 


1. They usually eat lunch at the Rita Cafeteria. 

2. The man is studying English lessons now. 

3. We write lettersto —_— friendsonce ortwicea month. 

4. John's new jacket and (my new jacket) are very similar. 

5. His father and mine have offices in the same bưuilding. (our office) is on the 
first foor, but (therr office) is on the fourth. 

6. That red car mfrontof_ — (your car) is (my brother's car). 

7. That big house near the church is (their house). 

8. Their house and (our house) are both on the same block. 

(his sister's book) ? 


10. You have some fine oranges. — (the ones in our garden) are not so good. 


9. Is this English book. (your book) or ___ 


EXERCISE 14 


Identify the '-self' pronouns in the following sentences as reflexive or emphatic (Hay xác định 
các đại từ tận cùng bằng -self sau đâu là đại từ phản thân lay nhắn mạnh): 


.I made this chaïr myself but it was you yourself who gave me the idea. 
. Make yourself at home and help yourself to anything you fancy. 


1 
2 
3. IÝ you want a job well done, do It yourself. 
4. The Mimister himself signed the letter. 

5 


. John doesn't seem very well these days. No, he has not been himself for some time. 


Ũ |22,9) G0) L2) siN lo) 


EiH in the blanks with the appropriate reflexive or emphatic pronouns (Hãy điền oào chỗ 


trống các đại tử phân thân hoặc nhấn mạnh thích hợp): 


1. Í shall đo the Job š 
2. The teacher will take this particular lesson. 
3. She stood looking at in front of the mirror. 
4. Why donlt you go ? 
5. They think cleVer. 
6. Look after 
7. We gave a lot of trouble. 
8. She made that chess while she was living by 
9. [le shaves ; he trusts no barber. 

10. Mother is not feeling today. 


35 ĐẠITỪ PHIÊM CHỈ (Demonstrative pronouns) 
3.5.1 This, that, these, those: 

Thịs, that, tliese, tlose là các từ phiếm chỉ có thể dũng như tính tử đi trước danh tử: 
Thịs 
That 


(Cuốn sách 4 mm } rất hay) 
của 


} book 1s very Interesting. 


These 
Those 


(Những cuốn sách Hà, rất la) 
củi 


} books are very Interesting. 


1 want tủs car, not that car. 

(Tôi cần chiếc xe này, không cân chiếc xe kin) 
hoặc dùng như đại tử, không có danh từ đi sau: 

Thịs 

That 

These 

Those 


} 1s Very Interesting. 


} âre very interesting. 
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Thịs is my brother, and these are my two sisters. 
(Đây là anh trai tôi, bà đâu là hai chị gái của tôi) 
TH¡s (cái này, người này) và fÍies (những cái này, những người này) được dùng đế chỉ: 
a) Người hay vật ở khoảng cách gần. 


b) Người hay vật vừa được nói tới hoặc sắp được nói tới. 
c) Mối quan tâm hay quen thuộc. 


That (cái kia, người kia) và thosẻ (những cái kia, những người kia) được dùng để chỉ: 


a) Người hay vật ở khoáng cách xa. _ 
b) Người hay vật đã được nói tới lâu rồi. 
c) Sự xa lạ trong nhận thức và tình cám của người nói. 


Các khái niệm gần xa, quen thuộc hay xa lạ là những khái niệm tương đối và tủy thuộc vào 
người nói: 


a) I like these (pictures) better than those. 
(Tôi thích nhưng bức tranh này [ở gần tôï] hơn những bức tranh ở đằng kia) 


b) I like this (story) better than that (one). 
(Tôi thích truyện nay [truyện anh vừa kế] hơn truyện kia) 
Í wil tell you this secret. 
(Tôi sẽ kế anh nghe bí mật này [tôi sắp nói tới]) 
c)... then Ï saw, away in the distance, this lovely girÌ... 
(... rồi tôi thấu ở đằng xa cô gái dễ thương đó...) 
Here is that awful Jones and those children of his. 
- (Đâu là lão Jones chết tiệt nà những điển con của hắn) 


Cách dùng đại tử phiếm chí để điền tá tình cám (thương yêu, gắt góng, bực mình...) là một 
sắc thái độc đáo và đa đạng trong ngôn ngử Anh. 


3.5.2. Những cách dùng khác của đại từ phiếm chỉ 


a This, that, these, those + đan”: Hỳ + oƒ+ đại tử sở luữu được dùng thay cho đại tử sở hữu + danh từ 
để nhấn mạnh: 


Thịs boy of yours ' : 
seems very Intelligent. 

Your boy 

(Câu con trai này của anh có oé rất thông mình) 


Th f Mary' 
¿ cs, TU 2 rÚn } 1s always breaking down. 
Mary's car 


(Chiếc xe kia của Mar cứ hong máy mãi) 


Idont like that new servant of hịs. 
(Tôi không thích tên dâu lỡ mới ấ của anh ta) 


b This, that, these, those có thế đứng một mình hoặc có owe, ones kề sau khi có sự so sánh hoặc 
lựa chọn: 


Thịs chair ïs too low. PH sít in £af (one). 
(Chiếc ghế này thấp qua. Tôi sẽ ngôi trên chiếc kin) 
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Tuy rưiên, khi có tính tử theo sau fis, that, these, those thà one, ones là cách dùng bắt buộc: 
1like this red one. [không nói: *I like this red]} 


9 The former..... the latter: người trước, oật trước, oiệc trước ... người sau, oật sau, 0iệc sau. Cụm từ này 
được xem như một hình thức đặc biệt của đại tử phiếm chỉ: 


Both the tiger and the leopard are cats; the former animal is larger than the latter. 
(Cả hổ oà báo đều là giống mèo; loài trí trước thì lớn hơn loài tÌuí saH) 

I prefer the former alternative to the latter. 

(Tôi thích giải pháp trước hơn siải pháp sau) 

Bob and John Were at the meeting. The former brought his wife with him. 

(Ca Bob oà John đều đi dự họp. Người trước đã đưa oợ cùng đi ởi anh t4) 


The former, the lalter có thể dùng để thay cho cả cụm tử hoặc mệnh đề đi trước: 


He explained that he had lost a lot of money and that he had also quarrelled with his 
wife. The former seemed to have upset him more than the latter. 

(Anh ấu giải thích rằng anh ấu đã đính mắt rất nhiều tiền 0à cả cải nhan tới nợ mữa. Việc trước 
khiến anh ấu buôn bực hơn oiệc sau) ; 


Khi muốn đề cập từ ba người, việc trở lên, chúng ta có thể dùng #rst, secorrd, thirả... 


36  ĐẠITỪNGHI VẤN (Interrogative pronouns) 
3/61 Tính chất 


Các đại từ nghỉ vấn là các đại tử dùng để hỏi, được dùng trong câu hỏi (câu nghi vấn) và 
luôn luôn đi trước động tử. Các đại tử nghỉ vấn gồm có: :pho, tphom, tphose, that, tphích. Trong 
phân lớn trường hợp, các đại từ nghỉ vấn đứng ở đầu câu. Đây là một khác biệt lớn so với vị trí 
của đại từ nghỉ vấn trong tiếng Việt. Do đó người bắt đầu học tiếng Anh cần chú ý đến vị trí của 


các đại từ này: 


What địd you see? 

(Anh đã trông thấu cái gì?) 
Whose is this car? 

(Cliếc xe này của a2) 


3.6.2 Who:ai, IA7io là đại tử nghỉ vấn dùng cho người, được dùng cả ở số ít và số nhiều, giống đực và 


ĐIÓ1ĐE cat: 


Who ¡s that man? 

(Người đàn ông đó là ai?) 

Who are those men ? 

(Những người đàn ông đố la ai?) 
Who broke the window ? 

(Ai/ Nhưng ai Ẳa lam ỡ crfa số?) 


ÿVho cũng có thể dùng cho thú vật nuôi trong nhà như chó, mẻo. 
ho được dùng làm chú ngữ và tân ngữ trong văn nói: 


Chủ ngữ: 
Who can answer my GHẾ H0” [Who là chủ ngữ của can arisieer] 
(Ai có thể tra lời câu hỏi của tôi?) 
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3.6.3 


3.6.4 
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Who keeps the keys? [IAJo là chủ ngữ của kecps] 
(Ai guê chìn khoa?) 
Tân ngữ: 
Who did you see? [WVho là tân ngữ của sc] 
(Anh đã thấu ai?) 
Who are you thinking of? [zolio là tân ngữ của giới từ ø/j 
(Anh dang nglĩ đến ai?) 
Các giới từ, nếu có, trong trường hợp này được đặt ớ cuối câu: 
Who did you go with last night? 
(Con đã ải uới ai đêm qua ?) 
Who did you give the letter to? 
(Anh đã trao lá thư cho ai?) 


Trong văn viết, thông thường người ta dùng :ohom ở vị trí tân ngữ: 


Whom are you thinking of? 
Of whom are you thinking? 
[Khi có giới từ đứng trước, hình thức bắt buộc là tohom] 


Như vậy, cả :oho và phornr đều có thể làm tân ngữ: ¡oho được dùng trong văn nói và :ohozn trong 
văn viết: 

Who địd you meet? [văn nói] 

Whom diđ you meet? [văn viết] 
Đôi khi chứng ta có thế thấy :oho được dùng làm tân ngữ cá trong văn viết. 


Whose: ca ai, là đại từ dùng để chí sự sở hữu. WVose có thể đứng một mình (không có danh từ 
đi sau) hoặc dùng như tính từ đi trước danh từ: 


Whose are these books? 
Hoặc:  Whose books are these? 
(NIuing cuốn sách nay của ai 2) 
Whose pen did you borrow? 
(Anh đã mượn bút của ai?) 


What: gì, cái øì. JVhiat có thể đứng một mình hoặc đi trước danh từ, có thể làm chú ngữ hoặc tân ngữ: 


What are you doing? 

(Anh đang lâm gì đấy?) 

What happened? [WVat là chủ ngữ cúa happened] 

(Cái gì đã xay ra?) 

What do you call that flower? [WVhat là tân ngữ của call] 
(Anh gọi bông hoa ấu là @ì?) 


Khi :ohat đứng trước đanh từ, :o]iat có nghĩa tương đương với 'nào:: 


What places did you see? 

(Anh đã trông thấu những nơi nào?) 
What languages does he know? 
(Anh ấu biết nhưững thu Hếng nào?) 


tVhat cũng có thể được dùng để chí về người: 


3.6.5 


What 1s man? 

(Con người là gì?) 

What woman would not have done the same? 
(Có người đàn bà não lại không làm như thế?) 


Chú ý một số cách dùng với rolial: 
Wiat được đùng để hói về nghề nghiệp: 
What is he? Hle's a bank clerk. 


(Ông ta làm nghệ gì? Ông ta là nhân oiên ngân hàng) 

[So sánh với 'VVho is he?' 'He ¡is James, my new neighbour'] 
Wliat + be ... like? là câu hói về bề ngoài hoặc đặc tính của người hay vật: 

What ¡s he Hke? He's a tall man with a grey beard. 

(Anh ta trông thế nào? Anh ta là người đông cao có rât xám!) 


What is the weather like this morning? 
(Thời tiết sáng nay như thế nào?) 


Các bạn không nên nhằm WWlt is he like? (Anh ta trông thế não?) với VWhat does he like? (Anh 
ta thích cái gì?), và VVho ¡s he like?/ VVho does he look like? (Anh ta trông giống qi?). 


Wiat about? được dùng để đề xuất một ý kiến hoặc đề nghị: 


What about a cigarette? (= Would you like ...?) 
(Hút một điều nhé?) 

What about goïing to the cinema? 

(Chưng td đi xem phim nhé?) 


What about? cũng được dùng để hói hoặc chất vấn về một câu nói trước của người đối thoại: 
- Inever trust anyone over thirty. 
(Tôi không bao giờ tin bắt cứ ai trên 30 tuổi) 
- What about men under thirty? 
(Th còn những người đưới ba mươi tuổi?) 
Which: mào, người nao, cũi nao. VVIích được dùng để chí sự lựa chọn trong số người hoặc vật đã 
được biết. ¡ch có thể được dùng như tính từ đi trước danh từ: 
Which foreign languages have you studied? 
(Anh đã học nung ngoại ngữ nào?) 
hoặc có thể dùng một mình không có danh tử kèm theo: 
Which ¡is your son John? 
(Điáa con trai John của anh là đứa nao?) 
Chú ý cách dùng :øhich để chí sự lựa chọn (trong số giới hạn đã biết) và so sánh với cách, 
dùng :ohat (để chỉ sự lựa chọn trong số chưa biết) trong các ví dụ sau đây: 
1) Which way shall we go ~ up the hill or along the river bank? 
(Cluíng tà sẽ đi theo con đường nao, đi lên đôi liay dọc theo bờ sông?) 


Which eye was injured, his ripht or his left? 
(Mắt nào của anh ấu bị thương, mắt phái hay mắt trái?) 
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Which of these boys is the tallest? 
(Điển nào cao nhất trong nưững đhín trẻ nay?) 


2) What TV programs do you usually watch? 
(Anh thường xe chương trình truyền hình nào?) 
What books have you read on this subject? \ 
(Anh ẩñ đọc nhung sách nào oê đề tài na?) 
What would you like to đrink? 
(Anh muốn uống thu e1?) 
[So sanh oới: Which would you like, tea or coffee?| 


3.6.6... Những từ ngữ thông dụng với :oho, tohich và tohat: 
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It was so dark I couldn't tell who was who, 

(Trời tối đến nỗi tôi không thế phân biệt được Hgười não oi neuời nào cá) 

You finđ his name in WWio's ;oho, 

(Anh sẽ tìm thấu tên ông ta trong tỷ điển nhung người nối tiếng trên thể Siới) 

The two brothers are so alike that I can't tell which ¡is which/who ¡is who. 

(Hai anh em giống nhau đến nỗi tôi không thể phân biệt được Iigiiời nào ĐỚI HgỜi nào cä) 
1 don't know anyone at this Party; you must tell me who's who. 


(Tôi không biết người nào ở buổi họp mặt nàu cá; anh phái cho lôi biết Hồng người là ai tà làm sì nhé) 


————————————__............. 


[9,0]. (6) (2) sấu [. 


Add oho, tphom, tphích, tphat, tphose to the following questions: 


1)____ wentwith you to London? 


Ti He 
3) was told there were three hotels here, hotel is nearest to the sea? 


of these books is your favourite? 


4) 1S yOur friend's name? 
5)}_ 1s the healthier place, the country or the seaside? 
Ó), — 18s the matter with him? 


7). ___.._ are you meeting at 4o'clock? 

8)... penareyou using ? Ïs it mine? 

9) ___.__ đid you visit yesterday afternoon? 
10) ____ ofthese cakes may I take? 


2,421 (40 (_) :âp Với 


Tumn the following sentences into questions with :oho, rploni, tUhosc, tphích, (phat, askimg 


about the words in italics (Đặt câu hỏi nhắm ào các HỲ in Hgluêng, dũng who, whOm, whose, 


which, what): 


1) A leaf is part öfƒa trec. 

2) That handsome man over there is Mr Green. 
3) You can give your old trousers to (he O0 - 
4) lam goïing to Canada with HH pAT€HES. 


#2... 


`. 


5) She is a 0erU charning gữt, 

6) He jumped on fÙie policeman's foot. 

7) You must drink out of flte blue cúp. 

8) He opened the door with a key. 

9) The seroant must have broken it. 
10) Sweden is a ƒ1scInalins coInH. 


37 ĐẠI TỪ LIÊN HỆ (Relative pronouns) 


Đại từ liên hệ là tử dùng để thay cho danh tử đi trước và đồng thời có chức năng nối câu. 
Các đại tử liên hệ trong tiếng Anh là :oho, tphom, tohose, tohich, that và tphát, Về nghĩa và cách 
dùng các từ này, xem Các loại niệnh đề (13.3). 


3.8. ĐẠI TỪPHÂN BỒ (Distributive pronouns) 
Đại từ phân bố gồm các từ all, cach, 07, both, either, neither. 


3.81 All: (át cá. AI có thể đứng một mình hoặc đứng trước danh tử, có thế dùng trước danh từ só ít 
(đếm được hoặc không đếm được) và danh từ số nhiều: 


a AlI được dùng làm đại từ (đứng một mình): 


All was quiet mm the dark. 

(Trong bóng đêm mọi uật đều yên lặng) 

When he saw his troops retreat, the General cried, 'All 1s lost'. 

(Khi trông thấu binh lính của mình rút lui, niên tưởng than 'Mất hết cá rồi! ') 
AII is not gold that glitters. 

(Không phải tất cả niưững gì lấp lính đều là năng) 


All trong trường hợp này tương đương với euerything và được dùng với động tử số ít. 
All căng dùng để chí tất ca (mọi người) như: 


All of us want to go. 
(Tất cả chung tôi đều muốn đi) 


b_ Ai! được dùng như tính từ đứng trước danh từ: 
Ø Trước danh tử số ít (đếm được hoặc ‡ hông, đếm được): 


Mary had cried all meght. 

(Mar đa khóc ca đêm) 

Iwaited mì all the afternoon. 

(Tôi đã đợi suốt cả buối chiều) 

AlI his money was lost. 

(Tất ca tiền của anh ta đã bị mất hết) 


Œ1 Trước danh từ đếm được số nhiều: 


All five men are workers. 

(Tất cả năm người đều là công nhân) 
Are all these books yours? 

(Có phái tất cá sách nà của anh không ?) 
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GHI CHÚ 
1) Cần chú ý sau aii, chứng ta có thể dùng danh từ (li stuđenis), oƒ + danh từ (all oƒ these students, 
nHl 0ƒ the studeHts, all 0ƒ your siudents) hoặc không có øƒ (1ll these shidents, đÍl the shtdenis, alÌ 1/01P 
stHtdeHEs). 


2) Từ ngữ tương đương với 'tất cá những gì' không phải '4i! :øhaf' mà là gi! + mệnh đè: 


All I want is peace and quiet. 
(Tất cá những sì tôi cần là sự tên Hinh oa im lặng) 
3) AI! có thể đứng sau đại từ nhân xưng mà nó phẩm định hoặc dứng sau động từ be: 
We all wanted to go. 
(Tắt c¡ chúng tôi đã muốn đi) 
[love them all. 
(Tôi yêu tắt cá những người ấu) 
They were all hungry. 
(Tất cá bọn chuíng đều đói cả) 
Trong các ví dụ trên, có thể thay aii bằng 4l! oƒ= all oƒ them, all 011$... 
4) AII aó thể dùng như phó từ với nghĩa hoàn toàn' (= wholly): 


He says it ís all right, but [ believe it is all wWrong. 

(Anh ta bảo nó hoàn toàn đưíng, nhưng tôi tin nó hoàn toàn sai) ` 

They were all covered with mud. 

(Họ bị phụ đầy bùn) 

[AHI trong câu này cũng có thế hiểu ai! oƒ them (tất cá bọn họ) tạo cho câu nói một nghĩa đôi 
(double meaning)]. 


3.8.2. Each: mỗi. Each có thể dùng một mình hoặc có danh tử theo sau: 
a Ench dùng như đại từ (đứng một mình không có đanh từ theo sau): 


Each must do his best. 
(Mỗi người phải làm liết siắc mình) 
Each of them wanted to trợ. 


b Encli dùng như tính từ đứng trước đanh từ: 


Each man must đo his best. 

(Mỗi người đều phải sống làm hết sắc mình) 
He gave each boy an apple. 

(Anh ấu cho mỗi điến trẻ một quá táo) 


3.8.3... Every: mọi, mỗi. Fuery luôn luôn phái đi trước đanh từ số ít, 
Every man must đo his best, 
He gave every boy an apple. 


Euer có cách dùng khác với eacii: 


1) Each được dùng để chỉ mỗi (người, cái) khi số lượng từ hai trở lên. Euer chỉ được dùng khi số 
lượng tử ba trở lên. 
2) Each được dùng để chỉ từng cá nhân hay đơn vị, coer/ được dùng để chí cái toàn thể, 


Every student in the class passed the examination, 
(Mọi học sinh trong lớp đều thi đỗ) 


3.8.4 


3.8.5 


Each student was given a priZe. 
(Mỗi học sinh đều được một phần thưởng) 


Chú ý cách dùng của eøery trong các cụm từ thông, dụng sau (không thể thay bằng cach): 


every other day: rỗi ngày cách nhật (ví dụ thứ Hai, Tư, Sáu) 
every two days: mmỗi hai rrgày, cứ hai ngày một lần 

every now and then: thính thoäng 

There is every reason to think he is speaking the truth. 

(Có mọi lí do để nghĩ rằng anh ta đang nói thật) 


Both: cá hai. Both có thể đi trước danh từ số nhiều hoặc đứng một mình không có danh từ theo sau: 


Both đi trước danh từ số nhiều: 
I1 want both books/both the books. 
(Tôi cần ca hai cuỗn sách) 
Both his brothers are in the army. 
(Cả hai anh em cậu ấu đều ở trong quân đội) ký 
Hold it in both hands ! 
(Hãy nắm nó bằng cả hai tay !) 
Both được dùng như đại từ (đứng một mình): 
Idont know which book is the better; I shall read both. 
(Tôi không biết cuốn sách nào. tốt hơn; tôi sẽ đọc ca hai) 
Both of us want to go. 
(Cả hai chúng tôi đều tuốn đi) 
Both có thể đứng sau đại từ nhân xưng hoặc sau be, nêu có: 


We both want to go. 
Please take them both. They are both useful. 


BotH.... and...: UÙn ...... UÙN... 
He is both a soldier and a poet. 
(Ông ùn là trột nngười lính oừa là mmột nhà thở) 
The book is both usefu]l and amusing. 
(Cuốn sách uừa ích lợi utềa thú 0{) 


Either: cái nào, người nào (trong hai) (khi số lượng đề cập đến hơn hai, chúng ta dùng any). Eifher 


có thể đi trước danh từ số ít hoặc đứng một mình không có danh từ theo sau: 


Either đi trước danh từ số it: 


There is a train at 11.30 and one at 12.50: either train will øget you to London ïn time for 


the meeting. 


(Có một chuyến tầu lúc 11g30 oà một chuyến lúc 12g50: chuyễn nào cũng sẽ đưêa anh tới Luân 


Đôn kịp giờ để dưự họp) 
Take either half; they are exactly the sarne. 
(Lấu mửn nào cũng được; chúng hoàn toàn giống nhau) 


Neither là hình thức phủ định của eifher, có nghĩa: không cái nào, không người nào, được dùng 


trước danh từ số ít: 
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I have travelled by the 11.30 and the 12.50 and neither train had a restaurant car. 
(Tôi đã đi chuyến tàu 11630 oa 1250; không có chuuễn tầu nào có toa bấn tÌuắc ăn cả) 


b Either được dùng như đại tử không có danh từ theo sau: 


Ï wIll take either. 
(Tôi lấy cái nào cũng được) 
Do you like eifter of these? 
(Anh có thích cái nào trong hai cái nau không?) 
Either of them will be good. 
(Cñi nào trong hai cái ấu cũng tốt ca) 
Neither có cách dùng tương tự như eiflier: 
Netther (of them) is good. 


(Không có cái nào tốt cả) 
Ï like neither. [= I don't like either] 


GHI CHÚ 


CỊ Eiier trong một số trường hợp có nghĩa cá ai (one and the other of two), trong.văn nói thường 
được thay bằng cach hoặc boIli: 


The houses on either side were tall and big. 

(Nha hai bên đuiững oiừa cao 0à lớn) 

He came down the street with a girl on either arm. 
(Ông bước xuống đường tới đứn bé gái trên đồi tay) 


Ø Eitlier có thể dùng như phó từ với nghĩa: cứng. Eitler trong trường hợp này có nghĩa tương tự a/so 
nhưng cách dùng khác nhau: Ei/her được dùng trong câu phú định, also trong câu khẳng định: 


Tom has not been to China. Harry has not been to China, either. 
(Tom chim từng đến Trung Quốc. Harry củng chưa HỲng đến đo) 


So sánh với: 
Tom has been to Japan. Harrv has also been to Japan. 
(Tom đa Hìng đến Nhật. Harry cũng đã từng đến đó) 


¬1 Eithcr... or : hoặc là 


[1e must be either mad or drunk. 

(Anh ta hoặc la điên hoặc là sau) 

Please either come in or go out: Don tstand there ín the doorway. 
(Xin bước tảo hoặc là bước ra: đừng đứng ở ngay ngưỡng cứa nlnt thế) 


39. ĐẠITỪ BẤT ĐỊNH (Indefinite pronouns) 


Các đại tử bất định trong tiếng Anh gồm có: 


SOime something Someone somebody 
any anything anyone anybody 
everything everyone everybody 
nothing TO One nobody 
1one 


kỹ 


PT 


3.9.1 Some 0ä any 


Some và any vừa là tính từ (đứng trước danh từ) vừa là đại từ (đứng một mình). Sorme có 
nghĩa øài, một ít được dùng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được 
trong câu khẳng định: 

Tính từ: — There are some mửlk and sorne oranges on the table. 
(Có một ít sia uà uài trái cam trên bàn) 
He wants se money. 
(Anh ấu cần một ít tiền) 


Đại tử T you have no money I will lend you sơrne. [sore = sorme money] 
(Nếu anh không có tiền tôi sẽ cho anh mượn rnột ít) 


Chúng ta có thể dùng sorne trong câu hỏi, nhất là trong câu yêu cầu, lời mời đề diễn tả sự 
mong muốn người nghe chấp nhận ý kiến của mình. 
Did you buy sore meat? 
(Em có mua thịt đấu chứ?) 
[người nói hi vọng người nghe đã mua] 
Would you like sone coffee? 
(Xin mời dùng ca phê nhé?) 
Any có nghĩa '.. nào' được dùng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm 
được trong câu nghỉ vấn và phủ định: 
Tính hỳ. — Ate there an oranges on the table? 
(Có trái cam nào trên bàn không?) 
Does he want ary miÌk? 
(Anh ấu có cần siia không?) 
There arer't any chairs in the room. 
(Không có cái ghế nào trong phòng) 


Chú ý trong các câu có ro any như trên, chúng ta cé thể thay bằng 10: 
'There are o chairs in the room. 


Any còn có nghĩa bát cứ được dùng trước danh từ số ít (đếm được hoặc không đếm được) 
trong câu khẳng định: 


Tính từ: Any student can answer thủs question. 
(Bắt cứ học sinh nào cũng có thể trả lời được câu hỏi nàu) 
Im free all day. Call ary tỉme you like. 
(Tôi rỗi cả neày. Hãy gọi bắt cứ lúc nào anh thích) 


Đại từ: I dont wantany of these books. 
_ (Tôi không cần bắt cứ cuốn nào [trong những cuốn này]) 
Ask John if he has øy. 
(Hãy hỏi John xem cậu ấu có cái nào không) 


Any còn được dùng như phó từ trước các tính từ so sánh, có nghĩa tí nào, chút nào : 
1s she any better? 
(Cô ấu có khá hơn tí nào không?) 
Í cant go any farther. 
(Tôi không thể đi xa hơn chút nào rrăn) 


Nài 
S) 


3.9.2. Something, someone, somebody; anything, anyone, anybody 


Chúng ta dùng các đại từ nói trên theo cùng một cách chúng ta dùng các đại từ some và an: 


There Is someone in the room. 
(Có đi đó trong phòng) 

1s there anyone ín the room? 
(Có ai trong phòng không 2) 
Have you got anythine to eat? 
(Anh có gì đế ăn không ?) 

We havent got anythine to eat. 
(Chứng tôi không có sì để ăn ca) 


Tương tự như cách dùng se trong câu hói, chúng ta có thế dùng các đại từ kết hợp với 


SØme- trong câu hỏi như: / 


Ïs someone coming this afternoon? 
(Ai đố sẽ đên chiều naụ đấu chí?) 


Trong câu trên, người nói dùng sorieone vì thấy người ta đang chuẩn bị việc tiếp đón. Câu 
trá lời mong đợi là 'Yes'. So sánh với ']s anyone coming this afternoon?' (Cơ ai đến chiều nay 


không ?). Một vài ví dụ khác: 


Hlave you lost something? 

(Anh đã đánh mất cái gì rồi à?) 

[vì trông anh như đang tìm kiếm cái pì đó] 
Would you like something to eat? 

(Anh ăn một cluit gì nhé?) [lời mời] 


3.9.3. Nothing, nobody, no one, none 


Nothing (không gì) và nobodw (không ai) được dùng để thay not anytling và not anybody như trong: 


There was nothing (= not anything) in the box. 
(Không có gì trone hộp ca) 

There was nobod/ (= not anybody) in the room. 
(Không cơ ai trong phòng cả) 


No one (hông ai) có cách dùng tương tự như 0iobod và chỉ dũng cho người, 1one (Không di, 


không @ì) có thể dùng cho cá người lẫn vật: 


No one came to the class, 
(Không có ai di học cá) 
None are so deaf as those who won't hear. 
(Không ai điếc bằng người không THUỒN nghe) 
- Iwantcd some butter but there was none in the fridge. 
(Tôi cần một ít bơ HÌHG chẳng có tí Hão trang Hi lanh ca) 


3.9.4. Everything, everyone, everybody 


Euerythine (mọi cai); £U£TOHe Và euerybod (mọi người) tuy nghĩa đề cập đến số đông nhưng 


được dùng với động từ số ít. 


E0ervøne 1s havmeg lụnch. 
(Mọi người đang ăn triển) 
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3.10 


Everything is in good order. 
(Mọi thu đều trong uòng trật tự) 


. GHI CHÚ: 


Khi cần thiết, đại từ theo sau dùng đế thay thế cho someone, somebodW, cuerone, cuerybodw là theu/them/theiZ' 
he/she/ lis/her: 

Someone has left their/his/her handbag behind. 

(Ai đó đã bo lại Híi xách) 


ĐẠI TỪ HỒ TƯƠNG (Reciprocal pronouns) 


Đại từ hỗ tương được dùng để chỉ mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều người hoặc vật với 
nhau, gồm có eacl other và one anotlier, tương đương với từ nhau trong tiếng Việt: 
John and Mary love each other / one another. 
(John an Marg yêu nhau) 
Đôi khi, người Anh-Mỹ dùng each ofher khi đề cập đến hai người và one anotlier khi số đề cập 
đến nhiều hơn hai; tuy nhiên sự phân biệt này không phố biến. Điều cần chú ý là các đại từ hỗ tương 
có chức năng tân ngữ nên vị trí thông thường của chúng phái là sau động từ hoặc giới từ: 


Though they lived im the same street, they rarely saw { BỤP RA hiệp, 


(Mặc dù sống trong cùng khu phố, họ ít khi gặp nhau) 


[tân ngữ của sơ] 
They gave presents to CGach other `) [tân ngữ của io] 


(Họ tặng qua cho nhau) 


each other. 


Đại từ hỗ tương cũng có thế dùng với sở hữu cách: 


The students borrowed each other's notes. 
(Các sinh iên mượn oở ehủ chép của nha) 


EXERCISE 18 


Put in ểoer/ or eacÌ: (sometimes both are possible) (Hãy điền uào chỗ trống uới every hoặc each. 
Trong tài trường hợp có thế dùng ca hai): 
A. Four of us share this flat. of us has his own room and P€rson pays 
a quarter of the rent. The rent is due on the first of month. 
B. Do you have parties here? 
A. Oh yes, all the trme. We have one week, more or less. 


B. lsnt that rather expensive? 


A,. Well, we ask uest to bring something to đrink. Actually we're not having a 
ẽ 5 y 
party this week. Just now welre spending Spare moment working for our 
cxams. 


[2.4514 li ) 


Put in eoer or all (Hãy điền uào chỗ trồng tới every hoặc all) : 


1. Diana is a religious person. She goes to church Sunday. 
2. lhaven't been out today because it's been raining day. 


3. The postman comes at about eipht o'clock morming. 


4. Ifs eleven o'clock. Are you going tolieinbed_  _- morning? 
5. Iwas busy last weekend. I spent Saturday wallpapering the sitting-room. 
6. Why are you in such a hurry từne Ï see you? 


|š8, 954 1464 ~) 24L 


Read this paragraph about two villages and then write sentences about them: 
(Hay đọc đoạn oăn sau tê hai ngôi làng 0à Điết các câu tè chung) 


Cosswell and Woolford are two small villages. Cosswell has a school, a pub and a 
filling-station, but it hasn't got a sports field. Woolford hasn't got a school, or a sports 
_ field either, and it hasn't got a filling-station. But it has a Very nice pub. 


Ủse botl öƒ tem, one oƒ them, either oƒ tem or neither oƒ them. 


are smaill. 
has a filling-station. 


have a pub. 


1 

2 

3 

4. has a school. 
5 has a sports field. 
6 


- You can't do sport in 


SOS EBOOKS 


SOS EBOOKS 
EBOOKS SOS | 


4.1 


4.2 


4.21 


TÍNH TỪ 
(Adjectives) 


ĐỊNH NGHĨA (Definition) 


Tính từ là từ dùng để phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các đặc tính của sự vật mà 
đanh từ đó đại diện (An adjectiue ¡is a tuord tát quaHfes ä not DỤ expIessing te properties öƒ le 


object thuat the nouH refPrš fo), 


Một danh từ như losẽ có thể được dùng để chỉ bất kì căn 
nhà nào; nhưng # bie housc với tính từ be đi trước nêu lên đặc 
tính của căn nhà: nó chí đề cập đến những căn nhà ới mà thôi. 
Như thế tính tử một mặt cung cấp cho chúng ta thêm những 
thông tin hay đặc tính về danh tử mà nó phẩm định, mặt khác 


nó giới hạn phạm vi áp dụng của danh tử đó. 


Tương tự, ä bíe hoirse chỉ về bất kì căn nhà lớn nào nhưng 4 


neiu big house chỉ đề cập đến những căn nhà lớn va mới mà thôi. 
Như thế, một danh tử càng được phẩm định bới nhiều tính từ 
thì phạm vi áp dụng cúa nó càng bị thu hẹp. 


—> new big houses 
big houses 
———* houses 


Về mặt hình thức, chúng ta có thế nhận biết các tính tử khi chúng có thể điền vào một hay 
nhiều mẫu câu như: 


He tuas 0er 
]t tùas sometphiat 


The bow / house / so 15 U€TU : 


Về mặt cấu trúc, chúng ta có thế nhận biết các tính tử khi thấy chúng tận cùng bằng -ƒf¿! 


(usefu]), -íc (atoimuc), -os (dangerous), -f (national), -i0c (active)... 


PHÂN LOẠI TÍNH TỪ (Classification oƒ adjectives) 
Tính từ có thể được phân loại theo vị trí hoặc công dụng: 
Tính từ được phân loại theo vị trí (Adjectives classified according to their positions): 
Tính từ được phân chia làm hai loại: 
Tính từ đứng trước danh tử (aftribitioe adjecHoes): 


a good student (một học sinh giỏi) 
a laxy boy (một cậu be lười) 
Chúng ta thấy rằng hầu hết tính từ trong tiếng Anh khi được dùng để phẩm định cho danh từ 
-đều đứng trước danh tử, ngược lại trong tiếng Việt tính tử đứng sa danh tử mà nó phẩm định. 
Thông thường, những tính từ đứng trước danh tử củng có thế đứng một mình, không có danh từ 


57 


38 


theo sau, như øood, bad, long, short, hot, ÌiappU, benu HH... (xem mục b ở dưới). Tuy nhiên, một số ít 
tính tử lại chí "thích" đứng một mình trước danh tử, như ormer, latter, main... Sau đây, chúng ta 


hãy xem một một số tính tử luôn luôn đứng trước danh từ và các ví dụ của chúng: 


ƒ 


TÍNH TỪ LUÔN ĐỨNG ` 
TRƯỚC DANH TỪ VIDỤ | 
maimm: chính] the nưữn street Of a town (con đường chính của thành phố) 
utter: loan toàn an ứffer stranger (một người hoàn toàn xa Ìq) 
close: thân thiết a close friend (một người bạn thân thiết) 
complete: loäm toan a cormplete fool (một điển cực kì ngu xuấn) 
real: chân chính a reql friend (một người bạn châm thật) 
late: qua cô the laf£ president of a company (ôn chư tịch qua CỔ của công ti) 
former: cũ my ƒorer students (nluŸne học trò cử của tôi) 
only: dưy nhất the oi occasion (cơ hội du nhất) 
perfect: hoàn liao a perf£ct woman (một người đan bà tuyệt tời) 


Những tính tử nêu trên thường có mối liên kết chặt chẽ về ngữ nghĩa với danh từ theo sau. 
Trong khi the lafe p?esidenl oƒñ company chí có nghĩa ông chui tịch quá cố của công tỉ, thì a late 
siIident lại có nghĩa một học sinh đến muộn. Ngược lại, lz£ đứng một mình sau động tử chỉ có 
nghĩa muộn, không có nghĩa quá cố như trong the president oƒ the cormpaiu is late (ông chỉ tịch công 
tỉ đến muộn) và a shident is late (một học sinh đến muộn). : 


Tương tự, chúng ta nói an old ftend (một người bạn củ) những mự friends ¡s old lại không theo 
nghĩa này [Vì nó có nghĩa: ñgười bạn của tôi thì già] nhưng chúng ta có thể nói ự old ƒither hoặc 
nụ fnther ¡3 old, 


Như thế, ngoài các tính chất chung của tính tử, một số ít tính tử trong tiếng Anh có nghĩa 
như thế nảo và được dùng như thế nào còn tày thuộc vào danh tử kết hợp với chứng. 


Tính tử đứng một mình (ørcdicatioe adjectioes), không chấp nhận bắt kì danh từ nào đứng sau nó: 


The boy 1s afnid. F 
(Câu bé sợ li), 
The woman 1s asÌe£p. 
(Người đàn bà đang net) 
The girl 1s :oell 
(Cô gái khóe mạnh) 
The soldier looks ¿1 
(Người lính trông ôm) 
Các tính tử như trên luôn luôn đứng một mình, do đó chúng ta không thể nói: 
*an afraid boy 
*an asleep woman 
*a well gưÌ 
*an HÌ soldier 
Nếu muốn diễn đạt các ý trên, chúng ta phải nói: 


a frightened woman (một người đan bà sợ liii) 
a sleeping boy (một cậu bé ñang ngủ) 


4.2.2 


a healthy girl (Một cô gái khoe mạnh) 
a sick soldier (một người lính bị ốm) 
Những tính tử đứng một mình sau động từ như trên là những tính từ bắt đầu bằng z- và một 
số Ít các tính từ khác như: 


asleep (đnns Hợu ) aware (biết) 
afraid (sợ hi) alive (còn sống) 
awake (tính, thuíc) afloat (nối) 

alone (một mình) ashamed (xấu hố) 
unable (không thể) exempt (miễn trữ) 


content (hi lông)... 
Các ví dụ: : 

The dog seems afraid. 

(Con chó có oe sợ lui) 

Ís the boy awake or asleep? 

(Câu bé đã thuíc dâu IŠ còn H11?) 

[Không nói: *afraid dog, *asleep boy] 

Tuy nhiên đôi khi chúng ta nghe người Anh-Mỹ dùng các tính tử kể trên trước danh từ, nhất 
là khi chúng được phẩm định bằng một tử khác như Iaifasieep clildren (những điúa trẻ mưa nẹi 
ma tức), a 0ery ashamed girl (một cô gi rất hố thẹn), a sometphat afraid soldier (một người lính khả 
nhưít nhất). 


Tính từ được phân loại theo công dụng (Adjectives classified according to usage): 
Tính từ được phân thành các nhóm sau đâv: 
Tính từ chỉ sự miêu tả (Descriptiue adjectioes): new, tall, blue, large, good...: 


a Ìaree room (một căn phòng lớn) 

a charming woman (một người ẳnn bà duyên đãng) 
a nơi plane (một máu bay mời) 

a blue pen (một câu bút máu xanh) 


Tính từ chí sự miêu tá chiếm phần lớn số lượng tính từ trong tiếng Anh. Chúng có thế phân 
làm hai tiểu nhóm: 
Ở Tính từ chỉ mức độ (Gradable adjectHioes): là những tính từ có thể diễn tả tính chất hoặc đặc tính 


ở những mức độ (lớn, nhỏ...) khác nhau. Những tính tử này có thể dùng ở dạng so sánh 
(comparison) hoặc có thế phẩm định bởi các phó tử chí mức độ như 0er, ratler, s0... 


small smaller smallest 
Interesting more interestng the most interesting 
very old so hot extremely useful 


Œ Tính từ không chỉ mức độ (Non-gradable adjectioes): là những tính từ không thể dùng ở dạng 
so sánh và không thể dùng với các phó tử chỉ mức độ. Phần lớn các tính tử về kì thuật (atomic, 
physical) và chí quốc tịch đều thuộc loại này. Tuy nhiên, các từ chí quốc tịch như English, 
American, Scottish, Vietnamese... là tính tư chỉ mức độ khi chí về hành vi, cách cư xứ. Chúng có 
thể dùng với 0£rt, ratler... và đùng với hình thức so sánh: 


59 


60 


He is very English. 

(Ông ấu rất là Anh) 

[le is more English than the English. 
(Lối sống, CñCH IÍH@ XIẺ Của ông ta còn Anh hơi củ Ieười Anh) 


Tính tử chỉ số đếm (0merals) bao gồm tính từ chí số đếm (cardinals) như oue, Hoo, thưcc... và 
những tính từ chỉ số thứ tự (ordinals) như first, second, thírd... 


Đối với các tử chỉ thị (Íeinonstratioes) this, that, these, thos; sở hữu (possessives) như 0m, lís, their 
và bát định (mdefinites) như soi, 7a, xin xem chương 3 (Đại từ). 


VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ (Position of adjectives) 
Tính tử có các vị trí sau: 
Trước danh tử: 


a bie house 


an ø man 
Khi có nhiều tính tử đứng trước danh từ, vị trí của chúng như sau: 


Những tử này còn được gọi là phẩm dịnh từ (determinecrs), luôn đi đầu cụm từ. 
Danh từ được dùng như tính từ luôn di ngay trước đanh từ chính. SÀN SP 


Tính từ chỉ Tính tử chỉ sự f7 ii tả Tính từ chỉ | Các danh từ khác | Danh từ 
số đêm quốc tịch chính 


Mạo từ phiếm chỉ, 
sở hữu, bất định... 


Eler Em dám độ Đreen silk dress 
An Interesting blue Chinese carthenware Vâse 
These happy little boys 

Scveral tarrow black 21CtUIrG frames 


Khi có nhiều tính tử chí phẩm chất và mức độ đi trước đanh từ, trật tự của chúng tuỳ thuộc 
Vào sự sắp xếp ý tướng của người nói: 


a happy litle woman a đirty, narrow street 


a little happy woman a narrow, dirty street 
chứ không phụ thuộc vào quy luật. 
Sau động tử (be và các động từ như see1, look, cl..): 


He 1s trrơd. 


Jane 1s huinerg. 
Sau đanh từ: Tính tử có thế đi sau danh từ nó phẩm định trong các trường hợp sau đây: 
£T Khi tính từ được dùng để phẩm định các đại từ bất định: 


There is nothing nơi. [nong là đại từ bất định] 

(Không có gì mơi) 

LH tell you something imporlanl. [sonicthine là đại từ bất định] 
(Tôi sẽ cho anh biết một Chuyện quan trọng) 


2 Khi hai hay nhiều tính tử được nối với nhau bằng am hoặc but, ý tưởng diễn tá bới tính tử 


được nhấn mạnh: 


He 1s a writer both ¡øiffy and ¡0ise. 

(Ông ta là một nhà oăn uừa dí dom tiừa lịch duyệt) 

The young man, poor but proud, refused the offer, 
(Người trẻ tuổi, nghèo nhu¿ng tự trọng, đã từ chối nón qua) 


Œï Khi tính từ được dùng trong các cụm tử điễn tả sự đo lường: 


a room 5 metres :0ide (căn phòng rộng 5 m) 

a building ten storeys hieh (toà nhà cao 10 tầng) 

{so sánh: a ten-storey building] 

a man severtty vears ol/Ï 

[so sánh: a man of seventy (years)] 

a river two hundred miles lone (con sông dài 200 đặm) 
[so sánh: a 200-mile river] 


Chúng ta cần chú ý trong các tính từ kép như fen-sforeu, 200-mile, danh từ ở hình thức số ít. 
Ø Khi tính từ có cụm giới từ theo sau: 
He is a man e7cedl/ for money. 
(Ông ta là người tham tiền) 
A man liáappy im his Job 1s more apt to be successful]. 
(Một người lạnh pluíc trons công 0iệc của mình tì dễ thành công hơn) 


Ø Khi tính tử ở đạng so sánh: 


They have a house much jaroer than yOurs. 

[hoặc: They have a mụch larger house than yours] 
The boys easicsf to teach were in my class. 

[hoặc: The easlest boys to teach were in my class] 


Ơ Khi các quá khứ phân từ (past participle) là thành phần của mệnh đề được rút gọn: 


The wmdow broken yesterday will be repaired. [=The window which was broken...] 
(Cái của số bị làm ỡ hôm qua sẽ được siía lai) 
1l Một số quá khứ phân tử (past participle) như irooloed, mentioned: 
After the accident the polcemen took the names of the people iooloed.. 
(Sau tai nạn oiên cảnh sát ghỉ tên những ngơi có liên quan) 
Look at the words 0#é£enfioneil below. 
(Xem nhưng tỳ được đề cập dưới đâu) 
Ø Những tính tử tận cùng bằng -ible và -able, ngoài vị trí đứng trước danh tử còn có thế đi sau 
đanh từ: 
lts the only solution possible. 
(Đó là giai pháp duy nhất có thế chấp nhận được) ` 
Fd like to speak to the person ?©sp001sible. 
(Tôi muốn nói chuuện oởi người có trách nhiệm) 
Ø Một số cụm từ có định (fixed expressions) có tính từ theo sau đanh từ: 


+ # ˆ < ` + 
from time immemorlal (tt thơ xa xiên) 
court martlal (toa ấn quân sựf) 
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notary public/pubiic notary (công clnng iên) 
president elect (tống thống đắc cứ) 

heir apparent (hoàng thi tử) 

all the people present (iất cả nhưỡng người có mặt) 

by all means possible (bằng mọi cách có thế được) 
suffering unspeakable (nỗi đau khổ không nơi ra được) 
Øenerations unborn (nlững thế hệ chuờn ra đời) 


4.4. TÍNH TỪ ĐƯỢC DÙNG NHƯ DANH TỪ (Adjectives used as nouns) 


Một số tính từ thường được dùng như danh tử để chí một tập hợp người hoặc một khái niệm 
thường có /Ùhe đi trước: 


the blind (niuzng người mì) the rịch (nhưng người giầu) 
the deaf (những người điếc) the poor (niưững người nghèo) 
the sick (những người ốm) the old (nhưng người già) 


the handicapped (nluững người tan tật) the unemployed (nhường người thất nghiệp) 
the good (cái thiện) the beautiful (cái đẹp) 


Cc 0í dụ: 
The rịích do not know how the poor live. 
(The rịch = rích people; the poor = poor people). 
The caufious (= cautious persons) are not always cowards. 
(Nhưng người cấn trọng không phải luôn luôn là kẻ hền nht) 
There was a terrible accident last night. There Weremany ¿ad and over 20 injired. 
(Đêm qua có một tai nạn kluing khiếp. Có nhiều người chết oà trên 20 người bị thương) 
He ïs a lover of the beautiful. 
(Ông ta là một người yêu cái đẹp) 
Ngoài cách dùng nói trên, một số tính từ đã trớ thành danh từ thật sự và có cá hình thức số ít 
lẫn số nhiều như nøobies (người quý phái), morials (con người), s0aecs (người man đã), secrets 
(điều bí mật), oaluables (đồ có giá trị)... 


45... TÍNH TỪKÉP (Compound adjectives) 


a Định nghĩa: Tính từ kép là sự kết hợp của hai hoặc nhiều từ lại với nhau và được dùng như 


một tính từ đuy nhất. v* 


b Cách viết: Khi các từ được kết hợp với nhau để tạo thành tính từ kép, chúng có thể được viết: 


®- thành một từ duy nhất: 


lie + long = lifelong (lâu dài, ca đời) 

sea + sick = seasiCk (s8 s0ne) 
® thành hai từ có dấu nối (-) ở giữa: 

world + famous » world-famous (nối tiếng khắp thế giới) 
work-shy (lười lao động) 


Wwork + shy 


Cách viết của tính từ kép được phân loại như trên chí có giá trị tương đối. Một tính tử 
kép có thế được một số người bán ngữ viết có gạch nối (-) trong lúc một số người khác viết liền 
nhau hoặc chúng có thể thay đổi cách viết theo thời gian. 
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4.6 
4.6.1 


4.6.2 


Cấu tạo: Tính từ kép được tạo thành bởi: 


e = Danh tử + tính tử: 
blood-red (đo nln† máu) l họmegick (nhớ nhà) 
world-wide (khấp thế giới) noteworthy (đãng cluí ý) 


e - Danh tư + phân từ: 
handmade (làm bằng tay) heartbroken (đau lòng) 
trine-consuming ( tốn thời gian) heartwarming (oui 0e) 


se Phótử+ phân tử: . 
never-ending (không duít) outspoken (tuẳng thắn) 
well-built (tráng kiện) everlasting (ơnh cửu) 


e - Tính tử + tính tử: 
blue-black (xa11th đen) white-hot (ciƒC nơng) 
đark-brown (nâu đậm) worldly-wise (từng trai) 


Tính tử cũng có thế có các cấu tạo khác như động tử + danh từ (breakneck: cực nhanh), tính từ 
+ danh từ (barefoot: chân đất) vv... 


HINH THỨC SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ (Comparison of adjectives) 


So sánh bằng nhau (Positive degree): 


Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm ãs vào trước và sau tính từ: 


AS + ađj + AS 


Jolu is as tall as Mary. 

(John cao bằng Mlary) 

Thịs box 1s as big as that one. 

(Cái hộp này lớn bằng củi hộp kia) 
Mary 1s as intellipgent as her sister. 
(Mary thông nữnh nÌư chị cô ấu) 

He 1s not so/as nice as people thìnk. 
(Anh ta không tử lễ nÏữ Heti0i la ngÌï) 


Hình thức so sánh này cũng có thể dùng để chí mức độ bằng nhau trong củng một người hoặc vật: 
Mary 1s as intelligent as she 1s beautiful. 
(Marụ thông mình cũng như? cô ấu đẹp oậy) 


So sánh bậc hơn (Comparative degree): 


Hình thức so sánh bậc hơn được thành lập bằng cách thêm -er fan vào sau tính từ hoặc thêm 
mơrc + (tính tử) + than (xem đoạn 4.6.4) 


You are taller than Ï am. 

(Anh cao hơn tôi) 

John is stronger than his brother. 
(John khoe hơn Iigtfời qHỈI Của cậu ấy) 
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The first problem is more difficult than the second. 
(Bài toán thứ nhất khó hơn bài toán thuế hai) 


Thay vì nói như trên, chúng ta có thể dùng not so... as hoặc not as...đ5: 


He is not so strong as John. 

(Anh ấy không khoe bằng John) 

The second problem is not so difficult as the first. 
(Bài toán thuế hai không khó bẰng bài toán tuý nhất) 


Hoặc có thế dùng iess... than; nhất là với tính từ trên một vần: 


He is less strong than John. 

(Anh ấu không khoẻ bằng Jolin) 

The second problem is less difficult than the first. 
(Bài toán tluế lai không khó bằng bài toán thứ nhất) 


Hình thức so sánh bậc hơn cũng có thế dùng đế so sánh các phẩm chất, đặc tính khác nhau 
trong củng một người hoặc vật: 


She is more diligent than intelligent. 
(Cô ấu CÌhuryÊH cân-hơn là thông nữnh) 


Chúng ta cần chú ý more... than là hình thức so sánh bậc hơn duy nhất được dùng ở đây, không 
thể dùng -er than dù tính từ chí có một vần. Hãy so sánh: 


a) John-is braver than his brother. 
(Jolhin can đâm hơn anh của câu) 


b) John is more brave than prudert. 
(John can đâm hơn là thận trọng) 
[dùng more... than vì người nói đang so sánh những phẩm chất khác nhau trong cùng 
một người] 


4.6.3 So sánh bậc nhất (Superlative degree): 


4.6.4 


64 


Hình thức so sánh bậc nhất được thảnh lập bằng cách thêm -sf vảo sau tính tử hoặc thêm mosf 
vào trước nó (xem đoạn 4.6.2): 

John is the strongest im the class. 

(Joli khoẻ nhất trong lớp) 

That was the happiest day of his life. 

(Đó là ngày hạnh pluíc nhất trong đời anh ấu) 

Mary ¡s the most beautiful im the class. 

(Mary đẹp nhất trong lớp) 


Chúng ta có thể dùng fle ieast để chí mức độ kém nhất: 


Thịs story 1s the least interestimg of all. 
(Đâu là truyện kém tí oị nhất trong các truyện) 


Cách thêm -er và -es†, 110r€ Và 110SF: 


Để thành lập các hình thức so sánh bậc hơn và bậc nhất, chúng ta: 


thêm -er hoặc -osí vào sau các lính HỲ một oân và tính tử hai oần tận cùng bằng ~€T, -Ø0†U, ~U, -Ìe, Dũ -HTE: 


Tính từ gốc 

new (/ới) 

small (0ö) 

clever (khéo léo) 
naTTOW (lcp) 
happy (hạnh phuíc) 
simple (đơn gin) 
obscure (mờ tối) 


(Một số tính từ hai vần thuộc loại kể trên cũng có thế thành lập hình thức so sánh bậc hơn và bậc 


nhất bằng cả hai cách). 


LƯU Y: 


So sánh bậc hơn 


So sánh bậc nhất 


TICWeT newesf 
smaller smallest 
cleverer cleverest 
TìAarrOWeT narrowest 
happier happiest 
sinpler simplest 
obscurer obscurest 


Ø Nếu tính từ gốc tận cùng bằng z, chúng ta chì thêm -r hoặc -sf mà thôi: 


brave (can đam) 
large (rộng) 
noble (quý phái) 


wIse (khôn isoan, lịch duyệt) 


Ø Nếu tính tử gốc tận cùng bằng piu; ân + 1, chúng ta đổi y thành ¡ trước khi thêm -er hoặc -esi: 


happy (hạnh phưíc) 
easy (để dàng) 
heavy (nặng) 
pretty (xinh xắn) 


braver bravest 
larger largest 
nobler moblest 
WISeT W'Isest 


happler happlest 
©aSier easiest 

heavier heaviest 
prettier pretHest 


Nhưng nếu tính tử gốc tận cùng bằng gưên âm + , ý vẫn được giữ nguyên: 


gay (oi 0) 
gray (vá) 


Nếu tính từ gốc chí có một vần và tận củng bằng rmột nguyên âm + một phụ âm, chúng ta phải 


ĐAyer 


Đrayer 


gấp đôi phụ âm trước khi thêm -er hoặc -cs(: 


red (đỏ) 
bíg (lớn) 
hot (nống) 


thin (móng, ốm) 


g8Aayest 
g8rayest 


redder reddest 
bigger biggest 
hotter hottest 
thinner thinnest 


b Thêm 0ore hoặc mosf vào các tính tử hai vân còn lại và các tính tử có từ ba vần trở lên: 


private (riêne kí) 
beautiful (xin: đẹp) 
imteresting (h2) 


mtelligent (thông mình) 


more private 


imost private 


more beautiful most beautiful 


more Iinteresting mosft Interesting 


more intellipent most Intellipent 
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4.6.5 
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LƯU Y: 


[ Tính tử có nguồn gốc phân từ (tận cùng bằng -eđ hoặc -ize) và tính từ luôn luôn đi một mình 
(predicative adjective) phái kết hợp với mơre hoặc m6ost dù chỉ có một hoặc hai vần: 


tired (mệt) more tred most tired 
pleased (hai lòng) morepleased _ most pleased 
boring (chấn) more boring most boring 
afraid (sợ) . more afraid most afraid 


More và most cũng thường kết hợp với các tính từ hai vần có dấu nhấn trên vần đầu (rápid, 


úrgent...) 
Lời khuyên: Khi cảm thấy nghỉ ngờ, nên dùng øore và most đối với tính từ hai vần. 
Chu ý: Most có khi được dùng với nghĩa øœery; trong trường hợp này 10os( không có £Ùie đi kèm: 


Everybody has been most kind. 
(Mọi người rất tứ tế) 

Mary is a most beautiful girl. 
(Mary là một cô gái rắt đẹp) 


Ö Tính tử kép: Đối với tính tử như kind-hearted, fñne-looking; hình thức so sánh cúa chúng là 
kinder-hearied, finer-looking. Tuy nhiên, đối với một số tính từ kép khác, mối quan hệ giữa hai yếu 
tố tạo thành gắn bó rất chặt chẽ không cho các tiếp tố -er, -st chen vào giữa. Vì thế, trừ vài 
trường hợp như oldesf-established institiHions (những oiện được thành lập lâu đời nhất), người Anh - 
Mỹ luôn luôn nói (he most old-faslhioned kind oƒ clothes (loại áo quân kiếu cố nhất), more narroto- 
minded (có đầu óc hẹp hòi hơn), most far-ƒetched (oô cùng gượng ép, không tự nhiên). 


Tính từ có hình thức so sánh bất thường (Irregular comparative and superlative formes): 


Các tính tử sau đây có hình thức so sánh bất thường, không tuân theo quy luật thêm -zr hoặc -6sí: 


Tính từ gốc So sánh bậc hơn So sánh bậc nhất 
Dư bác } better best 
well (khoe) 
bad (xấu) WOrst 
much (nhiều) đxớểi 
many (nhiêu) 
little (nhớ bé) least 
farthest 


far (xq) 


furthest 


ŒFarthier dùng để chỉ khoảng cách: 


Manchester 1s farther from London than Oxford is. 
(Manchester cách xa Luân Đôn hơn Oxford) 


 Furtlier, ngoài việc dùng để chỉ khoảng cách, còn có nghĩa tiềm nữa (additional): 


TH give you further details. 
(Tôi sẽ cho anh thêm các chỉ Hết) 


Các ví dụ khác: 


Thịs is good but that Is better. 

(Cái này tốt nhưng cái kia tốt hơn) 

Itis the best way from London to Paris. 

(Đó là con đường tốt nhất từ Luân Đôn đi Pa-ri) 
1s there anything worse than war? 

(Còn gì tệ hơn chiến tranlt?) 

Fewer people go to church than to theatre. 
(Có ít người đi nhà thờ hơn đi xem lát) 

Less than a hundred people were present. 
(Dươi một trăm người đã có mặt) 


4.6.6 Những mẫu câu thường dùng ở dạng so sánh (Common patterns with comparisons): 


a 


Itis as hot today as it was yesterday. 
(Trời hôm nay nóng như hôm q4) 

Itis hotter today than ¡L was yesterday. 
(Trời hôm nay nống hơn hôm qua) 


- Our old flat was as nice as this one. 


(Căn hộ cũ của cluíng ta đẹp nlhÝ căn hộ nay) 


Our new flat is nicer than the one we had last vear. 


_(Căn hộ mới của cluíng ta đẹp hơn căn hộ chứng ta đã ở năm ngoái) 


Itis the nicest flat that we have ever had. 

(Đó là căn hộ đẹp nhất cluíng ta có từ trước đến na) 
Our new flat is the rucest of all. 

(Căn hộ mới của clíng tôi đẹp nhất trong đám) 


Johm is as stupid as Tom (19). 

(John khờ khao nuf Tom) 

John is more stupid than Tom. 

(Johm khờ khqo hơn Tom) 

Jolm is the stupider of the two boys. 
(John là đưa khờ khao hơn trong hai đa) 
John is the most stupid of the three boys. 
(John là đưứa khờ khao nhất trone ba đứa) 


He is the taller of the two. 

(Trong hai IigtfÌ, cậu ấy cao Hơn) 

He is the tallest boy in the class. [Ir + đanh tủ chỉ nơi chốn] 
(Cận ấu là điển cno nhất trong lớp) 

He is the tallest of all. [øf+ đanh tử chí người hoặc vật] 
He is tallest of all. 

(Cân ấu là din cao nhất tron đám) 

Ihaven't got as mụch money as Ï thoupht. 

(Tôi không có nhiều tiền nhữ tôi đã tường) 

We saw as many people as we dịd last year. 

(Cluíng tôi đã sắp số người nhiều nÏn† năm ngoái) 
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We saw three times as many tigers as we had expected. _ 
(Chuíng tôi đã thấy nhiều gấp ba số cọp chưng tôi đa mong đợi) 
She married a man who ¡is twice as old as he. 

(Cô ấu đã cưới một người lớn gấp đôi tuối cô ấy) 


4.6.7 Nhưng dạng so sánh đặc biệt (Special comparisons): 
a Danh từ, danh động từ, động tử nguyên mẫu theo sau từ so sánh: 


He likes summer more than autumn. [an danh từ] 

(Anh ấu thích mùa hè hơn mùa thu) 

Riding a bicycle is easier than riding a horse. [riding: danh động từ] 

(Cưỡi xe đạp thì dễ hơn cưỡi ngư) 

lt is sometimes quicker to walk than take a bus. [fake: đông tử nguyên mẫu] 
(Đôi khi đi bộ lại nhanh hơn đi xe buýt) 


b more and more (cane híc cang...): 


The story gets more and more exciting. 
(Câu clnuryện cảng líc căng trở nên hôi hộp) 

It becomes hotter and hotter. 

(Trời cũng lực cũng nøng) 

Life was becoming more and more difficult. 
(Cuộc sống càng lưíc càng khó khăn hơn) 

Ilove you more and more every day. 

(Cñns ngày anh căng yêu em hơn) 


C The more..., the more...(C1HG..., CỊHg...): 


The more I know him, the more Ï like him. 

(Tôi càng biết, tôi lại càng mến anh ấy) 

The bigger the house 1s, the more money it will cost. 
(Căn nhà càng lớn, giá tiền căng đắt) 

The longer Ï think of your plan, the less Ï like ¡t, 
(Càng nghĩ kĩ oề kế hoạch của anh, tôi càng ít thích nó) 
The more dangerous It is, the more Ï like it. 

(Nó càng nguụ hiểm, tôi càng thích thí) 

The sooner this 1s done, the better. 

(Việc này được làm càng sớm càng tốt) 


Vài thành ngữ dùng ở dạng này: 
Tƒ the toorst comtes to the (00rst, we can stay here. 
(Trong trường hợp xấu nhất, chuíng Íq có thế ở lại đâu) 
The more the merrier: Càng đông càng vui 
The more the better: Càng đông càng tốt 
4.6.8. Những dạng so sánh khác (Other comparisons): 


a same + đanh tử + as: 


He 1s the same age as Ï. 
(Anh ấu cùng tuốt tới tôi) 
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He ¡is the same man as Ï met yesterday. 
(Ông ta đúng là người tôi đa gặp hôm qua) 


inferior to (kém hơn): 


He 1s inferior to John ín mtelligence. 
(Cậu ấy kém thông mình hơn John) 


superior to (cao hơn): 


John's mtelligence is superior to hús. 
z P Ề + z ^ - .‹ 
(Trí Hông minh cua John cao hơn trí thông mình của câu âu) 


junior to (trẻ hơn): 


Mike is junior to all his friends. 
(Mike trẻ hơn các bạn của câu) 


senior to (gia lơ): 


All his friends are senlor to him. 


(Cúc bạn cậu âu lớn tuôi hơn câu) 
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Practise reading these sentences in the correct word order: 
(Hãy tập đọc các câu sau đây bằng cách sắp các từ trong ngoặc ào oị trí ng) 


. Do you have (a/book/new/telephone) ? 
. The library has (English/easy/books/very/several). 
. Mrs. Miller has (suit/ pretty /a/green/very). 


1 
2 
3 
4. The church has (pictures/very/old/some /Spanish). 
5, Ilike (two/silk/those /dresses/blue). 

6. (black/ dress/pretty /her/wool) 1s at the cleaner's. 

7. The parents select (names/first/ their/two/children's). 
8. (these/bills/one-dollar/new /five) are for you. 

9. He is (young/a/student/ American). 


10. (first/names/ đaughter's/her/two) are Mary Grant. 
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Correct the following sentences (Hãy sửa các câu sau đây cho đứng): 


1. *The cheetah runs faster than all animals. 
2. *Of all other animals the cheetah runs the fastest. 
3. *I lent you two books the other day. If you have read them, tell me which you find the 


mOst Interesting,. 


bạn 


*No sooner had he settled down to read when the telephone bell rang. 


œ1 


. *Mary is elder than her cousin. 
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. "He paid less for his new house as for his olđ one. 
. *Lonđon ïs a bigger city as Paris. 


. “English customs are very different than continental. 


© ẻ ®% le 


- "John is semior than his cousin George. 


10. *That subject in the svllabus is minor. 


EXERCISE 23 


Use the correct forms of comparison with the adjectives im parentheses: 
(Hãy dùng hình tuíc so sánh đíng của các tính từ trong ngoặc) 
1 b Ề : 


Ex: Qur car is (old) than John's car. 


Oưr car ¡s older than john's car. 


1. The weather ïs (warm) tođay than it was yesterday, 

2. Brazil export (much) coffee of all South American countries. 
3. Marie is certairly not (imtelligent) as her sister is. 

4.Los Angeles is (far) from here than Philadelphia. 

5. Miss Peters is (friendly) of all the girls m this office. 

6. We've had (Iittle) difficulty with this part than the other one. 
Z, (Few) members came to the meeting this week than last week. 
8. New York has (many) tall buildings of any city in the world. 

- Ttis (taH) building ím the world. 

10. (Many) people in that country speak French than German. 


EXERCISE 24 


Rewrite the following sentences, placing the adjective modifiers im parentheses in correct 


`® 


positions (Hãy iết lại các câu sa bằng cách đặt các tính hử nào ị trí đưng): 


Ex: That book is mine. (on the table, French) 
That French book on the table 1s mine. 


.- The table is on sale. (0arble) 

- The man is a professor. (Istorw, oithi the erew lai) 

. the lecture was very immteresting. (đ0euine, oH lí I1 Tibet) 
. The salesman sold a car to John. (sed, toho toatted on 10) 
- The girl is from Turkey. (pho has He greeH dress 0H) 

. Jim has read books. (an, on photoeraphu) 

. The question was difficult. (exaimination, thírd) 


. The people enjoyed the concert. (iu, toÌo cac) 
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- TWo knives are sharp. (sfeel, those, that are in the dratuer) 


— 
= 


. There were clouds in the sky. (man, rain) 


EXERCISE 25 


Write sentences with a comparative and (lan. se these adjectives: 


(Hãy tiết các câu tới từ so sánh nà. than. Hãy dùng các tính tử nău) 


CXPCHSIU€ #st intellisent long old sirong tai 


Ex: The film is two and a half hours, but the video tape 1s only two hours. 
The flm is longeT than the oideo tape. 
The water colour is 85, and the oil painting ¡s 100 dollars. 
The oil painting is more expentstue than the toateT ColOHT. 


1. The church was built in 1878 and the library in 1925. 

2. Tim is 1.6 metres tall, but Wendy ¡s 1.7 metres. 

3. The Presto can đo 130 mph on the race-track, but the Montero can do 140 mph. 
4. Sadie is clever. She's got an IQ of 140. Lorraine has an IQ of 105. 

5. Simon can lift 90 kilos, bụt Carl can lift 120 kios. 
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Write sentences from the notes. Use isn't as .. as (Hy oiết câu theo các từ đã cho. Dùng is 


as...aS). 


Ex: a car - a motor bike - expensive 
A molorbike isn'F 8S £XpPEHSID€ 8S đ CñT. 


1.Japan - China - big. 

2. metal - plastic - strong 

2. an armchair - a stool - comfortable 
4. a pop song - a symphony - long 

5, the sun - the moon - hot 
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Put in the comparative or superlative form of the words in parentheses: 
(Hãy dùng hình tuíc so sánh đứng của các từ trong ngoặc) 


A: Im going to the Lake District next week. We're going (early) _earlier_—_ than usual. 
B: Fd love a holiday in June, but is (conoenient) _ — _ — for the children to go in the 
school hohdays. 


A: I know. But May and June are the (d1) and (me) _ —__. months. 


Sometimes we go in September which ¡s the (benwtifitl) _. time of the year with 


the leaves on the trees changing colour. 


-B: Maybe I† would be (sensible) _ to go im winter than in sumumer. It would 
certainly be (cheap) _ _ lt might be (good)__.— _.. than August. Ï can't think of 
a (bad) - time to go than August. 


lại 


5. 
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5.3.1 


ĐỘNG TỪ 
(Verbs) 


ĐỊNH NGHĨA (Definition) 


Động từ là từ điễn tả hành động hoặc trạng thái (A øerb is a toord that CXPICSSCS ACÍOH 0T 
siaic). Động từ là từ cho chúng ta biết người hoặc vật nào đó lam gì (She SI9s) hoặc là gì (Tom ¡s 
a boy). Hành động của động tử bao gồm không chí việc thực hiện mà cả việc thụ nhận hành 
động. Động từ mang nhiều đặc tính mả không tư loại nào khác có, như: 


a) Diễn tá thời gian (quá khứ, hiện tại, tương lai) 
b) Sự tiếp điễn, hoàn tất hoặc chưa hoàn tất cúa hành động 


Động tử mang các kí hiệu ngữ pháp (prammatical markers) nỈtư -s, -es, -ed... giúp diễn tá 
các đặc tính và ý nghĩa nói trên. Chính ở nơi đây, người học dễ mắc phải các lỗi ngữ pháp vì tính 
biến đổi đa dạng của các kí hiệu nảy. Chính vì thế, động từ thường được xem là từ quan trọng 
nhất trong câu. 


Nếu dựa vào cấu trúc, chúng ta có thế định nghìa: động tử là từ có thế xuất hiện trong các 
mẫu câu sau: 


lel's : 
leF's tÍ, 
He mielit 

Theu II 1iS kufer... 


PHÂN LOẠI ĐỘNG TỪ (Classification of verbs) 
Dựa trên các tiêu chí khác nhau, động từ được phân loại thành: 


Ngoại động từ và nội động tử (Transitive and intransitive Verbs) 
Động tử qui tắc và bất quy tắc (Regular and Irrepular Verbs) 
Động tử giới hạn và không giới hạn (Finites and non Finites) 


NGOẠI ĐỘNG TỪVÀ NỘI ĐỘNG TƯ (Transitive and intransitive verbs) 
Ngoại động từ: diễn tá hành động gây ra trực tiếp lên người hoặc vật: 


The cat killeđ a mouse. 
(Con mèo đã giết một con Chuột) 


Ngoại động từ luôn luôn cần thêm yêu tố bên ngoài là một (đại) danh từ theo sau để hoàn 
tất nghĩa cúa câu. Trong câu trên chúng ta không thế nói "Tjie cạt killed" rồi ngừng lại. Danh từ 
đi theo sau ngoại động từ được gọi là ân Igử trực tiếp (Mouse là tân ngữ trực tiếp của killed). 


9.3.2. Nội động từ: diễn tá hành động dừng lại với người nói hay người thực hiện nó: 
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She walks. 
(Cô ấu đi bộ) 


Birds fly. 
(CHưm bay) 


Nội động từ không cần có tân ngữ trực tiếp kèm theo. Nếu có tân ngữ thì phái có giới từ đi 
trước, tân ngữ này được gọi là tân ngữ của giới tử (prepositional object), không phải là tân ngữ 
trực tiếp. 

She walks m the garden. 

(Cô ấu đi bộ trong oườn) [garden là tân ngữ của giới tử in] 

Birds fly in the sky. 

(Chim bay trên trời) [sky là tân ngữ của giới từ in] 


TÓM TẮT 


Ngoại động từ: động tử có danh từ theo sau (T]iey eat mmeaf). 
Nội động từ: động tử không có danh từ theo sau hoặc nếu có đanh từ theo sau thì phải có 


giới từ chen vào giữa (Sle cories in the mOrHIHS). 


Trong thực tế chúng ta không nên học động tử riêng lẻ (se, look, listen, explnin...), mà 
nên học động tử kèm với tân ngữ hoặc giới tử, nếu có. 
Ví dụ: see sb.: gặp, thấu người nào 
look at sb.: nhìn ai 
look for sb.; fim ai 
explain sth. to sb.: øi#i thích cái gì cho ai 


Nếu học như trên chúng ta sẽ để dàng đặt câu vì biết động tử mình đang sử dụng có 
cần phái dùng với giới tử hay không. 


Sự phân chia thành ngoại và nội động từ chí là tương đối. Một số động tử có thể dùng làm 


nội động tử trong câu này và ngoại động tử trong câu kia; nghĩa của chúng có thể thay đối: 


She opened the door. 


The door opened. 


(Cô ấu mở của) (Cửa mở) 
The driver stopped the bus. The bus stopped. 


(Tài xé dừng xe buýt lại) (Chiếc xe buýt dừng lại) 


He rings the bell. The bell rings. 
(Cậu ấu rung chuông) (Chuông T£0) 
The window broke. 
(Cửa số bị ở) 


Hlis lecture began at 8 pm. 


The boy broke the window. 

(Cậu bé đã làm 0ỡ của số) 

He began his lecture at 8 pm. 

(Ông ta bắt đầu bài giang lúc 8 giờ tối) (Bài giảng của ông ta bắt đầu lúc 8 giờ tối) 
1 lit the fire. 

(Tôi đốt liửa) 

They grow flowers in the garden. 


The fire hit quickÌy. 


(Lưa chấy nhanh) 


Flowers grow ¡in their garden. 


(Hoa mọc trong ĐIỜH) 
Water boils at 100C. 
(Nước sôi ở 100 độ C) 


(Họ trông lon trong 0n) 


Mary boiled the water [or tea. 


(Maru đun sôi nước để pha trà) 
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5.4 


5.4.1 


5.4.2 
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Mặt khác, nhiều nội động tử có thể có in ngư lấy (cognate object); đó là những tân ngữ có cùng 
hình thức với động từ (cognate: cớ cùng nguồn gốc). 


The girl laughed a merry laugh. [to laugh <> alaugh] 
(Cô gái nở một nuỊ cười oui pẻ) 
The old man lived a happy life. [to live «> a life] 
(Cu giả đã hưởng một cuộc sống hạnh pluíc) 
The little boy slept a peaceful sleep. [to sleep <©> a sleep] 
(Câu hé nợii một giác ngủ bình yên) 
Một vài ngoại động tử lại được dùng như nội động từ, trong đó chú từ ở dạng chủ động 
nhưng không làm chú hành động trong câu: 
The books se] wel]l. 
(Sách bán chạu) 
(Thay ơì nói: They sell the books well] 
Nhiều nội động từ khi kết hợp với một số giới từ nhất định có thế tạo nghĩa khác đi hoặc 
khác hắn với động từ ban đầu: 


laugh: cười laugh at: chế nhạo 
look for: tìm kiếm 
look: nhìn look mto: xem xét kĩ 
look after: trông non... 
Các động từ + giới từ nói trên gắn bó với nhau tạo thành nghĩa mới được gọi là động từ cụm 
(phrasal verbs). Chúng ta sẽ xem xét kĩ vấn đề này ở đoạn 5.8. 


ĐỘNG TỪ QUY TẮC VÀ BẤT QUY TẮC (Regular and irregular verbs) 
Các động từ được phân chia thành hai loại: quy tắc và bắt quy tắc. 


Động từ quy tắc: là những động từ tạo thành hình thức quá khứ và quá khứ phân từ bằng cách 


thêm -eđ vào động tử nguyên mẫu: 
Quá khứ phân tử 
: worked 


work 


worked 
learned learned 


played played 


Động từ bất quy tắc: là những động từ tạo hình thức quá khứ và quá khứ phân tử không bằng 
cách thêm -ed mà chủ yếu bằng cách thay đổi nguyên âm của động tử: 


Quá khứ phân tử 


come come 


came 


gIve gave given 


see SsaWw seen 


Muốn biết động từ nào là bất quy tắc, cách duy nhất là học thuộc lòng báng chia các động từ bất 
quy tắc! 


5.5 


5.5.1 


5.5.2 


CÁCH THÊM -ED VÀO SAU CÁC ĐỘNG TỪ QUY TẮC 


a) Thêm -đ vào sau động tử tận cùng bằng é: 
love loved 
live lived 
b) Động từ tận cùng bằng -, trước nó là một phụ âm: đối -y thành -¡ rồi thêm -ed: 
study studied 
Nhưng: — play played 
{vì trước - là một nguyên âm] 
- e) Động tử tận cùng bằng một plu âm (trừ hụ tơ, x, y), đứng trước là một nguyên âm: gấp 
đôi phụ âm đó trước khi thêm -ed: 
stop stopped 
Niuing: heat heated [không gấp đôi f vì trước nó là hai nguyên âm] 


Động từ nhiều vần có dấu nhấn (trọng âm) ở vần cuối cũng theo qui luật này: 


prefér (thích hơn) preferred 
Nhưng: gáther (thu thập) — gathered [không gấp đôi -r vì dấu nhấn ớ vần đầu] 


CÁCH ĐỌC -ED SAU CÁC ĐỘNG TỪ 


Chú ý: ký hiệu [ ] chỉ âm đọc chứ không phái chí chữ viết. 


Œ Đọc là [iđ] khi động từ tận cùng bằng [t] hoặc [d]: 


want wanted 
end ended 


Ơ Đọc là [t] khi động từ tận cùng bằng [p], [k], [f]; [9], [s], [Í1. [UJ: 


stop stopped 
talk talked 


Đọc là [đ] khi động từ tận cùng bằng các âm còn lại: 


live lived 
learn learned 


ĐỘNG TỪ GIỚI HẠN VÀ KHÔNG GIỚI HẠN 


(Finite and non-finite verbs) 


Động từ giới hạn: là động từ hòa hợp với chủ ngữ về ngôi và số, thông thường bằng cách biến 


đối phần đuôi của động từ. 


Động từ không giới hạn: là động tử không biến đổi hình thức dù chủ ngữ của nó ớ số ít hay 
số nhiều, ở thì hiện tại hay quá khứ. Trong câu: 


15 


5.0 


Độ 
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[ động từ giới hạn | từ giới hạn 


tử không giới hạn 


She him 


chúng ta thấy có hai động từ là sees và Tunning nhưng chí có sees là động từ giới hạn mà thôi, còn 


in the garden. 


Tunmine được gọi là động từ không giới hạn. Sở đĩ sees được goi là động từ giới hạn là vì sees biến 
đổi theo chủ ngữ (sh£) cúa nó (Nêu chú ngữ biến thành they thì động tử sẽ biến thành se. N goài 
ra, ở quá khứ, see sẽ biến thành szro. Ngược lại, động từ rrnning không biến đối dù chú ngữ của 
nó [him] ở số ít hay số nhiều [them], dù thời gian ở hiện tại hay quá khứ). 


ĐỘNG TỪ GIỚI HẠN (Finite verbs) 


Quy luật cơ bản, quan trọng nhất (nhưng người học để quên áp dụng nhất) về động tử giới 
hạn là: ở ngôi thứ 3 số ít thì Hiện Tại Đơn, động tử phải tận cùng bằng -s hoặc -es. 


Động từ giới hạn biến đối theo ngôi (I, you, he, we) và số (số ít và số nhiều), như a stdent 
sings và the studenis sing, biến đối theo (lì (Hiện Tại Đơn, Hiện Tại Hoàn Thành, Quá Khứ Đơn, 
Tiền Quá Khử...) và flưái (biểu thị cách hay giá định cách...). 


ĐỘNG TỪ KHÔNG GIỚI HẠN (Non-finite verbs) 
Động tử không giới hạn gồm có động từ nguyên mẫu và động từ phân từ: 
Động từ nguyên mẫu (infinitive): gồm hai loại: 
Động từ nguyên mẫu có £o (to-infinitive): được dùng như một danh từ và làm chú ngữ hoặc tân 
ngữ cho động từ: 


To act like that ¡s child¡sh. 

(Hành động nhu thế thật trẻ con) [to act: chủ từ của is] 
1 Hke fo st0m. 

(Tôi thích bơi) [to stuimr: tân ngữ của like] 


Chúng ta biết được một tử có phải là chú ngữ hoặc tân ngữ hay không bằng cách đặt câu hói 
với WVlat hoặc Wiio. Nếu trả lời được, tử dùng để trả lời là chủ ngử hoặc tân ngữ. Ví dụ: Muốn 
biết fo soim có phải là tân ngữ của động từ like trong câu trên hay không, chúng ta hỏi: I like 
what ?/ What do I like ? [ like fo sroim. Vậy to sroim là tân ngữ của like. 

Chúng ta dùng động từ nguyên mẫu có ío khi động từ đi trước nó là các động từ sau đây: 

Động từ + động tử nguyên mẫu có fo: _ 
ask: yêu cầu ˆ_ He asked to get up. 


(Anh ấu yêu cầu được đứng đâu) 


want: niuiỖn Ï want to see him now† 
(Tôi nuốn gặp anh ta neay bây giờ) 


.et”, 


decide: quyết định 

to expect: trông đợi 
forget: quên 

hesitate: lưỡng lự 
hope: li 00H 

learm: học 

manage: 8m được cách 
plan: dự định 


try: cỔ gắng 


We have decided to go early. 
(Cluíng tôi đã quyết định đi sớm) 


I expect to see my parents next week. 
(Tôi trông đợi gặp ba mẹ tôi tuần đến) 
He forgot to pay me. 

(Anh ta quên tra tiền cho tôi) 

Dont hesitate to call me. 

(Đừng ngân ngại gọi điện cho tôi) 

We hope to see her again. 

(Cluíng tôi li ọng gặp lại cô ấy) 

John is learning to drive. 

(John đang học lái xe) 

The thief managed to break the lock. 
(Tên trộm đa tìm cách phá ố khoa) 

We are planring to leave tOmiOTTOW. 
(Clutng tôi định ra đi ngày mai) 


He's trying to solve the problem. 
(Câu ấy đang cố giải bài toán) 


Động tử + (đại) danh từ + động từ nguyên mẫu có £o 


advise: khuyên bảo 
allow: cho phép 

ask: t/êu cẩu 

cause: khiến 

©ncourage: khuyyễn klích 
expect: trôns đợi 

to Invite: mời 

to persuade: thuyết phục 
tell: bao 


want: nntôn 


ladvise you to see a doctor. 
(Tôi khuyên anh nên đến gặp bác sĩ) 


They allowed me to stay at home for a week. 

(Họ cho phép tôi ở nhà một tuần) 

Mary asked me to lend:.her my new book. 

(Mary yêu câu tôi cho cô ấy mượn cuốn sách mới của tôi) 
He caused me to be late. 

(Anh ấu đã khiến tôi bị trễ) [phải có to be vì late là tính tờ] 
They encourage me to study abroad. 

(Họ khuyến khích tôi đi học ở nước ngoài) 

My parents expect me to be an engineer. 

(Ba mẹ tôi mong tôi trở thành kĩ sử) 

They invited me to attend the meeting. 

(Họ mời tôi dự buối họp) 

They persuaded John to change his plan. 

(Ho đã thuyết phục John thau đối kế hoạch cưa câu ấy) 

I told him to come earÌy. 

(Tôi đã bảo cậu ấu đến sớm) 


She điđn't want me to go. 
(Cô ấu không muốn tôi đi) 
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b 


Động tử nguyên mẫu không £o (bare infinitive): được dùng sau các trợ động tử (can, may, must, 
WI]Ì...) và sau các động từ /ef, haoe, nake, heÏp và các động từ chỉ tri giác see, lear, eL tuatch: 


hear: noi 
feel: cảm thấu 
let: đế cho 


. + 
have: sai bao 


I often hear Linda talk to her friends. 
(Tôi thường nghe Linda nói chuuyện oới các bạn của cô) 


We felt the house shake. 

(Chứng tôi cảm thấy căn nhà rung chuyến) 
Let me gol 

(Hãy để tôi đi!) 

Iwill have him do it. ˆ 

(Tôi sẽ báo anh ta làm uiệc đó) 


5.2 Động tử phân từ (participle): gồm có hiện tại phân từ (present participle), danh động từ 
(gerund) vả quá khứ phân tử (past participle). 
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Hiện tại phân từ và danh động từ là những động từ có cùng chung một hình thức (đều tận 
cùng bằng -ins như lookin# toorking) nhưng có cách dùng khác nhau: 


Gọi là hiện tại phân tử khi các động tử tận cùng bằng -ing đi sau động từ be trong các thì tiếp 
diễn (continuous tenses) hoặc khi được dùng như tính từ: 


He was t0orkins very hard. 
[toorking là thành phần của thì Quá Khứ Tiếp Diễn] - 


~c x^Áï"s 
Thisisavery /mferesing "book. 
[imteresting dùng để phẩm định cho danh từ book nên izferesting được xem như tính từ]. 


Gọi là danh động tử khi các động tử tận cùng bằng -¡ng làm chú ngữ hay tân ngữ của các động 
tử như sau đây (chúng có thể dùng để trả lời câu hói Who hoặc VWIa?). Đây là yếu tố giúp phân 
biệt giữa danh động từ và hiện tại phân từ: 


St0inHning is good exercise. [Stoinmins là chủ ngữ của ¡s] 
(Bơi lội là môn luyện tập tốt) 
lam considering buying a car. [biiying là tân ngữ của am C0HSIdeTine] 


(Tôi Äang suy tính mua một chiếc xe hơi) 
We enjoy ?neeting you [mẻeting là tân ngữ của enjov] 
(Chưng tôi thích được gặp anh) 


Những động từ có danh động từ theo sau gồm: 


admit (chấp nhận) 
avoid (tránh) 
consider (xem xét) 
delay (đình loan) 
dislike (ghét) 
excuse (tÌ:a lỗi) 
forgive (tha tuý) 
Hke (Húứch) 

prevent (ngăn ngửa) 
remembser (nhở) 


anticipate (ngống đợi) 
begin (bắt đầu) 

đefer (hoan lại) 

deny (từ chối) ' 
enjoy (thích) 

finish (chấm dứt) 
love (yêu) 

postpone (hoan lại) 
SEOP (nSÈn$) 

suggest (đề nehị) 


-_"'1' 


Một số động từ có thể theo sau bởi danh động tử hoặc động tử nguyên mẫu mà ý nghiã 


không thay đối: 

begin (bắt đầu) The president began to speak. 
The president began speaking. 

continue ( tiếp tục) The traffic continued to rmove slowÌly. 
The traffic continued moving slowÌy. 
(Xe cộ tiếp Hịc di chuuyễn một cách chậm chạp) 

Iike (thích), love (yêu mến), Ilike to drive yOUT CâT. 

hate (ghét) Ilike driving your car. 

prefer (ích hơn) John prefers to type his own letters. 
John prefers typmg his own letters. 
(Joim thích h đánh mấy thư của mình hơn) 

plan (d định) 1 plan to visit her next week. 

ì I plan visiting her next week. 

start (bắt đầu) She starts to work tOimOTTOW. 
She starts working tOmOTTOW. 
(Cô ấy sẽ bắt đâu: lãm tiệc Hgày mai) 

I can bear/Ï can't stand 1 cantt bear to see her CTY. 

(không chịu được) I can bear seeing her cTy. 


(Thấy cô ấy khóc tôi không chịu đượt) 
Sau các động từ se (trông thấu), hear (nghe), fnd (ầm thấu), toatch (xem) + tân ngữ, chúng ta 
có thể dùng động tử nguyên mẫu không ío hoặc hiện tại phân từ: 


I saw him walk in the garden. 
I saw him walking in the garden. 
(Tôi đã trông thấu câu ấu đi bộ trong ĐIỠH) 


Ghi chú: Tuy nhiên, chúng ta chú ý những điểm sau đây: 
1) Không nên dùng củng lúc hai động từ có -ing khi có thế dùng một động tử ở dạng 
nguyên mẫu: 
Không nên nói: - Itis beginning raining. 
Hãy nối: It is begirnrung to rain. 
2) Có sự khác biệt giữa: 
11ike to sroim thús afternoon. 
(Tôi thích ẩi bơi chiều na) 
Và: 1 like st0imming. 
(Tôi thích môn bơi lội) 
Động từ nguyên mẫu có ío được dùng để chí hành động, thường là một hành động cụ thể 
(ở đâu, khi nào...), trong khi danh động từ chí một hoạt động mang tính tổng quát. 
3) Các động, tử sÍo7, remecmtber, ƒoreet, regret, trụ, meaH, §0 0H, need có thể dùng với cả hai 
hình thức nhưng ý nghữa khác nhau: 
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John stopped to talk to me. 

oh [đang đi thì] đừng lại để nói chuyện oới tôi) 
John stopped talking to me. _ 

(John thôi khône nói chuyện uới tôi nuữn) 


Please remember to post thỉs letter thỉs morring. 
(Nhớ gõ lá thư nề sáng nay nhé) 

[to remember to do sth: nhớ làm một uiệc øì 
[remember posting this letter this morring. 
(Tôi nhớ là đã gởi lá thư này sáng niay) 

[to remember doing sth: nhớ lại một uiệc đã làm] 


Welll try to find her. 
(Chứng tôi sẽ cố gắng tìm cô Ấu) 
[to try to do sth: cố gắng lầm một oiệc gì] 
Welll try telling her. She might know the answer. 
(Chứng tôi sẽ thứ báo cô ấy xem sao. Có lẽ cô ấu biết lời giải đáp) 
[to try doïng sth: #rứ làm một oiệc gì] 
The new teacher introduced himself and went on to explain about the course. 
(Thầy giáo môi tự giới thiệu tình rồi chuyển qua giải thích uề môn học) 
Ígo on + động từ nguyên mẫu: chuyến qua một ấn đề khác] 
The new teacher told the class to be quiet, but they just went on talking. 
(Thầu giáo mới bảo cả lớp giữ im lặng, nhưng chứng củ tiếp tục nói chuyện) 
[go on + danh động từ: #ếp tục làm] ï 
4) Hiện tại phân từ có thể dùng như một tính từ và thường mang nghĩa chủ động: 


an exciting story (một câu chuyện [làm người đọc] hồi hộp) 
.đisappointing news (#m HÍc [làm người nghe] thất uone) 


5) Hiện tại phân từ có thể dùng thay cho một mệnh đề tính ngữ 


Do you know the man 0orking ouer there? 
[=.... the man røh is t0orking œuer there?] 


Quá khứ phân tử (past participle) là những động từ tận cùng bằng -eđ (đối với các động từ hợp 
quy tắc) hoặc là những động từ được liệt kê ở cột thứ 3 trong bảng chia các động từ bắt quy tắc: 


q) (2) 6) 
to do địd done 
tO go went gone 


(xem thêm đoạn 5.4) 
Quá khứ phân từ được dùng: 
1) Với: haue, had đề tạo thành các thì hoàn thành (perfect tenses) như Hiện Tại Hoàn Thành, Tiền 
Quá Khứ... 
He has spen all his money. [Hiện Tại Hoàn Thành] 
(Anh ấu đã tiêu hết cả tiền rồi) 
She hađ sfxdied English before she came to England. [Tiền Quá Khứ] 
(Cô Ấu đã học tiếng Anh trước khi đến nước Anh) 


2) Với động từ be để tạo thành thế thụ động: 
The glass was broken. 
(Cái li bị oở) 
3) Sau các động từ như set, laue, make, like, tuant, hear, see, ƒeel... + tân ngữ để điễn tá ý thụ động kể 
từ phần tân ngữ trở đi: 


You must get your hair cụt. [eu£ là quá khứ phân tử của động từ cu] 

(Mây phải hốt tóc đi) 

Mary had a new dress made. [made là quá khứ phân từ của động từ nake] 
(Marw đã đặt may một cái áo mới) 

[have seen villages evacuated, bridges blown up and railways destroyed. 
(Tôi đa trông thấu các làng mạc phái lần củ, cẩu bị giật sập oà đường sắt bị phá hoại) 
[eoacuated, bloon và destroyed là quá khứ phân từ của các động tử tương ứng] 


Cách duy nhất để biết khi nào cần dùng loại động từ nào (nguyên mẫu có fø, không fo hay có 
-inø) là học thuộc lòng, và thực hành. 


Nên học: to ask sb. to do sth.: yêu cầu ai lầm gi 
to make sb. do sth.: báo ai lâm: gì 
to prevent sb. from doïng sth.: ngăn mi lãm gì v.v... 


Không nên học động tử riêng lẻ vì như thế các bạn sẽ không nắm được cách dùng của chúng. 


GHI CHÚ: 
1) Nói chung, việc dùng quá khứ phân từ hay hiện tại phân tử tủy thuộc vào ý nghĩa thụ 
động hay chủ động mà người nói muốn diễn tả: 


Ifind the fire buzning briphtly. 
(Tôi thấu lứa cháu đo rực) 

I find the house birned down. 
(Tôi thấy căn nhà bị đốt cháu) 


2) Quá khứ phân từ có thể dùng như tính tử và thường mang nghĩa thụ động: 


a broken glass (một cái l¡ [bị] 0ở) 
stolen money (tiền bị đánh cắp) 

a tired soldier (ột Ho rời lính miệt môi) 
a blocked road (một con đường bị tắc) 


Trong các ví dụ trên, các danh tử gl4ss, 071, soldier, road nhận chịu tác động của một 
người hay vật khác gây nên (thụ động). Tuy nhiên, trong một vài ngoại lệ như: ø refired 
doctor (bác sĩ về hưu), an escaped prisoner (người tủ vượt ngục), 4 ƒnded rose (hoa tàn), các quá 
khứ phân tử này lại mang nghĩa chủ động (a doctor who has retired, a prisoner who has 
escaped, a rose that has faded...). 


Mặt khác nhiều phân tử được dùng thật sự như tính từ: chúng có thể dùng sau các 
động từ nối như Íook, fel, becorne... Và CỔ thể được phẩm định bởi các phó từ chỉ mức độ như 
0ETU, HE... 

Tam very pleased to meet you. 
(Tôi rất sung sướng được gặp anl) 
Mary is greatly surprised. 
(Marg tô củng ngạc nhiên) 
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The village looked quite deserted. 
(Ngôi lãng trông thật hoang oắng) 
Jolm feels thoroughly disappointed. 
(John cam thấu hoàn toàn thất ĐỌNG) 


3) Quá khử phân từ có thể dùng tương đương với một mệnh đề tính ngữ ớ dạng thụ động: 
Do you know the number of men killeđ? [=... men who were killed?] 
(Anh có biết số người bị giết khôn ?) 
Things sen are mủghtier than things leard. [= things that are seen...things that are heard] 
(Nhưng điều ta thấu có siíc thuyết phuc hơn những điều ta nghe) 


4) Một số quá khứ phân tử thường được dùng sz danh từ chúng phẩm định: parties 
concerneä (những bên cơ liên quan), problems inolued (những tần đề liên hệ)... 


Trợ động từ (Auxiliary verbs) 


Trợ động từ là một loại động tử giới hạn đặc biệt, bao gồm 12 động từ (he, lưu, do, shall, can, 
tua, nìHst, ought fo, need, dare 0à tised to) trong đó 9 động tử cuối cùng (tử s/iai! trớ đi) còn được 
gọi là động từ khiếm khuyết (defective verbs) vì chúng không đủ các hình thức hiện tại và quá khứ 
phân từ như be, haue và do. Các động từ khiếm khuyết còn được gọi là động từ tình thái (modal 
verbs) vì chúng dùng để chỉ phương thức, thái độ hành động của chú ngữ. Tuy nhiên, tất cá 12 
trợ động tử đều có cùng chung một tính chất là trợ giúp các động từ chính để thành lập các thủ, 
thái và cách. 


She working. 
He come. 
They finished. 


động từ chính (full verbs) mang nghĩa tự điển 
trợ động từ (auxiliaries) không mang nghĩa rõ 
rệt và dùng đế giúp chia các thì. 


Các hình thức của trợ động tử: (X: không có) 


Quá khứ ] QK phân tử 
| CB | is/am/are | was/were been 
ha 
| Do | do/dos | di | -done 
X 


WNi wIl would 


Can can could 


E 
x 


1 
<|> 


» 
HỊ: h 


bộ 


>4 


II 


> 


used to 


b4 


Các động tử đo, bé và haue ngoài chức năng là trợ động từ còn có thế làm động từ giới hạn và 
không cần trợ động tử đi kèm: 


Mary đøes her homework every day. 


Does Mary understand her homework? 


Mary :0as a pretty girl. 
Mary ¡¡s a đoll. 


She z0as given a doll. 


She /s done her homework. 


Can: có thế. Can được dùng để chỉ khá năng có thể thực hiện một việc gì đó ở hiện tại hoặc tương, 
lai hoặc dùng để xin phép và cho phép: 


I can speak Japanese. [khả nẵng ở hiện tại] 

(Tôi có thể nói được tiếng Nhật) 

I can help you next week. [khả năng ở tương lai] 
(Tuân đến tôi có thể giúp chị) 

Can you swim? 

(Anh: có thể bơi được không?) 

Can Ï go out? [xin phép] 

(Em có thể đi ra ngoài được không?) 

You can go. {cho phép] 

(Em có thể đi ra ngoài) 


Hình thức phủ định của can là cannot (nên viết dính liền nhau) được tỉnh lược thành can' 
(không thể): 


You can't park your car here. 
(Anh không thể đỗ xe nơi đâu) 


Coulả: đã có thế. Could là hình thức quá khứ cúa can, dùng để chí khả năng có thể làm một việc 
gì đó trong quá khử: 


'When Ï was a chỉld, Ï could run very fast. 
(Khi tôi còn là một điía trẻ, tôi [đã] có thể chạy tất nhanh) 


Could cũng thường được dùng trong mệnh đề phụ do chỉ phối của động từ quá khứ ở mệnh đề 
chính: 
He tells me he can play the piano. 
Z ma 
He told me he could play the piano. 
Coulả: có lẽ, dùng đề diễn tá một việc có lẽ sẽ diễn ra trong tương lai nhưng chưa chắc chắn: 


I hear someone coming. Ít could be John. 
(Tôi nghe ai đó đang đi đến. Có lẽ là John) 
So sánh với: 
Ï can see you tomOrTOW. 
(Tôi có thế gặp anh ngày mai) [khả năng có thể gặp được] 
Ï could see you tomoTTOW. 
(Có lẽ tôi sẽ gặp anh: ngày mai) [tôi chưa chắc chắn] _. 
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Could còn được dàng thay cho can khi người nói muốn diễn tá sự mềm móng, lễ độ hơn: 


Can Ï tum in my paper tomorrow? 
Could Ï turn m my paper tomorrow? 
(Em có thể nộp bài bào ngày mai được không?) 


đ Beable to: có /hế, dùng thay cho can, could để chỉ khả năng có thể làm một việc gì đó: 


Ï can speak Japanese. 
= lam able to speak Japanese. 
(Tôi có thế nói được tiếng Nhật) 
I can fimish this work next week. 
(Tôi có thế hoàn tất công niệc này tuần đễn) 
= I will be able to finish this work next week. 
When I was a boy I could run very fast. 
(Khi còn nhỏ tôi có thể chạy rất nhanh) 
= When I was a boy I was able to run very fast. 


Người ta dùng be able to đế thay cho can ở các thì Hiện Tại Hoàn Thành và Tiền Quá Khứ vì can 
không có các hình thức tương đương ớ hai thì này. 


Tuy nhiên, could và tuas4%4uere able to không phải lúc nào cũng dùng lẫn lộn nhau được. Wns#uerc 
ablz to điền tả sự đạt tới kết quả thông qua một năng lực nào đó (attairment of something through 
capacity), trong lúc corld chỉ diễn tả sự có thế (nhưng chưa chắc đã thực hiện được) mà thôi: 


John could swim halfway before he collapsed. 
(John có thế bơi được mứa đường trước khi đuối siÍc) 
[câu này không rõ nghĩa vì 'cø thế' nhưng chưa chắc đã thực sự thực hiện] 


Phải nói: 
Johm was able to swim halfway before he collapsed. 
(John đa bơi được mứa đường trước khi đuối siắc) 
e . May: có thẻ, dùng để xin phép hoặc cho phép. 


You may øo now. 

(Bây giờ anh có thể đi được rồi) [= cho phép] 
May Ï corne in? 

(Tôi xin phép ao nhé?) 


May còn được dùng để chí sự tiên đoán: 


]t may rain tomorrow. 
(Ngày mai trời có thế nna) 


Quá khứ của ¡ra là may le + quá khứ phân từ: 
lt may have rained while we were gone. 
(Có le trời đã mưa trong khi cluíng ta đi ắng) 


£ Might: đã có thế, là hình thức quá khứ của may khi dùng để điễn tá sự xin phép hoặc cho phép. : 


ck.. T—¬mxs 
John said thatI might go with him. 
(John đa nơi Tằng tôi có thế đi tới cậu ấu) 
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Khi dùng với nghĩa có lẽ để chí sự tiên đoán, miehf cũng được dùng để chỉ sự tiên đoán ở hiện 
tại hoặc tương lai như #0: 

It might rain tomorrow. 

(Ngay mui trời có thể nuữn) 
Quá khứ của 0riehf trong trường hợp này là zriglt haue + qua khí phân tr: 

It might have rained while we were gone. 

(Cơ thể trời đa nuữa trong khi cluíng ta đi oắng) 
Hình thức tính lược của éự not là mayn't và might not là mightn't nhưng ít khi được sử dụng. 
WiII: sẽ. Ngoài nghĩa sẽ để chí tương lai, sự liên kết giữa :oi! và chủ tử thường diễn tá thêm các 
nghia như sau: 
Œ11:uill đùng để chỉ sự sẵn lòng, lời hứa, quyết tâm: 


AlI ripht, I will pay you tomOTTOW. di Như 
(Được tôi, gay mai tôi sẽ trả tiền cho anh) 

1 won't forget her birthday. I will send her a present. hệ 

(Tôi nhất định sẽ không quên ngày sinh nhật cô ấu. Tôi sẽ gởi tặng cô ấu một món quà) 
I will make this radio work. 

(Tôi nhất định sẽ làm cho chiếc radio này hoạt động trở lại) 


Œ You roill dùng để diễn tả mệnh lệnh của người nói, tương đương với n(5Ỉ: 


You will work here under Mr. Jenkinson. 
(Anh phái làm uiệc ở đâu dưới quyền ông Jenkinson) 
Chú ý: nếu chí muốn thông báo chứ không phái ra lệnh, thông thường người nói dùng hình thức 
VỚI -ÌH6: 
You will be working here under Mr. Jenkinson. 
(Anh sẽ làm tiệc ở đây dưới quyên ông ]enkinson) 
Ø1 WIII you? ... nhé, đùng để điễn tả lời mời: 
WiII you have some more tea? 
(Chị dùng thêm tra nhế?) 
WIII you sit down? 
(Xin mời anh HgỖi) 
Chú ý nếu chí muốn tìm kiếm thông tin chứ không phải là lời mời, chúng ta nói: 
WiIl you be siting down? 
(Anh có ngôi xuống không ?) 
O WIII you... (please)? xin anh oui lòng... dùng để diễn tả yêu cầu: 
WiIl you close the door, please? 
(= WII you please close the door?) 
(Xin anh pui lòng đóng cửa lại) 
Would: là hình thức quá khứ của :0ll: 


Iknow he will be late. 
Iknew he would be late. 
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Ngoài ra, roould còn có các cách dùng như sau: 
D Would l¿ke có nghĩa như toan! nhưng lễ độ hơn: 


Iwould like to see her now. 
(Tôi mong được gặp cô ấy bây giờ) 


Wouläd you like ...? đàng để diễn tả lời mời: 


Would you like some more wine? 
(Anh dùng thêm cluút rượu mữa nhé?) 


DI Would care có càng nghĩa như trên nhưng chỉ dùng trong câu nghỉ vấn và câu phú định: 


Would you care to see my pictures? 
Would you care for some more wine? 


Ð Woutld rather và toould sooner:; thích hơn 


I would rather go. 

(Tôi thích đi hơn) 

He would rather stay here than go home. 
(Cậu ấu thích ở lại đâu hơn là oÊ nhà) 

I would sooner read than watch television. 
(Tôi thích đọc sách hơn xem trưyền hình) 


Wbould rather có thế không có động từ theo sau khi chúng ta muốn diễn tá ý một người thích 
người khác làm một việc gì đó. Động từ trong mệnh đề theo sau thường ở thì quá kiní dù 
chúng ta muốn diễn tả sự việc ở hiện tại hoặc tương lai: 


Fd rather you went home now. 

(Tôi tích anh ải nề nhà bây giờ) 

Don't come tomorrow. Ï'd rather you came next week. 
(Ngày mai bạn đừng đến. Tôi thích bạn đến tuẫn tới hơn) 


Shall: sẽ, dùng để diễn tả tương lai. Ngày nay, r0! thường được dùng thay sửzÍl để điền tả 'sẽ' ở 
tất cá các ngôi. Tương tự như r0ill, ngoài nghĩa 'sể', sjwll còn có những nghĩa khác như sau: 
Ö Slinll /tue?: ...nhế?, dùng đế diễn tá đề nghị hoặc hỏi ý kiến: 

ShaÏl Í wait for you? 

(Anh sẽ đợi em nhé?) 

Shall we go to the cimema tonight? 

(Chung ta đi xem phím tối naự nhé?) 
O1/te siiall dàng để diễn tả sự quyết tâm: 

I shall do what Ï like. I shall go there if I want to. 

(Tôi nhất định sẽ làm nhường gì tôi thích. Tôi quyết sẽ đi đến đẩy nếu thấu cần) 

We shall defend our country, whatever the cost may be. 

(Chứng ta quyết sẽ báo tệ đất nước của chuíng ta oới bất cứ giá não) 
Should: là hình thức quá khứ của siuil: 


She knows I shall write to her. 
She knew_ I should write to her, 


Should thường được dùng với các nghĩa sau đây: 
 Should: nên, dùng đề diễn tả bổn phận hoặc lời khuyên: 


You should pay your debt. 
(Anh nên tra nợ) 

You shouldntt tell lies. 
(Anh không niên nói dối) 


Người nói có thể nhận thức được bổn phận nhưng ngược lại, có thể không thực hiện nó: 

I should study tonipht, but I am going to the movies. 

(Tôi nên học bài tối nay, nhưng tôi sẽ đi xem chiếu bóng) 
Bổn phận không được thực hiện trong quá khứ được dùng với should have + quá khứ phân từ 
(L£ ra... thì niên): 


I should have studied last night. 
(Lễ ra tối qua tôi nên học bài) [nhưng tôi đã không học] 


Ö Should còn được dùng sau các động từ sugsesi, propose, recorntmend, aduise, dclermine, agree, 
order, cornmand song song với cách dùng động từ nguyên mẫu và danh động từ: 


suggest: đề nghị 
He suggested selling the house. 
He suggested my selling the house. 
He suggested that I should sell the house. 


propose: đề chị 
He proposed going to the cinema. 
He proposed our goỉng to the cinema. 
He proposed that we should go to the cinema. 


determine: @uyét định 
He determined to study law. 
He determined that he should study law. 


ŒIShould cũng được dùng sau: 


iLis0as necessary (cần thiết) 
essenHial (trọng yếu) 
better (tốt hơn) 
important (quan trọng) 


]t is necessary for him to go at once. 
It is necessary that he should go at once. 
(Việc anh ta đi neay thật cần thiết) 


và các tính từ như: znxious (nóng lòng), sírange, odd (lạ lùng), sưrprisine (đáng ngạc nhiên), 
amazine (kinh ngạc), annoying (bực mình), ridiculous (buồn cười): 


1 am anxious that it should be done at once. 

(Tôi nôn nóng truốn người ta phải làm oiệc đó neay) 
Ït is surprising that he should be so foolish. 
(Việc anh ta dại dột như thế thật đắng ngạc nhiên) 


1 Must: plui, dùng để chỉ bổn phận, sự bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai: 


You must øo now. 

(Anh phái ẩi bâu siờ) 

When must I do it? 

(Khi nào tôi phái lầm oiệc ấu?) 
People must eat in order to live. 
„ Người “ phải ăn để sống) 


Mauat và Ïiaue lo thường được xem là tương đương, với nhau. Haue to thường được Hư để thay thế 
tmust Ở thì tương lai (toill hưue to) và quá khứ (haả to) vì nuist không có các hình thức ở các thì nây: 


.You will have to go tomorrow. [Tương Lai Đơn] 
(Ngày. mai anh phải đi) 

We had to go yesterday. [Quá Khứ Đơn] 

(Ngay hôm qua chưng tôi đã phải đi) 

Mary has had to sell her house. [Hiện Tại Hoàn Thành] 
(Marw đã phải bắn căn nhà của cô ấu) 


Chúng ta dùng đo để tạo thành thể nghỉ vấn và phú định với jue to: 


Do you have to work on Saturdays? No, I đontt. 
(Anh có phải đi làm oào ngày tuý bảy không? Không, tôi không) 


GHI CHÚ: 
Tuy nhiên, giữa must và liaoe to vẫn có sự khác biệt nhó cần chứ ý. Must diễn tá sự bắt 


buộc đến từ phía người nói, liaue fo điễn tả sự bắt buộc do tình thế hoặc điều kiện bên ngoài 
(mệnh lệnh, luật lệ...) gây nên. 


You must finish this work today [Thú trướng nói với nhân viên] 
[ have to finish this work tođay [Nhân viên nói với bạn bè] 

You must đo it now ! [mệnh lệnh của người nói] 

You will have to have your hair cụt when you join the army. 
(Bạn phải hót tóc khi bạn nào quân đội) [luật lệ quy định] 

You must take off your shoes. 

(Ông bà phải cởi giày ra) [nêu không chúng tôi sẽ không cho vào] 
You have to take off your shoes. 

(Ông bà phải cơi giày ra) [quy định của nhà chùa đáy] 


Ở thế phú định, must not và do not haøc to có nghĩa khác nhau. Must not [= min! t]: không 
được, chỉ sự cấm đoán; đo not haue to {= don't haue to]: không phải, tương đương với don't need to 
hoặc needn't [xem mục need bên đưới]: 


You must not drive so fast. It is against the law. 

(Anh không được lái xe nhanh nhưt thế. Trai luật đấu) 

You do not have to drive so fast. We have a lot of time. 

(Anh không phải lái xe nhanh như thế. Chuíng ta còn nhiều thời Siỡ mã) 


Must còn có nghĩa: lẩy là, dùng để chỉ sự suy đoán. 
Johm must have an early class: he leaves the house €very day at 6:30. 


(Hắn là Jolm thường phái lên lớp sớm: hãng ngàu anh ấu rời nhà lúc 6 giữ30) 
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Sự suy đoán trong quá khứ được diễn tá bới must have + quá khứ phân từ: liắn là đã: 


John must have won the prize. He looks very pleased. 
(Hắn là ]Jolm đã đoạt giải. Trông anh ấu rất mãn nguyện) 


Need: cẩn phái. Trợ động tử need được dùng chủ yếu trong câu nghỉ vấn và phú định: 


You need not go. 

(Anh không cần phải đi) 

LÝ itis very cold tomorrow you need not go downtown. 
(Cháu không cần phải xuống phố nếu ngàu mai trời rét) 


Chú ý sự khác nhau giữa need và trợ động tử (có hình thức không đổi ở tất cả các ngôi) và need là 
động tử thường, có -s ở số ít (needs) và dùng cá trong câu khẳng định: 


You need not go/you needn't go. [trợ động tử] 
You don need to go. [động tử thường, động từ đi sau øeed phải có fo) - 
Your hair needs cutting. [động từ thường, ngôi thứ 3 số ít có -s}. 


Ở thì quá khứ chúng ta dùng didn't necd to để diễn tả ý không cần phái và dùng needn't have + 
quá khứ phân tử để diễn tá ý lẽ za không cần phái thực hiện, nhưng đã thực hiện ri: 


So S4HÏL: 
We đidnt need to go to the market yesterday because we had plenty of food. 
(Hôm qua chứng tôi không cần phái đi chợ tì chúng tôi còn nhiều đề ăn) [Chúng tôi không đi] 
We neednt have gone to the market yesterday. I had forgotten about the food we 
already had im the fridge. 
(Lẽ ra hôm qua chúng tôi không cần phải đi chợ. Tôi đã quên thuốc ăn chứng tôi còn trong tí lạnh) 
[Hôm qua chúng tôi đã đi] 


Ought to: xên. Ought to không diễn tả sự bắt buộc đến từ phía người nói (như 1s?) hoặc sự bắt 
buộc do hoàn cánh (như haøe to). Khi dùng onght to, người nói chí điễn tả một bổn phận hoặc lời 
khuyên mà thôi. Do đó, ouelf to có thể xem tương đương với sliould: 


You ought to obey your parents. 

(Anh nên oâng lời cha mẹ) 

You oughtrt to smoke so mụch. 

(Anh không nên luit nhiều nÏưữ oậu) [lời khuyên] 


So sHHÏH1 ơi: 
You mustrnt smoke so much. 
(Con không được luít thuốc nhiều như oậy) [cắm đoán của cha mẹ] 


Dare: di. Trợ động tử đe được dùng trong câu nghi vấn và phú định. 


Dare you Jjump down from the top of that wall? 
(Anh có đám nhay từ trên đầu tường đó xuống không?) 
1 đaren't do it. 
(Tôi không du) 
Dare còn là động từ thường có thể dùng cả ở câu nghỉ vấn, khẳng định và phú định: 
Do you đare to jump? Ï don đare to do it. 
(Anh có dám nhay không? Tôi không dám lam chuyện đó) 
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I have never đared to ask him. 
(Tôi không bao giờ dám hỏi anh t4) 


Động từ thường dare còn có nghĩa thách thức: 


He đdared me to swim across the rIVer. 


(Hắn thách tôi bơi qua sông) 


Used to: đã (iường, dùng để diễn tá thói quen hay tình trạng trong quá khứ nay không còn nửa. 
Llsed to là một trợ động từ chí có hình thức quá khứ nhưng về mặt ngữ nghĩa, sed fo được xem 


như một phó tử như øff£H: 


When Ï was a boy, Ï used to swim im this rIver. 

(Khi còn bé, tôi thường bơi ở sông nàu) 

Used he to be an artist ? [= Did he use to be...?] 

(Có phái trước đây anh ấu là họa sĩ?) 

Yes, he địd/Yes, he used to but he gave ¡t up when he moved to Paris. 
(Vâng, nhưng anh ấu đã bỏ nghề khi dọn nhà đi Paris) 

Hlis haïr used to be black, but It 1s white now. 

(Trước đây tóc anh ấu màn: đen, bây giỡ tọc anh ấy đã bạc rồi) 


ĐỘNG TƯCUM (Phrasal verbs) 
Định nghĩa: 
Động từ cụm là động từ được tạo thành: 


a) do sự kết hợp giữa một động tử chính và một (hoặc hai) phó tử hoặc giới tử theo sau. 
b) có nghĩa mới khác đi hoặc khác hắn so với nghĩa của các thành phần tạo nên chúng. 


Các động từ như: break down (hỏng ấy); tủm úp (xuất luện), bring up (nuôi dưỡng) là các ví dụ của 


động tử cạm. Chúng có nghĩa hầu như khác hắn với nghĩa của các thành phân tạo nên chúng. 
Tính chât: 
Chúng ta xem câu sau: 


(a) Dorttzun across the street, walk slowÌy. 
(Đừng chạu băng qua đương; hay đi châm thôi) 
(b) Ioften ri across my friends. 


(Tôi thường eặp bạn bè tôi một cách hắt neờ) 


Chúng ta thấy trong (a), "1 across có nghĩa cha ngang qua, là nghĩa của động từ ru (chạ) + giới 
từ across (ngang q4). Ngược lại, rún across trong (b) không, còn nghĩa của từng thành phần cộng lại 
mả mang một nghĩa hoàn toàn mới (gặp bất ngờ: to meet unexpectedly). Trong trường hợp này, 


động từ run across ở ví dụ (b) được gọi là động tử cạm. Chúng ta hãy xem một động tử khác: 


John will call up the stalrs. 
(John se [tà dưới gọi lên cầu Hưang) [đông từ thường) 
John will call tp hús friends. 


z = sa , bạ ° ^ F4. `, 
(Iohn sẽ điện thoại cho các bạn của cậu) [động từ cụm] 


Phân loại: 
Động tử cụm chia làm hai loại: 


Động tử cụm có thế tách ra được (separable phrasal verbs): Đây là những động từ cho phép tân 
ngữ chen vào giữa: 


John will call p his friends. 

(John se điện thoại cho các bạn cậu) 

Johm will call his friends up. 

John will call them up. [Không nói: ... *up them] 
She turned on the light. 

(Cô ấy bật đền lên) 

She turned the light on. 

She turned it on. [Không nơi: ... *on it] 


Động tử cụm không thế tách ra được (inseparable phrasal verbs): Đây là những động từ không 
cho phép tân ngữ chen vào giữa: 


l often run across my friends. 
(Tôi thường bất ngờ sặp các bạn tôi) 
I often run across them. [Không nơi... *them across] 


Vấn đẻ gây khó khăn cho người học là khó có thể phân biệt khi nào một động từ cụm có thể tách 
ra được. Do đó, khi học động tử cụm, các bạn cần nhớ một nguyên tắc giúp các bạn sứ dụng 
chúng: nên dùng tân ng là một danh từ oa đặt động từ cụm trước danh từ đó. 


Sau đây là một số các động tử cạm thông dụng. Những động từ có đấu (*) phía sau là những 
động tử không thế tách ra được: 


bring about (mane lai) bring up (nuôi dương, nêu lÊH) 
call off (In bỏ) 
catch up with#* (đuối kịp) 


check out* (lam thui tục rời khách sạn) 


call on* (thăm ĐiẾng ) 
check in* (đăng kí khách sạn) 


come across* (fìnj: cử gặp) 


đrop in* (lạt oao thăm) 
give up (bö) 

hang in (nộp bãi) 

look after* (chăm! sóc) 
look out (cơi cluỲng) 
pass away* (chết) 

put off (hoan lại) 

put out (đập tắt) 

run across* (fình cờ eặp) 
show up* (xuất hiện) 
take off (khơi hành) 


turn in (nộp bãi) 


drop out* (bỏ học) 

go over* (xem xét kĩ) 
keep up with* (eo kịp) 
look into* (xem xét) 
look up (ra cẩu) 

point out (cÍí r4) 

put on (mặc quân 4o) 
put up with* (dung thuú) 
run out of (cạn) 

take after* (trông giống) 
throw up (öi nữa) 

turn out (đập tẮt) 
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Write do, does, is, are, or am in the blank Space in each sentence (H7 oiết các hình thuíc trợ động HỲ 
do, does, is, are loặc am ào chỗ trống trons mỗi câu). 


¬ 


you learn the new words in each lesson? 
you learning the new words right now? 


: Ñ ` —— Mr. Johnson work for the Alax Company? 
Mr. Johnson working on a report ripht now? 
she usually sỉt in the third row? 

she sitting in the fourth row today? 
————— y0u read many books every year? 

you reading an interesting book now? 


Đ 0m1 G G0 Bộ 


the students need help with their lessons? 


= 
= 


this lesson seem very đifficult to you? 


0,474) (2) 02A2 


Classify the unđerlined verbs as auxiliaries, transitives, Intransitives, infinitives, participles or 
gerunds (Hãy phân loại các động từ sạch dưới thành các trợ động từ, ngoại động từ, nội động từ, phân 
từ hoặc danh động từ): 


1. Would you mínd turnine on the liøh0? 
-2. We dont have all day to finish this work, 


2 
3.T think PHI stop working. I am getting tired. 

4. We went for a walk after we finished cleaning up the kitchen. 

3. Kay has been studying hard. She ought to do well in the test tomorrow. 


6.I wonder why Susan hasn't written us. We should have heard from her last week. 


7. The students gọt the teacher to dismiss class €arly. 
8.1 am looking forward to gọoing to swim in the sea. 


[2⁄90 (4 Í-) các L 


Complete the sentences with the correct form(s) of the verbs in parentheses (Hãy hoàn thành 
nhường câu sau đâu tới hình tuíc đưng của động từ (r0HG HGOẶC): 


1.1 like (go) _ to the zoo. 


2.Ihate (se) —_ any living being suffer. I can't bear it, 

3. Ïm afraid of (ty) _ — _—_. Whena plane begms (oue) _—_ down the rTunWay, 
my heart starts (acc) 

4. When I travel, Ï prefer (drfoe)__—_ to (fake) a plane. 

5. Ï spent five hours (đo) my homework last nipht. 

6. lalways remember (#rn) __— — offall the lights before I leave my house. 

7. I can remember (be) Very proud and happy when [ graduated. 

8. Did you remember ( gíc) _ —— _ Jack my message ? 


_ with dolls when Ï was a chi1d. 


9. Iremember (plau)_ 
10. You can lead a horse to water, but you cant make him (drmk)_—__—— 


EXERCISE 31 


Say whether the verbs in the following sentences are transitive or intransitive (Hay nói nhưng 
động từ trong các câu đười đâu là ngoại hay nội động tỳ): 


. The hungry lions roar loudly. 

. The boy stood on the beach. 

. Columbus điscovered America in 1492. 
. A stone struck me on the head. 


1 

2 

3 

4 

5. We see with our eyes. 
6. The crow flew down and stole the cheese. 
7. My father wrote a letter yesterday. 

8. He made a very remarkable discovery. 

9. We waited patiently at the station. 


10. Shall I ever forget those happy days? 


EXERCISE32 


Use be able ïn place of can ín the following sentences. Study the examples (Hãy thay can bằng be 
able trong nung câu sau đâu. Hay xem tí dụ mâu): 


Ex: They can understand me. 
They are qbÌe to trnderstand me. 


We couldn't hear everything. 
W tueren't able to lear euerthins. 


1. You can get that information from Miss Stewart tomorrow. 
2. Mr. Harris can speak three or four foreign languages. 
3. Icould answer all of the questlons im the lesson except one. 
4. Can you finish all of the work for us by next Thursday? 
9. No one could explain the exact meaning of the word to me. 
6. Dnfortunately, Ï can't attend the meeting with you tomorrow. 
7. Icouldnt nd Dr. Hanson's name or address in the directory. 
8. Cant you help your friend with the đifficult parts of the works? 
9. We can certainly pay back the money before that time, 
10. Couldnt the students follow the teacher's instructions? 


EXERCISE 33 


Put in coiuld or ?04s(0ere able to with the verbs. Use the negative if necessary (Hãy điền ào chỗ 
trống tới could hoặc be able. Dùng hình Huíc phú định khi cần thiết) 


“There was a fire at Oxford Circus Underground Station last night. It was awful. I 
was really afraid. I was walking along a corridor, and suddenly I could see smoke. Ït was 
everywhere. 

1 hear people screaming and shouting. Ï turned round, and luckily I 

_ get away from the smoke. There was a loudspeaker announcement, but I 
urderstand what it was saying. But fortunately I _ fnd the way out of 
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the station. No one was hurt, I[ found out later. The ticket collectors help all the 
passengers to safety." 


2940): (60) lo) ắc, 


Change the verb in each sentence to the past tense form. After each sentence, add another 
sentence to show that the action địd not occur. Study the examples. (Hãy chuyển động từ trong 
mỗi câu sau sang hình thuắc quá khuế, Sau đó, hãy oiết một câu khác để diễn ta rằng hành động đó đã 
không thật sự xây ra. Xem tí dụ mẫu). 


Ex: Mr. Kennedy should go to the meeting. 
Mr. Kennedu should laue gone to the meeting. Hotueuer, he didn't go to meetine. 


You ought to speak to the director. 
You oiglit to hưue spoken to the director. Hotueer, you didn'E speak to the director. 


1. You should tell your boss the truth about the accident. 
2. Miss Irwin ought to send the company a cheque immediately. 
3. Ishould study very hard for the next examination. 
4. We ought to eat our dirner at a convenient time. 
5. Harold should take some courses in history. 
6. Mr. Farrell should answer that telegram soon. 
7. You ought to explain all of the details to me. 
8. Mrs. Wilson ought to stay im bed and rest. 
9. Everyone ought to do his share of the work. 
10. You ought to call her and tell her the news. 
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Put m must, mustn'E or needn't, Stady the examples (Hay điền oào chỗ trống tới must, must't hoặc 
neednt. Hay xem 0í dị nu): 


Ex: Motlier: You øecđ# take an umbrella. It isn't poïng to rain. 
S0n: Well, I don't know. It might do. 
Motler: Well, look after it, please. You /wusf lose it. 
1. Merown: Come on. We hurry. We __ be late. 
lsabcl: Its only ten past. We hurry. We've lots of time. 
2. Pupil: Jason and Ï are Just goïing for a walk. 
Tencher; No, you __—_.. go off on your own. Ï want you all together. We _.. 


keep together. 


3. Sandran: I wil put these glasses Im the dishwasher. 
Nhiàl: No, you put them in there. They mipht break. In fact, we = 
wash them at all. We đidn† use them. 
4.Sccrrtinmw: I_ — forget to type thịs letter. 
Boss: lt go m the post todđay because its urgent. But the report isnt so 
Important. You _ _type the report today. 
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Change the verb im each sentence to the past form. Notice that there is no past tense form of 
must. Study the first two examples carefully (Hãy chuyến nhường động từ trong các câu sau sang 
hình tluíc quá khứ. Lưu ý maust không có hình tluíc qua khu. Hay xem kĩ hai oí dụ mẫu): 


Ex: We have to leave righ† away. 
W hd to leaoe riehi† mong. 


Mr. Adams must go to Boston. 
Mr. Adams had to go to Boslon. 


. thave to read the instructions carefully to anderstand them. 
. We must drive very fast to get there before eight o'clock. 

. Mr. Wilson has to get to the airport thirty mưnutes early. 

. Imust stay at my office-unHil six-thirty. 

. BiH and Ihave to finish all of the work. 

. We must call a plumber to fix those broken pIpes. 

. All of the members have to attend the meeting. 


. Harold must send a telegram to his friends ripght away. 
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. Everyone has to do his share of the work. 
1 
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Change these sentences to questions. Study the first two examples (Hay đối những câu sau sang 


© 


. Imust return the money to Mr. Lucas before Wednesday. 


Ai “+ ~ . kủ Ẩ. 
câu hoi. Hay xem hi DỀ dụ nIẪU): 


Ex: Mr. Hart must leave now. 
Must MÍt. Hart leaue nơiu? 


We have to study that lesson. 
Do tue hưue to studU that lesson ? 


. The students have to turn im their papers toimOrrOW. 

. Everyone in the class must take the fñnal examination. 

. Miss Cunningham has to go shopping this afternoon. 

. Her friend has to get ready to leave right now. 

. We have to retum those books to the library tomorrow. 

. Frank had to explam everything to Mr. Moore carefully. 
. You must speak to Mr. Brink before the meeting toright. 
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. The Andersons have to leave for Denver next Tuesday. 


`© 


. Louise had to leave home early to get there on time. 
. The students must also write the other two exercises. 
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Put in the correct prepositions or adverbs (Hãy điền oào chỗ trống các giới từ oà phó Hừ đừng): 


— 
© 


1. Turn the radio if you re not listering. 


2. The Second World War broke 1m 1939. 
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3. The lift broke and we had to use the stairs. 
4. We arranged to meet at the theatre but she didn't turn 
5. Riding is getting too expensive; I1! have to 8Ive it 
6. TH put my visit to the Royal Mint till you can come with me. 
7. I can't make the postmark on the letter. 
8. She makes very skilfully. She looks much younger than she ïs. 
9. You should cut this tree. It is too near the house. 
10. The examination was so easy that all the candidates handed their answer 
Papers after the first hour. 


6.1 


6.2 
6.2.1 


6.2.2 


THÌ 
(Tenses) 


ĐỊNH NGHĨA (Defnition) 


Thì (còn gọi là thời) là hình thức của động tử được dùng để chí thời điểm cúa hành động 
(quá khứ, hiện tại, tương lai) và cách thức động tử tiến hành (đã, đang, sẽ...). 


Tiếng Anh có một hệ thống bao gỏm 12 thì ở các thời gian (time) quá khứ, hiện tại và 
tương lai. Ở mỗi thời gian, hành động của chủ thế còn được mô tả dưới khía cạnh (hế (aspect) 
nhằm diễn tá các ý niệm đơn (simple), tiếp diễn (continuous), hoàn thănh (perfect) và loan thành 
tiếp diễn (perfect continuous). 


they haye worked They have been working 


He worked 
They worked 


¡ willwork 


Future 


- le will work 


| They will work 


He was working 
They were working 
I will be working 
He WwWil be 2rKrz 


They WwIll bè vvrKine 


ASPECT 
TIME SIMPLE CONTINUOLCS PEIRFECT 
Present | Iwork Ï am working Ihave worked 
Hle works He 1s working He has worked 
They work They are working 
Past 1l worked Ï was working Ihad worked 


He had worked 
They had worked 
I will have worked 
Hè will have worked 


Thev will have worked 


THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (The Simple Present) 


Hinh thức (Form) 


PERFECT CONTINUOUS 
[ have been working 
He has been working 


Ihad been working 
He had been working 
The 


Ï will have been working 


had been workin 


He will have been working 
They wiÏ]l have been workin 


Thì Hiện Tại Đơn có cùng hình thức như động tử nguyên mẫu không có fe (bare infinitive), 


ớ ngôi thứ ba số ít động tử được thêm -s hoặc -es (trữ động tử be và liaue có cách chia riêng). 


lị work 


Work 


works 


works 


works 


Cách dùng (Ùses) 


Chúng ta dùng thì Hiện Tại Dơn để diễn tả: 


Bảng chia động tử WORK (lan 0iệc) 


We 
You 


work 


Wwork 


They work 


Hành động lặp đi lặp lại theo thói quen, phong tục và khả năng (Repeated acHons, cusloms nnd 


qbility): 


Dorothy usualÌy goes to the cinema on Sundays. 


(Dorotlty thường đi xem chiếu bóng oào những ngày chủ nhật) 
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The Thai people eat rice. 
(Người Thái Lan ăn cửm) 

He speaks English very well. 
(Cậu Ấu nói tiếng Anh rất giới) 


Cách dùng này thường kết hợp với các phó từ như: 


every day/week/month 
every other day (ngày cách ngày) 
occasionally (nh thoảng) 


every now and then (thính thoảng) 


from time to time (thính thoảng) 


b 


How many planes do you see? 
(Anh thấu bao nhiêu ma bay?) 

- ] see four. 

(- Tôi thấy bốn chiếc) 


Do you hear anything? 
(Anh có nghe gì không?) 

~ No, I don't hear anything. 
(- Không, tôi chẳng nhe gì c4) 
What's the matter? 

(Có uiệc gì thế?) 

I smell something burning. 


(Tôi ngưi thấy có cái gì đang cháu) 


Mary doesnit like music. 
(Mary không thích nhạc) 


always (Iuôn luôn) 
often (trường) 

usually (thường thường) 
seldom (ft khi) 

never (không bao giờ) 


Nhận thức, cảm giác, tình trạng xảy ra lúc đang nói. 


Cách dùng này thường áp dụng cho các động từ liên quan đến nhận thức tình cảm hoặc tỉnh 


thần như: 


to know (iết) 

to understand (hiểu) 

to suppose (cho rẰne) 
to wonder (ý hỡi) 

to consider (xem xéi) 

to believe (ñn) 

to thínk (cho là) 


to đoubt (nrehi ns0) to seem (đường như) 
to hope (hi uọne) to look (trông như) 
to remember (nhớ) to appear (hình như) 
to Íorget (quên) to love (yêu thích) 


to like (thích) 
to đislike (ché/) 
to hate (ghé) 


to recognize (nhận ra) 
to worship (thờ cứng) 
to contain (chứn đựng) 


C Chân lí hoặc sự kiện đúng một cách hiển nhiên (Truth or facts that are true at the tmơmen† oƒ speakine): 


The carth goes round the sun. 
(Trái đất qua quanh mặt trời) 


Children need love and affection. 


(Trẻ con cần tình thương viêu) 
d 


Hành động sẽ xảy ra trong tương lai (4 future acHon): 


Cách dùng này thường áp dụng cho những động từ chỉ sự di chuyển (leave, go, walk, 
arrive...) khi nói về thời gian đi lại, lịch tàu chạy, máy bay cất cánh v.v.. và thường dùng kèm uới 
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một phó từ chí thời gian tương lai. 


> 
Past Future 


(Nơu) 


Ileave by the 6.35 train this evering. 
(1ôi sẽ ra đi bằng chuyến tàu 6g35 tối nay) 
When does the plane arrive? 

(Khi nào máu bay đến?) 

Ìt arrives at five o'clock. 

(Máy bay sẽ đến liíc 5 giờ) 


Đôi khi cách dùng này không có phó từ chỉ thời gian đi kèm vì được hiểu ngầm theo tình huống. 


What happens next? 

(Cứ gì sẽ xảy ra sau đỏ?) 

We attack at dawn. 

(Chúng ta sẻ tấn công lưíc bình mình) 


EXERCISE 39 


EiI in the blank with the appropriate verbs from the list (Hay điền oào mỗi chỗ trồng bằng một động 


từ thích lợp): 


gct "rake put be hique -s— 

0PCH @0 take do tuash SEC 
J1 up at seven o'clock. Ï _... the window and my bed. I 
___ my morning exercises In front of the open window. Then Ï my hands 


and face and wash behind my ears too. 


2. 1 back to my bedroom and on my shirt. Í _—_-_ my red scarf 

out of the wardrobe. The wardrobe im the corner of the bedroom. Then Ï 
to the kitchen and my breakfast. My sister usually __ up late 

and her breakfast at 8 o'clock. 

3. Aiter breakfast Ï my books and exercise-books into my school-bag. Then I 
good-bye to Mother and to school. 

4. Inthe streetÏ my friends. They go to school too. 


EXERC1ISE 40 


Read the following ín the singular, using e/6lie as subject (Đọc thành tiếng các đoạn sau, dùng chí 


tử he/she). [Chú ý cách phát âm ở ngôi 3 số ít]. 


A. They fell me that when they cef home every afternoon they jue some food and then 


chanse theïr clothes; they never eaf or d?1nk anything at school. 
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6.3 
6.3.1 


6.3.2 


¡00 


B. The children zøa!k to school every morning and iøok for their friends on the way; when 
they sec them, they r to them and Izsử: and play until they hear the school bell. 


C. These men go to work by train every day. They síay ỉn the train for half an hour and 
sit and sfand there and read their newspapers. They fzự to read all the news during 
the journey and in that way krơ a lot about the topics of the day. 


` ^ Ấ 
THỊ HIẸỆN TẠI TIẾP DIỄN (The Present Continuous) 
Hình thức (Form) 
Thì Hiện Tại Tiếp Diễn được tạo thành bởi thì hiện tại của động từ be + hiện tại phân từ của 


động từ chính. 
is /are /am + hiện tại phân từ 


Bảng chia động tử WOItK 
Khẳng định (Afirmntiue) 


I am working We are working 

You are working You are working 

He is working They are working 
Phủ định (Negafue) 

[am not working We are not working 

You are not working .__ You are not working 

He is not working They are not working 
Nghi vấn (Interrosahue) 

Am I working? Are we working? 

Are you working? Are you working? 


1s he working? Are they working? 


Cách dùng (Dses) 


Thì Hiện Tại Tiếp Diễn được dùng để diễn tả: 
Hành động đang thực sự diễn ra lúc nói (an acion that is in actial progress at the moment oƑ 
Speakin): 


What are you doing? 

(Anh đang làm gì Äó?) 

1 am studying English. Past —— Future 
(Tôi đang học tiếng Anh) (Nơ) 

John is watching television now. 

(John đang xem truyền hình) 

Mary is practising the piano. 

(Maru đang tập chơi dương cầm). 

Father is cutting grass in the garden. 

(Ba tôi đang cắt cò trong uườn). 


Cách dùng này thường kết hợp với các phó từ: nơu, at present, at the moment (hiện nay)... 


b_ Hành động nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phái đang thật sự diễn ra lúc nói: 


> 
Future 


Past 


(Nou) 


[Hai người bạn gặp nhau trên đường] 

What are you đoïng now? 

(Bâu giờ bạn đang lãm! gì?) 

lam working for an Import-export compainy. 

(Tôi dang làm tiệc cho một công tỉ xuất nhập khẩu) 

Are you sHll having difficulty with English? 

(Anh oẫn còn gặp khó khăn trong oiệc học tiếng Anh à?) 
Yes, lam having a lot of trouble this semester. 
(Vâng, tôi lang sặp nhiễu trở ngại trone học kì naự) 


Cách dùng này thường kết hợp với các phó từ như: 0ø, toda, tÌns tucek, this term, this 1eqT... 


Hành động xảy ra trong tương lai gần (a „ear future action), thường được dùng với các động từ 
chi sự đi động như: 6o, cormie, leưue... 


Cách dùng này thường phái kết hợp với một phó từ chí thời gian và thường diễn tả một sự sắp 
xếp trong tương lai đã được dự định trước (a definite ftture arrangemenE dục f0 0n6'5 pfeDious 
đecision), vì nếu không có phó tử chỉ tương lai, người nghe thường dễ hiểu nhằm là hành động 
đang xảy ra. 


We are going to Hanoi next week. 
(Chung tôi sắp đi Hà Nội tuần tới) Past Tùng 


They are going to the movies tonight. cá 
Tạ, VÀ “ Ấ: ` 

(Hệ sẽ đi xem chiêu bống tôi nau) 

John is coming here next week and is stavie here until Aueust, 


(John sẽ đên đâu tuân tới 0a sẽ ở lại đâu cho đền thăng tam:) 


Thì Hiện Tại Tiếp Diễn còn được dùng để diễn tả một hành động có tính chất tạm thời, không 


thường xuyên (4 femporar acHon). 


John often gets up at seven o'clock, but this month he is on holiday and so he ¡s getting 
up later. 
(Anh ta thường đâu lúc 7 giờ sáng nhưng thấng này anh ta được nghí nên đậu muộn hơn) 


Trong ví dụ trên, chúng ta dùng 6s ¡p [Hiện Tại Đơn] vì đó là hành động theo thói quen [có 
offen], nhưng động từ theo sau chí điễn tả hành động tạm thời [this month] nên chúng ta phải 
đùng ¡s sefine tp. Chúng ta hãy xem xét một ví dụ khác: 

We usually start work at 8 o'clock, but for this week only we are starting at 8:30. 

(Cluíng tôi thường bắt đầu công tiệc lúc 8 giờ, những chỉ trong tuần này chứng tôi bắt đầu hức 8 

siữ 30) 
Thì Hiện Tại Tiếp Diễn có thế được đùng để diễn tá hành động lặp đi lặp lại gây nên sự bực mình 
hay khó chịu cho người nói (“ repented achon that is causine annoance or trritalion). Cách dùng này 
kết hợp với các phó từ như: al:0a/s, consfantlu, continuali.., tương đương với tiếng Việt 'cứ.... mái". 
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He ¡s always leaving cigarette-ends on the floor. 
(Anh ta cứ uất tàn thuốc lá trên sàn nhà mãi) 

She 1s constantly complaimmng that her bicycle ¡s old. 
(Chị ấu cứ phần nàn rằng xe đạp chị ấu cũ mãi) 


Khi được dùng với ngôi thứ nhất, cách dùng này thường chỉ một hành động xáy ra vì tình cờ 
(an accidental action). 


Ứm always doïng that. 
(Tôi lại làm điều ấu) 


CÁCH THÊM -ING VÀO SAU CÁC ĐỘNG TỪ 


1. Khi động tử tận cùng bằng một e, ta phái bỏ e trước khi thêm -ing: 
love - loving Write - writing 
take - taking hate - hating 
Nhưng nếu động tử tận củng bằng ee, ta vẫn giữ nguyên chúng: 
{ree - Íreeing see - seeing 
2. Khi động từ một vẫn tận cùng bằng một phụ âm (trừ li, :o, x, 1), đi trước là một nguyên âm, 
ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ing: 
stop - stopping run - rưunning 
Nhưng: 
ñx - fixing ; play - playing (vì x, y ở cuối) 
greet- greeting (đi trước bằng hai nguyên âm) 
work - working (tận cùng bằng hai phụ âm) 
Quy luật này cũng được áp dụng cho động từ hai vằn miễn là dấu nhấn nằm trên vân cuối 


củng: 


begín - begínning prefér - preférring 
NIung: súffer - súffering (vì dấu nhấn ở vần đầu) 
Các động từ tận cùng bằng '/' thường được gấp đôi (Mỹ: không gấp đôi) 
travel - travelling sipnal - sipnaling 
3. Một vài trường hợp cần phải học thuộc lòng: 


die - dying lie - lying 
tie - tying (hoặc tieing) 
Các động từ sau đây phải thêm một k trước khi thêm -ing: — „ 


buẩv ba, ao đờA 4xpund múng , số Rúa 
ị 4AAA |} traffc - trafficking panc - panicking ( + vAto© ) 


TH, ˆ PHI Xa F wwwk } |p£ew£ | 
..... 1 


102 


EXERCISE 41 


Change the verbs in brackets into the Simple Present or the Present Continuous (Hay đối các 
động tử trong 1qoặc sang tìì Hiện Tai Đơn hoặc Hiện Ti Tiếp Diễn): 


. Mother (read) the newspaper now. 

. Those children (sleep) for two hours every afternoon. 

.- We always (do) our English lessons carefully. 

. At present, he (work) for a foreign cotmpany. 

. Just a minutef I (look up) that word in the dictonary. 

. The teacher (poimt) at the blackboard when he (want) to explain something. 
. We (study) the use of verbs in English at the moment. 

. The earth (go) around the sun once every 365 days. 


`© œ ¬ì CC. ƠI H C2 t2) 


. That student (know) all of the new words very welÌ now. 


— 
©© 


. He generally (sing) im English but today he (sing) in French. 


2.411 1(@4 LS) ĐỀ y2 


Change the verbs in brackets into the Simple Present or the Present Continuous (Hãy đối 
các động tử trong ngoặc súng thì Hiện Tại Đơn hoặc Hiện Tại Tiếp Diễn): 


A, 1. Where are you? l (sit) im the kitchen. 
2. What you (do) there? I (help) my mother. 


B. 3. Why you (wash) your clothes this morning? 
4. Because the sun (shine); Í never (wash) clothes when there are clouds in the sky. 


€. 5. Where you (go) now? 
6.TI(go) to the theatre. 
Z. I(go) tonight also, but Ï (not go) verv often. 
8. I(go) everv week, but tonight I (go) for the second trme mm three đavs. 


D.9. You (hear) anything? 
10. Ì (1isten) hard but Ï can't hear anything. 


EXERCISE 43 


Change the verbs in brackets into the Simple Present or the Present Continuous (llấy đối 
các động từ trong ngoặc sans thì Hiện Tại Đơn hoặc Hiện Tại Tiếp Diễn): 


1. He usually (leave) his office at seven o'clock, but this week he (work) later. 

2. They (not øo) to the cinema very often but when they (go), they (prefer) comedies. 

3. These two sisters already (speak) four foreign languages; now they (learn) a fiíth. 

4. He usually (get up) at about seven o'clock, but this month he (be) on holiday and so 
he (get up) later. 

My đog usually (bark) at the postman - but look at that ! For once, he (be) friendly to 


€1 


the poor man. 
They left for England this morning. I (wonder) whether they (travel) by air or by train. 
7. Iusually (write) my letters on Sundays but (write) this week's letter today because 


e 


103 


104 


this coming Sunday we (go) out. 
8. She (have) her birthday party tomorrow and she (look) forward to it very much. 
9. Ï (smoke) a lot these days because I (study) for my final examinations. I always 
(smoke) a lot when I (study). 
10. I (not like) garlic when I (smell) ¡t but I (love) ¡it when I (taste) it. 


NHỮNG ĐỘNG TỪ KHÔNG CÓ HÌNH THỨC TIẾP DIỄN 
(Verbs tuithottt Continutoits Forms) 
1. Động từ fø be (khi chí một trạng thái) 


He ¡s very wItty. 

(Cậu ấu rất lanh lẹ sáng da) 
That ¡s a nauphty chỉld. 
(Đó là một đưa trẻ lu đốn) 


Nhưng khi mang ý nghĩa khác, fo be vẫn được dùng với hình thức tiếp diễn: 


He is beins very witty. [ = He's speaking in a witty manner] 
That chị ld is ben naughty. [ = He is behaving naughtily] 


2. Động từ fø haue (khi chí sự sở hữu) 


He has a book and two pencils. 
Nhưng: 
He liauing a bath/a fever/a smoke... 
[Haue ở đây không có nghĩa có chí sự sở hữu; nghĩa cúa nó tuỳ thuộc vào đanh tử 
theo sau] 


3. Những động tử chỉ về cảm giác: to see, to hear, to feel, to taste (có øj), to smell (co mữi). 


T dontt se anything there. 
(Tôi không thấu cũi gì ở đầy cñ) 
Ít simells wonderful. 

(Nó có mui trệt oời) 


Nhưng khi mang ý nghĩa khác, các động tử trên vẫn được dùng ở hình thức tiếp diễn: 


Ïm seeins her tomorrow. [= meeting] 

They are seeiig their friends off at the station. [= saying good-bye to] 
Mike is seeine her home. [= going with] 

Mary 1s smelline the new perfumes. 

(Marw dang ngưi các loại nước hon mới) 


Các động từ Jook (nhìn), !is‡en (lắng nghe) vẫn được dùng ớ hình thức tiếp diễn. 

4. Một số động tử liên quan đến hoạt động nhận thức và tình cảm như đã ghi trong 
đoạn 6.2.2b, Nhưng khi các động từ này mang ý nghĩa khác, hình thức tiếp diễn vẫn 
được áp dụng: 

Fm Hưmkimg about the present II give her. 
(Tôi đang su tính oỀ mớn quã sẽ tặng cô ấu) 
Ÿm line this kind of music. [= enjoying] 


5. Một số động tử khác như: 


to suit (thích hợp, nữa): 
Black sui†s you very well. 
(Mãu đen rất thích hợp oỡi anh) 


to contain/to hold (clufn đựng): 


Thịs case co1£4iis/ holds 20 cigarettes. 
(Cái hộp này chưa 20 điều thuốc) 


to consist of (eồm có) 
Water consists of two parts of hydrogen to one part of oxygen. 
(Nước sỗm lưai phần lrựäroseH 0a một phần 0xXV@6H) 


to seem/t0 appear (có 0): 
He seems/appears to be excited. 


(Trông anh ấu có oê hôi hộp) 


6.4 THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (The Simple Past) 
6.4.1 Hình thức (Form) 


Thì Quá Khứ Đơn của những động từ hợp quy tắc được tạo thành bằng cách thêm -cđ vào 
động tử nguyên mẫu: 
t0 {0OTK - t0orked to play - played 
Với các động tử tận cùng bằng e ta chí thêm đ mà thôi: 


to lơue - lơued to chanee - changed 


Bảng chia động tử WORK 


Khẳng định: 1/you/he/we/you/they worked 
Phú định: I/you/he/we/you/they địđ not work 
Nghĩ vấn: Did I/you/he/we/vou/they work? 


Khi đã dùng đ/đ4 thì động tử chính trở về nguyên mâu. 
L Dị nót thường được tính lược thành dián '† 


Thì Quá Khứ Đơn cúa các động từ bất gu tắc (Irregular verbs) được tạo thành bằng những 
cách khác nhau. Người học bắt buộc học thuộc lòng các động tử bất quy tắc và nhờ cách học 
thuộc này, người học mới phân biệt được động tử nảo là hợp quy tắc, động tử nào là bất quy tắc. 


Trong bảng chia các động tử bắt quy tắc, cột thứ hai từ bên trái sang chính là hình thức Quá 


Khứ Đơn của các động từ này. 


Ví du: 
(1) 6) 
to buy bought (mua) 
{O see seen (trông thấu) 
to speak spoken (nối) 
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CÁCH THÊM -ED VÀO SAU ĐỘNG TỪ HỢP QUY TẮC 


1. Thêm -đ vào sau các động từ tận cùng bằng e hoặc £e: 


live - lived (sống) agree - apreed (đông 1/) 


2. Thêm -ed vào sau các động từ còn lại: 
Work - worked (lầm oiệc) learn - learned (học) 
Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý như sau: 


a. Đối với các động từ một vần, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm (trừ h, 0, 
*, /), chúng ta phải gắp đôi phụ âm trước khi thêm -ed. 
fit - fitted (thích hợp) stop - stopped (ngừng) 
Nhưng: 

stay - stayed (không gấp đôi vì tận cùng bằng r) 
work - worked (không gấp đôi vì tận cùng bằng hai phụ âm zk) 
heat - heated (không gắp đôi vì trước phụ âm t là hai nguyên âm 3) 

b. Đối với động từ hai vần có dấu nhấn trên vần cuối cùng và vần này có cấu tạo âm 

như trường hợp (a) nói trên, chúng ta cũng phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm -eđ: ˆ 
prefér - preférred ((hích hơn) permít - permtted (cho phép) 
c. Động từ tận cùng bằng phụ âm + , chúng ta phái đổi thành ¡ trước khi thêm -đ: 


study - studied (học) try - tried (cố gắng) 


6.4.2 Cách dùng (Dses) 
Thì Quá Khứ Đơn được dùng để diễn tả: 
a _ Hành động đã xảy ra trong quá khứ vào một thời gian được xác định. Thời gian xác định của 

hành động thường được diễn tả bằng một phó từ nhưng đôi khi có thể hiểu ngầm. - 
I met her yesterday. 
(Tôi đã gặp cô ấu ngày hôm qua) 
We learned Japanese last year. Past Future 
(Chứng tôi đã học Hếng Nhật năm ngoái) (Nou) 


Cách dùng này thường kết hợp với một phó từ chỉ rõ thời gian như: 


a day ago (một ngà trước đâu) last Monday (thứ Hai uừửa qua) 
two weeks ago (hai tuần trước) last year (năm ngoái) 


in January (oào tháng giêng) 
He went abroad last week. 
(Anh ấu đã ra nước ngoài tuần trước) 
They arrived two days ago. 
(Họ đã đến hai ngày trước) 
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Các phó từ như foday, this morning, this affernoon cũng có thế dùng với thì này khi chúng được 
xem như chí về một phần thời gian đã qua trong ngày. 


I received a letter from home this morning. 

(Sáng nay tôi đã nhận được tluí nhà) [nói vào buối chiều hoặc tối] 
John had breakfast rather late today. : 

(Hôm nay John ăn điểm tâm khá muộn) [today chí về buổi sáng] 


Một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (an adverb clause of time) cũng có giá trị tương đương như 
các phó từ chỉ thời gian nói trên. Do đó động tử đi kèm một mệnh đề trạng ngữ chí thời gian quá 
khứ cũng được dùng với thì Quá Khứ Đơn. 


last ear. [phó từ chỉ thời gian 
I visited London ” ÍP ø n) mm. 

iphile Ï tuns at school. [mệnh đê trạng ngữ chỉ thời gian] 
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, như tên gọi, là mệnh đề chí thời gian của hành động diễn tá 
bởi động từ chính [visited], có thế dùng để trá lời câu hói với :ohen? [When dịd you visit 
London? I visited London roÌuile Ï tuas at school]. 


Câu hỏi với rphen về một hành động quá khứ phải dùng với thì Quá Khứ Đơn, không được dùng 
với thì Hiện Tại Hoàn Thành. 


When dịd he leave? He left yesterday. 


Ngoài ra, cách dùng này cúa thì Quá Khứ Đơn cũng áp dụng ngay cá khi không có phó tử chí 
thời gian quá khứ đối với những sự việc đã trở nên xác định đối với người nói bới vì hành động ấy 
đã được người nghe biết rất rõ. 


Did you sleep well? 

(Anh nạu có ngon giấc không?) [đêm qua] 

Did you like the book? 

(Anh thích cuốn sách ấy ch?) [cuốn sách anh đã đọc] 
Did you enjoy the play? 

(Anh có thích uỡ kịch ấy không?) [vỡ kịch anh đã xem] 
Dịd you have a good trip? 

(Chuyén đi tốt đẹp ca cu?) [chuyền đi vừa rồi] 

Did you see the accident? 

(Anh có thấy tai nạn đầy không?) [xây ra ngày hôm trước] 
What dịd you say? 

(Anh nói gì?) [câu anh vừa nói] 


b_ Hành động đã xây ra suốt một quãng thời gian trong quá khứ: 


4+ ———> 


Past Future 


They lved with us for a year several years ago. 

(Họ đã sống tới cluíng tôi một năm nhiều năm trước đâu) 

During the sprig vacation, the students went on a camping trip. 
(Trong kì nghỉ mùa xuân, các học sinh đã đi cắm trại) 
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c Hành động theo thói quen trong quá khứ (an acHon that tuas castotmarU tn thế pasi): 


Past Future 


While her husband was ín the army, she wrote to him twice a week. 

(Trong khi chồng chị ấu ở trong quân đội, chị uiết thư cho anh ấu môi tuần hưi lần) 
Did he come to see you often? 

(Anh âu có đến thăm chị thường xuyên không?) 

Yes, he came every week. 

(Vâng, anh ấu đến hàng tuần) 

Was Irofessor X. always on time for his lectures? 

(Có phải lúc nào giáo sự X. cũng lên lớp đúng giờ?) 

No, he was usually a few mỉnutes late. 

(Không, ông áu thường trễ uài phút) 


Cách dùng này thường kết hợp với „seđ fo (đã thường) để chỉ một thói quen trong quá khứ nay 
không còn nửa. 


When (Í was) a boy, Ï used to go swimming ỉn thịs river. 
(Khi còn nhỏ, tôi trường đi bơi ở sông này) 


d Thì Quá Khứ Đơn còn dùng để diễn tả một loạt hành động xảy ra kế tiệp nhau trong quá khứ: 


She drove into the car-park, got out of the car, closed aH 
the windows, locked the doors, and walked towards 
the cinema. 

(Cô ấu lái xe oào chỗ đậu, bước ra ngoài xe, đóng các cửa số, 
khoá cửa chính oà bước uè lưướng rạp chiếu bóng) 

When he saw me, he put the receiver down. 

(Khi anh ấu thấu tôi, anh ấy đặt ông nghe xuống) 


Cách dùng này thường được sử dụng khi thuật lại các câu chuyện trong quá khứ. 


BA TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẦN CÓ PHÓ TỪ CHỈ THỜI GIAN 


Như chúng ta đã biết, thì Quá Khứ Đơn phải được dùng với một phó từ chỉ thời gian 
quá khứ xác định. Tuy nhiên, trong những trường hợp sau đây, thì Quá Khứ Đơn không 
cần có phó từ chỉ thời gian đi kèm: 


1. Thời gian của hành động có thể được hiểu ngắm từ một điều khác hoặc từ kiến thức lịch sử: 


- This time J4sf year, Ï was in Paris. 
- How curiousl [ was there too. 
[Thời gian của câu nói thứ hai được hiểu ngầm từ câu thứ nhất (last year)] 
Lincohn frecd the slaves in America. 
(Lincoln đã giải phóng các nô lệ ở Mỹ) 
[Thời gian của hành động (freed) được xác định nhờ kiến thức về lịch sử] 
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6.5 
6.5.1 


2. Thời gian của hành động cũng thường được hiểu ngầm thông qua sự đề cập đến nơi mà 
hành động ấy đã xảy ra: 
late spaphetti n Rome. 
(Tôi Äã ăn món mì ống ở La MA) 
3. Khi thì Hiện Tại Hoàn Thành đã được sử dụng trong câu trước: 
James is becn to lWome. Fe was received by several famous people. 
(James đã từng đến La Mã. Anh đã được nhiều người nối Hồng đón tiếp) 
[Dùng toas rcceioed mặc dù không có phó tử chỉ thời gian vì thì [liện Tại Hoàn Thành 


(has been) đã được sử dụng trước] 


EXEIRCISE 44 


Read the following in the interrogative and the negative forms (Hãy đọc thành tiếng nÏuững câu sat 
đâu, dùng thể nghỉ uấn oà phủ định): 


1. Jack went to the shop. 6. He sat down mì a chair. 

2. He bought some eggs. Z. Joe fell and hurt his arm. 

3. He put them into a bag. 8. He taught the boy Russian. 
4. The man opened the door. 9. He read a new book. 

5. He took off his hạt. 10. He led them into a room. 


EXERCISE45 


se the Simple Past tense for the verbs in brackets (HZy dùng thì Quá Kluí Đơn cho các động HỲ 
trone ngoặc): 


. Phey (sell) therr house. 

. All the students (read) the text carefully. 

- They (walk) to the corner. 

. Professor Kenneth (teach) another class last year. 


. The raïn (stop) in the middle of the afternoon. 
. We (speak) to our friends last night. 


1 
2 
3 
4 
5. We (spend) two weeks ín Japan. 
6 
7 
8. I (realize) my error at Once. 

9 


. We (eat) lunch at the cafeteria with them. 


10. He (drive) his car to work every morning. 


THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (The Dast Continuous) 
Hình thức (l'orm) 


Thì Quá Khứ Tiếp Diễn được tạo thành bởi thì Quá Khứ Đơn của động tử be + hiện tại phân 


từ của động từ chính: 
were / was + hiện tại phân tử 
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Bảng chia động tử WOIRK 


Khẳng định (Atfirmative): 


Iwas working We were working 
You were working You were working, 
He was working They were working 


Phú định (Negative): 


Ï was not working We were not working 
You were not working You were not working 
He was not working They were not working 


Nghỉ oấn (Interrogative): 


Was I[ working? Were we working? 
Were you working? Were you working? 


Was he working? Were they working? 


6.5.2 Cách dùng (Ủses) 


Thì Quá Khứ Tiếp Diễn được dùng để diễn tả: 
a __ Hành động đang xảy ra vào một thời điểm trong quá khứ, hoặc vào lúc một hành động quá khứ 
khác xảy đến: 


Ata quarter past six 
Whhen John arrived 
(Vào lực 6g15/Khi John đến, trời đang nuữa lớn) 
Yesterday, at haÌf past seven, we rœere listerins to an interesting play on the radio. 

(Vào líc 7930 ngay hôm qua, chung tôi đang nghe một oở kịch hay trên máy thu thanh) 

When the postman came, I was having breakfast. 

(Khi người đưa thư đến, tôi đang ăn điểm tâm) 


1E t0ns raming heavily. 


Chúng, ta chú ý: nếu đứng đầu câu, :olien được dịch là ki, nếu đứng giữa câu, :olhen thường được 
địch là £Ù: 
| was having breakfast when the postman came. 
(Tôi ang ăn điểm tâm thì người đưa thư đến) 


Thì Quá Khứ Tiếp Diễn trong các ví dụ trên cho thấy 
rằng các hành động ':¿as Taining', 't0ere listening' và 't0as 
hauing' đã bắt đầu trước thời điểm hoặc trước hành động 
ở mệnh đề kia và còn tiếp tục sau đó. 


Past Future 


b Hành động đang diễn ra giữa hai điểm giới hạn về thời gian trong quá khứ. Các điểm giới hạn 
về thời gian thường được diễn tả bởi: 
from (Tuesdaw) to (Friday) 
l1 (last montlVlast tueek) 


the qphole oƒ (westerdav) 
beHineeH... 
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Yesterday, from six to seven o'clock, we were listering to an interesting play on the radio. 
(Hôm qua, từ 6 đến 7 giờ, cluíng tôi đã nghe một tớ kịch hay trên máu thu thanh) 

All last week, they were staying with me. 

(Suốt cá tuần qua, họ đã ở lại ới cluíng tôU) 


Hai hay nhiều hành động xảy ra song song trong quá khứ. 


Yesterday, we were listening to an interesting play on the radio while Mother was 
: Ppreparing dinner. 
(Hôm qua, clhune lôi nghe một ở kịch hay trên may thu thanh trong khi mẹ chuẩn bị cơm! tối) 
———> 
————> 


Past Future 


Thì Quá Khứ Đơn có thể được dùng đế thay thế trong một hoặc trong cá hai mệnh đề cúa câu 
trên đo sự xuất hiện của từ :ølile [trong khi] đã lầm rõ nghĩa keo dài: 


Yesterday, we ï0e1e lisienine to an interesting play on the radio while Mother ørepared dinner, 
Yesterday, we //sfened to an mteresting play on the radio while Mother ?0as prepariie đínner. 


Yesterday, we iisieied to an interesting play on the radio while Mother prepared đinner. 


Nói chung, khi có hành động xảy ra trong quá khứ gồm một hành động xảy ra trong một thời 
gian ngắn (1) và nằm chen trong một hành động khác xảy ra trong thời gian dài hơn (2), chúng ta 
dùng thì Quá Khứ Đơn cho hành động (1) và thì Quá Khứ Tiếp Diễn cho hành động (2). 


Thì Quá Khứ Tiếp Diễn thường được dùng trong những câu với :ohile (trong khi), :ohen (khi), 
as (khi) và trong một ít trường hợp với aiI/the tphole oƒ+ danh từ chỉ thời gian. 


Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ gây cho người nói sự bực mủnh, khó chịu (4 Øøequenflụ 
repeated acHon in the past, thích oflen annows lhe speaker). Cách đùng này thường liên kết với 


'always' và 'constantly, có nghĩa tương đương với 'cl... mái. 


He was always ringing me up. 

(Anh ta cứ điện thoại cho tôi mãi) 

Fortunately, he's been transferred to the other department. He was always pokimg his 
1OS€ Imto everybody else's affaIrs. 

(Thật mau, anh ta đã bị chuyển qua phòng khác rỗi. Anh ta cứ luôn luôn xó nưĩi nào chuyện của 

người khúc) : 


EXERCISE 46 


Change the verbs in brackets into the Simple Past or the Past Continuous (FÌãự đối các động tử 
trong ngoặc sang thì Quá Klu Đơn hoặc Quá Khí Tiếp Diễn): 


. They (sfrdy) m the library when the fire alarm went off. 
- HE @noie) when T got úp this morring. 

. Albert Emstein (die) m 1955. 

. Tom (6ø) to the post office twice yesterday. 

5. Helen (0a) in the lobby, wasnit she? 

6. He (oork) his way through college at that time. 


H> ©2 bà 
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7. He (feach) economics at Harvard for almost 50 V€âTS. 
8. The wmd (lop) very hard when Ì went out this morning. 
9. He fell while he (go) down the stairs. 


10. My car (brenk) down this morning on the Way to work. 


EXERCISE 47 


Change the verbs in brackets mto the Simple Past or the Past Continuous (Hãy đối các động tử 
trong ngoặc sang thì Quá KIuứ Đơn hoặc Quá Kluí Tiếp Diễn): 


1. What she (đo) when you (477/0e) there? She (orife) a letter. 
2. She (le) her bath while her sister (6ct) the breakfast ready. 
3. The storm (begiz) at haÏf past ten while the class (sfxdu) history. 
4. When the students (ear) the bell, they (get) up and (leave). 
5. Mr Harvey (ask) me about my plans the next time he (sec) me. 
6, Just as Ï (eaue) for home, a student (sfoø) me in the haÏl. 
Z. As I(cross) the street, two cars (race) by me at full speed. 
8. Dorothy and I ,sf leaoe) the house when the telephone (ring). 
9. The muinute Ï (hear) the news, Ï (sen4) him a telepgram. 

10. Ï (go) to ask you to help me, but you (siecp) so peacefully when Ï (Iook) into your room 

that Ï (dccide) to đo it alone. 


EXERCISE 48 


Change the verbs in brackets into the Simple Past or the Past continuous (Hãy đối các động từ 
trong ngoặc sans thì Qua Klu¿ Đơn hoặc Quá Khứ Tiếp Diễn): 


1.1 ook) ụp at the sky; đark clouds (eafher). 
2. As he (com) up to hís house ín the đarkness, he (see) that a man (clnmb) out of one of 
the bedroom windows. 
3. Just as Ï (0e) the letter, the mkpot (1Ï) over. 
4. A noise of breaking chairs (su6eest) that the men (feh).: 
5. My mother (arriøe) while I (clean) the kitchen. 
6. He (st close) the church door when he (#ofice) a man still praying mì the corner. 
2, John (0ork) from morning to nipht: he (sfitd) to be a doctor. 
8. John (eørk) hard when suddenly the đoor (0n). 
9. The men (li) bravely, but the general (order) them to retreat. 
10. Lightning (sfrikc) the tree that they (siiclfer) under. Of course, they (ñaoe) a terrible 
fright, but they (be) very lucky. No harm (co) to them at all. 


EXERCISE 49 


Change the verbs in brackets into the Simple Past or the Past Continuous (Hãy đối các động tử 
trong ngoặc sang thì Quá Kluứ Đơn hoặc Quá Khử Tiếp Diễn): 


My partner and Ï (so) to Salonika by air yesterday morning. The aircraft (/ake) off from 
Athens Airport at 9:15 and, a moment later, we (se£) the Parthenon from 500 feet up; it 
(b¿) a mapiuficent sipht. Before we (seie) down to our newspapers, we (4sk) the 
stewardess to poïnt out Mount Olympus when the time (cøe). The plane (be) very 


steady and Ï soon (6ø) to sÌeep over my paper. Ì sHll (sicr› when the stewardess 'renic¿ 
to tell us that we (pass) Olvmpus. WWe (iook) out Of our window and :7zz surprised te see 
1t far awayv mì the distance to our left. We (not fJ) over it, as we had exPected: we 2ì 


OV€FT an Ê£xXpPpansc OÍ sea. 


[2.411 (6 E2) c0) 


Near a stream, a hunfter is lying m wait for a đeer. Ít is extremely hot and quiet. Cn]v 
birds and insects are active. Finally, the deer comes to đrink and ¡is shot. Describe the 
scene in the Past Continuous tense, and narrate the final action in the Simple ast. se 


about 80 words, and anderline the tenses. 


THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN VỚI AS 


Liên từ AS thường kết hợp hai mệnh đề ở các thì sau đây: 


1. Simple Past + Simple Past: 


Khi hai hành động xảy ra đồng thời, không cần phải dùng Quá Khứ Tiếp Diễn khi sự 
chú ý không tập trung vào sự tiếp điễn của hãnh động. 


Iwatched him as he đrank hs tea. 
(Tôi nhìn anh ấu trong khi anh ấu [dang] LIỐNG tra) 


2. Past Continuous + Simple Past: 


Khi một hành động được dùng như nền đối với hành động kia ngắn hơn. Đây chính 


là cách dùng (a) trong phần bài học trên đây. 


As Ï was goïng Inside, he intercepted me. 
(Ki tôi đans bước 0ao trong, anh ta chặn tôi lại) 


66  THĨ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (The Present Derfect) 


6.6.1 Hinh thức (Form) 
Thì Hiện Tại Hoàn Thành được tạo thành bởi thì hiện tại của động tử /zøc + quá khứ phân 
từ của động từ chính. 


Quá khử phân tử là hình thức động từ: 


+ tận cùng bằng -eđ như :0orkcd, liued, stayed... nếu là động từ hợp quy tắc. 
+ được ghi trong cột thứ ba trong bảng chia động tử bất quy tắc nếu là động từ bát quy 
tắc (gone, come, Ìeƒ†...) 


Have / has + quá khứ phân tử 
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Bảng chia động tử WORK 


Kháng định: 
]have worked We have worked 
You have worked You have worked 
He has worked They have worked 


Phủ định: 


lhave not worked We have not worked 

You have not worked You have not worked 

He has not worked They have not worked 
Nghỉ uấn: 

Hlave Iworked? Have we worked? 

Have you worked? Have you worked? 


Has he worked? Hãave they worked? 


6.6.2 Cách dùng (ses) 
__ Thì Hiện Tại Hoàn Thành được dùng để diễn tá: 


a... Hành động đã xáy ra và đã hoàn tất trong quá khứ, nhường thời gian của hành động không được biết 
rõ hoặc không được đề cập tới. 


They have visited London. 
(Họ đa đi thăm London) 


Nếu biết rõ thời gian cúa hành động chúng ta 
phái dùng thì Quá Khứ Đơn: Past Puture 
(No) 
They visited London last year. 
[dùng Quá Khứ Đơn vì có last year] 


Cách dùng này cũng thường liên quan đến kết quá (hay hậu quả) của hành động ở hiện tại. 


Ihave lost my key. 
(Tôi đã đánh mắt chìa khoa) 
[Nên bây giờ tôi không có chìa vào phòng] 
Đối với thì Hiện Tại Hoàn Thành, chúng ta không thể dùng các phó từ chỉ thời gian quá khứ đã 


hoàn tất (last month, in 1985, yesterday, a week ago...), nhưng có thế dùng các phó từ chí thời gian chưa 
hoàn tất đối với lúc nói - các phó tử có phần chí quá khứ, có phần chí tương lai như: 


to 

t]Hs ñfferHoon 
Ihave visied London t]His tDeeK 

this móntÏi 


this Uear, efc. 


_b_ Thì Hiện Tại Hoàn Thành cũng được dùng với phó tử chỉ sự thường xuyên (adverbs of 
frequency) để chí một hành động đã xáy ra nhiều lần trong quá khứ và hành động này có thể 
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còn lặp lại nhiều lần trong tương lai: 


Ihave seen the play Rormeo and Juliet at least three times. 
(Tôi äñ xem oø kịch Romeo tà Juliet ít nhất ba lần rồi) 

They have never met John. 

(Họ chua bao giờ gặp John ca) 


Nếu hành động đã xáy ra nhiều lần trong quá khứ nhưng không còn có thế lặp lại được nữa 
trong tương lai, ta phái dùng thì Quá Khứ Đơm: 


He saw the play Roiieo and JuilHiet at least three tìmes. 
[Ông áy đã chết hoặc vớ kịch này không còn được trình diễn] 


Chúng ta so sánh thêm sự khác nhau giữa thì Hiện Tại Hoàn Thành và thì Quá Khứ Đơn trong 


hai câu sau đây: 


John Smith has written a number of short stories. 
(John Smith đã oiết nhiều triyện ngắn) 

[John còn sống và còn tiếp tục sáng tác] 

John Smith wrote a number of short stOrles. 

(John Smith đã oiết nhiều truyện ngắn) 

[Có lẽ John không còn sống nữa hoặc đã bỏ nghề] 


c Hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn còn tiếp tục cho đến hiện tại: 


Past Future 


Úp to the present, we have done every exercise in this book. 

(Cho đến bây giờ, chíng tôi đã làm mọi bài tập trons sách này) 

We have lived in this city for ten yeaTs. 

(Clưíng tôi đã sống ở thành phố nàu được mười năm rồi) 

She has loved you since she was a little girl. 

(Cô ấy đã yêu anh từ khi cô ấy còn là một cô bé) 
Nếu một hành động xảy ra kéo dài nhưng cũng đã chấm dứt trong quá khứ, chúng, ta phải dùng 
thì Quá Khứ Đơn. Chúng ta hãy so sánh sự khác nhau giữa thì Hiện Tại Hoàn Thành và Quá 
Khứ Đơn trong hai câu sau đây: 


— 
(2 —> " 
Past (Now) Future 


(1) She has been here for one year, 
(Cô ta đã ở đâu một năm) [bây giờ vân còn ở] 
(2) She was here [or one year. 
(Cô ta đã ở đâu một năm) [nhưng bây giờ không còn ở đây nữa] 


J1 
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Theo cách dùng nâãy, thì Hiện Tại Hoàn Thành thường kết hợp với các phó từ: 


ụúp to now 
up to present cho đến nau 
SO far 


và với giới từ for và since. For được dũng trước một danh tử chỉ một quãng thời gian: 


for two weeks ( trong lưni Hiẳn) 
ÍOr a year (rong một năm) 


Siice (từ..... đến nay) được đùng trước danh tử chí một điểm (móc) thời gian: 


since Monday (tử thế hai từa qua đến nay) 
since 1950 (từ 1950 đến may) 


Hành động trong các câu hỏi với /et và before (đã... chia?) 


Have you found a job yet? 
(Anh da tìm được uiệc làm chen?) 


Trong các câu hỏi này yet có thế bó đi: 


Have you met John? 

(Anh đã gặp John clufa?) 

Have they ever been to Moscow before? 
(Họ đã từng đến Moscoto bao giờ cluửa?) 
Yes, they have been there several times. 
(Vâng, họ dã đến đấu nhiều lần rôi) 


Hãnh động trong các câu trả lời khắng định với alzeadự (đã .zôi) và phú định với not...vet 
(tẩa..clnứn'): 


We`ve seen that film already. 
(Chưng tôi đã xem cuỗn phim ấu rồi) 
I haven't seen her yet. 

(Tôi chữ gặp cô ấu) 


Hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vừa chấm dứt vào lúc nói. Cách dùng này thường áp 
dụng với các động từ ở thế phú định: 


I havent seen you for ages. 

(Lâu lắm rôi tôi không sặp anh) 

[Nhưng bây giờ đang gặp] 

Thịs room hasn't been cleaned for months. 

(Người ta ẳa không lau quét phòng nàu nhiều tháng rồi) 

[Nhưng bây giờ nó đang được lau quét] 

lt has been very cold lately but its beginning to get a bit warmer. 
(Trời on rồi rất lạnÌi, Hlutns bâu giờ bắt đầu ấm) 


Các tử sau đây thường kết hợp với thì Hiện Tại Hoàn Thành: 


already (ôi) recently (bữa mới đầu) nOW (= rốt cuộc) 
just (oửừa mới) lately (oia mới đây) before (rước đâu) 
ever (in, bao giờ) never (không bao giờ) It's the first/second time... 
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Chúng ta hãy xem một số ví dụ với các từ trên: 


John has Just ñnished his assigpnment. 

(Jolin oừa lâm xong bài tập) 

We have been ve†y busy latelv. 

(Vừa tôi chứng tôi rất bận rộn) 

'We have visited London now. 

(Rất cuộc cluíng tôi đã đi Hiăãm Luân Đôn) 

Thịs 1s the second time you have been late this week. 
(Đây là lần thứ hai trong tuần anh đã đi tế) - 


CÁCH DÙNG CÁC THÌ với LIÊN TỪ SINCE 


Khi có sice động từ của mệnh đề chính thường ở thì Hiện Tại Hoàn Thành (mệnh đề chính 
là mệnh đề được in đứng đưới đây), còn mệnh đề phụ có sice đi trước có thế ở các thì sau: 


1. SINCE + Quá Khứ Đơn: 
Tve loved you since Ï toas q cỉúld. 
2. SINCE + Hiện Tại Hoàn Thành: 


Khi cả hai hành động ở hai mệnh đề đều diễn ra song song từ quá khứ đến hiện tại: 


[ve loved you since Ï'0e KHơtUH U0H. 
(Anh đa yêu em tử khi and biết em) 


3. SINCE + Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn: 


Khi cá hai hành động đều diễn ra song song từ quá khứ và kéo dài đến hiện tại, tính 
chất kéo dài của hành động với sirce được nhắn mạnh: 


Tve loved you a lot sice 'ue been liuing toitÏi you. 


(Từ lực sông 0øi em, anh đã 0ô clng yêu em) 


EXERCISE 51 


Read the following, putting the verbs into the Present Perfect tense (Hay đọc thành Hng các 
câu sau, dũng Hà Hiện Tại Hoan Thanh cho các động từ trong ngoặc): 


1.1 (øe) here since 1970. 
2. The cat (s//) in front of the fire since tea-time. 
3. You (be) to the zoo? 
4. Ứm afraid you (look) at the wrong one. 
5. You (0if) long for me? 
6. Yes f I (stanđ) here Im the rain for ha]f an hour. 
7. He (learn) English for three years, but he can't even read a IneWwspaper yet. 
8. This watch was working all ripht a moment ago but now it (sfop). 
9. Lunch is not quile ready yelt, although I (cook) all the morning. 
10. Lookt That light (buzn) all nghị. 


DI, 
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EXERCISE 52 


Complete the following conversation with either Simple Past or the Present Perfect (Hay 
dung thì Quá KluÝ Đơn hoặc Hiện Tại Hoàn Thành cho các động tử trong ngoặc): 


A. 1. F (not sez) your brother lately. He (go) away? 
Yes, he (be senf) to India. 

Whhen he (eo)? 

He (eo) last month. 


DI an, 


3. You (zue) any letters from him? 
6. No, Ihavent bụt his wife (receive) many letters. 
7. Does she intend to go out and join him? 

No, they (not đecide) yet. 


B. 8. Where you (be)? I (be) at the sales. 
9. What you (by)? T (bu) some clothes. 
10. Why dịd you buy clothes? I (fell) you never to buy clothes for me. I could not resist 
it. They (be) very much reduced. 


|29,4:1. (1 Í-) 2tcX) 


Complete the followimg sentences with the Simple Present, the Present Continuous or the 
Present Perfect tense (Ha hoàn thành nlưững câu sau đâu, dung thì Hiện Tại Đơn, Hiện Tại Tiếp Diễn 
hoặc Hiện Tại Hoàn Thành): 


1. My teacher (cach) English at this school for six V€ATS. 

2. Listenf I (nk) someone (knoek) at the door. 

3. Mr Smith (øø/) all of his bïlls at the end of the month. 

4. Michael (stzd) English for six months now, 

9. lf usually (rain) very much in that part of the Country. 

6. 1 (be) sorry. Ï (/orsct) that fellow''s name already. 

7. My secretary (si) at a different desk today. 

8. Our Present boss (0ork) im this company all of his life. 

9. Úp to the present, George (do) good work in this class. 
10. So far, you (0zake) no 1rustakes on this exercise, 


EXERCISE 54 


Change the verbs in brackets into the Simple Past or the Present Perfect ( Hay dung thì Qua Khứ 


Đơn hoặc Hiện Tại Hoãn Thanh cho các động từ trong ngoặc): 


1. 5usan, come quickly! The milk (beil) over and (iake) an aw ful mess of the kitchen, 

2.1 (be) very sorrv when Ï (hear) of hìs đeath. He (be) an excellent writer. I (read) alH of hịs 
books more than once. 

- We (be invited) to a reception at the Palace next week, 

. What's the matter? You (not sÿ£ak) a word since you (come) home. 


. HHda, Ïm furious with you. Ï (0) in thịs ram for half an hour. 


©®©I Hm. Q2) 


-Ïm sorry dear. Ï orecf) to give Ïarry your messape. Ï (Jezoc) the office in a preat hurry. 


“» 


7. Do you remember that restaurant in Edinburgh that you (f2ke) us to last vear? Well, we 
(6) to find itagain when we (E) there last month. It (w pulled) down. We (be) verv sorrv. 
8. Oh dear! I think our main water-pipe (break). 
3. Somebody (s/2aj) my wallet. Unlucky man ! It (bé) a cheap plastic one and there (b) no 
money ïn it at all. 
10. Ï @rot mst geÐ on the train, you know. Why do you keep asking to see my ticket? I 
(alreadw shơu) ït to you three times in the last four hours. 


VAI TRÒ của CÁC PHÓ TỪ CHÍ THỜI GIAN đối với 
thì HIỆN TẠI HOÀN THANH và thỉ QUÁ KHỨ ĐƠN 


Các phó từ chỉ thời gian (adverbs of time) đóng vai trò rẮt quan trọng trong việc quyết 
định phải dùng thì nào cho đúng. Chúng ta hãy xem câu 'He (0rife) a good book' với các 
phó từ khác nhau sau đây: 

1. He ørofe a good book lasí ear. 
[Phải dùng thì Quá Khứ Đơn vì có phó từ chỉ thời gian quá khứ xác định] 
2. He has turiHen a good book. 
[Dùng Hiện Tại Hoàn Thành vì không biết rõ thời gian của hành động ] 
3. He has tnriffen a good book nơu. 
[Dùng Hiện Tại Hoàn Thành vì có phó từ mơu = at lasi] 
4. He has uritfen a good book thịs year. 
(Dùng Hiện Tại Hoàn Thành vì /¿s year là phó từ nửa chỉ quá khứ, nửa chỉ tương lai. 
Xem lại cách dùng 6.6.2a) 


5. He rơrofe a good book this Wear. 
[Dùng Quá Khứ Đơn cũng đúng vì lí do như trên] 


6.7. THỈ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (The Present Perfect Continuous) 


6.71 Hình thức (Form) 


Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn được tạo thành bởi thì hiện tại của động từ hzue + been + 
hiện tại phân từ của động từ chính. 


have /has been + hiện tại phân từ 


Bảng chia đông từ WORK 


Khẳng định: 
l/you/we/you/they have been working 
He has been working 


Phú định: 
l/you/we/you/they have not been working 
He has not been working 
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Nghỉ oắn: 
Have I/you/Wwe/you/they been working? 


Hs he been working? 


6.7.2 Cách dùng (Uses) 
Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn được dùng để diễn tả: 
a __ Hành động đã bắt đầu trong quá khứ và kéo đài cho đến hiện tại: 


He has been living here for six weeks. 
(Anh ấu đã sống ở đây được sáu tuần rồi) 
She has been sitting in that chair all afternoon. 


Past Future 


(Cô Ấy đã ngồi trên ghế suốt cả buổi chiều) 
Cách dùng này tương tự với cách dùng 6.6.2c của thì Hiện Tại Hoàn Thành (xem bài trước). Cách 
dùng này phải có các cụm từ chỉ thời gian đi kèm để chí sự liên tục của hành động cho đến hiện tại. 
Người ta thường dùng thì này thay cho thì Hiện Tại Hoàn Thành khi các động từ diễn tả trạng 
thái đứng yên như si, sfand, rest, tuait, SÌeep... 


b Hành động kéo dài trong quá khứ và vừa mới chấm đứt. Cách dùng này không kết hợp với các 
cụm từ chỉ thời gian. 


John has been hunting deer and bears. 
[Việc đi săn đã tiếp tục cho đến gần đây] 


So sánh 0ối: 
He has been hunting deer and bears for a year. 
[Việc đi săn vẫn tiếp tục cho đến bây giờ] 


Tuy nhiên, đôi khi người Anh vẫn dùng thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn với phó từ chí 
thời gian đi kèm để nhắn mạnh một hành động không bị ngắt quãng, mặc dù hành động ấy bây 
giờ không còn tiếp tục nữa. 


Tm cold because ['ve been swimming for an hour. 
Ứm very tired; ve been running round the town all day. 


L2, 401:461 1 5c) 


Change the verbs in brackets into the Present Perfect or the Present Perfect Continuous. 
Remember that some verbs have no continuous forms (-inp) (Hãy dùng thì Hiện Tại Hoàn Thành 
hoặc Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn cho các động từ trong ngoặc): 


1. Ï (not se) you for a long tỉme. 
2. You must tell me what you (đo) since I last saw you. 
3. He (not be) here since Christmas; I (0a) for him for two weeks. 
4.1) to learn English for years, but Ï (of s¿cceed) yet. 
5. VWe (0e) here for the last six months, and just (đec¡4e) to move. 
6. You already (drnk) three cups of tea since I (si£) here. 
2. I (øait) here for her since 7 o'clock and she (not com) yet. 
8. Mary (?esf) in the garden all day because she () ill. 
9. Flow long you (earn) English? 
10. You must wake her! She (sleep) soundly for 10 hoursl 
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6.8 
6.8.1 


6.8.2 


THÌ TIỀN QUÁ KHỨ (The Past Perfect) 
Hinh thức (Form) 


Thì Tiền Quá Khứ được tạo thành bởi liad + quá khứ phân từ cúa động từ chính. 


had + quá khứ phân tử 


Bảng chia động tử WOItK 


Khẳng định :1/you/he/we/you/they had worked 
Phủ định :1/you/he/we/you/they had not worked 
Nghỉ tấn : Had I/you/he/we/you/they worked?. 


Hd not thường được tỉnh lược thành luẩn `. 


Cách dùng (Dses) 
Thì Tiền Quá Khứ được dùng để diễn tá: 


Hành động đã xáy ra và đã hoàn tất trước một thời điểm trong quá khứ, hoặc trước một hành 
động khác cũng đã kết thúc trong quá khứ. 


By 2 otclock we had had lunch. 

(Chưng tôi đã ăn xong cơm triểi trước 2 giờ) 

We had had lunch when she arrived. 

(Khi cô ấu đến chưng tôi đã ăn trưa xong) 

When we came to the station, the train had left. 
(Khi chúng tôi đến nhà ga, xe lửa đã đi rồi) 


Past Future 
(Nou) 


Tim felt very tired. He had worked all day long. 
(Tim cảm thấu thật mệt. Anh ấu đã làm oiệc suốt cả ngày đài) 
Thì Tiền Quá Khứ thường được dùng kết hợp với thì Quá Khứ Đơn và với các giới từ và 
liên từ: by (có nghĩa như beƒore), before, affer, tulen, tÏ, tiHÉiÏ, 8S SOOH 85... 
Khi before và after được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chí thời gian, mối quan hệ thời gian 
giữa hai hành động trở nên rõ ràng, vì thế ta có thế dùng thì Quá Khứ Đơn để thay thế: 
John had shot before the tiger started to run. 
John sửof before the tiger started to run. 
(John đã bắn trước khi con hố kịp chau trốn) 
Hành động đã xáy ra nhưng chưa hoàn tất thì một hành động khác hoặc một thời điểm khác 
đến. Cách dùng này phải kết hợp với cụm từ chí thời gian bắt đầu với for. 


———*... 


> 
Past Future 


By December 1st last year, he had worked here for ten years. 
(Cho đến ngày 1 tháng 12 năm ngoái, anh ấy đã lầm tiệc ở đây được mười năm rôi) 
[Anh ấy vẫn còn tiếp tục làm việc ở đấy vào ngày 1 tháng 12] 
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CÁCH DŨNG CÁC THĨ QUÁ KHỨ VỚI LIÊN TỪ WHEN | 


1. Past Perfect + WHEN + Simple Past: 
Diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn tất zớc hành động đi với liên từ WHEN. 


When l arrived John had gone away. 
(Khi tôi đến, Jolm đa đi rồi) [John đi trước khi tôi đến] 


2. Simple Past + WHEN + Simple Past: 
Diễn tả hai hành động xảy ra kề sát nhau hoặc khi hành động thứ nhất kéo theo hành 
động thứ hai: 


When Ï arrived, John went away. 

(Khi tôi đến, Jol mới ra đi) [[ohn đi sau khi tôi đến] 
When the play ended the audience went home. 
(Khi ở kịch chấm dứt, khán gia ra 0Ê) 


Sau khi đã học xong thì Tiền Quá Khứ, người học thường lạm dụng thì này, dùng 
nó cho bất kì hành động nảo xảy ra trước một hành động quá khứ khác. Thật ra, 
chúng ta chí dùng thì Tiền Quá Kiu khi hãnh động đã xá ra trái tới sự mons đợi hoặc khi 
cần nhấn mạnh mà thôi. Ví dụ, chúng ta dùng thì Quá Khứ Đơn cho tất cá các động tử 
trong câu 'He gof up, shaoed, drank a cup oƒ teq and then tuent lo hìs office tphere le phi a 
leter on lis đesk' khủ những hành động do các động từ nói trên diễn tả lần lượt xáy ra 
theo thứ tự mô tá. Nhưng giá sứ anh ấy đã đặt lá thư trên bàn vào ngày trước đó, 
chúng ta phải nói: 


He gót tp, shaued, drank a cup oƒ lea and then toent to hís office tohere he had put a leter 
-_ØH his desk. 
(Anh ấy thức dậy, cạo râu, uống trà rôi đi đên păn phong nơi [trước đó] anh đã đặt một lá 
thử trên ban lãm tiệc) 
cho dù hành động này được mô tả sau. 


3. Simple Past + WHEN + Past Perfect: 


Thì Tiền Quá Khứ được đùng sau :0lien khi hai thì Quá Khứ Đơn có thể cho chúng ta 
cám giác hai hành động xảy ra đồng thời hoặc khi chúng ta muốn nhân mạnh hành 
động thư nhất đã hoàn tất trước khi hành động thứ hai bắt đầu: 


When she had sung her song she sat down. 


(Cô ấy nồi xuống satt khi hát xong) 
So sánh với: 


When she sang her song she sat down. 
(Cô ấy ngôi khí hát) 


4. Past Continuous + WHEN + Simple Past: 


Khi một hành động được dùng như nèn đối với hành động kia ngắn hơn: 


[ was reading mm my room when the bell rang. 
(Tôi Änng ngôi đọc sách Irong phòng thì chuông reo) 


EXERCISE 56 


Supply the correct past tense of the verbs in brackets (Hay dung hình thức qua kí đứng cho các 
động từ trong ngoặc): 


He (do) nothing before he saw me. 

He thanked me for w hat I (đo). 

I ®c) sorry that Ï had hurt him. 

After thev had gone, Í (si) down and (76sf). 

As soon as you (6o), Ï (want) to see you again. 

Before you (6o) very far, we found that we (lose) our way. 
He (die) after he (be) 1H a long time. 

. My friend (of se£) me for many years when Ì met him. 


@ 0œ N8 6G 0 b G@ Bn 


.Im England he soon rememnbered all he (/ea7n). 
When the airplane landed, the pilot (6d) that one of the wings (be damased) by a shell. 


[2.4046 (S) oy/ 


Change the verbs in brackets into the Simple Past or the Past Perfect tense (Hay dùng thì Quá Khi 
Đơn lioặc Tiền Quá Kluí cho các động HỲ trong ngoặc): 


ki 
© 


My father (feli) me he (erøe) up smoking. 

._ He (be) late because he (ae) an accident. 

- È (conie) to tell him they were the wrong seeds, but he (iazf) them already. 

[t had been raining ín the night, the ground (be) wet. 

Mr Johm (be) im England for four years when the new government (co) tO pDOWeT. 
._ Â man who (ứe atiacked) by bandits was lying bleeding on the road. 

. Tnow (bzoe) to leave the house where Ï (sperd) so many happy days. 

._Althouph he ứake) some mistakes, he (be considered) good_enouph for promotion. 


©_Ø®Ø M6 I CỔ ƠI nB ©G2) t2 


._ He (toan) to find out whether you (877106). 


¬ 
© 


._ He (be treated) like a slave, so he (resien). 


EXERCISE 58 


Change the verbs in brackets into the Simple Past or the Past Perfect tense HIẾU dung thì Qua Kluứ 
Đơn hoặc Tiền Quá Ki cho các động từ HHNG Hoặc): 


Peter, who ¡is 14, (pass) a difficult examinaton at the end of last term and thereby 
(qualjf) for a bicycle which hís father (roise) to give hÌm lÍ he (pass). Cn second 
thought, however, his father (£cj) that a bicycle might not be exactly what the boy 
wanted and so he (4sk) IPeter whether he would like anything else instead. Feter, 
somewhat hesitantly, (zsk) t{ he could have a 410 shot-gun. He (243) quickly that he (do) 
a lot of shooting under supervision during the school year that Just (enđ), and (earn) the 
Proper use o£ a gun. His mother (not ke) the idea at all; she (sự) that she (b¿) sure that 
he would ki either himself or someone else. EÍowever, his father (2k) enquiries at the 
school and (earn) that Peter indeed (/¿arở) enough about guns and their proper use to be 
trusted with one of his own. So, to the boy's preat joy, a 410 shot-pgun (be boueli) for him 
instead of the bicycle he (expcct). 
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CÁCH DÙNG CÁC THÌ QUÁ KHỨ với AS SOON AS 


1. Simple Past + AS SOON AS + Simple Past: 
Khi hai hành động xảy ra kế tiếp nhau. 
As soon xẾ Lindđa arrived in my flat, she told me the news. 
(Ngay khi Linda bước oào phòng, cô ấu bao cho tôi tin đó) 
2. Simple Past + AS SOON AS + Past Perfect: 
Nhắn mạnh sự hoàn tất của hành động trong mệnh đề với as soon as trước hành động 
côn lại: 


As soon as he had gone, a stranger walked into his room. 
(Nga klu anh ấu uửa đi khỏi, một người lạ bước ao phòng) 
[Anh ấy đi khỏi rồi người lạ mới bước vào] 


CÁCH DÙNG CÁC THÌ QUÁ KHỨ với UNTIL 


1. Simple Past + UNTIL + Simple Past: 
Khi hành động ở mệnh đề chính đi trước và kéo dài cho đến hành động ở mệnh đề sau: 


He read the book until he was dead tired. 
(Anh ấu đọc sách cho đến khi mệt nÌnừ) 


2. Simple Past + UNTIL + Past Perfect: 
Khi nhấn mạnh hành động ở mệnh để với ti! đã hoàn tất trước hành động ở mệnh đề 
kia: 
I sat under the apple-tree and read until the sky had darkened and I could not 


make out the prmt. 
(Tôi ngôi dưới câu táo đọc sách mãi cho đến khi trời tối không thể nào nhìn được chữ ra) 


THÌ TIỀN QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (The Past Perfect Continuous) 


Hinh thức (Form) 


Thì Tiền Quá Khứ Tiếp Diễn được tạo thành bởi liad been + hiện tại phân từ của động từ chính, 


Had been + hiện tại phân từ 


tử WORK 


Bảng chia động 


Khẳng định :1/you/he/we/you/they had been working 
Phụ định : 1/you/he/we/you/they had not been working 


Nghỉ cắn : Had I/you/he/we/you/they been working? 


6.9.2. Cách dùng (Uses) 
Thì Tiền Quá Khứ Tiếp Diễn diễn tả một hành động bắt đầu /rước một thời điểm trong quá 
khứ và tiếp tục cho tới thời điểm đó, hoặc chấm đứt ngay trước thời điểm đó. 
Cách dùng này tương tự với cách dùng 


của thì Tiền Quá Khứ, ngoại trừ ở chỗ thì —=- R 
Tiền Quá Khư Tiếp Diễn nhấn mạnh tính Past Future 
chất liên tục của hành động. (Noøïp) 


He had been living here for a year when he decided to move to the suburbs. 
(Cho đền khi anh ấu quyết định dọn tÈ ngoại ô, anh ấu đã sống ở đây được một năm) 


Chúng ta cần chú ý rằng hành động kéo dài với thì Tiền Quá Khứ Tiếp Diễn có thế bao gồm 
hoặc không bao gồm hành động còn lại: 


John knew that she had been working very hard since she came to live here. 

(Jchn biết cô ấu đã làm oiệc rất chăm chỉ từ khi cô ấy đến sống ở đâu) 

[Cô ấy vẫn làm việc chăm chí vào lúc John biết] 

Johm came across the lawn to meet his sweetheart carrying the roses he had been cutting. 
(John bước qua oườn hoa để gặp người yêu, mang theo nưững đoa loa hông cậu đã cắt) 

[Hành động 'cuíting' bắt đầu từ trước đó và chấm dứt ngay trước khi John bước qua bãi có] 


6.10 THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (The Simple Future) 
6.10.1 Hinh thức (Form) 


Thì Tương Lai Đơn được tạo thành bởi sửa hoặc :uill + động tử nguyên mâu không ío. 


shall /will + động từ 
Bảng chia động từ WORK 
Khẳng định 


I shall/will work We shal]/will work 
You wIll work You will work 
He will work They will work 

Phú định: 
I shall/wIl not work We shall/will not work 
You will not work You wIll not work 
HIe wIll not work They will not work 


Nghỉ uấn: 


Shall/will I work? Shall/will we work? 
WIII you work? WHI you work? 
WHI he work? WIII they work? 


Ngày nay roill được dùng phổ biến cho tất cả các ngôi. 
Wlill not được tỉnh lược thành toøn 
Siall not được tính lược thành siian't. 


ShaÏÍ và ;oill được tỉnh lược thành '!, khi ấy sự phân biệt giữa sửuall và ;oill không còn cần thiết nữa. 


IH ; youl ; he1 ; shell ; ¡l ; well ›; theyTi 


6.10.2_ Cách dùng (Uses) 


a 


Thì Tương Lai Đơn được dùng để diễn tá một hành động sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc một 


hành động sẽ diễn ra và kéo đài trong một quãng thời gian ở tương lai. 


WNIHI he be here on time? 


(Anh ấu sẽ đến đâu đúng giờ clnf?) NT 

Yes, he ]I be here by five o'clock. 

(Vâng, anh ấy sẽ đến trước 5 giờ) 

TH telephone you tomorrow. h =—_ 
Future 


(Tôi sẽ gọi điện cho anh ngày nai) Past 
[ think I shall remain in love with her all my life. 


(Tôi nghĩ rằng tôi oẫn còn yêu cô ấy suốt đời) 
[hành động kéo dài] 


CÁCH DÙNG BE GOING TO 


Từngữ 0e gøins fo được dùng để diễn tá: 


1. Ý định cho tương lai (Fudture Intention) (= định sẽ) 
lam goïng to write to her this afternoon. 
(Tôi định sẽ oiết thư cho cô ấu chiều nay) 
Mr Brown says he is going to buy a new car next year. 
(Ông Broron nơi ông ấy định mua một chiếc xe mới năm đến) 


Khi dùng không có phó từ chí thời gian, hình thức này thường chí tương lai gần. 

I khow what you are going to Say. 
(Tôi biết anh định sắp nơi gì rồi) 

2. Sự chắc chắn (Certainfy) (= chắc là) 
T thimk Itis going to ram; look at those clouds. 
(Tôi chắc là Hời sắp muưn; hãy nhìn những đm mâu kia) 
He is very iH; Im afraid he is going to die, 
(Ông ấu dau nặng, tôi chắc ông ấu sắp chết) 

Theo cách dùng này, be going ío thường không có phó từ chí thời gian đi kèm, nhưng 
thường được hiểu là tương lai gần. Các tình huống ở hiện tại (đám mây, đau nặng..) 
thường là những căn cứ giúp cho sự suy đoán chắc chắn. 

Be going to không được dùng để diễn tá tương lai đơn thuần (nghĩa là tương lai 
không phụ thuộc vào ý định của bất cứ người nào). Chúng ta không được nói: 


*l am goïng to be 15 years old in May. 
*Today is the fourth of May; tomorrow is goïng to be the fifth. 


Vì lí do trên đây, be going fo_ ít khi được dùng trong các mệnh đề kết quả của câu điều 
kiện (vì kết quá phụ thuộc vào điều kiện hơn là ÿ định của người nói). Chúng ta không nói: 


*Lf you go to the movies, you are going to study your lessons late. 
Be going to không được dùng với động tử &o và coric. Chúng ta không nói: 


*l am going to go to the cinema tonight. 


*H&e 1s going to come to see me on Sunday. 
Trong trường hợp này chúng ta nên dùng Hiện Tại Tiếp Diễn để diễn tá tương lai: 


lam goïng to the cimema tonight. 


He is coming to see me on Sunday. 
EXERCISE 59 


Change the following sentences into the goine fo form (Hãy đối niưững câu sau đâu sang hình thuức 


pởi be going to): 


1. He will leave tomorrow, 
2. Where will he stay? 
3. John will waiït for us there. 
4. We shall choose some new' dresses. 
9. The đining-room will be painted next week. 
6. I think I shall be sick. 
7, My friend will sew on my buttons for me. 
8. Whatf You won't come home this afternoon? 
9. Fm afraid ít will cost a lot of money. 
10. Wont you kiss me 'Good Night? 


WILL va BE GOING TO 


Chúng ta thường có thể dùng ¡0i! hoặc be going fo để điển tả dự dịnh trong tương lai, 
nhưng đôi khi chúng ta chí có thế dùng một trong hai hình thức trên mà thôi. 


1. Be goïng to luôn luôn bao hàm một ý định đã được trì tínlt, sắp xếp từ trước, tưởng đương 
như định sẽ trong tiếng Việt: 
Thave bought some bricks and Ïm going to build a garage. 
(Tôi ẩa mua gạch ba dự định sẽ xây một nhà chuẩn xe) 


2. Will bao hàm 1ý định không được trụ tính tử trước. Nhiều khi ý định này rất mờ nhạt. 


- [ve got a terrible headachel 
(Anh bị nluic đầu qua!) 

- Have you? Wait there and ƑHI get an aspirin for you. 
(Thểà? Anii đợi đấu, em sẽ đi lấu aspim Cho aHÏ) 


Người nói đi lấy thuốc vì tình huống thúc đấy ngay lúc ấy, không phái vì ý định đã 
được trủ tính từ trước. Nhưng nếu người nói dự định đi mua thuốc vì biết thuốc dự trữ 


trong nhà đã hết, người ấy sẽ nói ']'m eoine to bu some aspirin toniorotb", 
5 Ẻ 3 
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CÁCH DÙNG BE TO 


Hình thức be ío được dùng để diễn tả: 
1. Sự sắp xếp trong tương lai (sắp đặt làm gì): 
Tm to meet her at the station at 9 o'clock, 
We are to have a film show tomorrow night. 
2. Mệnh lệnh, thường ở dạng nghỉ vấn và phủ định [= phái/không được] 
Children are not to play near the well. 
(Trẻ con không được chơi sẵn giếng) 
Are we to bring our books to the class? 


(Cluíng †a có phái đem sach đến lớp không?) 
She is to be back by 10 o'clock. 
(Cô ấy phai trở tê trước 10 giờ) 


6.11 THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (The Future Continuous) 
6.111 Hinh thức (Form) 


Thì Tương Lai Tiếp Diễn được tạo thành bởi s/uli hoặc røiÏ be + hiện tại phân từ của động từ chính. 


shall/ will be + hiện tại phân từ 


Bảng chia động tử WORK 


Khắng định: 
[ shall/ will be working We shall/will be working 
You will be working You wIll be working 
He will be working They will be working 
Phủ định: 
I shall/will not be working Ve shall/will not be working 
You will not be working You will not be working 
He will notbe working They will not be working 
Nghỉ uấn: ` 
Shall/will I be working? Shall/will we be working? 
WIH you be working? WII you be working? 
WIII he be working? WII they be working? 


6.11.2 Cách dùng (Ủses) 
Thì Tương Lai Tiếp Diễn diễn tả: 


a.... Hành động đang xảy ra vào một thời điểm trong tương lai, hoặc đang xảy ra thì một hành động 
khác xảy đến. 
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Past Future 


(Noio) 


Welll be waiing for vou at 9 oclock tomoTTOW. 
Tiếng Việt chúng ta không có thì [sẽ + đang] nên xin tạm dịch nhừ sau: 


(Chúng tôi sẽ đợi anh luc 9 siỡ sang mai) 

At this me next year I1I be working ín Japan. 

(Vào thời gian này năm đến, tôi đang làm oiệc ở Nhật) 

Thịs time tomorrow Tim will be flying to Japan. His friends will be waiting for him at 
Tokyo airport. 

(Vào giờ này ngày mái Tim [sẽ] dang bay đến Nhật. Các bạn anh ấu sẽ đơn Tim tại sân ba Tokyo) 


Hành động trong tương lai không phụ thuộc vào ý định (a future action without intention), bao 
hàm những hành động xảy ra theo trình tự tự nhiên. 


Mary is tired. She'l] be coming to bed directly. 

(Miar bị mệt. Cô ấy sẽ lên giiững "eaV) 
Cách dùng này thường được áp dụng khi thì Tương Lai Đơn với :0ill có thế gây nên sự hiểu 
nhằm ý: 
1. Hiểu nhằm 'Wil you..?' với nghĩa 'Có phái anh..? ' thay vì 'Xin mời anh' hoặc ngược lại. 


Will you bring the chaïr in here? 
(Nhờ anh mang hộ ghế này oaò trong nhé?) 


Đây là yêu cầu, tương tự như 'Will you [please] sit down? (Xin mời anh ngôi). So sánh với: 

Will you be bringing the chaïr in here? 

(Anh có mang ghế oào trong này không?) 
Dây là câu hỏi bình thường, người hỏi nhằm mục đích tìm thông tin (cơ... hay không?) 
2. Thì Tương Lai Đơn với roi! thường diễn tả ý định nào đó, ví dụ: I roill bu that house sẽ đồng 
nghĩa với Ï imtend to buy that house. Do đó, nếu muốn diễn tả tương lai đơn thuần [không diễn tả 
một ý định nào] xảy ra theo trình tự tự nhiên chúng ta nên dùng thì Tương Lai Tiếp Diễn để 
thay thế: 

TH be meeting hum tomOTTOW. 

(Ngày mai lôi sẽ gặp anh ấy) 
Ở đây, việc gặp anh ấy diễn ra không phái vì tôi muốn gặp mà chỉ vì tôi và anh ấy cùng làm 
chung một văn phòng. So sánh với: 

TH meet him tormmorrow. 

(Tôi địnl: gặp anh ấy ngày mai) 
3. Trong câu phú định zøn'f thường để gây nhâm nghĩa vì røon'f vừa có nghĩa không chịu' vừa 
có nghĩa 'sẽ không': 

Tom weon't cụt the grass. 

(Tem không chịu cất c0) [won't = refuse] 
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Tom won t be cutting the grass. 
tTem: sẽ không cắt có) [vì Tom đi vắng hoặc đau] 


c _ Hành động xảy ra kéo dài trong một quảng thời gian trong tương lai: 


1 shall be swimming all day long tomorrow. 
(Tôi sẽ đi bơi suốt cả ngầu mai) 


NHỮNG CÁCH DIỄN TẢ TƯƠNG LAI KHÁC NHAU 
(Different VVays oƑ Expressing FiirIE) 
Người Anh có nhiều cách diễn tá hành động sẽ xảy ra trong tương lai như sau: 
1. Simple Present : Ïleave next week 
2. Present Continuous : lam leaving next week. 
3. Simple Future : PH leave next week. 
4. Future Continuous : FH be leavimpg next week. 
5. Be going to :Ïm goïng to leave next week. 
6. Be to : m to leave next week. 
7. Be about to : m about to leave next week. 
8. Be on the point of :m on the point of leaving next week. 
9. Be on the verge of : Ƒm on the verge of leaving next week. 


6.12 THÌ TIỀN TƯƠNG LAI (The Future Perfect) 


6.121 Hinh thức (Form) 
Thì Tiền Tương Lai được tạo thành bởi sIuwll hoặc toill haờe + quá khứ phân từ của động tự chính. 


shall /will have + quá khứ phân từ 


chia động tử WORK 


Bảng 


Khẳng định : Ï/we shall/will have worked 
You/he/they will have worked 


Phu định :l/we shall/will not have worked 
You/he/they will not have worked 


Nghỉ pấn : Shal/WII I/we have worked? 
WII you/he/they have worked? 


6.12.2 Cách dung (Uses) 
Thì Tiền Tương Lai diễn tả: 
a __ Hành động sẽ xảy ra trước một thời điểm hoặc trước một hành động khác trong tương lai. 


I shall have written the letter by 10 o'clock. 
tTôi sẽ tiết xong lá Hut trước 10 giờ) 
Past (Nơu) Future 
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I shall have spent all my money by the end of the month. 

(Tôi sẽ tiêu hết số tiền trước cuốt tháng nău) 
Cách dùng này thường kết hợp với giới từ bự (nghĩa gần tương đương với be/cre). Trong thực 
hành người Anh thường dùng thì Tương Lai Đơn để thay thế: 


TtofiSpeh@qaÏliiniv tionez hi the end of the month. 


before the end of the month. 


I shall write it n NÓ lát oờy 


before ten o'clock. 


b_ Hành động xảy ra và kéo dài cho đến một thời điểm trong tương lai: 


Past Future 


When Ï leave the school next week I shall have taught this class for ten years. 
(Khi tôi rời trường này tuần đến, tôi đã dạ ở lớp này được 10 năm tôi) 

Œm December 18th we shall have been married for 25 years. 

(Vào ngay 18 tháng chạp sắp đến clung tôi đã cưới nhan được 25 năm rôi) 


Cách dùng này bắt buộc phải kết hợp với một phó tử chí thời gian (thường dùng với /0r). 


Chú ý: Thì Hiện Tại Hoàn Thành phải thay thế thì Tiền “SN Lai (nghĩa là bó sial4011)) trong 
các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian: 


I will repair your bicycle when Fhave finished this Job. 

(Tôi sẽ sửa xe đạp cho anh khi tôi đã làm xong oiệc nà) 

Í will come with you; but wait until Ì hane roritfen thìs letter, 
Không nơi: 

*When I shall have finished /T shall have written... 


6.13 THÌ TIỀN TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (The Future Derfect Continuous) 


6.13.1 Hinh thức (Form) 


Thì Tiền Tương Lai Tiếp Diễn tạo thành bởi shaW hoặc roil lược bcen + hiện tại phân từ của động 


shal] / will have been + hiện tại phân từ 


6.13.2 Cách dùng (Dses) 


tử chính: 


Thì Tiền Tương Lai Tiếp Diễn diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài cho đến một thời điểm 
nào đó trong tương lai. Cách dùng này tương tự như cách dùng (b) cúa thì Tiền Tương Lai, 
nhưng ở đây tính chất liên tục của hành động được nhấn mạnh hơn: 


'Well have been studying for an hour when he comes. 


Past Eunf (Vào lực anh ấu đến, chíng ta sẽ học được một giờ rồi) 
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Ơn April 12, 2005 we shall have been living m this house exactly ten y€ATS. 
(Vào ngày 12 tháng 4 năm 2005, cluúng tôi sẽ ở căn nhà này đứng nuiời năm) 


Cách dùng này của thì Tiền Tương Lai Tiếp Diễn phái kết hợp với một phó từ chí thời gian. 


IÐ.420401(.)0Ẽ.00) 


Choose the Future Perfect or the Future Perfect Continuous for the verbs im brackets (Hãy chọn 
thì Tiền Tương Lai hoặc Tiền Tương Lai Tiếp Diễn cho các động tử Irong ngoặc) : 


1. By next June he (write) his second novel. 
2. Before you go to see them, they (leave) the country. 
3. By this time next week you (meet) my boy-friend. 
4. The meeting (fnish) by the time we get there. 
5. The horse race (start) before we even leave home. 
6. Thope ït (stop) rang by 5 o'clock. 
7. By the end of this year he (travel) more than a thousand miles. 
8. By Christmas Ï (work) in this office for 10 years. 
9. I (finish) long before you get back. 
10. By next Sunday you (stay) with us for five weeks. 


Z1 


Vêy2 


⁄.21 


PHÓ TỪ 
(Adverbs) 


ĐỊNH NGHĨA (Definition) 


Phó từ là từ dùng để phẩm định cho một tự loại khác trừ danh từ và đại danh từ (Aø adoerb 
ls a toord that modlfies anotlier part of speecHi exCEDE a HOUHI 0† pTOHOHI). 


Theo định nghĩa trên, phó từ được dùng đế phẩm định cho động từ, tính từ hoặc một phó 
tử khác bằng cách mô tá cách thức, mức độ, phạm vi hoạt động hoặc tính chất do động từ, tính 
từ hoặc một phó tử khác diễn tả: 

John speaks sỈørol. 
[sioroly phẩm định cho động từ speaks; John nói như thế nào? John nói chậm] 
He is DET rịch. 
[uery phẩm định cho tính tử rích; giàu như thế nào ? rất giàu] 
Linda drives foo fast. 
[too phẩm định cho phó tử /zsf] 
Đôi khi, phó từ còn có thể phẩm định cho cá giới từ và liên tử nữa: 
He sat almrosf outside the doorway. 
[almost phẩm định giới từ ouside] 
(Anh ấu ngôi gần như bên ngoài ngưỡng cứn) 
A man is truly happy ơn when he ¡s in good health. 
(Một người chỉ thật sư hạnh phuế khi người đó khoẻ mạnh) 
[only phẩm định từ nói :oher] 


Về mặt cấu trúc, chúng ta có thể nhận biết các phó tử khi chúng có thể điền vào chỗ trống của 
một hay nhiều mẫu câu như: 


He tualkcd 

He tuas tircd. 

He had done tt. 
PHÂN LOẠI PHÓ TỪ 


(Classification of adverbs) 


Phó từ có thể được phân loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí cúa chúng trong câu. Tùy theo ý nghĩa 
chúng điễn tả, phó tử có thể được phân loại thành: 


Phó tử chỉ cách thức (Adoerbs 0ƒ manner): diễn tả cách thức một hành động được thực hiện 
như thế nào (một cách nhanh nhẹn, chậm chạp, lười biếng...). Chúng có thể được dùng để trả lời 
các câu hỏi với lơiø? 

He runs #úsí. 

(Cậu ấy chạy nhanh) [Hoto đoes he run? He rung ƒäsf] 

She sings bai. 

(Cô ấ ca rất dở) 
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They received him colilu. 
(Họ đốn tiếp anh ấu một cách lạnh nÏtạf) 
Vị trí của phó tử chỉ cách thức là đứng sau động tử hoặc đứng sau tân ngữ (nếu có tân ngữ như 
ví dụ cuối củng ớ trên). Không được đặt phó tử giữa động tử và tân ngữ như nhiều người học 
vẫn thường 'dịch': 
Anh ấy nói giỏi tiếng Anh ->  *He speaks well English. [sai] 


He speaks English well. [đúng] 


Các phó tử chí cách thức thường tận củng bằng -ñ/. Chúng được tạo thành tử các tính từ như: 


happy happHy (một cách) hạnh phúc 
quick quickly nhanh nhẹn 

slow: slowly chậm chíp 

warm warmly nồng nhiệt 


Chủ ý: Một vài từ cũng tận càng bằng -i/ như #£ndly (thân mật), sodly (ngoan đạo), lonelự (cô 
đơn)... nhưng là tính từ. 


7.2.2. Phó từ chỉ thời gian (Adoerbs öƒ Fiime): điền tá thời gian hành động được thực hiện (lôi 0ñ, 
hôm qua, tuần trước...). Chúng có thể được dùng để trá lời câu hỏi với [Vhen? Các phó từ chỉ thời 


gian thường được đặt ở cuối câu (vị trí thông thưởng) hoặc đầu câu (vị trí nhấn mạnh)(xem 7.5b): 


Í want to đo ít nơi! 

She came /esferdaw. 

He came iafc. 

Whats goïing to happen nex?? 
(Cấi gì sẽ xay ra sau đö?) 


Cách dùng phó tử chí thời gian có liên quan mật thiết với cách dùng các thì: 


She came 1/esterdau. 
She will come Í0/10r7ro0t0. 
-She is coming nơu. 


She has corme. 


7.2.3. Phó từ chỉ tần suất (Adoerbs Oƒ freiienc): điền tá mức độ thường xuyên của một hành động 
(Hung thường, luôn luôn, 1t khi...) Chúng được dùng để trả lời câu hói Hơi oflen? (Có... thường?) 
và thường được đặt sau động tử be hoặc trước động tử chính: 


Johm 1s auays on time. 

(olin luôn đứng gi) 

He seldom works hard. 

(Anh Ấy ít khi lam uiệc chăm chỉ) 

We sometimes go to the beach. 

(Thính thoáng cluúng tôi đi biến) 

We hiardl coer see you at home. 

(Hầu như không khi nào chưng tôi thấu anh ở nhà) 


Khi câu có trợ động từ, phó tử chỉ tần suất thường đi sau trợ động từ trừ trường hợp cần nhấn 
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mạnh và câu trả lời ngắn: 


He can ncuer understand. 

Nhưng: He ncuer can understand. [nhấn mạnh] 
Can you park your car near the market? 
(Anh có thể đỗ xe gần chợ không?) 
Yes, Iiisualy can. [câu trả lời ngắn] 
(Vâng, thông thưởng tôi cố thế) 


Các phó từ chí tần suất thông dụng là: 


always: luôn luôn usually/frequently: thường 
often: (lường tường sometimes: (lính thoane 
seldom: í† kỈu rarely: liễm khi 

hardly: hầu như không bao giờ never: không bao giờ 


Các phó từ kể trên trừ aloaws, hardly, euer và neuer có thế có ba vị trí trong câu. Vị trí đứng đầu 
câu luôn luôn là vị trí quan trọng nhất (được nhấn mạnh nhất): 


The teacher 1isualh/ g1ves 0s an assipnment. 
The teacher gives us an assignment ¡1stillU. 
Usually the teacher gIves us an assignmtert. 
(Thâu giáo thường ra bài tập cho chúng em) 


' 


7.2.4. Phó từ chỉ nơi chốn (Adoerbs 0ƒ pÏice): diễn tả hành động diễn ra nơi nào, ở đâu hoặc pần xa 
thế nảo. Chúng dùng để trả lời câu hỏi với VWiiere?. Các phó tử nơi chốn thông dụng là ñre, 


theTre, 0H, đtDAV, cUerWiUhiere, s0HM€t0Ìefc... 


Iam standing re. 

(Tôi đang đing ở đây) 

She went of. 

(Cô ấu đi ra ngoai) 

John 1s sitting ottfside. 

(John đang HgỒi bên rnsoai) 

Ihave looked for her £0erựiohere. 
(Tôi đã tìm cô ấy khắp mọi nơi) 


7.2.5. Phó từ chỉ mức độ (Adoerbs oƒ degrec): điễn tả mức độ (nhiều, ít, quá...) của một tính chất hoặc 
đặc tính. Chúng đi trước tính từ hoặc phó tử mà chúng phẩm định: 


Thịis coffee is 0ery bad. 

[tệ như thế nào? rất tệ] 

He speaks English oo quickly for me to follow him. 

(Ông tq nói tiếng Anh nhanh quá lầm tôi không treo [hiểu] kịp) 
Are you q@1if£ sure we are on the right road? 

(Anh có hoàn toàn chắc chắn là cluíng ta đi đứng đường không ?) 


Chú ý cách dùng các phó tử sau đây rất thông dụng trong thường đàm: 


lam ferriblu sorry Ïm late. 
(Tôi thật lấy làm tiếc đã đến muộn) 


Bill seems gretf young. 

(BI trông khá trẻ) [pretty = rather] 

Im đeaä tired. 

(Tôi mệt nhoai) [dead = very] 

Mary is g0od and angry. [good and = very] 


7.2.6 Phó từ chỉ số lượng (Adoerbs öƒ quanHif): diễn tá số lượng (ít nhiều, một hai lần...):... 


My son works very lffe. 
(Con trai tôi làm 0iệc rất íL) 
He won the prize foice. 
(Anh âu đã đoạt giải lai lần) 


7.2.7 Phó từ nghi vấn (Imterrosatiue adoerbs): là những, phó từ đứng đầu câu dùng để hỏi, gồm 


7.2.8 


2.3 
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tbhere, tphen, t0, hot: 


Hơio do you go? 

(Anit đi bằng phương tiện gì?) 
Wiy didn't you go to school? 
(Tạ sao em không đt học ?) 


Phó từ liên hệ (RelaHioe adoerbs): là những phó tử dùng để nói hai mệnh đề với nhau. Chúng 
có thể diễn tá nơi chốn (rohere), thời gian (hen) hoặc lí do (rohy): 


Iremember the day ¡0hen Ï met her on the beach. 
(Tôi nhớ lại ngày đã gặp nàng trên bãi biển) 

Thịs is the room rohere Ï was born. 

(Đây là căn phòng nơi tôi đã chao đời) 

Tell me the reason r0Ïr/ you came late. 

(Cho tôi biết Lý do tại sao anh đã đến muộn) 


PHÓ TỪ VÀ TÍNH TỪ CÓ CÙNG HÌNH THỨC 
(Adverbs and adjectives with the same form) 

Trong mỗi câu sau đây, các từ ¡in nghiêng thứ nhất có cùng hình thức và nghĩa với từ ín 
nghiêng thứ hai nhưng mỗi từ có cách dùng khác nhau: từ thứ nhất được dùng như tính tử (bổ 
nghĩa cho danh từ đi ngay sau nó); từ thứ hai được dùng như phó từ (bổ nghĩa cho động từ đi 
ngay trước nó). Dấu hiệu mũi tên cong biểu thị quan hệ bổ nghĩa: 


⁄ 
A hard worker works harảd. 
A late student arrives Ìafe. 
ZN 
A ñẹt tram THAN 
TT N, ` 


¬ 
=H 
® 

> 


ndl man spoke kindb. 
A long speaker speaks long, 


An emÏ/ riser gets up earl/ in the morning. 


7.4 


7.4.1 


CÁCH THÀNH LẬP PHÓ TỪ (Formation of adverbs) 


Tính từ + -Í/: Phần lớn phó từ chí thể cách có thể được thành lập bằng cách thêm -l/ vào tính tử: 


clever (khéo léo) - cleverÌy 
kind (0 tế) : kindly 
quick (nhanh) = quickly 
beautiful (xinh đẹp) - beautifully 
foolish (ngu xuẩn) ~ foolishly 
wise (thông thai) - wisely 


Đôi khi, phó từ được thành lập theo cách này có thế có nghĩa khác với phó từ mang cùng 
hình thức với tính từ. Ví dụ: tính từ /zeh (cao) có hai phó từ mang nghĩa khác nhau là hich (cao) 
và hiehl (vô cùng, tột độ). Nguyên tắc chung là: phó tử có cùng chung hình thức với tính từ 
thường dùng để chí sự đo lường về khoảng cách (liigh, lơo, deep...), phó tử được tạo thành tử tính 
từ bằng cách thêm -ly thường mang nghĩa bóng (lo: thấp [chí sự đo lường vật lí]; nhưng lơml: 


hèn hạ v.v...). Chúng ta hãy xem một số ví dụ dưới đây: 


Tính từ 


There is a br¡elit moon tonipht. The moon shines brielitl. 


(Đêm naụ có trăng sĩng) (Trăng chiếu sáng) 


That is a very jrieh buildng. The bird flew luei in the sky. 


(Đó là toa nhà rất cao) (Chim bay cao trên trời) 
Thịs story is ch amusing. 


(Truyện này thật oô cùng thí 0|) 


The bird flew loi over the field. 
(Chim bay thấp trên cánh đồng) 


The room has a lơ ceiling. 
(Căn phòng có trần nhà thấp) 
Dontt act so l0rul. 


(Đừng hành động hen hạ như 0ậu) 


He fell mto a đeep well. The ship sank đeep into the sea. 


(Ông tq Tơi xuống giếng sâu) (Chiếc tàu chìm sâu xuống biển) 
He was đeepl interested in the research. 


(Anh ấy rất quan tâm đến cuộc nghiên cứu) 


The exam 1s drawing n1en7. 
(Kì thi đang đến sẵn) 

l nearly missed the tram. 
(Tôi sut nhớ tau) 


John 1s a very near relation. 


(Jelm là bà con gần) 


Ngoài ra, chúng ta cũng cần chú ý một điểm ngược lại về sự thành lập phó tử: không phải tất cả 
các từ tận cùng bằng -l/ đều là phó từ. Những tử sau đây là tính từ: 


manly (có đáng đan ông) silly (đại đột) 
fatherly (nhu người cha) lively (sôi nối) 


Khi muốn dùng các từ này như phó từ, chúng ta phải nói: ín a ƒatherl manner, in ä si toa ... 
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7.4.2 


⁄.4.3 


7.5 
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Giới từ + một tự loại khác: Rất nhiều phó từ được tạo thành bằng cách kết hợp một giới từ 
như ø (hình thức biến hoá của øn) với một tính tử (abroad, along, aloud) hoặc với một danh từ 
(ahead, asleep, aboard, away). Phó từ cũng có thế thành lập bằng cách kết hợp một giới từ và 
một phó từ như :i0ifrm, toithout hoặc một phó tử với một giới từ như liereaƒffer, herein, hereb. 


Phó từ + phó tử: Hai phó tử cũng có thế kết hợp bằng liên tử and như: 


agam and again (lặp ải lặp lại) by and by (chẳng mấy chốc) 
far and near (khiếp nơi) over and over (lặp đi lặp lại) 
now and then (/hính thoảng) now and again (thính thoảng) 


VỊ TRÍ CỦA PHO TỪ (Position of Adverbs) 


Trong đoạn 7.2 về phân loại phó từ, chúng ta đã biết qua vị trí cúa các phó từ. Nói chung, 
phó từ trong tiếng Anh có thể có nhiều vị trí khác nhau: đứng đầu câu (front-position), đứng 
giữa câu (mid-position) [trước động từ chính hoặc sau động từ be] hoặc đứng cuối câu (end- 
position). Chúng ta chú ý các quy luật sau đây về vị trí của phó từ: 


Luật 1: Phó từ bố nghĩa cho tử nào thì phái đứng gần từ ấy. Luật này thường được gọi là luật kẻ 
cận (rule of proximity). 


Chúng ta hãy so sánh hai ví dụ sau đây và chú ý vị trí khác nhau của phó tử offen sẽ tạo ra nghĩa 
khác nhau. Dấu hiệu mũi tên cong chí quan hệ bổ nghĩa: 


He often says he visis his father. 


Hle says he often visits his father. 


Chúng ta hãy xem một ví dụ khác với cụm phó từ ä montÙ! ago: 


A month ago Mother thought she would leave town. 
[A month aeo đứng gần thought ( Mother thoueht a month ago)] 


Mother thought she would leave town a month ago. 
[a month ago đứng gần tooild leaoe ( she toould lexoe toton a month a0)] 


Luật 2: Phó tử chí thời gian trong tình huống bình thường [không nhấn mạnh] nên đặt ở cuối 
câu (khác với tiếng Việt): 


Hôm qua mẹ tôi đã mua cho tôi một cuốn sách. 
= My mother bought me a book 1/esÍerdny. 


Phó từ ở vị trí đầu câu thường được nhấn mạnh hơn ở các vị trí khác, do đó chí khi cần thiết ta 
mới đặt ở vị trí đầu câu: 


Yesferday my mother bought me a book. 
[Tôi muốn nói ngày hôm qua chứ không phải ngày hôm kia]. 


Chúng ta chú ý thêm một ví dụ về vị trí đầu câu với phó từ chí tần suất: 


1 rsualliy stay at home mm the evering. Sơmetimes Ì go to a movIe. 
(Tôi thường ở nhà ào buối tốt nhưng có khi tôi lại đi xem phim) 


Llsually được đặt trước động từ chính vì đó là vị trí bình thường của phó từ chỉ tần suất (xem 
7.2.3 trên). Tuy nhiên, trong câu tiếp theo, sorwelmes phải đứng ở đầu câu vì chúng ta cần nêu 
lên sự tương phản giữa sormcfimes và usuallu. 


Luật 3: Phó từ không được chen giữa động từ và tân ngữ: : 


He speaks si0uwlt. 
He speaks English sỈorolự. 
[không nói: *He speaks slowly English] 
Khi có một cụm từ dài hoặc mệnh đẻ theo sau động từ, chúng ta có thể đặt phó từ trước động từ: 


He walks slœul. 

He slœuly walks down the street with hỉs son. 

(Ông ấu chậm chạp bước xuống phố càng người con trai) 

He opened the letter qu¡ckly. 

He q„ickiy opened the letter that Mary had left on the table. 

(Cậu ấu uội mở lá thử trước đó Marw đã đặt trên bàn) 
Khi phó từ bổ nghĩa cho một động từ kết hợp bởi (rợ động từ + động từ chính, phó từ thường đi 
ngay sau trợ động từ: 


They have offen asked me several questions. 

(Họ thường hỏi tôi nhiều câu hỡi) 

Thịỉs job will neøer be finished. 

(Công uiệc nàu sẽ chẳng bao giờ xong cả) 
Tuy nhiên phó từ cũng có thể có vị trí khác, nhất là khi trợ động tử thuộc nhóm các động từ 
khiếm khuyết (xem 5.7.3): 

The work could have easily been done. 


The work could eas have been done. 
(Công uiệc đáng ra đã có thể được thực hiện một cách dễ dàng) 


Các phó từ chỉ thể cách cũng có thể được đặt sau tắt cả các trợ động từ: 
They will have complefel finished it by tomorrow. 


(Họ sẽ hoàn thành mọi công uiệc trước ngày mai) 


Luật 4: Khi có nhiều phó từ trong một câu, vị trí của các phó từ nằm ở cuối câu sẽ là: nơi chốn - 
thể cách - tần suất - thời gian. 


| |Phóiichỉnơichốn | Phó từchỉthểcách Phó từ chỉ thời gian 


John went to London by car yesterday. 
He walked to the library every night last week. 
FlH meetyou | here with a car tonight. 


Luật 5: Các phó từ phẩm dịnh cả câu như ƒortnatel (may làm sao), eoidentl (hiển nhiên là), 
certainly và  surely (chắn chắn là), perhaps (có lẽ là)... thường được đặt ở đầu câu: 


Certainl he will be here this afternoon. 
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Fortuinafel, I didnt ve where the war broke out. 
(Mau lam sao, tôi không sống nơi chiến tranh xa ra) 
Veru franklw, Ï am very tired. 

(Nối thật là tôi rất mệt) 


Chúng ta cũng cần nhớ các phó tử chí thời gian ( esterdau, tomorroro...) căng có thể đứng đầu câu 
khi cần nhấn mạnh. 


76  HÌNH THỨC SO SÁNH CỦA PHÓ TỪ (Comparison of adverbs) 
Các hình thức so sánh của phó từ cũng theo cùng một nguyên tắc như với tính từ. 


Run as Íast as you can. 

(Hay chạy nhanh liết sưắc của bạn đi) 
Ïve been watting longer than you. 
(Tôi đa đợi lâu hơn cô) 


Phó tử cũng có hình thức so sánh kép như tính tử: 


We are going more and more sÌlowly. 
(Chứng ta dang đi cũng ngày căng chậm hơn) 


I2.430(60 l2 2! 


In the following sentences, place in regular positions the modifiers listed in parentheses. 
Do not place them at the beginning of a sentence (Hay đặt các phó từ trong ngoặc 0ìo 0ị trí 
đúng trong câu. Không nên đặt cluíng ởị trí đầu câu). 


Ex: He answers his correspondence on time... (1l:0as) 
He always answers his correspondence on time. 


1. The secretary opens the mail . (neuer, before 8 o'clock) 
2. He has a bad cold in his chest . (toÄa, 0eTW) 
3. We read the magazine . (enoerÏ, eucT tueek) 
4. He telephones me __ —_. (al0as, rm the morHine) 
5. He has worked . (for three tueeks, at tluis store) 
6. He doesn't travel . (cuer, bụ plane) 
Z. He arrives . (on time, neuet, at tie meeHne) 
- 8. She will return the book . (next (0eek, to the librarw) 
9.1saw John . (at the lectre, last niehf) 
10. She planted tulips . (esterday, In the garden) 


EXERCISE 62 


Explain the đifference in meaning between (Hãy giải thích nghữa khác như trong những câu sau đâu): 


1. Inever địd well. 
Well, Inever did! 
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. My friend speaks English well. 


My friends speaks good English. 


._Altogether, Ï constđer It wrong. 


I consider it altogether wrong. 


._Alice doesnt mụuch like milk in her tea. 


Alice doesntt like much mưÌk in her tea. 


. SHH, Ibelieve him to be Iinnocent. 


I stl believe him to be innocent. 


. She is always late. 


She always ¡s late. 


[2.5149 l2) 58K) 


Correct the following sentence (Hãy sưới nIưững câu sau đây cho đứng): 


© œ ¬I © ƠI: >> CÔ) b2) 


¬ 
= 


. *He speaks well English. 

. *Always Ihave trouble in December. 

. *My parents often have told me this. 

. *Let us tomorrow meet at two o'clock outside the cinema. 

. *He knows what already the punishment wiÏll be. 

.- *They will accept your offer tomorrow definitely. 

- *Almost I have made the same mistake again. 

- *The musician played beautifully that concerto. 

. *We will today begin to study the use of prepositions in English. 
. *Ơnly once I have done that. 
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8.1 


8.2 
8.2.1 


8.2.2 
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MẠO TỪ 
(Articles) 


ĐỊNH NGHĨA (Definition) 


Mạo từ là từ được dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác 
định hay không xác định (An article is ä tuord tthích is tsed tu it a nơum, and tohich shơios tphether the 
nown refers to sometlins defmite or something indefinile). 


Mão từ trong tiếng Anh chỉ gồm ba từ và được phân chia như sau: 


1Mạo từ xác định (Definite article): the 
 Mạo từ bát định (Indefinite article): a, an 


Mạo tử không phải là một tự loại riêng biệt, chúng ta có thế xem nó như một bộ phận của tính 
tử. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của nó, người ta vẫn thường xem xét mạo từ ở một chương riêng. 


MẠO TỪ XÁC ĐỊNH (Definite article) 


Cách đọc: The được đọc là [ðI] khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, ¡, u, o) và 
đọc là [ða] khi đứng trước danh tử bắt đầu bằng phụ âm (các âm còn lại): 


the [ðI] egø the [ða] chair 

the [ði] orange the [ða] book 
The được đọc là [ða] khi đứng trước các danh từ có cách viết bắt đầu bằng nguyên âm nhưng có 
cách đọc bắt đầu bằng một plư âm + ngưyên âm: /ju:/ và /wAn/ như trong: 


the [ða] university (trường đại học) the [ða]} United States (Hoa kỳ) 
the [ða] European (người châu Âu) the [ða] one-eyed man (người một mắt) 


The được đọc là [ồi] khi đứng trước các danh từ có Ji không đọc: 
the [ð!] hour (giờ) the [ðI] heir (người tHuừa kế) 


The được đọc là [ồi] khi người nói muốn nhấn mạnh hoặc khi ngập ngừng trước các danh từ bắt 
đầu ngay cả bằng phụ âm: 


He was one of the persons, If not the [ði] first person to drive a car, 

(Anh ấu là một trong nÌữững người đầu tiên, nếu không nói chính là người đầu tiên đã lái xe hơi) 
ve Íorgotten the [ðï], er, er the [ði:], er, cheque. 

(Tôi đã bỏ quên cái, à, ä..., cái ngân phiếu rồi) 


Những nguyên tắc chung 


The được dùng trước danh tử chỉ người, vật đa được xác định: Mạo từ xác định ¿£ được dùng 
trước danh từ để diễn tá một (hoặc nhiều) người, vật, hoặc sự vật nào đó đ# được xác định rôi, 
nghĩa là cả người nói và người nghe đều biết đối tượng được đè cập tới. Khi nói 'Motler ¡s in the 
garden' (Mẹ đang ở trong vườn), cả người nói lẫn người nghe đều biết ngôi vườn đang được đề 
cập tới là vườn nào, ở đâu. Chúng ta xem những ví dụ khác: 


]apanese often drink ¿en.. 

(Người Nhật thường uống trà [trà nói chung]) 
We like flie feas of India. 

(Chưíng tôi thích các loại trà của Ấn Độ) 


[dùng fhe vì đang nói đến trà của Ấn, không phải trả của nước khác]. 


He often has đinner early [bữa tối nói chung] 

The đinner John had at that restaurant was excellent. 

(Biữn ăn tối John đã dùng ở nhà hàng đó thật tuyệt) 

[dùng (he vì dinner đã được xác định bởi John had at that restauran!]) 


Buitfer is made from cream. 

(Bơ được làm tï kem)[bơ nói clune] 

He likes flie bufer of France. l 

(Anh ta thícl: bơ của Pháp) [buitfer được xác định bởi từ France] 


Nói chung, một danh từ có thể trở thành xác định nhờ một cụm giới từ (được gạch chân dưới 
đây) như (te feas oƒ India (các loại trà của Ân), the hiouse with green shufters (căn nhà có cửa chớp 
xanh), the road to London (con đường dẫn đến Luân Đôn), hoặc xác định nhờ một mệnh đề tính 


ngữ như This is (he book he gave me thịy morning (nhưng không phái lúc nào danh từ có mệnh đè 
tính ngữ kèm theo cũng bắt buộc phải dùng với (he), hoặc xác định nhờ đã được nói đến trước 


(There is a letter for you at the office. Would you like me to bring flie leHer to you?). 
Trong nhiều trường hợp, fite có nghìa rất gần gũi với (la như: 


I was not there at fie Hme. 
= Iwas not there at thaf từne. 
hoặc: Did you take the book to Mary? 
= Did you take /af book to Mary? 
(Anh đã mang cuốn sách ấy đến Mary chưa?) 


Như đã nói ở trên, chúng ta dùng le khi danh từ chí đối tượng được cả người nói lẫn người 
nghe biết rõ là đối tượng nào. Ngược lại, khi dùng mạo từ bắt định 4, an; người nói đề cập đến 
một đối tượng chung hoặc chưa xác định được: 


Pass me a pencil, please. 


(Lầm ơn chuyên cho tôi một cây but chì) [cây nào cũng được] 


The dùng trước danh từ chỉ nghĩa biểu chủng: Tiie có thế dùng theo nghĩa biếu chúng (generic 
mearing), nghữa là dùng để chỉ cả một loài: 


† hate the telephone. 

(Tôi ghét máu điện thoại) 

The whale is a mammal, not a fish. 

(Cư toi là động tật có ú, không phải là ca) 


+ 


Ở đây, the telephone, the tohale không chỉ một cái điện thoại hoặc một con cá voi cụ thể nào mà 


chi chung tắt cá máy điện thoại, tất cá cá voi trên trái đất này. 
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8.23 Nhưng trường hợp riêng 


a 
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Các tử ngữ thông dụng sau đây không dùng the: 


go to church: đi xem: lễ nhưng go to the church: đến nhà thờ 

(oí dụ: để gặp cha có) 
go to school: đi học go to the school: đến trường 

(oí dụ: để gặp hiệu trưởng) 
go to bed: đi nợ øo to the bed: bước đến giường 


(oí dụ: để làm việc gì đó) 
go to prison: ở fì go to the prison: đến nhà Hà 
(oí dụ: để thăm ai đó) 
go to market: đi chợ go to the market: đi đến chợ 
(oí đụ: để khảo sát giá cả) 
Chúng ta hãy xem các ví dụ sau đây: 


We go to church on Sundays. 
(Chưng tôi ải xem lễ oào chủ nhật) 

We go to the church to see the vicar. 
(Cluíng tôi đến nhà thờ để gặp cha có) 


We often go to school early. 

(Cluíns tôi thường đi học sớm) 

Mother often goes to the school to speak to our teachers. 

(Mẹ thường đến trường để nói chuyện tối các thầu giáo của chín tôi) 


John went to bed early. 

(Jolm đã đi ngủ sớm) 

John softly drew the chaïr to the bed. 
(John nhẹ nhàng kéo ghế lại cạnh giường) 


Ngược lại, các tử sau đây luôn đi với (le: 


cathedral (ha tÌiở) office (oăn phòng) 
cinema (rqp chiếu bóng) theatre (rạp hat) 
Địa danh: 


Ø Tên lục địa, quốc gia, tiểu bang, tính, thành phố, đường phố, mũi đất, hòn đảo, bán đảo, quản 
đảo, vịnh, hồ, ngọn núi không dùng với fhe: 


Lục địa:  Africa (Châu Phi), America (Châu Mỹ), Asia (Châu A)... nhưng: the North Pole (Bắc 
Ci/c), the South Pole (Nam Cực), the Arectic (oừng Bắc Cực)... 


Quốc gia: Columbia (Cô-lunrbia), Japan (Nhật Ban), Thailand (Thai Lan), Great Britaim (Anh Quốc)... 
nhưng tên các nước có hình thức số nhiều hoặc được tạo thành bởi các tiểu bang 
hoặc có oƒ theo sau được dùng với the: 


the Republic of Columbia (Cộng hoà Columbia), the Kingdom of Thailand (Vương 
quốc Thái Lan), the United States (Ho Kỳ), the United Kingdom (Anh Quốc), the 
Netherlands (Hà Lan), the People's Republic of China (Cộng hoa Nhân dân Trung 
Hoa)... 


Tiểu bang: 


California, Florida... 
nhưng: the State of Califormia... 


Thành phố: Boston, Chicago, Rome... 


nhưng: the City of Boston... 


Đường phố: Oxford street, Wall street, Madison Avenue, Park lane, Pall Mall. 


Mũi đất: 


Đão: 


Bán đão: 


Vịnh: 


Ngọn núi: 


nhưng: the Hiph street, the Strand, the Mall [ở Luân Đôn] 


Cape Wrath, Cape Cod 
nung: the Cape of Good Hope (Mi Hao Vọng) 


Santa Maria Island, Wake Island, Cyprus 


Indo-China (bán đáo Ấn - Trung), Scandinavia (bán đáo Scandina) 

nhưng: the Island of Majorca (đáo Majorca), the West Indies, the Balkan Peninsula, 
the Crimea (peninsula), the Canaries Islands [có £z nếu danh từ ở số nhiều hoặc có 
peninsiila (bán đảo) hoặc ¡sland (hòn đảo) theo sau được hiểu ngằm] 


Hudson Bay (oịnh Hudson), Halong Bay (oịnh Hạ Lone) 
những: The Bay of Biscay, the Gulf of Tonkin (oịnh Bắc Kỳ) 


Lake Geneva (hô Ge-ne), Hoan Kiem Lake (hô Hoàn Kiếm), Xuan Huong Lake. 

nhưng: the Baikal [từ lake được hiểu ngầm], the Great Lakes, the Lake of the 
Restored Sword (hổ Hoàn Kiếm), the Lake of Sighs (hổ Than Thở) [chú ý danh từ số 
nhiều và giới từ o/j 

Mount Everest (múi Eoeresf), Mount Whitney, Phan Sỉ Pan Mountain (ngọn Pham Sỉ Dan) 
nhưng có (he khi tên núi hay đanh từ ?tou=tfains ở số nhiều: 


the Rockey Mountains, the Alps, the ITruong Son Mountains, the Marble Mountains 
(Ngữ Hành Sơn) 


£] Tên sông, kênh đảo, biến, eo biển, đại dương, thác nước và khu rừng dùng với the: 


Sông ngòi: 
Kênh đào: 
Biển: 

Eo biển: 


the Volga (sông Vôn-ga), the Nile (sông Nin), the Danube 

the Suez Canal (kênh Xu-ê), the Panama Canal (kênh Pariaiin) 

the Black Sea (Biển Đen), the Mediterranean (Địa Trung Hai), the Baltic (biến Ban-tích) 
the Magellan Strait (Eo Mlaeella), the Straits of Malacca (Eo Mlalacca) 


Đại dương: the Pacific Ocean (Thai Bình Dương), the Atlantic Ocean (Đại Tây Dương) 
Thác nước: the Niagara Falls (thác Niagara), the Stoalloio Falls (Hiác Chim Én) 


Công trinh: 


nÌhưng: Gougah Falls, Cam Ly Falls [không phải địa danh của Anh hoặc Mỹ] 


Tên trường đại học, sân bay, nhà ga, quảng trường, cung điện, công sở, cửa hàng, tiệm ăn không 


dùng với (he: 


Viện, trường đại học: Yale University, New York University, London niversity, Oxford 


Sân bay: 
Nhà ga: 


University, Harvard University, Hunter Collepe. 

nhung: the Umiversity of New York, the University of London, the State College of 
Washington [có oƒtheo sau] 

London Airport,Kennedy Airport, Tan Son Nhat Airport. 

Pennsylvania Station, (the) Victoria Station [hiện có khuynh hướng bỏ /ie] 
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nhưng. the Port Authority Terminal, the East Side Airlines Terminal {chú ý tên 
không có danh từ riêng] 

Quảng trường, công viên: Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Hyde Park Corner 

Cung điện, dinh thự, công sở: Buckingham Palace (cưng điện Buckineham), Westminster Abbey 
(ở tiện Vestrminster), Scotland Yard (Sở Cánh sát Anh) 
nhưng: the Empire State Building, the Civic Auditorium, the Royal Exchange, the 
Metropolitan Opera House, the International House [tên không có danh từ riêng] 

Cửa hàng, tiệm ăn: Penny's, Joe's Cafe, Mary's Beauty Shop (Thẩm mĩ uiện Mary) [chú ý danh từ 
riêng chi tên người và cách sở hữu] 
nhưng: the Army and Navy Stores (Cửa hàng Hải quân uà Bộ binh), the AII-Nite 
Grocery Store, the Feather Mattress Company, the Hongkong Restaurant, the Taj 
Mahal Restaurant. 


Ø Tên thư viện, viện bảo tàng, phòng triển lãm, câu lạc bộ, khách sạn, rạp hát, rạp chiếu bóng, 
bệnh viện dùng với fhe: 


Thư viện: the Huntington Library, the New York Public Library, the Library of Congress. 
Viện bảo tàng: the Metropolitan Museum, the Louvre, the Bristish Museum, the History 
: Museum, the Lenin Museum, the Fine Arts Museum. 
Phòng triển lãm: the National Gallery, the Hermitage 
Câu lạc bộ: the National Liberal Club, the Rotary Club 
Khách sạn: the Ambassador Hotel, the Continental Hotel, the Hilton, the Grand Hotel, the 
Chicago Hotel, the Danang Hotel 
Rạp hátrạp chiếu bóng: the Odeon Cinema, the Bolshoi Theatre, the Fox Theatre, the Opera House. 


Chúng ta cần chú ý trên các thông báo, quảng cáo, để tiết kiệm chỗ, 0e thường được bỏ đi. 
Khuynh hướng này đang lan rộng ra đối với danh từ chỉ tên các loại công trình khác. 


Vật duy nhất: các danh từ chỉ vật độc nhất vô nhị được dùng với (he: 


the sun (rặt trời) the moon (mặt trăng) the earth (gu2 đất) 
the world (thế siới) the globe (g4 địa cầu) the universe (0 frw) 


the Milky Way (đãi Ngân Hài... 


Thời gian: các danh từ chỉ ngày, buổi, tháng, mùa không dùng với fhe: 
Ngày: Monday (trýhai), Saturday (tuứ bay) ..... 
Buổi: không dùng /he khi danh từ chỉ buổi trong ngày đứng sau động từ be: 
Ït was early morning. 
(Đó là buối sáng sớm) 
lt was evening when John came back home. 
(John trở uề nhà uào buổi tối) 
nhưng chúng ta thường nói: in the morning, ìn the afternoon, in the evening: 


He called me in the early morning. 
(Anh ấu gọi tôi uào buổi sáng sớm) 
John came back home in the evening. 
[mornins và euerins đứng sau giới từ] 


Tháng: April (tháng t2, December (tháng trười hai) 


Mua: không dùng với fe khi đanh từ chỉ mùa đứng ngay sau ¡† ¡5⁄0as: 
Ít was late autumn. 
(Đồ là ao cuối tĨru) 
Ït was summer and the garden broke up in red flowers. 
(Vào mùa hè ấu khu oườn nở rộ những bông hoa đö) 


nhưng trong các trưởng hợp khác, danh từ chí mùa được dùng với (le : 
The sumưner was very fine that year. 
(Mia hè năm ấy thật đẹp) 


He came ín the spring. 
(Anh ấu đến tảo mùa xuân) 


TÓM TẮT 


1) Dùng he khi đối tượng được xác định. Đối tượng được xác định có thể nhờ vào tình 
huống hoặc nhờ vào một cụm từ hoặc mệnh đề xác định: 


They are talking about the giỉ Œ®biĐ 


(Họ đang nói uễ cô gái mặc áo xanh) 
[xác định nhờ cụm tử ¡n blue] 
⁄¬ 
Thisis the man 
(Đâu là người anh đã gặp hôm qua) 
[xác định nhờ mệnh đề ou s0 yesterday] 


2) Không dùng the trước danh tử trửu tượng, danh từ không đếm được, danh từ số nhiều 
chỉ về người, vật, sự vật nói chung: 


Life is hard. [Không nói: *The life is hard] 
(Cuộc sống thật oất 0a) 


Men and women have simlar abilities and needs. [Không nói: *The men...] 
(Đan ông oà đân bà có nhưng khi năng 0à ntliu cẩu giống nhau) 


83... MẠO TỪBẤT ĐỊNH (Indefinite articles) 

8.3.1. Cách đọc: a thường được đọc là [a] và an thường được đọc là [an]: 
A [a] book A Ja] char 
An [an] ant An [an] office 


Khi người nói muốn nhấn mạnh hoặc khi ngập ngừng trước các danh từ, người ta đọc a là [ei] 
và an là [an]: 


He s bought a [el], er, a [ei] Honda, 1 think. 
(Cậu ấu đã mua một, ä a... một chiếc Honda rôi) 


8.3.2. Nguyên tắc chung: Mạo tử bất định ø, an được dùng với nghĩa znột (cái, người, vật). 


An được dùng trước danh từ có phát âm bắt đầu bằng một nguyên âm (u, e, o, a, 1): 
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An orange (một quá cam) An umbrella (một cai dù) 
Anaxe (một cái rìu) An hour (một giỡ) [li câm] 


A được dùng trước danh từ có phát âm bắt đầu bằng một phụ âm (tất cá các âm còn lại): 


A chair A musician 
A key A house 
A university (một trường đại học) A one-eyed man (gưởi một mắt) 


Chúng ta chú ý hai từ ưioersify và one-eyed man có cách viết bắt đầu bằng nguyên âm (u, o) 
nhưng có cách đọc bắt đầu bằng một ?lr âm + nguyên âm: /ju:/ và /WAn/. 


Nếu trước danh từ có một tử xen vào giữa, việc lựa chọn a hoặc am phụ thuộc vào tử này: 
A big orange An old book 


Cách dùng mạo từ bất định không gây khó khăn lắm cho người học Việt Nam. Thông thường, 
những cấu trúc có từ 'một' trong tiếng Việt có thế thay thế bằng a,øn trong tiếng Anh, như: 


Ihave a dog and two cats. 

(Tôi có một con chó oà hai con mèo) 
He sold a hundred pigs. 

(Anh ấu đã bản một trăm con lợn) 
Mỹ father ïs an officer in the army. 
(Ba tôi là một sĩ quan trong quân đội) 


Thông thường, a, an và one có nghĩa tương đương và có thế dùng để thay thế nhau: 


John will be here im an hour or two. 
John will be here in one or two hours. 
(John sẽ đến đây trong một hoặc hai giờ mữa) 


nhưng khi cần nhấn mạnh, chúng ta phải dùng oi: 


ÏI have a new đictionary. 
lhave only one new dictionary. 
(Tôi chí có một quyến tự điển mới) 


8.3.3. Các trường hợp riêng: 
a Dùng a, an trước danh từ chí nghề nghiệp hoặc chức vu: 


My mother is a doctor. [Không nói: *M1/ mother ¡s doctor] 

(Mẹ lôi là bác sĩ) 

We call him a fool. [Không nói: WW call him fool] 

(Cluíns tôi sọi nơ la điún ngu) 
Tuy nhiên, khi nói đến chức vụ của một người mà chí duy nhất người đó có trong một tố chức 
hay cộng đồng người, chúng ta không dùng ø, an: 


He was President of the Lion Club. 

(Ông ấu là chủ tịch của Câu lạc bộ Con Sư Tứ) 

As Chairman of the Society, I call on Mr. X to speak. 
(Với tư cách là Chủ tịch Hội, tôi xin mời ông X phát biếu) 


b Sau động từ turn (trở nên), chúng ta không dùng 4, an; 
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John used to be an actor till he turned writer. 
(Cho đến khi trở thành nhà oăn, John đã Hằng là diễn oiên) 
c Dùng a, an trước danh tử đại diện cho cả một loài: 


A dog 1s a domestic animail. 
(Cho la thư uật nuôi trong nhà) 
A cow has horns. 

(Bỏ thì có sừng) 


d Dùnga,an trong các từ ngữ chí về đo lường như: 


a couple (một cặp) a great deal (nhiều) 

a dozen (một tá) a lot of (nhiều) 

half a dozen ( nứa tĩ) a plenty of (nhiều) 

a hundred (một trăm) two dollars a kilo (ai đôla một kỉ lô) 
a thousand (một nghìn) 60 miles an hour (60 dặm một eiỡ) 

a million (một triệu) five times a week (năm lần một tuần) 


GHI NHỚ 


Ø Chỉ dùng a, an trước danh tử đếm được (book, chair, student...). 


Không dùng chúng trước danh tử không đếm được (sugar, water, milk...) 


EXERCISE 64 


Puta oraz in front of the following words or phrases (Hãy đặt a, an trước các tì, cụm HỲ sau đâu): 


a) table b) umbrella c) hour đd) egg 
©) unIVersIty f) beautiful house ø) honest man h) big umbrella 


|2,451 34G) L2) So) 


Read the following aloud (Hãy đọc lớn tiếng): 


a) the cat b) the umbrella 

c) the ass đ) the one and only 
e) the European model £) the United Nations 
ø) the union building h) the old house 


EXERCTISE 66 


Practise reading these sentences, using ii if necessary (Hãy đọc nhưng câu sau đâu, dìng the khi 
cân thiết): 
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1 ©xercIse is good for one's health. 
2. exercise which he receives from tennis is good for his health. 
3 OïÏ 1s found im the eastern part of Texas. 
4. bananas are exported from Central America. 
5. Do you prefer COffee Or tea? 
6. He is from Argentina, but he lives in Havana now. 
7. Lake Ontario is situated between United States and Canada. 
8 Captain Smith is not at home now. 
9. Where does Professor White live? 
10. Does he live on Seventh Avenue near Morton Street? 


|2, 90 \{G k.) tà y4 


Put in, an or the where necessary (Hãy điền tao chỗ trống oøi a, an hoặc the khi cần thiết): 


1.Go and buy half pound of sugar. 

2. What nuisance! ] left meat on the table and the dog has eaten it. 

3. Look outsidel sky is getting very dark, I hope there isn't storm. 

4. Would you like tomato? There's one in fridge. 

9. His father is lawyer and earned £35,000 year. 

6. [ve got pain in my stomach. Perhaps you ought to go to _ doctor. 
He be at the Health Centre unti six. 

7, Would you like cigarette? I đon't smoke, thanks.Its_ ___ bad habit. 

8. Does your brother work? Has he got Job? Yes, he's soldier. He's 
im army. Its great life, he says. 

9. IUs my lucky day. Fve found ten-pound note on the pavement. Well, you 
really ought to take ¡t down to police station. 

10. Why were you so late? Well, I took taxi đom __.. airport to 

hotel where Ï was staying and driver got completely lost. 
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9.1 


3.2 


GIỚI TỪ 


(Prepositions) 


ĐỊNH NGHĨA (Definition) 


Giới từ là tử dùng để chí mối quan hệ giữa danh tử hoặc đại danh tử với một từ khác trong 
câu (Á preposition is a toord trsed fo shoio the relationship oƒa non or pronoui lo sorme öther tpord im the 


SẴ€HI€HC). 


Tiếng Anh là một ngôn ngữ phân tích, do đó giới tử đóng một vai trỏ quan trọng trong cấu 
trúc câu. Giới từ là một trong những nguyên nhân chính gây lỗi khi người Việt học nói hoặc học 
viết tiếng Anh. Việc sử dụng giới tử thường không theo quy luật rõ rệt mà chủ yếu dựa vào cách 
dùng trên thực tế. Do đó ngoài việc nắm vững một vài quy luật có giá trị giới hạn, việc quan sát 
và thực hành hàng ngày sẽ giúp người học biết cách sứ dụng đúng giới tử. 


Dưa vào cấu trúc, giới từ được định nghĩa là một tử có thế xuất hiện trong các mẫu câu sau: 


He ulsually gets up 6 ö'clock. 
They toaiked _ the park. 
The book ts the desk. 


VỊ TRÍ CỦA GIỚI TỪ (Position of prepositions) 
Theo định nghĩa nêu trên chúng ta thấy giới tử luôn luôn phải đi trước một danh tử (hoặc đại 
danh tử) như: 
The horse is ir the stable. 


He spoke ío me. 
He wrote aborrf them. 


Khi một danh từ có vị trí như trong các ví dụ trên, chúng ta nói danh tử đó là tân ngữ cúa 
giới từ đứng trước (sfable, mẹ, them là tân ngử của các giới từ íu, to, qbout). 


Chúng ta cần ghi nhớ hai quy luật chủ yếu: 


1. Đại từ nằm sau giới tử luôn luôn phải ở hình thức tân ngữ (me, you, him, het...). 
2. Động tử đứng sau giới tử luôn luôn phải ở hình thức có -ing. Chúng ta gọi hình thức nảy 
là danh động tử (gerund): 


The sun is near setting. 

(Mặt trời sắp lặn) 

[settins: danh động từ, tân ngữ của giới từ near] 
Many people relax by listening to music. 
(Nhiều người nghí ngơi bằng cách nghe nhạc) 


[Histening: danh động tử, tân ngữ của giới từ bự] 


Giới từ đôi khi có thể nằm cuối câu. Trong trường hợp này luôn luôn phải có một (đại) danh tử 
nảo đó đi trước làm tân ngử cho giới tử đó: 
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9.3 
9.3.1 


Thịs 1s the girl (that) they are talking about. 
[That thay cho g7 và làm tân ngữ cho about] 
What are you doïng that for? 

(Tại sao anh lãm chuyện Äö?) 


[Wiat là tân ngữ của /or] 
Trong nhiều câu thuộc đạng thụ động, giới từ cũng có thể nằm ở cuối câu: 


Hlas any decision been come to? 

(Người ta đã đưn ra được quyết định nào cluia?) 
A đoctor must be sent for. 

(Phải gọi bác sĩ đến) 

[so sánh uới: They must send for a doctor) 
My new hat had been sat on. 


VÀ be. - 2 x ~ Ngàn Xu 
(Cũ! nứt mới của tôt đa bị ai ẳo ngôi lên rồi) 


CÁC LOẠI GIỚI TỪ (Kinds of prepositions) 


Giới từ chỉ nơi chốn (Prepositions of place): Các giới từ chí nơi chốn trong tiếng Anh 
thường chí mối quan hệ giữa nơi chốn và đối tượng được nói đến, không chí mối quan hệ giữa 
đối tượng và người phát ngôn như trong tiếng Việt. Chúng ta nói 'trên [bầu] trời, 'ngoài đường '; 
người Anh nói 'i He skụ', 'im the sireet'. Những giới tử chí nơi chốn thường dùng là: 


at: ở, dùng để chí một vị trí được xác định: 


They are at home. 

Look at your book; dort look at me. 

The postman 1s at the door. 

She lives at 431 Clark Street. 

She writes her name at the end oí the letter. 


We are studying English at the university. 
in: ở rong, dùng để chí vị trí bên trong của một cái gì đó: 


They are in the Dnited States. 

Hiis office 1s In that building. 

The letters are m the drawer of the desk. 
Please sit In this chai. 

He carried a bag m his hand. 

Tí I were in your place I should wait. 


We shall đo it in some way or other. 
on: trêu, dùng để chí sự tiếp xúc bên trên một cái gì đó: 


The rug is on the floor. 

The pictures are on the wall. 

He put the book on the table. 

Put the stamp on your letter m the ripht-hand corner. 

He had a new hat on his head, new gloves on his hands and a ring on his finger. 


He came on horseback / on foot. 


<â 


On còn dùng đề chỉ vị trí kề sát (một con sông, tuyến đường...). 


We live ín a little house on the river. 

(Chứng tôi sống trong một căn nhà nhỏ uen sông) 
There's a Vietnamese restaurant on this road. 
(Có một nhà hàng Việt Nam trên con đường này) 


to: đến (một nơi nào đó) 


Mary goes to school every day. 

[ts tíme to go to bed. 

That coat is quite wet; hold it to the fire for a few minutes, 
(Chiếc áo này bị ướt, hãy hong nó lên ngọn lửa chừng oài phút) 
He looks to me for help. 

(Cậu ấu nhìn tôi cầu ciâu) 


from: / (một nơi nào đó). From thường kết hợp với fo (từ... đền) 


Where is he from? He is from England. 

You can see my house from here. 

(Từ đây bạn có thể nhìn thấu căn nhà của tôi) 

He drove from Boston to New York last night. 

(Đêm qua cậu ấy đã lái xe Hừ Boston đến Netu York) 

He read that book from beginning to end in an hour. 
(Anh ấu đã đọc cuốn sách đó từ đầu đến cuối trons một giờ) 


by: bên cạnh 
He is sitting by the door. 
Igo by his ofice every day. 
beside: bên cạnh 
The well is beside the house. 
Who is sitting beside her? 
next to: cạnh kề 


He is sitting next to hỉs wifc. 
There is a bowl of goldfish next to the sofa. 
(Có một bể cá oàng bên cạnh ghế trường kí) 
near: gẦn 
They live near the city. 
John pulled her nearer to hỉm. 
(John kéo cô ấu lại gẦn tình hơn) 
against: fiứi sát 
They put the ladder against the wall. 
(Họ đặt cái thang tản sát tường) 
He leaned against the chaïr. 
(Cậu ấu tựa mình oào thành chế) 


Over: Hne1/ HÊH 


Our apartnent is directly over yours. 
x ^ M Mộ ˆC ỳ ^ x ^ x 
(Căn hộ cua chiíng tôi năm ngay trên căn hộ của anh) 


under: dưới, nga dưới 


The catis under the table. 
The agreement bans all nuclear tests ander the sea. 
(Bản thoa hiệp cấm chí mợi cuộc thử nghiệm ngu UÊH tứ dươi mặt biến) 


abowe: bên trên (không nhất thiết phải ngay trên) 


We flew above the clouds. 

(Cluíne tôi bay trên nung đấm mâu) 

Thịs city is three thousand feet above sea level. 
(Thành phố này cao 3.000 bộ trên mặt biến) 


above above above 
OVCF 
on 


under 


noar by beside below below below 


below: bên dưới (không nhất thiết phái ngay dưới) 
Hs coat reaches below the knees, 
(Áo khoác của anh ta dài quá đầu sối) 
Thịs city is below the sea level. 
(Thành phố này nằm dười nuực nước biến) 
Shall I write my name on, above, or below the line? 
(Tôi có thể oiết lên của tôi ngay trên, bên trên hay bên dưới đường kẻ?) 


AaCTrOSS: S116 qua 


John walked across the street, 
(John băng Hgũng qua đường) 


around: Dòng qHNHH1 


We are sitting around a table having lunch. 
(Chiinis lôi Hgồi ăn trưa quanh băn) 

Lets take a walk around the block. 

(Chưng ta lay đi dạo quanh kÌui phổ) 


through: y1!/Ên gua 


We went through the forest yesterday. 
(Hôm qua chưng tôi đã đi qua khi nững) 


9.3.2. Giới tử chỉ thời gian (Prepositions of time) 
„ at: 0ao lực, đứng trước danh từ chỉ giờ trong ngày. 


THÍ meet you at six o'clock. 
We'l] arrive at half past eipht. 
(Cluíng tôi sẽ đến húc 8 giờ rưỡi) 
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Ai còn được dùng trong các từ ngữ: 


at noon (øào buổi trưa) at sunrise (Iíc rnặt trời mọc) 

at nipht (ào ban đêm) at sunset (lúc hoàng hôn) 

at midnight (oào min đêm) at Christmas (oào lễ Giáng sinh) 
at twilipht (Ic chạng oạng) at first/last (thoạt tiên/cuỗi cùng) 
at the age of (0ào tuổi) U.0... 


in: trong, đứng, trước danh từ chỉ giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm, mùa, thế kỉ. 


1 must leave in a few minutes. 

(Tôi sẽ đi trong uải phút rniển) 

'The traïn will arrive in an hour. 

(Tàu lửa sẽ khởi hành trong một giờ nữ) 
She arrived in winter. 

He was born in 1975, 


Tn còn được dùng trong các từ ngữ như: 


in the morning (uào buổi sáng) 
in the afternoon (øào buối chiều) 
in the evening (oào buổi lối) 

in the nipht (trong đêm) 


Nhưng: on Sundaw trorning, on Frida aflernoon, ơn a cold afternoon hoặc không dùng giới từ nào cả 
như: lOmorrơt0 morning, esterdnW tmornins. 


on: odo, đứng, trước danh từ chỉ ngày trong tuần và ngày trong tháng. 


I often see her on Mondays. 

He left on March 10, 1993. 

They are in London on holiday. 

YWe are giving him a surprise party on hỉs birthday. 


for: cho, đứng trước danh từ chỉ một quãng thời gian trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. 


We go to the seaside for a week every August. 
(Tháng tám nào chúng tôi cứng đi biển tuột tuần) 
They stayed for three weeks, 

(Họ đã ở lại trong 3 tuần) 

He has worked here for many years. 

(Anh ấu đã làm ở đâu trong nhiều năm) 

My wife will be away for the next ten days. 
(Nhà tôi sẽ đi nắng trong mười ngày tới) 


during: suốt ca, đứng trước danh từ chỉ một quãng thời gian. 
He was Irime Minister during that time. 
(Ông áu là Thú. tướng suốt thời gian đó) 
I worked in a little restaurant during the summer holiday last year. 
(Năm ngoái tôi ẩn làm oiệc trong một nhà hàng nhỏ suốt kì nghi hè) 
since: £ử đó (đến nay), đứng trước danh từ chỉ mốc thời gian (since eslerdnu, since August 15...) 
We have been here since 1970. 
(Chứng tôi đã ở đâu từ 1970 đến naụ) 
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from: f7 (một lúc nào đó đến một lúc nào đó). Chú ý #øm thường đi với ío hoặc unHil; fom có 
nghĩa và cách dùng khác với since. 


He works from morning to rnight. 

(Anh ấu lầm oiệc từ sáng đến tối) 

John lived here from 1970 to 1975 

(John đa sống ở đây từ năm 1970 đến 1975) 


9.3.3. Giới từ chỉ phương hướng (Prepositions of direction) 
Các giới từ thuộc loại này được dùng để chí phương hướng của hành động, gồm có: 
into: odo (bên trong một cái øì) 
She walked Imnto the building. 
The mouse ran into a hole. 
(Con chuột chạu oào lỗ hang) 
out o£: 74 khỏi (một cái gì) 


The family walked out of house. 

I took her letter out of my pocket. 

(Tôi lấu lá thư của cô ấu ra khỏi tri) 
toward(s): oễ hướng 

He drove toward the city. 

(Cậu ấu lái xe oề luướng thành phố) 
Cần chú ý føuard có nghĩa về hướng nhưng không chắc đến nơi, khác với fo. 
S0 sãHÌ: 


The plane flew towards the sun. [bay về hướng] 
The plane flew to London. [bay đến] 


94 CÁC LOẠI GIỚI TỪKHÁC (Other types of prepositions) 
Ngoài các loại giới từ chính kế trên, các giới tử sau đây được dùng để diễn tả: 
941 Mục đích: 


Thịis room is for emergency cases only. 

(Căn phòng này chỉ dành cho những trường hợp khấn cấp) 

Ihave two cars, one Øz business and one /or pleasure. 

(Tôi có hai xe hơi, một dùng để đi công 0iệc oà một dùng để đi chơi) 


9.42 Nguyên nhân: 


He was sent to prison /or stealing. 

(Hến bị bỏ tì tì tội ăn trộm) 

He đdidn't do that for fear of punishumnent. 

(Anh ta đã không lầm uiệc ấu oì sợ bị trừng phạt) 
9.4.3. Tác nhân hay phương tiện: 


The door was opened bự a skeleton key. 
(Cánh cửa đã bị mở bằng chìa khoá sia) 
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Please write roifi a pencil. 

(Hay tiết bằng bít chì) 

l see ơi my eyes and hear r0ifÏ: my ears. 
(Tôi nhìn bằng mắt tà nghe bằng tai) 

He went on foot. 

(Anh ta đi bộ) 


9.4.4 Sự đo lường: 


Coffee is sold bự the pound, but cloth is sold bự the yard. 
(Ca phê được bán theo cân Anh, còn 0ai được bán theo thước Anh) 


9.4.5. Sự tương đồng: 


John looks like his brother. 

(John hông giỗng người aHÏ! của cậu) 

Thịis material feels ke siIk. 

(Thư nay [sờ] giống nlf lụa) 

He walks //ke an old man. 

(Cậu ấu dị nhu một Ông Gia) 

[ can! speak Spanish like you (= as you do) 


9.4.6 Sự sánh đôi: 


She went :0itl: her boyfriend to the dancing haill. 
(Cô ấu đi oối người bạn trai đến sàn nhau) 

Hlave you brought your books r0itli you? 

(Anh có mang theo sách đấy không?) 


94.7 Sựsởhữu: 


He loves a girl ioiflh blue eyes. 
(Anh ta dang yêu một cô gứi có đôi mắt xanh) 

I chose a coat ?0ith two pockets. 

(Tôi chọn một do khoác có hai trí) 

Thịs is a novel ín three parts. 


(Đây là cuỗn tiểu tIuuyết gồm ba phân) 
9.4.8. Cách thức: 


She greeted John r0/1l: a smile. 
(Cô ấy mỉm cười chào John) 
He speaks im a low voiïce. 


là: £ Ze 4 
(Câu âu nói nho) 


95. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIỚI TỪ VÀ PHÓ TỪ 
Hãy so sánh hai câu sau: 
(a) He was ir the room. [in: giới tử] 


(b) He went im. [im: phó tử] 
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Trong câu (a), ¡r được gọi là giới tử vì đứng trước danh từ 70001. 

Trong câu (b), ¡nu được gọi là phó từ vì í bố nghĩa cho động tử ;øenf, sau m không có danh tử đi 
kèm. Do đó, thông thường chúng ta khó có thế phân biệt một tử nảo đó là giới từ hay phó tử khi 
nó đứng riêng lẻ. Chúng ta chỉ xác định được tự loại khi tử nằm trong câu, vì tự loại được hình 
thành do mối quan hệ giữa tử này và từ khác. Chúng ta hãy xem những ví dụ khác, trong đó các 
ví dụ (a) chứa giới tử, các ví dụ (b) chứa phó tử: 


(a) Hle put the book on the table. 
(b) Put your coat on. 


(a) Henry came hefore four o'clock. 
(b) Ihave explained that point before. 


(a) Mary is ¡nu the garden. 
(b) lopened the đoor, and the cat walked ¿n. 


Mặt khác, đối với các động từ cụm, chúng ta rất khó phân biệt các từ in nghiêng như trong: 


bring up (nhôi dưỡng) blow „up (nổ) 

8O 0H (Hếp tiiC) gIve In (Hiitợng bộ) 
give tp (từ bỏ) put 0n (0ặc) 

put out (dập tắt) V.V... 


là giới tử hay phó từ. Thật ra, chúng ta không cần quan tâm quá đáng đến việc phân tích tự loại 
như vậy. Nhiều nhà ngôn ngữ đặt một tên mới cho những từ khó phân biệt này, gọi chúng là phố 
tử con (adverbial particles) hoặc hậu trí tử (postposition word). 


EXERCISE 68 


Put the correct prepositions (in, on, at) in the blank space (Hay điền tào chỗ trồng bằng các giới Hử 


In, 0H, đŸ): 


1.Sheis_._ _— the university this morning. 
2.Heissiting ___ _ the table. 
34. Thelampis_____ the đesk. 
4.Mrs.MIHIIeris_ home. 
5. Theylve____ _ Clark Street. 
6. There are many flowers__ the vard. 
Z, The nameIs “the đoor of the house.” 
8.Elisbirthdayls-  June. 
9.Hlis birthdayls___ — June 4 (fourth). 
10.Hearnves_ -___ Miam  sixoclocek the ImOrning. 


. EXERCISE 69 


Practise using the correct preposition, IÍ one is needed (Hay luyện tập cach dùng giới từ cho đứng. 


Cũ trường hợp sẽ không cần một giới tử não cả): 


1. _ Sunday 11. ____ thesummer. 

2. First Street 12. Saturday 

3. 431 Clark Street 13. last Saturday 

4. the evening 14._ 1950 

5. night 15. the top of the page 

6. next Sunday 16. July 4 (fourth) 

!, December 7 (seventh) 17. noon 

8. December 18. Fifth Avenue 

9, the spring l 19. 1025 Fifth Avenue 
10. 1941 20. the morning 


J3,40 146 (2) cà) 


Fill each blank with the correct preposition. In some cases, two are possible (Hãy điền pào chỗ 
trồng bằng giới từ đng. Trong oài trường hợp có thế có hai lời giải) : 


Mrs. Miller hung a beautiful mirror the fireplace. 


In the winter the temperature is sometimes Z€TO. 
Ủsually it is not so cold, about ten or twenty degrees Zero. 
The money rolled the chaïr. 


I]ive on the fourth floor. He lives _ me on the fifth floor. 


Ø ƠI 0 bọ 


During our plane trip, we saw many mountains uS. 
7. We flew the clouds. 
8. He Jumped the hole. 
9.He puthishat — — the seatin the theater. 

10. The wastebasket is the desk. 


I2,90)1(6 (2) s4 | 


Put m the prepositions or adverbs that have been omitted (Hay điền các giới từ hoặc pho Hử da bị bỏ 
trồng): 

. the man who spoke was standmp me. 

. He walked the room and sat his desk. 

- Put the two books side __ side. 

. EVeryone was listening _ __ Richard. 

. He lived here the years 1940 and 1941. 

- Their plans have completelybroken 

- The soldiers came mtwo ___ two. 


. That book was written _ Đickens. 


Ð ØCN G GI p G bì 


.Thatisabook _— Russia and the Russian people. 


© 


.lran __ the thie£` but couldnt catch him. 


159 


10.1. 


10.2 


10.3 


10.3.1 


1ó0 


LIÊN TỪ 


(Conjunctions) 


ĐỊNH NGHHIA (Definition) 

Liên từ là từ dùng để nói các tử hoặc nhóm tử với nhau (A conjnction is a toord thích Jois 
ttords and @roHP$S Oƒ 100735). 

Liên từ có chức năng liên kết từ, cụm tử hoặc mệnh đề và miêu tả mối quan hệ giữa các 


thành phần được liên kết (quan hệ chính-phụ hoặc song lập). 
PHÂN LOẠI LIÊN TỪ (Classification of conjunctions) 
Liên từ được phân chia làm hai loại chính: 


Liên tử song lập (Co-ordinating conjtunctions): dùng để nối kết các từ hoặc nhóm từ có chức năng, 
giống nhau (danh từ với danh từ, động tử với động tử, tính từ với tính tử...): 


Mary and John are students. 

[Hiên từ and nói hai danh từ Mar và John với nhau] 
The boy 1s learning to read ai write, 

[Hiên từ and nói hai động từ read và t0rile] 


Liên từ phụ thuộc (Subordinating conjunctions): dùng để nối kết các nhóm tử có chức năng khác 
nhau, làm cho thành phần được liên kết này phụ thuộc vào thành phần được liên kết kia: 


We left affer the party was OVeT. 
[after là liên từ phụ thuộc nói hai mệnh đề W lcft và the part t0as ouer với nhau; liên từ 
phụ thuộc a/er đứng đầu mệnh đề (he part toas ooer nên ta gọi affer the part/ tuas ooer là 


mệnh đề phụ] 


He said fiaf he would help us. 
[Liên tử phụ thuộc ;hưi! nối hai mệnh đề He sở và lie oonld help us với nhau; ta gọi that 


he tooild heÌp ñs là mệnh đề phụ] 


Ask him rehen he can come. 
[rohen nối hai mệnh đề Ask hỉm và le can come với nhau; ta gọi t0H€H le GHI COHE là mệnh 


đề phụ) 


LIÊN TỪ SONG LẬP (Co-ordinating conjunctions) 
Liên tử song lập được phân thành bến nhóm: 


Nhóm AND (cái này øà cái kia): 


And (0a ) 'There are many boys and giris in the hall, 


Both... and (ca ...0a) The weather 1s both hot and đry. 
(Thời tiết na hỏng lại cửa khô) 
The project will take both tine and money. 
(Dư ấn cân ca thời gian lần tiền bạc) 


10.3.2 


10.3.3 


10.3.4 


Not only ... but also (không chí ... mà còn) 


Yesterday it not only raimed but also snowed, 

(Hôm qua trời không chí nuữa mà còn đố Huyết) 

Not only is he stupid, but also obstinate. 

(Nö không chí nẹu mà còn cứng đầu mĩn) 

[Chú ý đây là câu đáo, động tử được đặt trước chủ từ để nhấn mạnh 
ý 'không chỉ... mà còn '] 


Nhóm BUT (diễn tả cái ngược lại) . 


But (nhưng) He is slow, but he is sure. 
(Anh ta chậm nhưng chắc) 
Bi is a hardworking but not very intelligent boy. 
(BiHl là cậu bé siêng năng nung không thông mình lắm) 


Yet (ray thế) I was not unhappy, yet Ï wept. 
(Tôi hạnh pluíc, trụ thế tôi oẫn khóc) 
He diđ not study very hard, yet he passed the exam. 
(Anh ấu không chăm học lắm, tuy thế anh ấu đã thí đỗ) 


StHiII (trụ thế) Í was aruoyed, still I kept quiet. 
(Tôi bực mình, tu thế oẫn guẺ yên lặng) 


Nhóm OR (cái này hoặc cái kia) 


©r (hoặc) Ís 1t preen or white? 
(Cai đó màu xanh lay mầu trắng?) 
_We can ask him nOW, or walt until tomOrTOW'. 
(Chung ta có thế hỏi anh ta bây giờ, hoặc đợi đến mai) 


Either...or (hoặc ...hoặc) — Either stay here or øOo out. 
(Hoặc ở lại đâu hoặc hãy dị ra ngoài) 
THỊ take either English or French next year. 
(Năm đến tôi sẽ chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) 


Or else (hoặc la) John must be Joking, or else he's mad. 
(Hắn là Jolun đang dua, hoặc là anh ta điên) 


Otherwise (nếu không) Do what you've been told, otherwise you wIll be punished. 
(Hay làm nhưng gì người ta bảo mày, nến không mày sẽ bị phạt) 


Nhóm SỐ (cái này là nguyên do cúa cái kia) 

So (cho nên) He speaks very little English, so I talked to him through an interpreter. 
(Anh ta nói được rất ít Hễng Anh, nên tôi đã nói chutyện oởi anh tq qua một 
người thông ngôn) 

She was tiređ, so she went to bed earÌy. 
(Cô ấu miệt nên đi HH SỚHm) 


Therefore (do đố) BI has a sore throat, therefore he doesn't smoke or drink. 
(BHI bị oiêm họng, do đó anh không luít thuốc hoặc uống rượu) 
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10.4 


10.4.1 


10.4.2 


10.4.3 
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LIÊN TỪ PHỤ THUỘC (Subordinating conjunctions) 

Liên từ phụ thuộc đứng trước mệnh đề phụ, gồm có: 

Nhóm WHEN (dùng để chỉ mối quan hệ về thời gian) 

When (khi) Sunday ¡is the day when I am least busy. 
(Chí: nhật là ngày tôi ít bận rộn nhất) 


Whenever (bất cứ khi não) 
Please call me whenever he arrives. 
(Hãy gọi tôi bất cứ híc nào anh ta đến) 


As soon as (09a kÌu) He started as soon as he received the news. 
(Ngay khủ nhận được tin, anh ấ đi ngay) 

Directly (0ea khi) Directly I had done it, Ï knew Ï had made a mistake. 
(Ngay khi oữa lam xong, tôi biết mình đã sai rỗi) 


As (kh) Iasked you to call me as he arrived. 
(Tôi yêu cầu anh gọi tôi khi anh ấy đến) 


_While (rong khi) I saw him while Ï was walking mì the street. 


(Tôi đã gặp anh ấự trong khi tôi dang đi trên đường) 
After (sau khi) Iarrived after she had left. 

(Tôi đến sau khi cô ấy đã đi rồi) 
Before (rước khi) I must finish my work before I go home. 

(Tôi phái kết thuíc công oiệc trước khi oề nhà) 
Ti11/ Until (cho đến khi) Please wait till Icome back. 

(Lầm ơn đợi cho đến khi tôi trở lại) 


Các liên từ khác trong nhóm này gồm có: (he moment (that), siaice, bụ the time. Chú ý tophen (và cả 
(phere,'tohy) tuy đứng đầu các mệnh đề phụ nhưng được gọi là phó từ liên hệ. Để tránh sự phân 
biệt do cớ vài tính chất riêng, người ta gọi những từ dùng để liên kết các mệnh đề (bao gồm liên 
tử, phó tử liên hệ và đại từ liên hệ là các ti? HỐi - Coniecffues) 


Nhóm BECAUSE (chỉ nguyên do) 


Because (bởi 0ì) He came because he was interested im music. 
(Anh âu đa đên tì anh ây quan tâm đên âm nhưc) 


As/Now (that) (0i) As/Now (thaÐ) f's turned so cold, we've changed our plans. 
(Vì Hời đã trở lanh, cluine tôi đa thay đối kế hoạch) 


Các liên từ khác có nghĩa như hoặc gần như becaiisể: since, seelne (that). 
Nhóm IF (chỉ điều kiện) 
If (nếu) lf you want me, I will come. 

(Nếu anh cân tôi, tôi sẽ đến) 


Unless (frừ kiu) You will not pass unless you work harđer. 
(Bạn sẽ không thi đỗ trừ khi bạn chăm chí hơn miầa) 


Các liên tử khác thuộc nhóm này: gro0ided (that), supposing (Hịđ). 


10.44 Nhóm THOUGH (chỉ sự tương phản) 


Though (mặc du) Though Tom điđdnt like her, he sent her a present. 
(Mặc dù không thích cô ấu, Tom ẩn giửi cho cô ấy một món quà) 


Although (mặc du) They went for a bath althouph ¡t had begun to rain. 
(Họ đi tắm mặc dù trời đã bắt đầu đố mua) 


Các liên từ :olereuer, tuhencuer, t0haleuer, tuhether...or not, no maller tphát, hotu0euer + tính từ/ phó từ 
cũng thuộc nhóm này (đủ cho ..): 


Wherever you may be, you can always rely on him. 

(Dù cho anh có đi đâu, híc nào anh cũng có thể trông cậu ào anh ấu) 
No matter what you đo, dont touch this switch. 

(Dù có làm gì, anh cũng đừng chạm 0ão mít nay) 

You have to take this medicine, whether you like 1t or not. 

(Con phải uống thuốc này dù có thích hau không) 


10.45 Nhóm IN ORDER THAT (chi mục đích) 
In order that / so that (đề, cốt để) 


We looked for a quiet place in order that we could have a rest. 
(Cluíng tôi tìm một nơi tiên tĩnh cốt để nghí ngơi) 
Speak clearly, so that they may understand you. 
(Hay nöi rỡ rang để họ có thể hiếu được anh) 

in case / for fcar that (keo) 
Put a hat on, đear, in case you get sunstroke. 
(Hãy đội mui oào kẻo em sẽ bị trứng nắng đấy) 

10.46 Nhóm SO... THAT (chí kết quả) 
So + ađịj / adv + that (đến nỗi mà) 


The dog was so fierce that no one dared come near it. 
(Con chó đi quá đến nỗi không ai dám đến gẩn) 
The rabbit ran so quickly that no one could catch ¡t. 
(Con tho chạy nhanh đến nối không ai bắt nó được) 

Such + n + that 
He spoke for such a long time that people began to fall asleep. 
(Ông ta nói dai đến nỗi mọi người đều muốn ngủ ca) 

10.47 Nhóm THAT (giới thiệu nội dung sắp được nói đến) 

That (rằng) 
He said that he would help us. 
(Ông ấy nơi rằng ông ấu sẽ giúp chung ta) 
Ì thmk that we'lH find a room mì that hotel. 
(Tôi cho rằng chuíng ta sẽ tìm được một căn phòng trong khách sạn đỏ) 


163 


39 40).4 GÌ.) 20/2 


Eill the blanks with appropriate conjunctions (Hay điền uào chỗ trồng bằng các liên từ thích hợp): 


1. Iran fast Ï missed the train. 
2; you try, you w1ll not succeed. 
3. lam sure he said so. 
4. Wait lreturn. 
5. Do not go Ïcome. 
6. He fimished first he began late. 
:. you eat too mụuch you will be ïl. 
8. Ì shall not go Tam mvited. 
9,1 do it I choose to. 
10. Live well you may die well. 


L9,40i 401 E1 ước, 


Join each pair of the following sentences by means of an appropriate conjunction. (Hãy nối các 
cặp câu sau đâu bằng cách dùng liên từ thích hợp) : 


1. My brother ¡s well. Mỹ sister is i]l. 
2. He sells mangoes. He sells oranges. 
3. He địd not succeed. He worked hard. 
4. Tom played well. Mary played well. 
5. Ihonour him. He is a brave man. 
6. You may go. I wil stay. 
7. Tom reads for pleasure. Mary reads for profit. 
8. We decided to set out. It was late. 
9. He Is rịch. He is not happy. 
10. He must be tired. He has walked twelve mules. 


. EXERCISE 74 


Distinguish the words in Halic as adverb, preposition, or conjunction (Hay phân biệt các từ in 
nghiêng sau đâu la phó tử, giới từ hoặc liên hề): 


1. a) He came beƒfore me. 
b) He came two hours heo. 
c) He came beƒfore Ï left. ' 


2. a) Have you ever seen him s/cc? 
b) Ihave not seen him sizce Monday. 
c) Ihave not seen him s/rcc he was a child. 


3. a) He arrived affer the meeting was adjourned. 
b) He arrived affer the meeting. 


c) He arrived soon 4ƒler. 
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11.1 


11.2 


THÁN TỪ 


(Interjections) 


ĐỊNH NGHĨA (Definition) 


Thán tử là từ dùng để diễn tá cảm xúc hoặc tình cảm đột ngột (An imferjcction is ä tuord 1ised 
to expTess sidden fg£ling 0T emoL10H). 


Thán từ là tự loại duy nhất không có quan hệ ngữ pháp với các thành phần khác trong câu. 
Do thán từ được dùng để diễn tả cám xúc nên rất nhiều thán tử mô phóng ít nhiều âm thanh con 
người phát ra khi có cảm xúc đó, như Olit (Ô1), Hew! (Này), AIn (AI)... 


PHÂN LOẠI (Classification) 

Các thán từ thông dụng nhất là: 

Oh ! [ao] (Š †, ối !) Dùng để diễn tá sự ngạc nhiên hoặc đau đớn. 
Hello ! Dùng để chào hỏi thân mật. 

Hey ! [hei] (Này !) Dùng để lôi cuốn sự chú ý. 


Alas ! [z'l£s] (Hỡi ôi !)_ Dùng để diễn tả sự nuối tiếc, thất vọng. 


Tut ! [tat] Có âm thanh như tiếng chậc lưỡi, dùng để diễn tả sự chê bai, không 
hài lòng, có thể lập lại thành 'tuttut'. 

Pshaw ! [Í2:] Dùng đế diễn tả sự chê bai, thiếu kiên nhân. 

Hurrah ! [hu rd:] Dùng để chào mừng hoặc diễn tả sự vui mừng. 


Well !(A !, Thôi!..) — Dùng để diễn tả sự ngạc nhiên hoặc nhân nhượng như: 
'Well, who would have thought ¡t?' 
(A UAi lại nghĩ ra được chuyên nÌut thế?) 
"Well, you may be right" 
(Thôi được ! Cứ cho la anh cơ lí) 


Một số từ tán thán có thể là những tử hoặc nhóm từ thông thường nhưng được người nói sử 
dụng như tử tán thán vì chúng được phát ra kèm theo cảm xúc như Gooäd! (Cioi quát), Braool 
['bro: 'veø] (Thật tuyệt!), Siiane! (Xấu hồ chưa!), Silence (Im đU), Oh dear! (Trời ơH), BlasH Damml 
(Mẹ kiếp!). Một só từ khác hình thành đo sự tính lược như Goodbựe (= God be with ye [=you]), 
Fareroell (= May you fare well: Cluíc anh lên đường mạnh giỏi). 
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: 
A9 


H CỤM TỪ 


(Phrases) 


121 ĐỊNH NGHĨA (Definition) 


Cụm từ là một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ (A phrase is ñ 
§roup oƒtoords that makes sense but not coniplete sense). 


Trong các ví dụ sau đây, cụm tử là những nhóm tử được in nghiêng: 


The sun rises 7m flie east. 

(Mặt trời mọc ở phương đông) 

Ït was a sunset öoƒ ereat beat. 

(Đó là một buối hoàng hôn đẹp 0ô cùng) 

The sea lay below them, @olden in the sunlieli. 

(Biến nằm phía dưới, rực rỡ trong ánh nắng) 

Turnins tơioard tlĩe class, the teacher asked for silence. 
(Quay oê phía lớp, thầu giáo yêu cầu im lặng) 


Những cụm từ này không tạo thành nghĩa đầy đủ nếu bị tách rời khỏi các thành phần khác của 
câu. Về mặt cầu trúc, cạm từ không bao giờ được chứa các động từ tiã chia (finite verbs), nghĩa là 
các động tử đã hoà hợp với chú tử về ngôi (person) và số (number). Khi cần thiết, cạm từ có thể 
chứa các động tử ở dạng phân tử (participle), dạng nguyên mẫu (infinitive): 


cụm từ này bắt đầu bằng một hiện tại 
phân từ có hình thức không biến đối. 


playing on the ground. 


(Tôi thấu nhiều đứa trẻ đang chơi trên sân) 


Ï saw a lot of boys 


"playins on thể groind" là cụm từ có chứa hiện tại phân từ 'playing". Phân từ này, khác với các 
động từ đã chia, không biến đổi dù chú từ của nó (như ø iot of bos) ở số nhiều hay số ít, dù ở thì 
quá khứ hay hiện tại: 


l saw a lot of boys plsins on the ground. 
Ì saw a boy ølzying on the ground. 

Ï see a lot of boys plains on the ground. 
l see a boy øl#ins on the ground. 


Ngược lại, động tử play trong câu sau đây là động từ đã chia. Nó là một thành phần của mệnh 
đề và biến đối theo chú ngữ của nó về ngôi và số: 


CC Chệnh dề > 


I see that | a lot of boys play very well. | [play có chủ ngữ là a lot oƒboys] 
Í see that Ja boy pửm/s very well. [plays có chủ ngữ là a boy] 


Các động từ play và plays trong hai câu trên đã kết hợp với các chú từ tương tứng của nó để tạo 
thành mệnh đề (xem chương Mệnh đề). 


ló6 
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mm nen Œœ“*® 


12.3 
12.3.1 


12.3.2 


CÁC LOẠI CỤM TỪ (Kinds of phrases) 

Dưa trên cấu trúc, cạm tử được phân thành bốn loại sau đây: 
Cụm giới tử (prepositional phrases) 

Cụm phân tử (participle phrases) 

Cụm danh động tử (gerund phrases) 

Cụm động từ nguyên mẫu (infinitive phrases) 

Cụm tính tử (adjective phrases) 

Cụm danh tử (noun phrases) 


CỤM GIỚI TỪ (Prepositional phrases) 
Định nghĩa (Definition) 
Cụm giới từ là một nhóm từ bắt đầu bằng một giới từ và thường được theo sau bởi một danh 


tử hoặc đại từ: 


immto the house on the table 
after them in the street 


Cụm giới từ thường không thế đứng một mình, trừ khi làm đầu đề và trong các tình huống đối 
thoại mà các thành phần khác (chú từ, động tử ..) của câu đã được hiểu ngằm. Cụm giới từ 
thường được xem là thành phần của câu và được dùng như tính từ và phó tử: 


tính từ : bố nghĩa cho danh từ và đại từ 


Cụm giới tử được dùng như { N he aÐ: 
phó tử : bổ nghĩa cho các tự loại khác. 


Cụm giới từ được dùng như tính từ (Prepositional phrases used as adjectives) 
Khi được dùng như tính từ, cụm giới từ có chức năng như tính từ: bổ nghĩa cho danh từ và đại từ. 


Chúng ta hãy so sánh: 


a) The roselsavery beqiHfil flower. 
Z TT 
b) Theroseis aflower of srcaf ben. 
(Hoa hông là một loài hoa rất đẹp) 


Trong câu (b), chúng ta đã dùng cụm giới tử oƒ great beauf để thay thế cho tính từ beauiif 


trong câu (a). Chúng ta hãy xem thêm vài ví dụ khác: 
cưng 
Ihave passeda sỉeepless  rupht. 


⁄Z T¬ 
Ihave passeda nipht  r0ihiout sieep. 


(Tôi đã trai qua một đêm không ngu) 
Thatwasa  cơuardly — act. 


7 NG 
Thatwasan act  öoƒ cơoardice. 


(Đó là một hành động hèn nhát) 
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12.3.3. Cụm giới từ được dùng làm phó từ (Prepositional phrases used as adverbs) 


a 


12.4 
12.4.1 


1ó8 


Khi được dùng như phó từ, cụm giới từ có chức năng bố nghĩa cho động từ, tính từ, một phó từ 
khác (đôi khi có thể bổ nghĩa cho giới từ và liên từ nữa): 
Z mm 


te writes  carefuillw. 


He writes 1DIFÏ1 ca1e. 


(Anh ấy 0iẾt cẩn thận) 


Cụm giới từ làm phó từ có thế bổ nghĩa cho động từ theo nhiều cách khác nhau: 


#ZsN 
che sngs  likeabird.. [like a bird trả lời câu hói với Hœo?: phó tử chí thể cách] 


She sings í le morning. [in the mornine trả lời câu hói với Wiieri ?:phó từ chỉ thời gian] 


Z —~m. 


She sings im te garden. [in the earden trả lời câu hỏi với WVhere?: phó từ chỉ nơi chốn] 
She sings f0 am liour. [for an hour trà lời câu hỏi với Ho long?: phó từ chí quảng thời gian] 


Z mm 
She sings_ /or her œøn delieht. [for her ơton delieht trả lời câu hói với Why?: phó từ chỉ 
nguyên nhân] 
Cụm giới từ làm phó tử có thể bố nghĩa cho tính từ: 


Z —=m." 
Her face was pale :oili fishit. 
(Cô ấu SỰ XaHÌ HẶt) 


The prize-winning actresswas radiant :oil /ow. 
(Người nữ diễn oiên đoạt giải rạng 1ð tì pui sưng) 


Cụm giới tử làm phó tử có thể bố nghĩa cho một phó tử khác: 


The plane arrived late  ¡z flie affernoon. 
(May bay đã đến ào lúc chiều tối) 


CỤM PHÂN TỪ (Participle phrases) 
Định nghĩa (Definition) 


Cụm phân tử là một nhóm từ bắt đầu bằng một phân từ (có thế là một hiện tại phân tử hoặc 
quá khứ phân từ). Người ta sử dụng cụm phân tử khi muốn bớt mệnh đề, làm cho câu văn đài 
trở nên ngắn gọn hơn. Thay vì nói 'The eirl (pho is drruing the car ¡s Marw's sister' hoặc "The concert 
tphích tuas gioen bụ the Beatles t0as a great siiccess', người ta thường nói: 

The girl drioing the car is Marv's sister. 
(Cô gai đang lái xe hơi là chị của Marw) 
The concert giez by the Beafies was a great success. 


(Buối hoà nhạc của nhóm Beatles là một thành côn lớn) 


Chúng ta chí được dùng cụm phân từ khi chủ từ của phân từ chỉ về củng một đối tượng với chủ 


12.4.2 


12.4.3 


tử của động tử chính: 


Working all day long, he felt tired. 
(Lầm tiệc suốt ca gay, cậu ấy cảm thấu miệt nhọc) 


Trong câu trên, chủ tử của ;øorking và ƒelt chỉ về cùng một người. 
= He felt tired because he had worked all day long. 
Ngược lại, câu sau đây sai vì chú tử của phân tử khác với chủ tử của mệnh đề chính: 


*Being a hot day, he felt tired. [chú từ của beiis là it, chủ từ của ƒl( là he] 
(Vì trời nóng, cậu ấu cam thấy mệt) 


Người học nên xem thêm đoạn Cụm từ độc lập (12.4.9). 
Vị trí của cạm phân tử (Positions of participle phrases) 
Khi diễn tả hành động xảy ra trước hoặc cùng lúc với hành động trong mệnh đề, cụm phân từ có 
thể nằm đầu câu hoặc giữa câu: 
Working qÌl day long, he felt tired. 
The boy 6øine oœ0er tiere is working at this restaurart. 
(Câu bé đi đàng kia đang làm tiệc tại nha hãng nay) 
Khi hành động trong mệnh đề và hành động do cụm phân từ diễn tá diễn ra song song và kéo 
đài, cạm phân từ có thể có ba vị trí: 
Đầu câu: 


Simging a nei0 song, the schoolboys walked into their classroom. 


Giữa câu: 
The schoolboys, sineine a nip song, walked into their classroom. 


Cuối câu: 
The schoolboys walked mmto their classroom, SIH6IH6 4 HểtU S0H§. 
Các cụm phân từ tùy thuộc vào động từ chính về thì: 


I see a girl carrying a basket of flowers. 
= ] sec a girl who is carrwine a basket of flowers. 


I saw a girl carrying a basket of flowers. 
= I sat a girl whO (04s carryins a basket of flowers. 


Các loại cạm phân tử (Kinds of participle phrases) 
Cụm phân từ hiện tại (Present participle phrases): bắt đầu bằng một hiện tại phân tử (present 
participle). 


Turning totoard the class, the teacher asked for silence. 
(Qua mặt uè phía lớp, thầy giáo yêu cẩu im lặng) 

The traveller, beine toeary, sat down on the ørassS. 
(Cảm thấu mệt möi, người lữ hành ngôi xuống bãi có) 


Cụm phân tử quá khứ (Past participle phrases): bắt đầu bằng một quá khứ phân tử (past 
participle). Vị trí cúa cụm tử này trong câu không tùy thuộc vảo thời gian mà tủy thuộc vào chủ 
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12.4.4 


b 
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từ của cạm phân tử. Cụm phân tử này nên được đặt gần chú từ cúa nó: 


Bontbed rcpeatedly during the toar, the city has lost many beautiful buildings. 

(Bị ném bom nhiều lần trone chiến tranh, thành phố ấu đã mắt nhiều toà nhà xinh đẹp) 
The little boy, droen bụ lunger, stole a piece of bread. 

(Bị cơn đối thuíc đấu, cậu bé đã ăn trộm một mấu bánh mì ) 

He hked the concert giuen bụ the Beatles. 

(Anh ấu thích buối hoà nhạc của nhóm Beatles) 


Chúng ta dùng cụm phân từ hiện tại khi chú từ của cụm tử làm chú hành động do phân từ diễn 
tả và dùng cạm phân tử quá khứ khi chú từ của cụm tử nhận chịu hành động do người hoặc vật 
khác gây nên. 
Cụm phân tử hoàn thành (Perfect participle phrases): bắt đầu bằng hauing + quá kiuÝ phân từ. 
Cụm từ này được dùng khi cần nhấn mạnh rằng hành động thứ nhất đã hoản tất trước khi hành 
động thứ hai bắt đầu: 

Hauins done nrụ homeiuorE, Ï went to the movies. 

(Sau khi làm xong bài tập, tôi đi xem chiếu bóng) 

Haoing been beaten once, the boy điđn't want to go out alone. 

(Đã có lần bị đính, cậu bé không muốn đi ra Hgoñi một mình) 


Chúng ta cần so sánh thêm hai câu sau đây để thấy sự quan trọng của cụm phân từ hoàn thành: 


Singing his song, he left the room. 
[Anh ấy vừa đi vừa hát] 

Hlaving sung his song, he left the room. 
[Anh ấy rời phòng sau khi hát xong] 


Chức năng của cụm phân từ (Function of participle phrases) 


Cụm phân từ có các chức năng sau đây: 
Tính tử: Cụm phân tử được dùng tương đương với một mệnh đề tính ngữ (xem chương mệnh 
đề), có chức năng bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ bên cạnh: 


The woman đroing thể car is my sister. [cụm từ] 


The woman ¡0ho ¡s drfoing (he car 1s my sister. [mệnh đè] 
(Người đan bà đang lái xe là chị tôi) 


Kc mm 


The concert giøen bự the Benfles was a great success. [cụm tử] 
The concert rohich :oas giuen bụ the Beatles  was a great success. [mệnh đề] 
(Buối hoà nhạc của nhóm Beatles là một thành công lớn) 


Phó tử: Cụm phân từ được dùng tương đương với một mệnh đề trạng ngữ. Trong trường hợp 
nảy cạm phân từ được dùng để thay thế cho: 


O Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Adverb clauses of time): 


Whnlking along the conntrụ road, Ï saw a big tiger. 
=_While Ïtons tpalkins alons the country rond... 


12.4.5 


Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (Adverb clauses of cause): 


Seeing that it tuas raiming, he put on hịs raincoat. 


=_ Because he sdt0 that LÍ t0AS THIHENG ... 
Ø Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản (Adverb clauses of corncession): 


Possessing qÏl the aduantages 0ƒ education and t0enlth, he never made a name. 
=_ Althougli he possessed all the ađuantages 0ƒ educaHon and tueqlth... 
(Mặc dù anh ấu có những thuận lợi pê học pấn 0ã sự giầu cơ, anh ấu chẳng bao giờ 
tạo được tên tuổi ) 


Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện (A dverb clauses of condition): 


Follotoins mụ adoice, you w1]l gam your object. 
=_ ]ƒwou follơiu nụ aduice ... 
(Nếu anh chịu nehe lời kiuyên của tôi, anh sẽ đạt được mục đích) 


Chủ từ của cụm phân từ (SubJect of participle phrases) 


Trong các ví dụ trên, chúng ta đã thấy cụm phân tử được dùng để thay thế cho một mệnh đề. 


Cụm phân từ cũng được dùng để thay thế cho một câu đơn (simple sentence) khi cần thiết, nghĩa 


là chúng ta có thể kết hợp hai câu đơn lại thành một câu đơn bằng cách dùng cụm phân từ, nhờ 
đó câu văn trớ nên ngắn gọn hơn. Điều kiện để cho hai câu đơn có thể kết hợp với nhau là cli/ hï 


của hai câu đơ phái chỉ oÈ cùng một đối Hiợng: 


na ăn: nnc.. 
The tooman - took the baby in her arms.“ Sl©  smiled happily. [The woman = she] 


= Taking the baby in her arms, the woman smiled happily. 


“ở nớớởớẽ ttợncc 
The toorker worked all day long. - He feltvery tired. [The worker = he] 
= Working all đay long, the worker felt very tired. 


Hai câu đơn cũng có thế kết hợp với nhau khi (ân ngữ của câu này chí nề cùng một đối tượng ới chủ! 


từ của câu ki: 
Isaw a beautiful pictire. Ïí was painted by a French artist. 


[saw a beautiful picture painted by a French artist. 
(Tôi đã tiấu một biíc tranh đẹp do một họa sĩ Pháp o€) 


Hai câu sau đây sai vì chủ từ không phù hợp với nhau: 


*Being a very hot đay, Ï felt tired. 
(Vì trời nöng, tôi cảm thấu mệt) 
[sai vì chủ từ của being là I£ và chủ từ của ƒƒE là I ] 
*Sitting on the doorway, a bee stung me. 
(Ngồi lrêH HgIỮng cưứn, một con ong đa đốt tôi) 
[sai vì chú từcủa size là I nhưng chủ từ của síune lại là ä bec] 


Hai câu trên có thể sửa lại thành: 


1t being a 0ery hot day, ï felt tired. [đùng cụm từ độc lập, xem dưới] 


Sitting on the doortoay, Ï was stung by a bee. [dùng cụm phân từ, đối mệnh đẻ chính sang 


[siting có chủ từ là !] thể thu động] 
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Tuy nhiên, sau khi đã học và giao tiếp nhiều, chúng ta sẽ thấy đôi khi chủ từ của cạm phân từ có 
thể khác với chú tử của động tử chính: 
Arriving almost too late to catch the tram, the customs officer kmdly passed our luggage 
without opening anything. 
(Vì đến hễ quá suýt nhớ chuuễn tàu, nhân niên hai quan đa tử tế cho hành lụ của chứng tôi di 
qua mà không khám xét gì ca) 
Trong câu trên chủ tử của ørrioine không thể là cưsfois officer, tuy nhiên người Anh-Mỹ vẫn 
thấy câu trên chấp nhận được vì tử øuz giúp cho người đọc liên tưởng đến chủ từ :øe được hiểu 
ngằm. Tuy nhiên, vì không phải là người Anh-Mỹ nên chúng ta nên tránh những câu như trên 
và nên viết: 
Arriving almost too late to catch the tram, we were very glad when the customs officer 
kindly passed our luggage without opening anything. ` 
(Vì đến trễ quá suýt nhỡ chuyến tàu, cluíng tôi rất oui nừng khi nhân niên hai quan đã tử tế cho 


hành lý của clhuíng tôi đi qua mà không khám: xét gì cả) 
Trong hội thoại và các tác phẩm văn học, chúng ta có thể bắt gặp những trường hợp tương tự: 


Walking beside her, ¡it seemed to me that life was so wonderful. 


(Đi bên nàng, tôi cảm thấu cuộc đời sao tuyệt diệu quñ) 
12.4.6 Liên từ và cụm phân tử (Conjunctions and participle phrases) 
Các giới tử và liên từ có thể đi trước cụm phân từ, nhất là khi cần nhấn mạnh: 


Wliie standing by the wimdow, [ saw a man climbing úp the opposite building. 
(Trong khi đang đứng bên cửa số, tôi trông thấy một người trèo lên toà nhà đối điện) 
Affer hesitating a moment, John knocked on the door. 

(Sau khi lưỡng lự một lát, John eõ cửa) 

Though attending school, Mary địd not seem to know very much. 

(Mặc dì được đi học, Mary chẳng tỏ ra hiểu biết gì lắm) 

1ƒleft im the sun, the cloth wIll lose all 1ts colour. 

(Nếu để ngoài nắng, mãnh oái sẽ bị mất hết mầu) 

ii getting up mì the morning Ï found a letter on my đoorstep. 

(Vừa khi thúc dâu tôi thấy một lá thư trên tam cấp oào nhà) 


125 CỤM DANH ĐỘNG TỪ (Gerund phrases) 
12.5.1 Định nghĩa (Defmition) 


Cụm danh động từ là một nhóm tử bắt đầu bằng một danh động tử (động từ tận cùng bằng 
~ing). Nhóm từ này được gọi là cụm danh động tử vì nó được dùng như danh từ (có chức năng 
làm chủ ngữ hoặc tân ngữ): 


Amiser hates | spendig money.| {cụm danh động tử lâm tân ngữ cho lafes] 


(Người hà tiện ghét oiệc tiêu tiền) 


Chúng ta cần chú ý cạm phân từ cũng bắt đầu bởi một động tử tận củng bằng -ize nhưng làm 


chức năng của một tính từ. 


12.5.2 Cách dùng của cụm danh động tử (Dses of gerund phrases) 
Cụm danh động tử có chức năng của một danh từ. Cụm từ này có thể : 
a _ Làm chủ tử của động tử (Subject of a verb): 


Huntine tigers was a favourite sport In many countries. 
(Săn cọp đã là một môn thế thao được tra thích ở nhiều nước) 
SHidUing tmtil ninieht leaves him too tired. 

(Việc học đến kiurVn khiến anh ấu mệt nhọc) 

Teaching children is usefu] work. 

(Dạy trẻ là một công oiệc có ích) 


Danh động từ có thể được dùng y như danh từ có fhe đi trước: 
The teaching of chilẩren 1s usefu]l work. 
Nhưng không được nói: 
*The teachins children 1s aseful work. [sai vì không có of 
b_ Làm tân ngữ cho động tử (object of a verb) 


Children love readine fnirw tales. 

(Trẻ con thích đọc chuyện thân tiên) 

We donttallow_ smokins in schools and I hospitals. 

(Cluíng tôi không cho phép hút thuốc trong trường học oà bệnh oiện) 


c _ Làm bổ ngữ cho động tử (complement of a verb)(đứng sau động từ be) 


The most interesting part of our trip was ¡0aichine the su setting. 
(Phần tluí oị nhất lroiis chuyễn dụ HgoqH Cua cluíns tôi là nhìn mặt Hời lặn) 
Hs favourite sportis st0mne 1 tÍHš TrUET. 

(Môn thể thao tín thích của anh ấy là bơi lội trên sông này) 


d Làm tân ngữ cho giới tử (Object of a preposition): 


Many people relax by Ìisfening to nuisíc. [tân ngữ của giới từ bự] 

(Nhiều người nghỉ ngơi bằng cách nghe nhạc) 

Tm sorry for coming like this, without being iroited. [tân ngữ của giới từ ¡oithouf]. 
(Tôi xin lỗi không được mời mà lại đến dự như thế này) 


12.5.3. Danh động tử và các đại từ sở hữu (Gerunds with possessive pronouns) 
Các đại từ sở hữu (my, your, his, her ...) có thể dùng trước danh động tử: 


He dislikes my working late. 

(Ông ấu không thích tôi đi lãm muôn) 

Iobject to his making private calls on the office phone. 

(Tôi phan đối tiệc anh ta dùng điện thoại cở quan để nơi chuyện riêng) 
Please forgive my ringing you up so earÌy. 

(Xin anh tha lỗi oiệc tôi đa gọi điện thoại cho anh sớm quá) 

Please excuse my interrupting you. 

(Xin anh tha lỗi tiệc tôi đã ngất lời anh) 


Chúng ta có thế dùng danh tử (nhưng không nên dùng danh tử ở dạng sở hữu cách) trước danh 
động từ: 


J5 


gq 


They are looking forward to Mary coming, 
(Ho đang ngóng đợi Mar đến) 


Không nên nói: 
*They are looking forward to Mary's coming. 


12.5.4 Các động từ theo sau bởi danh động tử (Verbs followed by øgerunds) 


a __ Những động từ sau đây có thể theo sau bởi danh động từ: 


admit (chấp nhận) anticipate (nsøns đợi) 
avoid (tránh) begin (bất đâu) 
consiđer (xe? xét) defer (hoan lại) 

đelay (đình hoan) đeny (t chối) 

dislike (ghét) enjoy (ích) 

excuse (fÏia lỗi) finish (chấm dit) 
forgive (tha thu?) love (yêu) 

like (Hữch) postpone (oan iai) 
prevent (ngăn neiïn) StOp (neừng) 
remember (nhở)... supgest (đề nehị) 


b —_ Tất cả các động tử có giới từ theo sau và vài động từ khác: 

care for (thích) John doesntt care for standing in queues. 
(John không thích điíng sắp hàng) 

insist on (đồi) Tom insisted on seeing her, 
(Tom ci£ đòi gặp cô ấu) 

keep on (iiếp tục) ˆ Why do the dogs keep on barking ? 
(Tại sao chó cứ sửa hoài ?) 

give up (b0) He gave up smoking. 
(Anh ấu đã bo hút thuốc) 


go on (tiếp lạc) They went on talking about the accident. 
(Họ tiếp tục nối chuyện 0ê tai nạn đó) 
leave off (bỏ) Please leave 0ff biting your nails. 
(Xin đừng cắn móng ta mữn) 
put off (hoãn lại) He put off leaving for France. 
(Anh ấu đã hoãn lại tiệc đi Pháp) 
take to (guen oỡi) He takes to drinking every day. 
(AnÌi ta qiueh tống rượu hàng 1igay) 
c .. Các từngữ thông dụng sau đây (phần lớn tận cùng bằng giới từ): 


be ashamed of (hố thẹn) 
You should be ashamed of lying to her. 
(Anh nên hổ thẹn tì đã nói đối uới cô ấu) 


be afraid of (sợ) 
Mary avoids lonely streets. She's afraid of being mugged. 
(Marw tránh những đường oắng. Cô ấu sợ bị cướp siật) 
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be busy (bận rộn) 
My father is busy cutting grass in the garden. 
(Ba tôi đang bận cắt có trong 0ườn) 


be capable of (cø thể) 
If only I were capable of travelling around the world. 
(Lc gì tôi có thế đi oòng quanh thế giới) 


be fcd up with (chấn) 
Many people are fed up with queueing every day. 
(Nhiều người chăn oiệc sắp hàng môi nga) 


be fond of (ích) 
She's fond of dancing. 
(Cô ấu thích khiêu o1) 


be good at (6iöi) 
He's good at telling lies. 
(Anh ta giỏi nói láo) 


be scared of (sợ) 
Im scared of living alone in a big house. 
(Tôi sợ phải sống một mình trong căn nhà lớn) 


be sorry for (xin lồi) 
Em sorry for making a noise last night. 
(Tôi xin lỗi đã làm ôn đêm qua) 


be tired of (chấn) 
Em tired of doing the same thing day after day. 
(Tôi chấn phải làm cùng một công tiệc ngày này sang ngay khác) 


be worth (đấns) 
This book is worth reading. 
(Cuốn sách này đáng đọc) 


be used to (quen oới) 
John is used to working at night. 
(John quen lam oiệc ao ban đêm) 


can't stand (không thể chịu được) 
[ carrt stand being kept waiting. 
(Tôi không thế chịu được 0iệc người khác bắt mình phải đợi) 


can't help (không tránh khoi, không ngăn được) 
I cant help thinking that he's sHll alive. 
(Tôi không tránh khói nghĩ rằng anh ấu oẫn còn sống) 


look forward to (nóng đợi) 
She's looking forward to seeing you. 
(Cô ấu đang ngóng đợi gặp anh) 


have an objection to (phản đối) 
They have a strong objection to smoking here. 
(Họ cực lực phản đối oiệc Inút thuốc ở đâu) 
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KS\ \ 
c^ cả=, 


IẺs no use (không ích gì) 
[Es no use telling lies. 
(Nói láo cũng không ích gì) 


CỤM ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (Infinitive phrases) 
Định nghĩa (Definition): 


Cụm động tử nguyên mẫu là một nhóm từ bắt đầu bằng một động tử nguyên mẫu có /o (to 


go, to work...). 
cụm từ nguyên mâu Ƒ 
Our duty is 


(Bốn phận cluíng ta là phục oụ đất nước) 
Cách dùng (Uses) 
Cụm từ nguyên mẫu có thể : 
Làm chủ tử của động tử (subject of a verb): 


To get noney 1s their ambition. 

(Uiớc tọng cưa họ là kiếm tiền) 

To oisit her was all that I desired. 

(Được thăm năng là tất cả những sì tôi ao ưốc) 
Làm tân ngữ của động tử (object of a verb): 


The Prime Minister diđdn't want fo fell the truth. 
(Ông Thủ tướng không muốn nói sự thật) 


Tân ngữ này có thể đi trước bằng :oliat, tohen, loi ...: 


I don't know :0háat to sau. 

(Tôi không biết phải nói điều gì) 

He can't decide r0lietler to spenk or not. 

(Anh ta không thể quyết định nói my không nổi) 


Làm bổ ngữ cho động tử (complement of a verb) (đứng sau động tử be): 


His Job was fo feach handicapped chỉldren. 

(Công iệc cia anh ấy là dạy trẻ tật nguuền) 

My lifelong đesire is fo frauel around the tuorld. 
(Lc ao suốt cả đời tôi là du lịch ông quanh thế giới) 


Tuy nhiên, bổ ngữ của động từ cũng có thế là một động từ nguyên mẫu không có /o khi chủ từ 
của câu có đlÏ, oHÏ, best, most, last, that + mệnh đề đi trước: 


AI l:oamted to do was go home. 

Thể most he could do was die. 

The on thing we can do 1s write to him. 

The best thing to do was run away. 

The last thing he wanted to do was kiss her. 

What Ïtuanted to do was kiss her ïn the lift going down, 


Động tử nguyên mẫu có ío cũng có thể dùng trong các trường hợp kế trên. 


Làm phó tử với các chức năng sau đây: 
Œl Phó tử chỉ mục đích (adverbs of purpose): 


Sally went to the seaside £o enJoW ƒresÌi air. 

(Saly đến bãi biến để lnuởng không khí trong lành) 

Mary is working late £o make up for her absence yesterdau. 
(MarW lãm 0iệc muộn để bù lại hôm qua cô ấy oắng mặt) 


Trong trường hợp này, chúng ta có thế nhấn mạnh vào mục đích của hành động bằng cách thay 
to bằng in order to (= cốt để): 


She went to the seaside im order f0 enjoy ƒresÌ: q7. 
(Cô ấy ải biển cốt để luưởng không khí trong lãnh) 


] Làm phó từ chỉ nguyên nhân (adverbs of cause) 
They wept fo see the desolaHon caused bụ the flood. 
(Họ khóc tì trông thấu canh tàn phá do lữ lụt gây ra) 
= They wept because they saw the desolation ... 


Ø Làm phó từ chỉ kết quả (adverbs of result): 


The firemen attempted to rescue the trapped child, ordy fo be driuen back bụ the fire. 

(Lính ciíu hóa cố ciếu điển bé bị mắc kẹt, nhưng rốt cuộc bị ngọn lưa đấu hài) 

He wert to Africa peruiless, fo refrn horme for ears laler as a nHÌionatc. 

(Anh ấu đi châu Phi không một xu đính tri, để tôi bốn mươi năm sau trở tề thành một nhà triệu gÌu) 


Làm tính từ (bố nghĩa cho danh từ): 


They have a lotof£_ food foeatim thể toinfer. 
{= a lot of food that thiey can eat ...} 
đc. ¬. 
Theyhave nothing  foø do. 
ÍE nothing that they can do] 


We are sHll looking for ahouse fo 0e tm. 
[= We are stil] looking for a house ri0liich: tue can lioe ImÌ 
(Chững tôi oân đang tìm một căn nhñ để ở) 


se 
Heis aman ío be qdnurcd. 

[= He's a man that is admired] 

(Ông ấu là người đáng được khâm plmịc) 


Tương tự, chúng ta có thể nói: 


a book to read a pen to write with 

a man to talk to a table to write on 

nothing to Íear a tool to open it with 
something to talk about a case to keep my records in 


Chúng ta cần chú ý cụm tử nguyên mẫu trong các trường hợp trên có chức năng như tính từ 
bổ nghĩa cho danh từ đi trước. Mặt khác, danh từ đi trước lại được xem là tân ngữ (object) của 
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động tử nguyên mẫu theo sau. Vì thế, 4 hook to read có thể chuyến thành to read a book. Do đó, cái 
bàn dùng để oiết phải là. a table to torile on, một cái hộp để đựng đĩa nhạc phải là a case fo keep records 
in..., bởi vì chúng ta không thể nói *fo torife a table, * to keep records a cas...(thiêu giới từ). 
Chúng ta cũng cần chú ý cụm động từ nguyên mẫu trong trường hợp này có thể giải thích 
bằng cách thêm for + danh tử vào trước động từ nguyên mẫu: 
a book to read = a book for John to read 
a man to taÏlk to = a man for me to taÌk to 


Những tử và tử ngữ dùng với động từ nguyên mẫu 
(Words and expressions used with the infinitive) 
Too + tính từ + động từ nguyên mẫu: quí ... khône thế. 


You are too young to understand. 
(Chấu còn nho quá không thế hiểu được) 
The coffee is too hot to đrink. 

(Ca phê nóng quá không thế tống được) 


fõr + đại từ có thế dùng trước động từ nguyên mẫu: 


The coffee is too hot for me to drink. 
(Ca phê nóng quá tôi không thể uống được) 


Cấu trúc trên có thể chuyến sang dạng so + tính: từ + that: 
The coffee is so hot that I can't drink it. 
Chúng ta cũng có thể dùng phó từ trong cấu trúc trên: 


He spoke too quickly for me to understand. 
(Anh ấu nói nhanh quá tôi không hiểu được) 


Sơ + tính tử + as + động tử nguyên mẫu: đến nước Imà 


He was so stupid as to park hs car in the no-parking area. 
(Nó dại đến nuíc đã đỗ xe ở khu oiực cắm đỗ xe) 

He is not so stupid as to do that. 

(Anh ta không dại dột đến muíc lầm chuyện ấu đâu) 


Tính tử + enoush + động tử nguyên mẫu: (đi)... có thể 
Mary ¡s old enough to travel by herself. 
(Miary đã đu lớn cơ thế di một mình được) 
Câu trên nếu dịch bằng *Mary is old to travel by herself' (không có enorigh) thì sai. 
Tương tự: 
After a few mủnutes the coffee was cool enough (for us) to drink. 
(San oài phút cả phê nguội (cluíng tôi) có thể trống được) 
]t is + tính tử + øƒ ow (him, her ...) + động tử nguyên mẫu 
(Khi dịch nên bắt đầu từ you + động từ nguyên mẫu trước) 


Ít is so nice of you to hẹÌp me. 
(Anh giúp tôi thật là tứ tế qua) 


_ 


Its stupid of him to smoke so much. 
(Nó hút nhiều như thế thật là dại) 


Những tính từ được dùng trong cấu trúc này gồm có: 10ise, kind, good, nice, honest, sillụ, t0icked ... 
But + động tử nguyên mẫu: ngoãi iệc ... 


She had no choice but to obey. 
(Cô ấu không còn chọn lựa nào ngoài uiệc 0âng lời) 


Sau but chúng ta cũng có thể dùng động từ nguyên mẫu không ío: 


They did nothing but dance and sing. 
(Họ chẳng làm oiệc gì ngoài nhây oà hát) 


Một số tính tử sau đây thường được theo sau bởi động từ nguyên mẫu: 
f1Tính tử điễn tả tình cảm như: 


anxious She's very anxious to see YOU. 
(Cô ấu rất nóng lòng được gặp anh) 


happy We are very happy to accept your invitation. 
(Chúng tôi rất sung sướng được nhận lời mời củn ông) 


giad Lam very glad to meet you. 
(Tôi rất oui mừng khi được gặp anh) 


disappointed John was đisappointed not to find her at home. 
(John thất oọng uì không tìm thấy cô ấu ở nhà) 


interesting Some books are interesting to read but boring to learn. 
(Có những cuốn sách đọc thì thí uị nhường học thì chán) 


sad We are very sad to hear the news of his death. 
(CHúng tôi rất buôn khi nghe tin anh Ấy mất) 


SOTTY I am sorry to interrupt you. 
(Tôi xin lỗi đã ngắt lời anh) 


surprised lam surprised to learn that he didn't come. 
(Tôi rất sạc nhiên khi biết rằng anh ấu không đến) 


Ö Mội số tính tử khác như: 


ready We are ready to start. 
(Chưng tôi sẵn sàng khởi hành) 


right You are quite right to refuse. 
(Anh hoàn toàn có lí khi từ chối) 


casy Thịis book is easy to read. 
(Cuốn sách nàu dễ đọc) 
hard Itis hard to say which is better. 


(Thật khó nói cái nào tốt hơn) 


Một số tính từ khác được theo sau bởi động từ nguyên mẫu như trên gồm có: 4bl£ (có thể), 
unable (không thể), dificuit (khó), fit (thích hợp), important (quan trọng), pleasant (vui thú), 
possible (có thể), impossible (không thể), sur£ (chắc chắn), turong (sai, nhằm) ... 
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Chúng ta cần chú ý các câu thuộc mẫu này thường có hai cách diễn tá: 
a) This story is easy to understand. 
b) It is easy to understand this story. 

Chúng ta có thế thay £Ù:¡s sfor bằng ¡†, hai câu trên sẽ thành: 
a) It1s easy to understand. 
b) It is easy to understand it, 

Chúng ta có thể chen /or + clui t (cúa động từ nguyên mẫu) vào (b): 
b) It is easy for me to understand this story. 


8 Sau các tính tử chỉ số thứ tự như the first, the seconil ..., the last, the oni để thay cho mệnh đề 
tính ngữ (adJective clauses): 


John is always the first to come and the last to leave. [=...the first who comes...] 

(John luôn luôn là người đến trước tiên oà người 0Ê sau cùng) 

Elton Kash is the 34th actor to play this part on the London stage. [=...who played...] 
(Elton Kash là diễn oiên thuứ 34 đã đóng nai này trên sân khấu Luân Đôn) 

She was the only one to survive the air crash. [=...the only one that survived...] 

(Cô ấu là người duy nhất sống söt trong lai nạn máu bay) 

He ïs the second man to be killed in this way. [= ...the second man who was killed...] 
(Ông ấu là người tu hai đã bị giết bằng cách này) 


h Chủ từ của cụm động tử nguyên mẫu (Subject of the irfinitive phrase) 


Ơ Câu có tân ngữ chỉ về người (personal object): tân ngữ này cũng chính là chủ tử của cạm 
động từ nguyên mẫu. 


chủ từ của động từ ng/mẫu 
to the town to buy food. 
[Con trai ông ta đi mua thức ăn] 


chủ từ của động tử ng/mẫu 


step Inside the palace gate to take a photograph. 


He sent 


The policeman let 
[Tôi chụp ảnh] 


Nếu muốn chủ từ của câu cũng là chủ tử của cụm động tử nguyên mẫu, chúng ta dùng so as 
hoặc im order trước động từ nguyên mẫu: 


[hinssdnd an] —, 
sent his son into the garden soas tohave some peace. 
[John muốn được yên tĩnh] 
Ö Câu không có tân ngữ chỉ về người: chú từ cúa câu cũng là chủ tử của động từ nguyên mẫu: 


He went to France to study French. 

Jolut always goes to school on a bicycle to save time. 
(Jolin luôn luôn đi học bằng xe đạp để tiết kiệm thời Sian) 

He fertilized the apple-tree to make it grow more quickly. 
(Anh ấu bón phân cho câu táo để làm nó lớn nhanh hơn) 


Câu sau đây là sai: 
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*He fertilized the apple-tree to grow more quickly. 
(Anh ấu bón phân cho câu táo để lớn nlưanh hơn) 
[Anh ấy lớn nhanh hơn?] 


12.6.4 Phân loại (Classification) 
Có ba loại cụm động tử nguyên mẫu: 

a __ Cụm động tử nguyên mẫu đơn (Simple infinitive phrases): Dùng để diễn tả hành động diễn ra ở 
hiện tại hoặc tương lai: : 

to tuork long ÌiotIrs, f0 60 đtUqV... 
Tính chất của cụm động tử nguyên mẫu đơn tương tự như tính chất của động từ nguyên mẫu đã 
được trình bày trong chương Động tử. 

b_ Cụm động tử nguyên mẫu tiếp diễn (Present infinitive phrases): Dùng để diễn tá hành động 
đang diễn ra ở hiện tại. Cụm động tử nguyên mẫu tiếp diễn được tạo thành bởi: 

to be + hiện tại phân từ 

to be tuorkine long liours, to bê going đi0q0... 
Cụm động từ nguyên mẫu tiếp diễn được dùng sau các trợ động từ (auxiliary verbs) và một vài 
động tử khác như se: 

They seem to be following us. 

(Có ẻ nh bọn cluíng đang theo dõi clníng ta) 

He may be waiting in the station. 

(Có lẽ anh ấu đang đợi ở nhà sa) 

He must be coming by bus. 

(Hắn là anh ấu đang đi đến bằng xe buýt) 

c Cụm động từ nguyên mẫu hoàn thành (Perfect infinitive phrases): Dùng để diễn tá hành động 
đã xảy ra ở quá khứ, có nghĩa tương tự như thì quá khứ hoặc tiền quá khứ. Cụm động từ nguyên 
mẫu hoàn thành được tạo thành bởi: 

to have + quá khứ phân tử 
to haue tuorked long hours ; — to hq0e @oHê ai0aW.... 

She was sorry not to have come on Monday. 

(Cô ấu xin lỗi đã không đến ào tuý Hai được) 

He is believed to have kiled the girl. 

(Người ta tin rằng liắn đã giết cô gi) 

They are supposed to have discovered America. 

(Người ta cho rằng họ đã khám phá ra châu Mỹ) 
Ö Động từ nguyên mẫu hoàn thành còn được dùng với các trợ động từ (auxiliary verbs) sau đây 
để diễn tả một hành động không được thực hiện trong quá kluế: 
-Should + have + quá khứ phân từ: đáng lẽ... đã phái (dùng để chỉ một bổn phận hoặc nghĩa vụ 
không được thực hiện trong quá khứ). 

John should have stayed at home. 

(Đáng lẽ John đã phái ở nhà) [nhưng anh ấy lại đi ra ngoài] 
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-Was/were + to have + quá khứ phân từ: l£ zz (chỉ một kế hoạch không được thực hiện trong quá khứ) 


The harvest was to have been ready but the heavy rain delayed it. 
(Vụ thịt hoạch lề ra Äa sẵn sàng nhưng cơn mưứa lớn đã làm chậm trể) 


-Should/ would like + to have + quá khứ phân tử: Lc gì đZ (diễn tả mong ước không được thực 
hiện trong quá khứ). 


I shouid like to have seen her. 

(Ước gì tôi đã gặp nàng) 
Would được dùng cho ngôi 2 và ngôi 3. 
-Could + have + quá khứ phân tử: lẽ ra... có thế (chí một khả năng không được thực hiện trong 
quá khử) 

He could have helped me. 

(Lễ ra anli ấy có thể giúp tôi) [nhưng anh ấy đã không giúp] 


-Necdn't + have + quá khứ phân từ: l£ ra không cần phái (diễn tá một hành động không cần thiết 
trong quá khứ). 


We needrnt have hurried. Now we are too early. 
(Lễ ra chưíng ta không cân phải tội. Bâ giờ chung ta lại đến sớm quá) 


O Động từ nguyên mẫu hoàn thành được dùng với các trợ động từ sau đây để chí sự suy đoán 
(deduction) về một sự việc trong quá khứ: 


-May/might + have + quá khứ phân tử: có thể đã (chí sự suy đoán về một hành động trong quá khứ). 


He may/might have come. 
(Có thế anh âu đa đến) 


Miglit nhắn mạnh vào sự ngờ vực hơn may. 
-Must + have + quá khứ phân tử : hấu là đã (chú sự suy diễn trong quá khứ): 


He must have stayed up too late last night. He looks sleepy now. 
(Hắn la đêm qua anh ấu tluíc khmwa qua. Bây giờ trông anh ấy còn buôn Hợ11) 


-Can'Vcouldn't + have + quá khứ phân từ: không thế đã... 
Hle says he saw you at the theatre yesterday. 


- He can't/ couldrŠỄ have seen me. Ï wasn't there. 
(Anh ấu không thể nào thấu tôi. Tôi không có ở đấu) 


CỤM TÍNH TỪ (Ađjective phrases) 


Cụm tính từ là một nhóm từ bắt đầu bằng một tính từ, khác với cụm giới từ và cụm phân tử 
được dùng như tính từ (Xin xem các đoạn trước). 


Braue qs a lion, he refused to surrender. 

(Can đâm như sử tứ, anh ấu không chịu đâu hàng) 

The sea lay down below them, solden in the sunlight. 
(Biển nằm phía dưới, rực rỡ trong anh nắng) 
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Cụm danh từ là một nhóm từ bắt đầu bằng một danh từ và có chức năng đồng cách 

(appositive). Cụm danh từ này thường đi ngay trước hoặc ngay sau danh từ nó biểu thị: 

A oictim oƒ the tuar, he hated the sight of soldiers. 

(Là một nạn nhân chiến tranh, anh ấu chét thấu cảnh lính tráng) 

[A victim of the war = he] 

Sơn oƒq poor ƒfamilu, John nevertheless became a good engineer. 

(Tuy là con của một gia đình nghèo, John đã trở thành một kĩ sư giỏi) 

[Son of a poor family = John] 


Chúng ta có thể xem cụm danh từ và cụm tính từ nói trên là hình thức rút gọn của cụm 
phân từ bắt đầu với being. 


CỤM TỪ ĐỘC LẬP (Absolute phrases) 


Cụm từ độc lập được dùng khi chủ từ của phân từ khác uới chủ t của động từ chính. Cụm từ: 
độc lập không có quan hệ về chức năng ngữ pháp với các thành phần khác trong câu. Khác với 
cụm phân từ (không có chủ từ), cụm từ này có thể : 

Bao gồm một chủ tử và một phân tử (Nominative absolute): 


Sprine aduancing, the swallows appear. 

(Khi muàa xuân đến, chim én xuất hiện) 

The last train hauing qone, we had to walk home. 

(Vì chuyến tàu cuối cùng đã khởi hành, chúng tôi phải đi bộ 0È nhà) 

All the essays hauing been toritten, the teacher sent the class home. 

(Khi học sinh đã làm xong tất cả bài luận, thầu giáo cho cả lớp oề nhà) 
Đôi khi phân từ có thể được hiểu ngầm: 

The surrrter hoÌidays uer, we came backK to school. 

(Khi những ngày nghỉ hè đã chấm dt, chúng tôi trở lại trường) 
Cụm từ độc lập có thể đặt ở cuối câu: 

We explored the cave, he acfine as guide. 

(Chúng tôi thám hiểm hang động, anh ấy làm người hướng đạo) 

The old man prayed silently, ewes closed. 

(Ông lão âm thầm cầu nguyện, đôi mắt nhắm lại) 
hoặc ở giữa câu: 

The dog, taiÏ tuaesing, went straight up to the stranger ... 

(Con chó uẫu đuôi, chạu thẳng đến người lạ ...) 


Cụm từ độc lập thường bắt đầu với giới từ œifh: 


Hs study was a nice room rơith books lining the tualls. 
(Phòng làm uiệc cúa ông ta là một căn phòng xinh xắn uới nhưững cuốn sách sắp dọc theo tường) 
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The man was leaning forward in his seat, :uiflr lis head †estine Im liis lands. 

(Người đàn ông đang ngôi trên ghế tựa mình oÈ phía trước, hai tay đỡ lấu đầu) 

The night was clean, t0ifh 4 net noon siluerine the trees qlong the road... 

(Đêm thật trong lành, uới manh trăng kiuuyết rọi ánh sáng bàng bạc xuống nhưững hàng cây đọc 
theo con đường ...) 


b_ Không có chủ tử, chỉ có phân tử (Impersonal absolute) 
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Siricl spenking, you have no ripht to be here. 

(Nói điíng ra, anh không có quyền đến đâu) 

Roughly speaking, the coat cost about 1,000 dollars. 
(Nói phòng chừng, chiếc áo đó khoảng 1.000 đô la) 
Considering lus abiliHies, he should have done better. 
(Xét uề mặt kha năng, lẽ ra anh ta đã phái làm tốt hơn) 
Generall speaking, everything is all right. 


“ Ề: bai ^ hủ + * 
(Noi chung, mọi oiệc đêu ôn thoa ca) 


EXERCISE 75 


Replace the adjective phrases im the following sentences by adjectives (Hay thay các cụm tính tử 
trong nhuững câu sau đây bằng các tính từ thích hợp): 


1. A man øƒcoiraee does not fear danger. 

2. Deeds of lieroism deserve our admiration. 
3. It was a sunset 0f@reat beat Fụ. 

4. lt was a position oƒ e?eat danser. 

9. He is a man öƒ ©reaf enereU. 

6. It 1S 0ƒ 110 Hs. 

7. Ihave passed a rúght t0ifhout sÌeep. 

8. The doors öƒ the prison closed upon him. 
9. Isn't this a matter öoƒimportance ? 


10. He was a gamtbler bụ profession. 


EXERCISE 76 


Replace the adverb phrases by adverbs (Hay thay các cụm phố từ: trong nhưững câu sau đây bằng các 
phố tử thích hợp): 


.ÏwWwill be with you in a short time. 
. He met his misfortune t0ifÌ! c0u7ase. 


. Seats must be booked ïmn ađoance. 


1 

2 

3 

4.1 thank you (0ifÏi all nụ heart. 

5. Please handle the box r0iflI care. 
6 


. Thad to run äf full speed to catch the trai. 


7. The young man waited r0ítli patience. 
8. John spoke r0itlt eloquience. 

9. Treat your parents ¡0ifli respect. 
10. Please send it roithout delay. 


[3.401.460 L1 s0// 


]Jom each of the followiïng palrs Of sentences, using either a present participle, a past participle, 
or a perfect participle (Hãy nối các cặp câu sau, dừng một hiện lại phân Hừ, quá khu phân tứ, hoặc phân 
từ hoàn thành thích hợp): 


1. He found no one at home. He left the house in a bad temper. 

2. She hoped to find the will. She searched everywhere. 

3. Ele was exhausted by his work. He threw hỉmself on his bed. 

4. He had spent all his money. He decided to go home. 

9. Fle escaped from prison. He looked for a place where he could get food. 

6. People were sleeping in the next room. They were awakened by the sound of breaking glass. 

Z.I didnt like to sit down. I know that there were ants in the g1aSS. 

8. One evening you will be sitting by the fire. You will remember this day. 

9. Ihad heard that the caves were dangerous. I didnt like to go any further without a light. 
10. She wore extremely fashionable clothes. She was surrounded by photographers and 

pressmen. She swept up to the microphone. 


|? 45) ){@) (23 20//.) 


Rewrite the TGHðWERE sentences so that the participle is correctly used (114V tiết lại các CÂN S1 S0 
cho chui HỲ của phân từ chí uê đối tượng thích hợp): 


. *Reading the letter a second time, the meaning becomes clearer. 
. "When driving carelessly it is easy to have an accident. 

‹ "When carrying a gun it should never be pointed at anyone. 

- "Barking furiously, I led the dog out of the room. 


1 

2 

3 

4 

9. "Shining ín the sky, we saw the first star. 

6. *Written im large letters they read the words "No Entry". 

Z. *Rushing out of the house, a lorry knocked me over. 

8. “Driving to work, the traffic jams infuriated him. 

9. “When leaving a car in this car park, the brakes must be left off. 
10. “Knowing me to be the fool of the family, the news that I had won a scholarship 


astonished him. 


EXERCISE 79 


Put the verbs in brackets into the correct form (gerund or infinmtive) (Hay dung lành tuức danh 
động ti hoặc động Hề nguyên mẫu thích hợp cho các động từ trong ngoặc): 


1. lam looking forward to (se£) you. 

2. larranged (ecf) them here. 

3. He urged us (:0ork) faster. 

4.1 can't understand her (belizoe) like that. 
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5. IUs no use (r0aiÂ). 
6. My mother told me (ño£ speak) to anyone about it. 
Z. Would you mnd (s0) me how (0ork) the Hit? 
8. The boys like (plzy) games but hate (4o) lessomns. 
9. He surprised us all by (so) away without (sz/) good-bye. 
10. After (øalk) for three hours we stopped to let the others (cafc: tp) with us. 


I?2.4710484(-158.7U 


Put the verbs in brackets into the correct form (infinitive, gerund Òr participle) (Hay dung lình 


tuắc nguyên mẫu, danh động từ hoặc phân từ thích hợp cho các động từ trong ngoặc): 


1. The snow kept (/øl!) and the workmen grew tired of (fry) (kecp) the roads clear. 
2. Do you remember (a3) about it? 
-~ No, at that time Ï was too young (7eađ) newspapers. 
3. Try (q0oid) (be) late. He hates (be) kept (01). 
4. This book tells you how (ơn) at games without actually (cheat). 
5. He heard the clock (s#;ke) six and knew that it was time for him (6ef) up. 
6. I can hear the bell (re) but nobody seems (be conrne) (open) the door. 
7. ]† is easy (see) animals on the road in daylipht but sometimes at nipht it is very 
difficult (aooi3) (híÐ) them. 
8. I caupht him (clmb) over my wall. I asked him (exlzin) but he refused (sa) anything, 
so in the end I had (eÐ) him (60). 
..9.Itis pleasant (si) by the fire at night and (Jear) the wind (1o) outside. 
10. He made a lot of money by (buy) tickets in advance and (sell) them for twice the price 
on the day of the match. 


I3. Ic) Tu! 


Combine each oí the following pairs of sentences into one sentence using too / enough + 


infinitive (Hãy kết hợp các cặp câu sau bằng cách dùng too / enough + động HỲ nguyên mẫu) 


kEx: 


Ít is very cold. We cant go out. 
TỊ is too colÄ for 1s t0 ø0 0u. 


He ¡s strong. Hle can carry 1t. 
He ¡s strong enoueh to caTrụ tÍ. 


1. Tam rather old. Ï cant wear that kind of hat. 

2. He was furious. He couldn't speak. 

3. Itis very cold. We can't bathe. 

4. You are quite thin. You could slip between the bars. 
5. The floor wasn't strong. We couldn't đance on it. 
6.Iwas terrified. [ couldn't move. 

Z. He is lazy. He wonlt get up early. 

8. The ice is quite thick. We can walk on it. 

9. She was very mean. She never gave to charity. 

10. The oranges were very bitter. We couldrt eat them. 


|J2,4:1 (6i L2) 8272 


tse the auxiliary + perfect infinitive to express the meaning of the folowing sentences in italics 
(Hay diễn tả ý nghĩa của các câu in nghiêng san đâu bằng cách dùng trợ động từ + động từ ngưiên nấu 
hoàn thành): 


Ex: Ï† 1s possible that he telephoned tuluÌe tue touere ot. 


Hle may have telephoned while we were out. 


You (thank) him for the preseHt bút on didn' t. 
You should have thanked him for the presert. 


1. Irealized that my house was on Íire. 
That (be) a terrible moment. 
2. 1† 1s possible that a chả broke the toindơ. 
3. You carricd 1E o17sGlf, thích (0A HoE H€C€SSATU. 
4.1 wonder why he đidn't answer. 
Dossiblu he didn' E tnderstand the question. 
5. Isaw a phost last night. 
You (not sec) a ghost; there aren't any ghosts. 
You (đr£a1) 1t. 
6. I (do) it. (f (0as mụ dutU to do HE, bút T điển ). 
Z. Ive had a toothache for two đays. 
You (66) to the denmtist when ¡1 started. 
8. As Iwas standing mì the hall your dog bịt me. 
Tt (not be) my doø; he was with me all đay. It (be) my brother's dog. 
9. The plane ïs late; Ï wonder what has happened. Possiblụ ¡† tuas delayed bụ fog. 
10. I đidn't recognize the voice at the end of the line. Ít (be) my elder sister; she is often at 


home at that time. Ít (of be) my youngest sister as she is abroad. 


EXERCISE 83 


Use 0t, can Ê or necdn`E with the perfect infimitive of the verb in brackets (Hấy dùng must, can't 
hoặc needn't + động từ riguyên mẫu hoan thanh oới các động từ trong ngoặc): 


. Did you hear me come ín last night ? - No, I (be) asleep. 

.Iwonder who broke the wineglass; it (of be) the cat for she was out all day. 
. 1 (g7øe) ten pounds. Five pounds would have been enouph. 

. He is back already. - He (siart) very early. 


1 
2 
3 
4 
5. Ileft my bicycle here and now IEs gone. Someone (0or?0i0) ¡t. 
6. That carpet was made entirely by hand. - Ït (ak) a long time. 
Z. You (lend) hìm your map. Hle has one of hs own. 

8.Isaw Annm the library. - You (sec) her; she 1s sHll abroad. 

9. He (ioalk) from here to London mì two hours. lt isrrt possible, 


10. Ihad to get down the mountain m a thick fog. - That (be) very difficult. 
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> 
" 


(Clauses) 


ĐỊNH NGHĨA (Definition) 


Mệnh đề là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chú tử của nó (A cÌaise is q @?0Hp 0ƒ 


toords that contains a fimile 0erb and its subject). 


Động từ đã chia là động tử hòa hợp với chú tử của nó về ngôi (person) và số (number). 


Chúng ta hãy xem ví dụ sau đây: 


Thịs the man 


động từ đã chia 


—> động từ đã chia 
mệnh đề 


— mệnh đè 


Trong câu trên, chúng ta thấy có hai mệnh đè: 


(1) Thịs is the man (động từ đã chia là ¡s) 
(2) Mary saw yesterday (động từ đã chia là sziø) 


Mệnh đề thường được xem là thành phần cúa câu. Nói cách khác, một câu có thế gồm nhiều 


mệnh đề. Trong thực hành, chúng ta căn cứ vào động tử đã chia để nhận ra mệnh đè. Chúng ta 


có thể nói rằng có bao nhiêu động tử đã chia thì có bấy nhiêu mệnh đề. 


Chúng ta hãy xem câu sau đây: 


The man who you thought was dead has written you a letter. 
(Người anh cho rằng đã chết đã oiết cho anh một lá thu) 


Để nhận ra mệnh đề, chung ta theo hai bước sau đây: 
1. Xác định các động tử đã chia: 
(1) thought 
(2) was 
(3) has written 


2. Tìm chủ ngữ tương ứng của các động từ đó (bằng cách hỏi câu hỏi với VVho? hoặc WVIiaf?): 


_@) thousht có chủ ngữ là you: You thought 
(2) :eas có chủ ngữ là :oho: who was (dead) 
(3) has toritfen có chủ ngữ là He mãn: the man has written (you a letter) 


—] 


vài 


13.2 


13.2.1 


b 


c 


MỆNH ĐÊ CHÍNH VÀ MỆNH ĐỀ PHỤ (Main and subordinate clauses) 
Để hiểu mệnh đề chính và mệnh đề phụ là gì, chúng ta hãy xem mệnh đề phụ trước. 


Mệnh để phụ (subordinate clauses) là mệnh đề về mặt ngữ nghĩa không thể đứng một mình, ví 


dụ: which I want, when I saw it, because It was dark.... 
Về mặt cấu trúc, mệnh đề phụ (trong các ví dụ sau đây được in nghiêng) bắt đầu bằng: 
Các đại từ liên hệ (relative pronouns): :oho, tphom, tphích, tphose, that... 


The girl pho toorks at the cafe is Johns siste1. 

(Cô gái làm ở quấn cà phê la chị của John) 

The woman iphom thew interoietod esterda has been g1ven the Job. 
(Người đần bà họ da phòng ấn hôm qua đã được giao oiệc lãm) 

Here's the newspaper thiaf Ï found 01 the streef. 

(Đây là tờ báo tôi đã tìm thấy trên đường đi) 

ls that the cafe :phích stas open HHÌ ten ? 

(Đây có phải là quán cả phê mà oẫn mở cửa đến 10 giờ không ?) 

That's the house r0Ï105€ 0(0H€T 1UAS đ{0A1. 


(Đó là căn nhà mà chủ [cứa nó] đã ẩi oắng) 
Các phó từ liên hệ (relative adverbs): t0], tulen, tphere 


Please tell me the reason ro tt cam€ lafe. 
(Xin cho tôi biết lý do tại sao anÌ đến muộn) 

I remember the house rpliere ] iuas borH. 
(Tôi nhớ căn nhà nơi tôi đã chào đời) 


Các liên tử phụ thuộc (subordinating conjunctions): ¡0len, t0lile, as, qs sooH qs, D£CA115G, thouegh, 


although, HH, nh, ïƒ tntless, tPhÈH€0ET, tUHCT€UET ... 


Wlien tue lioed in tơtpn we often wert to the theate. 
(Khi còn sống ở thành phố chứng tôi thường đi xem hat) 
He fell asleep tohile he tas reading 4 nể10SPAPEF. 

(Anh ấu nợu trong khi đang đọc một tờ bao) 

He sang as he i0orkcd. 

(Anh ấu hất trone khi ang lầm tiệc) 

As he tuas tired he sat down. 

(Vì mệt, anh ấy ngôi XHỐng) 

John was very angry becatIse she cam1e lafe. 

(Jolm nối giận tì cô ấu đến trễ) 

Thoueh khey are so poor, they are aÌways neatly dressed. 
(Mặc dù nghèo, họ luôn luôn ăn oận tưởm tấp) 

Let's walt unfiT the ra s05. 

(Chứng ta hãy chờ cho đến khi cơn muữn đút) 

I will điscuss it with yOu i0lefi€U€T 0U COHIE. 


(Tôi sẽ thảo luận nắn đề ấu uối anh bất củ khi nào anh đến) 
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13.2.2. Mệnh đề chính (Main clauses) là mệnh đề không thuộc vào bất kỳ loại nào trong các loại kế 


13.3 


13.4 


trên. Mệnủ: đề chính thường có thể đứng một mình, nhưng điều này không luôn luôn đúng. 
Trong các ví dụ sau đây, mệnh đẻ chính là phần được in nghiêng: 

He snnilcd when he saw his wife. 

['11e smiled' có thể đứng một mình] 

Hả thimks thất he wil] never see her again. 

[ He thinks' không thể đứng một mình] 


CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ (Kinds of clauses) 
Tùy theo chức năng trong câu, các mệnh đề phụ được phân loại như sau: 


Mệnh đề tính ngữ (adjective clauses) 
Mệnh đề trạng ngữ (adverb clauses) 
Mệnh đề danh từ (noun clauses) 


MỆNH ĐỀ TÍNH NGỮ (Adjective clauses): 


Mệnh đè tính ngữ (còn được gọi là mệnh đề liên hệ - relaffoe cÏatses) có chức năng của một 
tính tử, nghĩa là được dùng đế phẩm định cho danh từ đứng trước nó. Như chúng ta đã thấy 
trong đoạn trước, các mệnh đề này bắt đầu bằng các đại tử liên hệ như: :pho, tphom, that, tphose ... 
hoặc các phó từ liên hệ như :ob, toliere, tphen. 


Thịs 1s the bicyclel_ that would like to buy. 
—— mệnh đề tính ngữ 


(Đây là chiốc xe đạp [ma] tôi thích mua) 


Mệnh đề tính ngữ có thế nằm chen vào giữa câu: 


tượng: 
The bicycle | that would like to buy  |ís not for sale. 


mệnh đề tính ngữ 


(Chiếc xe đạp mã tôi thích mua không đượè để bán) 


13.4.1 Các đại tử liên hệ trong mệnh đề tính ngữ (Relative Pronouns in adJective clauses) 
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Những từ đứng đầu các mệnh đè tính ngư (who, whom, which ...) được gọi là các đại tử liên 
hệ vì chúng được dùng thay cho đanh từ đứng trước (đại từ) và chí về cùng một đói tượng với 
danh từ (liên hệ). 


Who (2): được dùng thay cho danh từ chí người đi trước, làm chú tử: 


The man who saw the accident yesterday 1s my neipghbour. 
(Người [mà] đã trông thấu tai nạn hôm qua la hãng xơm cưa tôi) 


Trong câu trên, øo được dùng thay cho 7 và làm chủ từ cho sao. 


Whom (2): dùng thay cho đanh tử chỉ người, làm tân ngữ. ŸVho và that rất thường thay thế 
qphon: trong trường hợp này: 


My 


The man whom ï saw yesterđay is John. 
The man who l saw yesterday is John. 
The man that Í saw yesterday is John. 
(Người [ma] tôi đã gặp hôm qua là John) 
Chúng ta có thể bỏ luôn øhơm, toho, that trong câu trên, đặc biệt trong đàm thoại: 
The man Ï saw yesterday is John. 
Which (mà): được dùng thay cho danh từ chỉ đồ vật, con vật, sự vật; làm chủ từ hoặc tân ngữ: 


The horse which I recently bought is an Arab. 

(Con nsựa tôi utần tuua l2 một con ngiện Ả Rập) 

The street which leads to my house is rather sÏippery. 
(Con đường dẫn tới nhà tôi khá trơn trợt) 


Wliich trong câu thứ nhất làm tân ngữ cho bøushf; trong câu thứ hai làm chủ từ cho leađs. 
That cũng có thể đứng thay cho øhich trong cả hai trường hợp trên đây. Thai và tohich cũng có 
thể bỏ đi khi làm tân ngữ: 
The horse Ï recently bought is an Arab. 
Wich có thể được dùng để thay thế cho cả mệnh đề đi trước (được in nghiêng): 


Rats ran about the house all nieht, which kept me awake. 
(Chuột chạy khắp nhà cả đêm, điều ấu làm tôi thức giấc) 
[Which thay cho cả mệnh đề đi trước: 'Rafs ran about....'] 


He said he sau me there, which was a lie. 

(Nó nói đã trông thấu tôi ở đấu, đó là điều nói dối) 

Lindn no lonser talked and laughed as she used to, which worried me considerably. 
(Linda không còn nói 0à cười như trước, điều ấu làm tôi lo lắng nhiều) 

[WMích thay thế mệnh đề đi trước ' Linda no lonser talked and laushed as she used to'] 
1t tuas raimine hard, which kept us indoors. 

(Trời mưa lớn khiến chứng tôi phải ở trong nhà) 

[Which thay thế cho mệnh đề đi trước '1 øøas rairine hard'] 


Whose (của người đó, oật đó): được dùng đề chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật đứng trước. 
Chú ý danh từ đi sau :0hose không có the. 
A child whose parents are dead is called an orphan. 
(Một đứa trẻ mà cha mẹ cua nó chết được gọi là một đứa trẻ mô côi) 
The house whose windows are broken is mứne. 
(Căn nhà có cửa số bị uỡ là căn nhà của tôi) 
Of which (của oật đó): dùng đề chỉ sở hữu cho danh từ chỉ vật đứng trước, không dùng cho người: 
Thịs is the dictionary the cover of which has come off. 
(Đây là cuốn từ điển bìa của nó đã bong ra) 
Two rabbits came out of the hole, both of which the đog killed immediately. 
(Hai con thỏ chạy ra ngoài lỗ hang, ca hai đều bị con chó cắn chết lập tức) 
Như thế chúng ta có thể dùng cả :ohose và oƒ tohích để chỉ sở hữu cho vật đứng trước: 


We crossed the river the current of which was very rapid. 
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£ That (0à): có thể dùng để thay thế rpho, tphom, iohich, Đặc biệt trong các trường hợp sau đây, thai 
thường được dùng hmm: 


- Khi đi sau các hình thức so sánh cực cấp: 


He was the best man that I have ever seen. 

(Anh ấu là người tốt nhất tôi đa từng gặp) 

John was the most intellipgent man that ever studied at this school, 
(John là người thông minh nhất đã từng học ở trường này) 


- Khi đi sau: all, same, an, only, the frrst, the last, và đôi khi sau It i$⁄]t tuas: 


Thave said all that Ï want to say. 

(Tôi đã nói tất ca nlưng gì tôi muốn nơi) 

You are the only person that can help me. 

(Anh là người du nhất có thể giúp tôi) 

Any boys that want to succeed must work hard. 

(Bất củ đía trẻ não muốn thanh công phái làm oiệc cần mẫn) 
It 1s his wife that makes the decisions in his family. 
(Chính: bà nợ ông ấy quyết định mọi chuyện trong gia đình) 
]t was the first trne that John heard of it. 

(Đây là lần đâu tiên John nghe ê Chuyện ấu) 


- Khi đi sau các đại từ bất định (indefinite pronouns) như: øo one, nobodw, notling, sontebodu, 
SOHi€0ne, qIrybodt ... 


She always had everything that she wanted. 

(Cô ấu luôn luôn có mọi thứ mình nuốn) 

He never says anything that is worth listening to. 

(Anh ta chẳng bao giờ nói được điều gì đáng cho người khác lắng nghe) 
Ít was not for nothing that he studied carpentry. 

(Anh ấy học nghề mộc chẳng phải đế chơi) 


- Khi danh từ đi trước bao gồm cả người lẫn vật: 


He talked of the people and the places that he had visisted. 
(Cậu ấu nói tê nhường người oà nhưững nơi cậu ây đã đến thăm) 


5 Such as (m2) là đại từ liên hệ, khác với sưch as (như lã) trong 'Big cities such as London, Tokyo, 
New York...: 


John was allowed to take only such goods as he could carry. 

(John chí được phép mang theo nhưững hàng hoa nào anh ấu có thể mang được) 
He performed such deeds as had never been seen before. 

(Anh ấu thực hiện nưững kỳ công người ta cluưa Hồng thấu trước đâu) 

Such passengers as survived the explosion were drowned in the sea. 
(Những hành khách sống sot sau oụ nổ đã chết đuối trên biến) 


Siich as trong các trường hợp trên có thể được thay thế bằng rohich và :oho: 


... the poods which he could carry. 
... đeeds which had never been seen before. 
.. the passengers who survived the explosion.... 
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13.42. Các đại từ liên hệ với các giới tử (Relative pronouns with prepositions) 
Trong những câu có chứa mệnh đề tính ngữ, các giới từ (nếu có) thường có hai vị trí sau đây: 
He's the man whom you have spoken ío. [Giới từ nằm sau] 
He's the man ío whom you have spoken. [Giới từ nằm trước :øhorm] 
(Cậu ấu là người [mà] anh đã nói chuyện) 
Các giới từ có thể đi trước các đại từ liên hệ :oho, :ohom, thích, nhưng không được đi trước that. 


The house was built on a hillside, belơw which was a beautiful lake. 
(Căn nhà được xâu trên sườn đôi, bên dưới là một hồ nước xinh đẹp) 
Most of the doors at which he knocked seemed to be bolted. 
(Hầu hết các của anh ta gõ hình như đã bị khoá chốt) 
My glasses, øfhouf which [ was like a blind man, fell to the ground and broke. 
(Cặp kính cua tôi - không có nó tôi giống như người tmà- đã rơi xuống đất oà uở) 
John returned with two labourers, :zi: whose help we finally got the car out of the 
mud. (John trở lại uới hai người làm công, nhờ sự giúp súc của họ cuối cùng chúng tôi đã kéo 
xe ra khơi bàn) 
Các giới từ, nếu có, phải đi sau động từ nếu đại từ liên hệ là Ø#uzt; hoặc nếu :0ho, tphormn, tuhịch 
được bỏ đi: 
Thịs is the boy that I told you ø£. [đại từ liên hệ là /hz¿] 
[ know the house he lives ¿n. [đại từ liên hệ œøhich/ that đã được bỏ đi vì là tân ngữ] 
13.4.3. Các phó từ lên hệ trong mệnh đề tính ngữ (Relative adverbs in adjective clauses) 
a Where [= in/at which] 
The place where we met was an old pagoda. 
(Nơi chúng tôi đã gặp nhau là một ngôi chùa cổ) 
Mary would like to live in a country where it never snows. 
(Mary thích sống ở một nước không có tuyết) 
Wkere có thể được dùng mà không có danh từ chỉ nơi chốn đi trước: 


I found my books where [ had left them. 
(Tôi đã tm được cuốn sách ở chỗ tôi đã cất) 


b When[=at/on which] 


Sunday is the day when I am least busy. 
(Chu nhật là nreàu tôi ít bận rộn nhất) 
There are times when joking is not permissible. 
(Có nhường lúc người ta không được phép đùa) 
C Why [thường đi sau r¿asơn] 
The reason why he đỉđ it is obscure. 
(Lí do tại sao anh ta làm điều Äõ thì không rõ) 


Thịs is (the reason) why I left early. 
(Đâu là lí do tại sao tôi đã ra đi sớm) 


13.44 Mệnh đề tính ngữ giới hạn và không giới hạn 
(Restrictive and non-restrictive adjective clauses) 


a Tính chất giới hạn của tính từ: 


Các tính từ, cụm tính từ, mệnh đề tính ngữ khi đi với các danh từ sẽ giới hạn nghĩa của 
danh tử đó. A book có thể chỉ về bắt kì cuốn sách nào nhưng a green book chỉ đề cập đến những 
cuốn màu xanh. A green book on mụ desk với cụm tính từ ơn rmự desk theo sau lại càng giới hạn 
thêm sự áp dụng của từ book, nó cho người ta biết tôi chỉ đề cập đến cuốn sách màu xanh nằm 
trên bàn của tôi mà thôi. 

Tương tự, một mệnh đề tính ngữ cũng có chức năng giới hạn phạm vi áp dụng của danh từ 
đứng trước. Do đó, nếu danh từ đứng trước đã được giới hạn rồi thì mệnh đề tính ngữ theo sau không 
cần giới hạn sự áp dụng của danh từ đó nữa. Biện pháp để một mệnh đề tính ngữ không có tính 
chất giới hạn (non-restrictive) là thêm một dấu phẩy (,) vào trước và sau mệnh đề đó: 


The Thames, which flows throuph London, is a beautiful river. 
(Sông Thames chay qua Luân Đôn là một con sông xinh đẹp) 


Chỉ có một con sông Thames duy nhất ở Anh thôi, bản thân từ riêng Thames đã được giới 
hạn rồi, do đó mệnh đề theo sau không phải giới hạn nữa (nghĩa là có dấu phẩy). Chúng ta gọi 
đó là mệnh đề không giới hạn (non-restrictive clause). 


Ngược lại, một mệnh đề tính ngữ không có dấu phẩy đi kèm sẽ giới hạn sự áp dụng của 
danh từ đó: 


man [chỉ bất kì người nào] 
The man who Ï saw yesterday ... 
[Chỉ có người tôi gặp hôm qua mà thôi] 


b Mệnh đề tính ngữ không giới hạn (Non-restrictive clauses) 


Được dùng với tất cả đại từ và phó từ liên hệ, trừ /2 và such as. Mệnh đề không giới hạn 
được xem như một lời nói thêm, một sự giải thích thêm có thể đặt giữa dấu ngoặc đơn ( ) hoặc 
gạch ngang (-) và có thể bỏ đi được: 

The sun, 00hch at 1riddaự tuas hot, made the traveller thirsty. 

(Mặt trời - nóng 0ao lúc giữa trưa - äa làm người lử hành khát nước) 

Karl Marx, 0ho turote Das Kapifal, is a German philosopher. 

(Các Mác, người đã uiết bộ Tư Bản, là một nhà triết học Đức) 

Thịs house, r0hịch has q tele01siont and a tuashing tachine, is Very modern. 
'That man, ¡0hose tuƒe and children are aay, seems very lonely. 

WelTl put off the picnic until next week, :0hen the tueather na be betler. 
(Chúng ta sẽ hoãn chuyến đi chơi đến tuân tới, khi đó thời tiết có thể sẽ tốt hơn) 
They went to the Royal Theatre, :ohere the sau Shakespeare's Hamlet. 

(Họ đã đến rạp Hoàng gia, nơi đó họ xem ở kịch Hamlet của Shakespeare) 


c Mệnh để tính ngữ giới hạn (Restrictive clauses) 


Được dùng với tất cả các đại từ và Phó từ liên hệ, mệnh đề tính ngữ giới hạn là một bộ 
phận gắn bó quan trọng của câu. Nếu không có nó, câu sẽ không đầy đủ ý nghĩa. 


That is the house fhaf Ï toould like to buụ,. 
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13.5 


The book ?nhích yơu len† re was Very interesting. 

ï đo not know the town ï0here he tuas born. 

Living in a house 20hose t0alls tuere ruade oƒ gÌass tuowÌd be horrible. 
(Sống trong nhà tường làm bằng kính thật là khung khiếp) 


Chúng ta cần so sánh sự khác nhau giữa mệnh đề giới hạn và không giới hạn trong hai câu sau đây: 


John has a brother, :0ho 1s a doclor. 

[John chỉ có một người anh, người ấy là bác sỉ] 

John has a brother ?0ho is a docor. 

[John có nhiều người anh, một trong số đó là bác sỉ] 


MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ (Adverb clauses): 


Làm chức năng của một trạng từ hay phó từ (adverb). Mệnh đề trạng ngữ có các loại sau đây: 


13.5.1 Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục : đích (A dverb clauses of purpose): bắt đầu bằng các từ sau đây: 


a 


So that: cốt để 


She dresses like that so that everyone will notice her. 

(Cô ấu mặc như thế cốt để mọi người chú 1ý đến tình) 

John studied hard so that he mipht succeed ín the examination. 
(John học chăm chỉ cốt để thi đổ) 


In order that: cốt đế, đôi khi có thể thay bằng (hat. 


Some people eat so that they may live. Others seem to live in order that they may eat. 
(Có người ăn để sống. Những người khác lại sống cốt để ăn) 

He drew his sword that he might defend himself. 

(Anh ấu nút ươm ra để tự oệ) 


Các sách ngữ pháp trước đây cho rằng chỉ có ra, :risht, shall, should được dùng sau so that và 
in order that mà thôi. Tuy nhiên ngày nay việc dùng i0iÌÌ, toould, can, could trong các trường hợp 
kể trên càng lúc càng trở nên phổ biến; đôi khi so /haf và in order that lại được theo sau chỉ bởi 
động từ chính mà thôi. 
Trong thường đàm, các cụm từ nguyên mẫu chỉ mục đích (infinitive phrase of purpose) thường 
được dùng để thay thế cho các mệnh đề bắt đầu bằng so fha/ và in order that. Chúng ta nên nói: 
John went out into the garden to look at the flowers. 
hơn là: 
John went out into the garden in order that he might look at the flowers. 


For fear that: sợ rằng, thường được theo sau bởi should. 


I am telling you this for fear that you should make a mistake. 
The billionaire always took a bodyguard with him for fear that he should be attacked. 
(Nhà tỉ phú luôn luôn mang theo cận uệ 0ì sợ rằng mình sẽ bị tấn công) 


In case: e rằng, có ý nghĩa gần với for far that. T5, rất nhiều trường hợp như trong các ví dụ 
sau đây chúng có thể thay thế cho nhau: 


We had better take an umbrella in case it should rain. 
(Tắt hơn chúng ta nên mang theo dù, e rằng trời sẽ mưa) 
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13.5.2 


Ï must stay at home this afternoon in case my father should come to see me. 


(Tôi phải ở nhà chiều nay uì e rằng ba tôi sẽ đến thăm tôi) 


Slould trong các trường hợp trên đây dùng để chí hiện tại hoặc tương lai. Trong nhiều ví dụ, 


2# ÿ ự 2 
chúng ta có thể bỏ nó: 
Do take a raincoat in case it rains. 


Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (Adverb clauses of cause): thường bắt đầu bằng các 
liên từ sau đây: 
Because : 0ì 


He sold the car ðecaIse ¡† tùas too snnil. 
(Cậu ấu bản chiếc xe tì nó quá nhỏ) 


Chúng ta cần chú ý tránh mắc lỗi khi dịch những câu như "Vì tôi thích anh ấy nên tôi đi chơi với 


._ anh ấy" bằng "*Because I liked him so I went out with him". Câu này sai vì củng lúc chúng ta đã 


13.5.3 
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dùng hai liên từ chí nguyên nhân-kết quả. Chúng ta phải nói: 


Because [I liked him, Í went out with him. 
Hoặc: — Tliked him, so [ went out with him. 


As: ơi 
As le toas tred he sat down. 
(Cậu ấy ngôi xuống tì quá mệt) 
Since : ơi 


Since tue luque n0 qoneý Wwe caraot buy it. 
(Cluíng tôi không thể mua nó tì không có tiền) 
Seeing that: øì 


Seeig that yo t0on`Ê heÌp me, Ï must do the job myself. 


(Vì anh không muốn siúp tôi, tôi phái làm oiệc ấy một mình) 
Chúng ta cần chú ý sự khác nhau giữa because và các từ đồng nghĩa: 


As THỤ tUỨE is auay, I have a lot of housework to do. 
[Sư nhấn mạnh nằm trên mệnh đề chính] 

1 have a lot of housework to do beC0115€ 11 tUIƒ€ IS U40. 
[Sự nhắn mạnh nằm trên mệnh đề với heca:sc} 


Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn (Adverb clauses of place) 
Where : nơi (m1) 


Í will go tphere on tell me. 
(Tôi sẽ đi nơi anh bao tôi đi) 
Wherever: bất củ nơi đâu 


Sit tphereuer you like. 
(Hãy ngồi bất cứ chỗ não bạn thích) 


13.5.4 Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Adverb clauses of time) 


_ Một quy tắc quan trọng cần nhớ: chúng ta không được dùng thì tương lai trong mệnh đề 
trạng ngữ chỉ thời gian: 


TH drink a cụp of tea before Ì leque. 

[Không nói: *before F11 leave] 

TII drink a cup of tea :olien ] haue finished mụ tuork. 
[Không nói: *when I shall have finished my work.] 


Các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu với: 
a When: khi 


Wien i† rains, Ï usually go to school by bus. 
(Khi trời nữa, tôi thường ải học bằng xe buýt) 


b While: trong khi 


[ learned a lot of Japanese tphile Ì tuas in Tokyo. 
(Tôi đã học tiếng Nhật trong klủ sống ở Tokyo) 


€ Before: trước khi 


She learned English before she came to England. 
(Cô ấy đã học tiếng Anh trước khi đến Anh) 


đd After: sau khu 


He came affer niehf lad ƒnllen. 
(Cậu ấu đến khi trời đã tối) 


e Since: từ khi 


Ihave not been well since Ï rehurned Ìiome. 
(Từ khi trở ề nhà, tôi cam thấu không khỏe lắm) 


{£ As: trong khi, khi 


I saw her as sÌê t0qs lequing hiorme. 

(Tôi đã thấu cô ấy khi cô ấy đnng rời khỏi nhà) 
As (he tuas) ñ chúlđ, he lived m da. 

(Khi còn bé, cậu ấu sống ởẤn Độ) 


g _ T¡H/until:cho đến khi 


TH stay here fil1/HnHÏ you set bacK. 
(Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi anli trở lại) 


h  Assoonas: ngay khứ 


As soon ñs John henrd the netus he wrote to me. 
(John đã uiết thư cho tôi ngay khi nghe tin ấu) 


Ỉ Just as: reay kỈui 


Just as he entered the room | heard a terrible explosion. 
(Ngay khi anh Ấy bước tào phòng tôi nghe một tiếng nổ lớn) 
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k Whenever: bất c1 híc nào 


TH điscuss it with you :0lheneuer 1o like. 
(Tôi sẽ thao luận oiệc ấu 0øi anh bất cứ lúc nào anh thích) 


13.5.5_ Mệnh đẻ trạng ngữ chỉ cách thức (Adverb clauses of manner) 
As: như là 


They fought as hieroes đo. 
(Họ đã chiến đấu nhu những anh lnìng) 


As if/ as though: ninứ thế là 


- Diễn tá việc người nói tin có thể xảy ra ớ hiện tại hoặc tương lai (dùng với các thì hiện tại hoặc 
tương lai): 


It looks as 1ƒiF's goine f0 rnin. 

(Trông như trời sắp nứa) [rất có thể trời sẽ mưa] 

You look as ¡ƒou knơi0 each other. 

(Trông như các bạn có quen biết nhau) [cách nói chuyện làm tôi nghĩ như thế] 


- Diến tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật ớ hiện tại (dùng với :øere / thì Quá Khứ Đơn): 


He looked at me ás iƒ ] :0ere mad. 

(Câu ấu nhìn tôi như là tôi bị điên) 

She is looking at me 4s /ƒ shie keo me. ['ve never seen her before in my life. 
(Cô ta nhìn tôi như thế cô ta biết tôi. Tôi chưa bao giờ gặp cô ta lần nào cá) 


- Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật ở quá khứ (dùng thì Tiền Quá Khứ): 


You look äs ion had seen a ghost. 
(Trông bạn như là đã thấu 14) 


13.5.6 Mệnh để trạng ngữ chỉ kết quả (A dverb clauses of result) 
a _ So+ tính/ phó tử + that: đến nỗi mà 


The coffee 1s so hot that I cannot drinh ít. 

(Tách cà phê nóng đến nỗi tôi không uống được) 
The catran so fast that I could not catch het. 
(Con treo chạu nhanh đến nồi tôi không bắt nó được) 


Khi tính từ là mucl/manw, có thể có danh từ theo sau: 


There was so much noise flia† toe couldn't henr him. 
(Có nhiều tiếng Ôn ào quá đến nỗi clưứng tôi không nghe được anh ta) 


That có thể được bỏ đi: 


Heis sơ wecak be cannot toalk. 
(Ông ấu yếu đến nỗi không đi được) 


b_ Such (a) + danh từ + that: đến nổi mà 
Itwas sứch a hot day that Ï took oöfƒ nụ jacket. 


(Trời nóng đến nỗi tôi phải cởi áo ngoài) 
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13.57 Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản (Adverb clauses of concession) 


a 


Though/although: mặc di 


Though he looks tỦ, he 1s really very strong. 

(Mặc dủ cậu ấu trông ốm nhuing thật ra câu ấy mạnh lắm đấy) 
Although John tried, he was not successful. 

(Mặc đủ John đa cố gắng nÏung cậu ấy không thành công) 


Thoueh hoặc althoush có nghĩa tương tự với but, cũng dùng để chí sự tương phản (contrast). Do 
đó chúng ta có thể dùng buf trong câu trên nhưng không thể cùng lúc dùng cả buf lẫn (al)thoush. 
Đây là một lỗi rất phổ biến của những người bắt đầu học khi bám sát vào cấu trúc câu tiếng Việt 
để dịch: 
Mặc dù anh ấu trông có 0e ốm, nhung thật ra anh ấy rất kho. 
*Though he looks ïH, but he is really strong. [sai] 
Though he looks ill, he is really very strong. [đúng] 
ˆ_ He looks ilI, but he is really very strong. [đúng] 


Nếu chúng ta muốn nhấn mạnh sự tương phán, đặc biệt trong trường hợp câu dài, (al)though có 
thể theo sau bởi 1/et: 


Although most people neither look nor act like heroes in their normal life, yet many of 
them when confronted with danger reveal outstanding courage. 

(Mặc dù hầu hết mọi người trong cHộc sống bình thường không tÓ ra anh lùng, truy thế nhiều 
người khi đương đầu oới hiểm ngu lại t0 ra oô củng can đâm) 


Chúng ta có thể cùng lúc dùng (al)though: và buf khi muốn nối ba mệnh đề với nhau: 
Although Mary was tired, she went to work, but she đidnt stay there long. 
(Mặc dù mệt, Maru oẫn ải làm nlu¿ng cô ấu không ở lại được lâu) 

Thoueh (nhưng không phải là althloush) có thể đi sau tính từ trong trường hợp đáo ngữ: 
Though he is poor, he is happy. 
Toor thoueh he 1s, he is happy. 


Thioigii cũng có thể đặt ở cuối câu, nhất là trong đàm thoại: 
John looks stupid; he knows mathematics, thouph. 


No matter: đủ cho, có ý nghĩa tương tự như (aÏ)thoush, được theo sau bởi hơro, tphat, tphere, (pho. 
Chúng ta cần nhớ: 


No matter how = howeVer No matter where = wherever 
No matter who = whoever No matter what = whatever 


No matter hơt0 : _.- 
EibnbÐef #st he ra, hús brother arrived first. 
(Dủ cho anh ta có chạy nhanh bao nhiều đi nữa, anh trai của anh ta cũng đến trước tiên) 


No nuatfter tuhere . : 
0u g0, you need never be without a friend. 
WhereUer 
(Dù có đi đâu, lúc nào anh cứng cần phải có bạn) 
No matter tuho : : . 
ipiis the gũme, ñO One will be satisfied. 
Whoeuer 


(Dù ai thắng trận đấu, chẳng ai lẩu làm mãn nguyện) 
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No mntter tuhat 
Winteuer 


(Dù anh ta có làm gì đi mĩn, tôi uẫn cho anh ta là điển ngu) 


} he does, 1 sti]l think he is a fool. 


Động từ be, nếu có, rất thường được bỏ đi sau no maffer: 


No matter that your naiionalit, : - 
you can become a member of this club. 


Whateuer your nationalit, 
(Dù cho quốc tịch của anh là gì đi mĩn, anh cũng có thế trở Hành hội niên của câu lạc bộ) 
Ht doesn't matfer là một tử ngữ rất thông dụng trong đàm thoại: 


1 doesn't tratfer what you say, Ì shall leave tomorrow. 
(Dù anh có nói gì Ẳi nữa ...) 


€ As: mặc dù, đồng nghĩa với (lioush. Khi được dùng với nghĩa này, 4s phải theo sau tính tử: 


Rich as he is, he never gives anybody anything. 
(Mặc dù giàu có, anh ta chẳng bao giờ cho ai gì cả) 


As trong "As he is rích" đồng nghĩa với "because". 
13.5.8. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự so sánh (Adverb clauses of comparison) 


Thỉs exercise is not so easy as you think. 

(Bài tập này không đễ như anh tưởng đâu) 

Simall cars are easier to park than biq 0Hes (are). 
(Xe nho dễ đỗ hơn xe lớn) 


13.5.9. Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện (A dverb clauses of condition) 


]ƒ it rains we shall stay at home. 

(Nếu trời nuữn, cluúng ta sẽ ở nhà) 
Llnless you tuork larder you will fail. 
(Bạn sẽ thất bại trừ phi bạn cố hơn mĩa) 


Đạn đọc nên xem thêm Câu Điều Kiện trong sách này. 


136 MỆNH ĐỀ DANH TỪ (Noun clauses) 


Mệnh đề danh từ có chức năng của một danh tử. Chúng có các chức năng sau đây: 


a Tân ngữ của động tử (Object of a verb):_ 


Iknow_ | that you must be very tired after your long journey. 
Please tell me  |why you did this. 

| 
Í do notknow_ |when Ï shall return. 
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Chủ tử của động tử (Subject of a verb) 


What he said was true. 


(Những gì cậu ấu nói là thật) 
Sa complete myaler: 

(Người tù đã trốn thoát bằng cách nào là một bí mật hoàn toàn) 
Tân ngữ cho giới tử (Object of a preposition) 

There is no meaning ín 

(Những gì anh nói chẳng có nghĩa lí gì ca) 

Pay careful attention to 

(Hãy chú ý kĩ những điều tôi sắp nói) 


Bổ ngữ cho câu (Complement of a sentence) 


This is not | what Í want. 


(Đây không phải là nhường gì tôi cần) 


Itseems | that he has never come here before. 


(Hình như trước đâu cậu ấu chưa bao giờ đến đây cả) 


Đồng cách cho đanh tử (Noun clause in apposition to a noun) 


mệnh đề đồng cách của your síatermen 
Your statement | that you found the money in the street|  will not be believed. 


(Lời khai của anh rằng anh đã tìm thấu số tiền ấu trên đường không làm ai tin được) 


mệnh đề đồng cách của (he facf` 
that the prisoner was guilty|  was plain to eVerVOne. 


(Sự kiện người tà phạm tội đối uới mọi người thật là dễ hiểu) 


The fact 


Một danh từ được gọi là danh từ đồng cách với một đanh từ khác khi nó cùng chỉ về một đối 
tượng nhưng đưới tên gọi khác. Ví dụ trong câu 'John, mự ƒfriend, ¡is lioing next door', chúng ta 
gọi mụ friend là danh từ đồng cách với John. Một mệnh đề đồng cách cũng có chức năng tương 
tự. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý sự khác nhau giữa hai mệnh đề được đóng khung dưới đây: 


The news | thathe told me| surprises all of 1s. 


[that là đại từ liên hệ, that he told re là mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho is] 
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The news | that he was killed m an accident | surprises all of us. 


[that là liên từ, that he toas kiled in an accident là mệnh đề danh từ đồng cách cho neios. Nó 
không bổ nghĩa cho danh từ đứng trước mà chí nêu lên nội dung cúa tin ấy mà thôi] 


137 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC MỆNH ĐỀ 


Các mệnh đề được phân loại tủy theo chức năng (công việc của chúng làm trong câu, thường 
là mối quan hệ của chúng đối với mệnh đề chính). Vì thế cùng một mệnh đề có thể có nhiều chức 
năng khác nhau tuy theo câu: 


Please tell me :0here you t0enit. 

(Hay cho tôi biết bạn đa đi đâu) 

[mệnh đề danh từ, làm tân ngữ cho íell] 
lam goïg to the house t0h£re 1/01 t0ểHI. 
(Tôi sắp đến căn nhà nơi bạn đã đến) 

[mệnh đề tính ngữ, bố nghĩa cho :ø:se] 

Ï am goïng :0Ìiere W0 tuent. 

(Tôi đang đến nơi bạn đã đến) 

[mệnh đề trạng ngữ, phẩm định am 6oine] 


EXERCISE 84 


Underline the subordinate clauses ín the following sentences and say what type of subordinate 
clause each one is (Hãy gạch chân các mệnh đề plu\ trong những câu sau đây nà cho biết chíng thuộc 
loại não): 


When we arrived at the football field the game had started. 

Richard left dirty footmmarks wherever he went. 

The bicycle which my uncÌle gave me was a birthday present. 

I am standing where Ï can see the game. 

You can't come Into thús room while we are having a lesson. 

As soon as the boys came into the room the noise started. 

We greatly repret that we were obliged to refuse your invitation. 

Marty people are wondering when interplanetary travel will become possible. 
- Mrs Brown locked the cupboard, so that Richard should not take the cakes. 

. ÍWwent to see their new house, whi¡ch I like very mụch. 
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Combine the following pairs of sentences by means of relative pronouns (lấy kết hợp niuing cặp 
câu sau đây hằng cách đìng các đại từ liên hệ): 


1. You sent me a present. Thank you very much for ¡t. (Thank you very much for ...) 
2. She was dancing with a student. He had a siight lmp. 


3. Romeo and Juliet were lovers. Their parents hated each other. 


4. This is Mrs Jones. Her son won the championship last year. 
5. The man was sitting at the desk. I had come to see this man. 
6. His girlfriend turned out to be an enemy spy. He trusted her absolutely. 


7. The car crashed into a queue of people. Four of them were killed. 


8. The roads were crowded with refugees. Many of them were wounded. 
9. He wanted to come at 2 a.m. Thịs didn't suit me at all. 
10. They gave me four very bad tires. One of them burst before I had driven 4 miles. 


EXERCISE 86 


Combine the following pairs or.groups of sentences, using relative pronouns (Tlz kết lợp nhuững 
cặp câu sau đâu bằng cách dùng các đại tử liên hệ): 


1. Tom had been driving all day. He was tired and wanted to stop. 
2. Jack's tires were very old. He wanted to stick to the tarred road. 


3. He gave orders to the manager. The manager passed them on to the foreman. 


4. She said that the men were thieves. This turned out to be true. 
5. The lorry crashed into a bus-load of schoolchildren. Six of them were slightly injured. 
6. The Smiths were given rooms in the hotel. Their house had been destroyed ¡n the 


explosion. 


7. The river beđ is uneven and you may be in shallow water one moment and in deep 


water the next. This makes ¡t unsafe for non-swimmers. 

. He paid me 5 dollars for cleaning ten windows. Most of them hadwt been cleaned íor 
at least a yeaT. 

. Tom came to the party in patched jeans. This surprised the other guests. Most of the 
other guests were wearing evening dress. 


10. Ï missed the traïn. I usually catch this tram. And I had to travel on the next. This was 


a slow tram. 
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Use :phen 


uøi when, 


— 
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„ toheneuer, or as (= tphile, because) to fill the gap in the following (Hay điền oào chỗ trồng 
whenever, 0ä aS): 


_—__ (Đecause) there were no buses we had to take a taxi. 

____ he prew older his temper improved. [His temper got better every year)] 
_—__ itbecame dark (after dark), he left his hiding place. 

. Dortt exhaust yourself. S¡t down 


youre tired. [as soon as you re tired)] 
(because) we were tired we sat down beside the stream. 
we reached the town (after arriving) we sent Tom to find out about hotels. 


. TH have to buy a map (because) Ï don't know the area. 


you don know a district it is always a good thing to have a map. 
(Because) the manager is out today II] sign the letter. 
the manager is out (every time he ¡s out) his assistant signs the letter. 
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EXERCISE 88 


EHI each of the gaps in the following sentences with however, whatever, whenever, wherever, 
whichevcr or whoever (Hay điển áo chỗ trồng trong Hitững câu sim 0ứi however, whatever, 
whenever, wherever, whichever và whoever): 


— you đo, don mention my name. (I particularly don't want you to) 

- You] never escape. He'l find you _.. you hide yourself. (No matter where) 
O£ you broke the window will have to pay for it. 

broke the window will have to pay for it. 

- The lift works perfecty for Tom, but _ —_ Iuse it, the doors stick. 

_-___ rích you are you can buy happiness. 


NỚ ƠI ke 0 bọn 


- He started half an hour ago and his car ¡s faster than yours. fast you drive, you 


worrt catch him up. 


® 


my neiphbour is cooking there is a smell of burning (Every time 
y H1€IE 8 5 1 


`Ð 


. Thope that left this rubbish here is goïng to clear it away. 
10. We each đraw a card and Of us has the lowest card does the washing up. 


|22.977 (46) (2) s8, 


Replace the clauses ín italics by an infinitive or infinitive phrase (Hãy thau thế mệnh đè được im 
nghiêng bằng cụm HỲ nguyên mẫu): 


1. We had a river in ?0ltich toe could stbiH. 
Z. The child is lonely; he would be happier if he had someone (haf le could play tei1h. 
3.1 dont much care for cooking for myself; if Ï had a family fliaf ï haả to cook for ltd be 
more Interested. 
4. ve got a bottle of wine but [ haven't got anything that Ï could open ¡t toith. 
5. Ihave some letters fliaf ] mitsf t0rtc, 
6. dont want to go alone and I havei't anyone that Ï can 6o 10H. 
2. 1dont like hìm playing ím the street; I wish we had a garden that le could plaw in, 
8. He was the first man :0ho left the burning buildins. 
9. The floor 1s dusty but I havent got a brush 0hiaf Ï căn srueep ït totth. 
10. The fifth man ¡pho ?04s inferoietued was entirely unsuiftable. 


I?.4::(@Í<)?E-) 


A đẻ relative pronouns (which, who, that, etc.) to these sentences only if necessary (1m thêm các 
đại tử liên hệ which, who, that... oào các câu sau nếu cần thiết): 


- Please try to remember you địd with my books and notes. 

. The gloves l lost yesterday were not my best ones. 

- Lots of students don't know the Island of Majorca is located. 

. Can you sugpest someone can øive me some advice in this matter? 
. Professor Moore, our English teacher, has written two books. 


©®& ƠI H> 2 b) 


- Mr. Jones, spoke to you last night, would like to join the club. 
7. I think the man is talking to John works for my company. 
8. American football, is unknown in Chile, attracts many spectators. 
9. That tall fellow reminds me of someone Ï knew a long time ago. 
10. They are coming here. We đont know they are coming. 


CÂU 


14.1 


(Sentences) 


ĐỊNH NGHĨA (Definition) 


Câu là một nhóm từ (có khi là một tử đơn lẻ) tạo thành nghĩa đầy đủ (A sentence is ú §T0HP 0ƒ 


10ords, or someHes q single tuord, t0hích mniakes CO?IPlcfe SẴ€HS). 


Có gần 200 định nghĩa khác nhau về câu. Đi tìm một định nghĩa thích hợp nhất, đầy đú nhất 
là công việc của các nhà ngôn ngữ học, không cần thiết đối với người đang học tiếng Anh nhằm 
mục đích sử dụng cho được ngôn ngữ này trong giao tiếp. 


Theo định nghĩa trên đây, chúng ta thấy: 


Câu có thể là một nhóm từ. Nhóm tử này có chứa một động tử đã chia (firuite verb) và chủ ngữ 
của nó (Xem lại chương Mệnh đê). Đây chính là định nghĩa về câu đơn (simple sentence): 


The little boy looks very happy. 
John gets up very early in the morning. 


Câu có thế chỉ gồm có một tử nhưng tạo thành nghĩa đày đủ: 


'Rain' (“Trời nưía rồi '') Stopt' ("Ngừng lại") 
"Thanks' ("Cấm ơn") "'What ?' ("Gì thế ?") 


Câu cũng có thế gồm hai từ trở lên, không chứa động từ đã chia nhưng vẫn tạo thành nghĩa đầy đú: 


Thanks awfully ! 
(Vô cùng cam ơn!) 
Nothing doïng ! 

(Không được đâ¡!) 


Phần lớn các câu này thuộc đàm thoại: 


- Coffee, sir? 

- Yes, please. 

- Black or white? 
- Black. 

Thường chúng ta chí có thể hiểu được những phát ngôn này khi gắn chúng với một tình 
huống cụ thể nào đó. Trong câu 'His fatlter dend?' (Cha anh ta chết rôi à?) [không có động từ be], 
người nói muốn diễn tả sự ngạc nhiên khi được báo tin rằng một người nào đó (mình nghĩ là rất 
khoẻ mạnh) đã mất. 

Một vài ví dụ khác: 
Down ¡¡ front ! = Sit down in front! 
Coming, John ? = Are you coming, John? 
Tea? = Would you like some tea? 
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14.2 


14.2.1 


Am 
-A' ^ BÀ 


TRẬT TỰ CỦA TỪ TRONG CÂU 
(The order of words in the sentence) 
Các mẫu câu cơ bản (Basic sentence patterns) 

Hàng ngày, chúng ta có thể đọc hoặc nghe hàng ngàn phát ngôn thật đa dạng trong tiếng 
Anh, nhưng thật ra chúng có thể quy vào một số mẫu câu nhất định. Số mẫu câu này có thể 
thay đổi tùy theo sự sắp xếp của các nhà nghiên cứu ngữ pháp. Những thành phần ghỉ trong 
mẫu câu tiêu biểu cho những đơn vị cơ bản nhất của mẫu câu ấy. Chúng ta hãy xem mẫu câu 
Chủ từ x động từ (SV) sau đây: 

Lions roar. (Sư tứ gầm) 
Câu trên chỉ gồm có hai từ tiêu biểu cho hai thành phần: 
1. Chủ từ: Lions 
2. Động từ: roar 
Vậy câu trên thuộc mẫu câu: Chủ từ x động từ (SV). 
Chúng ta lại xem câu sau đây: 


All the old circus Ïons that my brother is keeping in a shed behind our house roar so 
much every morning about 4:30 that they wake up the whole neiphbourhood. 


Mặc dù câu rất dài, thật ra nó chỉ chứa hai thành phần cơ bản: Chủ từ x động từ (SV): Lions 


_ roar, Các từ khác chỉ đóng vai trò phẩm định (modifier) cho hai thành phần cơ bản trên mà thôi. 


Tiếng Anh có sáu mẫu câu cơ bản sau đây: 


1. Chủ từ x động từ (6V) 

2. Chủ từ x động từ x bổ ngữ (SVC) 

3. Chủ từ x động từ x tân ngữ (6VO) 

4. Chủ từ x động từ x tân ngữ x tân ngữ (6VOO) 

5. Chủ từ x động từ x tân ngữ x bổ ngữ (SVOC) 

6. THERE x động từ x chủ từ (THERE x V9) 


1 Mẫu câu Chủ tử x động tử (SV) 


Lions TOâ†T. 
He left. 


The chỉld laughed. 
Who is speaking ? 
We all breathe, eat and drink. 


Những động từ thuộc mẫu này là những nội động từ (intransitive verbs), không cần có tân ngữ. 


2_ Mẫu câu Chủ tử x động tử x bổ ngữ (SVC) 
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happy. 


you ? 
what I want. 
out of town. 


Động từ be trong mẫu câu này được theo sau bởi danh từ, tính từ hoặc một cụm tử như trong 
hai ví dụ sau cùng. Động từ be cũng có thể là một nội động từ và có thể dùng trong mẫu chứ từ 
+ động tử (SV) trên, như: 


Trong v 
5VC.N 


Whatever ¡s is ripht. [SV + SVC] 

(Bắt cú cái gì tên tại đều có lí) 

I thỉnk; therefore lam. [SV] 

(Tôi suy nghĩ, uậu tôi tôn tại) 

í dụ đầu tiên ở trên, động từ ¡s thứ nhất thuộc mẫu SV và động từ ¡s thứ hai thuộc mẫu 
goài động từ be, động từ trong mẫu SVC có thể là một động từ nói (linking verb), được 


theo sau bởi một tính từ hoặc một danh từ. 


Ầ 


B 
Albert becomes my brother. 
He looked a fool 
John continued my friend 
He turned socialist. 
The fisherman fell a prey to the angry waves. 


Alice looked foolish. 
The meals tasted terrible. 
The cake turned SOUT. 
My arm stayed SOre. 
The rivers are running dry. 
His story rang true. 
Why does she appear so sad ? 
His dream has come true. 
Her father falls ñI. 
The door flew Open. 
They remained calm. 
It sounds good. 
Have you gone mad ? 
Keep calm † 
The screw worked loose. 
The plan proved useless. 
He feels hot. 
'These roses smell sweet. 


She seems (to be) rỉch. 
lt becomes hot. 
She BTOWS older. 


The boy 


AIbert 


sat tight in the saddle. 


seems (to be) a happy man. 


Bổ ngữ trong mẫu (2) này khi chỉ về thời gian, khoảng cách hay trọng lượng có thể kết hợp với 
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một số động tử khác. Giới từ ƒor được dùng (nhưng cũng có thể bó đi) khi đứng trước danh từ chí 
sự đo lường về thời gian và khoảng cách: 


C 
Chủ tử Động tử (for) + danh từ 

They walked ` (for) ten miles. 
WIII vou stay (for) the night ? 
He walIted (for) an hour. 
Wc have come a long way. 
The spacecraft weighed five tons. 
The storm lasted two days. 
Thịs bicycle COSt 90 dollars. 

The forest stretched | (for) miles and miles, 


3 Mẫu câu Chủ tử x động tử x tân ngữ (SVO) 


Tân ngữ 


The boy cut his finger. 
She likes music. 

A baby cannot dress 1tself. 

Do you know the answer ? 


smiled her thanks. 


wanits to øo. 

đecided not to øo. 

dont like to ask you. 
remember to mail the letter? 


likes 
bepan 


dancing. 


The students talking. 


Please stop talking. 


Would you mnd passing the sugar? 


Tân ngữ trong mẫu nảy cũng có thể là một cụm từ bắt đầu với :oho, tuhich, that... + động từ 
' 


nguyên mẫu hoặc một mệnh đề: 
À 


tà 
C Ạ 
Cụm từ / Mệnh đề 


what to do. 


đo not know 


know how to answer this question3 
hope that you will understand it.. † 
said that he would come. n 
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Chúng ta cần chú ý không phải tất cả các câu thuộc mẫu SVO này đều có thế chuyển sang dạng 
thụ động (Xem thêm Câu Thụ Động trong sách này). 


4_ Mẫu câu Chủ tử x động tử x tân ngữ x tân ngữ (SVOO) 


Tân ngữ có hai loại: tân ngữ trực tiếp (direct object) thường chí về vật, tân ngữ gián tiếp (mdirect 
object) thường chỉ về người. Trật tự của hai tân ngữ này có thể thay đổi lẫn nhau: 


À 


Get a taxi Í 
They sold hữm their cai. 
WIII you lend me your book? 


He bought his wife a watch. 


His mother told him a S†OTY. 
My friend handed me a book. 
He made himself a cup of tea. 


ị owe John a pound. 


Mẫu B dưới đây là dạng biến đổi của mẫu A nói trên. Giới từ (1o hoặc ƒor) kết hợp với từng động 
từ nhất định, người học cần học thuộc lòng. 


his wife. 


He made a cụp of tea himself. 
His mother told a stOry to húm. 
Get a taxI for: me l 


a pound John. 


Cả hai tân ngữ của mẫu câu này có thể đều là đại từ: 


ÏI give John the key. 

l give him the key. 

I give the key to him. 

1 gIive 1E to him. 
Trong đàm thoại, chúng ta có thể nói: 

I give it him. 
Trong mẫu C sau đây, hai tân ngữ không thể thay đối nhau; đây là trường hợp chỉ xáy ra đối với 
vài động từ mà thôi: 


envy your garđen. 
struck | a heavy blow. 


_Your help has saved a lot of work. 


Forgive Our sin. 
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Với các động từ đã được liệt kê trong mẫu C, trật tự của các tân ngữ 1 và 2 là cố định. Đối với 
mẫu B, các giới từ thường dùng là fo và /Øz, tuy nhiên các giới từ khác vẫn có thế xáy ra: 


TH play you a game of chess. 
(Tôi sẽ chơi oối anÌt một oan cờ) 
_TH play a game of chess with you. 
hoặc: _ TIl play a game of chess against you. 
She asked Jim a favour. 
(Cô ta yêu cầu Jim giúp đỡ) 
She asked a favour of jim. 


Mặc dù May Ï ask a fauour oƒ you? (= May I ask you to help me?) là một yêu cầu khá thông dụng 
trong đàm thoại, She asked a ƒauour oƒ ]im rất ít khi được sử dụng trong tiếng Anh. 


Chúng ta cũng cần chú ý trong mẫu A, nếu tân ngữ gián tiếp chí về vật, đỏ vật thì không thế 
chuyển đối sang mẫu B được: 


He gave the car a wash. 
(Anii ta lau chủi xe hơi) 


không thế chuyến đối thành: 
*He gave a wash to the car. 
Tương tự: 


They never gave the plan a fair trial. : 
(Họ không bao giờ chịu thu nghiệm kế hoạch ấy một cách công bẰng) 


không thể chuyển đối thành: 
*They never gave a fair trial to the plan. 
Ngoài ra, mặc dù cả hai câu: 


1. ve Íound a place for my tree. 
2. Tve found a place for my sister. 


đều đúng và thuộc về mẫu B, chí có câu 2 với tân ngữ chỉ người là mự sister mới chuyển sang 
mẫu A được mà thôi: 


1.*Tve found my tree a place. [sai] 
2. Ive found my sister a place. [đúng] 


: | 


She told how to make a cake. 
Mỹ teacher showed how to do the exercise. 
She taught her children how to behave properly. 


He me 


forgot to tell where to park the car. 


Mẫu câu Chủ từ x động từ x tân ngữ x bổ ngữ (SVOC) 

Bổ ngữ (complement) trong mẫu câu này có thế là một tính từ, danh từ, hiện tại phân từ, quá 
khứ phân từ ... Dù thuộc từ loại nào, tắt cá những bổ ngữ này đều cho thấy mối quan hệ với tân ngữ 
đứng ngay trước nó. Vì thế các bố ngữ này được gọi là bổ ngữ của tân ngữ (obJective complement). 


Chúng ta hãy so sánh hai câu sau đây: 


1. He called me a taxi. [SVOO] 
(Anh ấu gọi cho tôi một chiếc taxi) 

2. He called me a fool. [SVOC] 
(Anh ấu gọi tôi là thằng ngu) 


My mother wïll get the dinner 
The dye tumed her halr 


The sun keeps 
The weather makes 


found 


burning. 
kept waiting. 
caught stealing money. 
found 1 working in the garden. 


watched leaving the station. 


my chicken kiled. 
must get your hair cut. 
heard the music played by the band. 
have seen It done. 


want my fish fried, not boiled. 


ĐT nguyên mẫu không oø 
come. 
shout. 
steal the money. 


do it. 


to come earÌy. 

to open the door. 
to help him. 

not to be late. 


to dress well. 
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called our dog "Spot'. 


named 


theïr ship Victoria. 


elected him President. 


captaIn of the team. 


hIs hat 


his sickle 


The man 


The peasant on the ørass. 


kindly. 


1m the sack. 


treated me 


1t 


We put 


Chúng ta cần chú ý phó từ hoặc cụm phó tử trong mẫu G là thành phần bắt buộc không bó đi 
được. Nó hoàn toàn khác với mẫu câu (3) chí từ x động từ x tân Hg1Ý nới rộng có phó từ kèm theo 
nhưng phó từ này có thể bỏ đi được: 


We put it in the sack. [SVOC] (không thể bó im the sack] 
We saw it in the sack. [SVO] [có thể bó im the sack] 


6 Mẫu câu THERE x BE x Chủ tử (THERE x BE x S) 


Someone at the door. 


a book on the table. 


some chairs 1mm the room. 


T]ere dàng trong mẫu câu này thường không được nhấn mạnh và được đọc là [ð ô ]. Ngoài động 
tử be, một vài động từ khác như seem, P47, come cũng được xem như thuộc mẫu câu nây: 


There seems (to be) no doubt about it. 
(Dưỡng như không cơ gì đáng nghỉ ngờ tê oiệc đó) 
There comes a time when it is useless to strupsle. 


Ngược lại, các trường hợp sau đây với there không thuộc mẫu câu trên: 


There's the bell ringing for church! [gợi sự chú ý] 

(Chuông gọi đi xem lễ nhà thờ kìa) 

There comes John! [đảo ngữ] 

(Jolm đến kìa!) 

The door opened, anh there entered a stranger. [nhấn mạnh] 

(Của mở, tột người Ìq bước oào) ` 

There's a good boy! [khen ngợi] 

(Cậu bé giỏi quá!) 
Therc trong các trường hợp trên luôn luôn được nhấn mạnh và đọc là [ðea]. Ngoài mẫu câu với 
there trên đây, chúng ta còn thấy trường hợp với li x động từ x chư từ: 


lt seemes that both of you were Wwrong. 
(Hình như ca hai anh đều sai cả) 
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It doesn't matter what you đo. 

(Anh có làm gì điều đó cũng không quan trọng) 
Ithappened that I wasnt at home when they called. 
(Điều ngẫu nhiên là tôi đã oắng nhà lúc họ gọi đến) 


]f trong các ví dụ trên, cũng như íliere ở mẫu câu (6), chí là chủ từ hình thức (formal subject), 
chủ tử thật đi sau động tử. 


Các câu sau đây, với chú tử thật nằm ở cuối, cũng có thể xem như thuộc trưởng hợp này: 


chủ ngữ hình thức 


ÍE To leam Chinese ¡s difficult] 


to learn ChiHese. 


(Học tiếng Hoa thật khó) 
It must be very pleasant, boine in a flaf like tÌus. 


1s difficult 


(Sống trong một căn hộ như thế này thật là dễ chịu) 
14.2.2 Sự nới rộng mẫu câu (Enlargement of sentence patterns) 


Các mâu câu cơ bản, với các thành phân tối thiểu của câu có thể được nới rộng bằng các cụm 
tử phẩm định (modifiers) tùy theo ý muốn và nhu cầu của người sứ dụng. Các cụm tử phẩm 
định này có thể bố nghĩa cho danh tử, đại từ (cụm tính từ) hoặc bổ nghĩa cho các từ loại khác 
(cm phó từ). Các ví dụ sau đây dùng cụm tính từ để nới rộng câu: 


A boy put three bottles on my doorstep. 
(Một câu bé đặt ba cái chai trên ngưỡng ciên nhà tôi) 


2N TƯ 
boy put three bottles on my doorstep. 


(Một cậu bé lanh lợi có đôi má hông đặt ba cái chai trên ngưỡng cửa nhà tôi) 


hoặc dùng cụm phó tử để nới rộng, hoặc dùng cả hai: 
xz ¬ /¬¬ 
boy 
puC three botlSs QƒmÐ on my doorstep € beƒfore seuen 0'clocK. 


(Một cậu bé lanh lợi có đôi má hồng lặng le đặt ba chai sửa trên ngưỡng cửa nhà tôi trước bảy giờ 


sũng) 


143 SỰ HOÀ HỢP CỦA CHỦ TỪ VÀ ĐỘNG TỪ 
(Agreement of the subject and the verb) 


14.3.1 Chủ tử đơn và vị ngư đơn (Simple subJect and predicate) 
Theo các mẫu câu chúng ta đã biết, câu bao giờ cũng có ít nhất hai thành phần: 


1. Chủ từ (subject) trong đó có một người, vật hoặc sự vật nào dó chúng ta đang đề cập tới. 
2. Vị ngữ (predicate) bao gồm các thành phần còn lại (trong đó tối thiểu phải có động tử đã 
chia). Vị ngữ nói về người, vật, hoặc sự vật ở chủ từ. 


21ả 


14.3.2 
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Chúng ta hãy xem lại ví dụ trên đây: 

Chủ tử (subject): A bright little boy with rosy cheeks 

Trong thành phần chủ tử này có một từ quan trọng nhất là boy. 

Tử này được các từ khác trong thành phần chủ từ phẩm định (a, bright, little, with rosy cheeks). 
Boy được gọi là ciui từ đơn (simple subject). 


Vị ngữ (predicate): put three bottles of milk quietly on my doorstep before seven o'clock. 
Trong phần vị ngữ này từ quan trọng nhất là pu:: đó là động từ đã chia (firite verb); puf còn 
được gọi là œ/ net đơn (simple predicate). 
Sự hoà hợp của chủ tử đơn và động từ (Agreement of the simple subject and the verb) 
Động từ luôn luôn phải hoà hợp với chủ tử đơn về ngôi (person) và số (number). 
Ö Nếu chủ từ đơn ở số ít, động từ phải ở số ít. 
Œ Nếu chủ từ đơn ở số nhiều, động từ phải ở số nhiều. 
One of the boys liks swimming. 
O là chủ từ đơn, ngôi thứ ba số ít, hợp với động từ là i¡kes. (Chú từ đơn không bao giờ là thành 
phần của cụm giới từ). 
Many children l/ke swimming. 
Clildren là chủ từ đơn, ngôi thứ ba số nhiều, hợp với động từ là like. 


Hai yếu tố quyết định số của chủ tử đơn là: (1) hình thức và (2) ý nghĩa hoặc ý tướng của người 
nói. Trong hai yếu tố này, ý tưởng của người nói thường là yếu tố quyết định hơn cá. Sau đây 
chúng ta hãy xem các câu có chủ từ phức tạp và quy luật của chúng: 


Hai hoặc nhiều chủ từ đơn nối với nhau bằng and đi với động tử số nhiều : 


A strong wind and a full sail bring joy to the sailor. 

(Gió mạnh oà cánh buồm căng mang lại niềm 0ui cho thứ thí) 
Motker and sister roere im the kitchen cooking dinner. 

(Mẹ tà chị đang nấu ăn trong bếp) 


Tuy nhiên, hai chủ từ đơn cùng chí về một đối tượng được xem như danh từ số ít: . 


The writer and poet is arriving tonight. 
(Nhà uăn kiêm nhà thơ sẽ đến tối nay) 


Hai vật hoặc bộ phận khác nhau nhưng được hợp lại thành một cũng được xem là danh từ số ít. 


A cart and horse :0as seen at a distance. 

“(Người ta trông thấu một chiếc xe ngựa từ đang xa) 
Bread and butter :0as all he asked for. 

(Bành mì [oà] bơ là tất cả nhuững gì anh la yêu cầu) 


Nếu người nói muốn đề cập đến hai đối tượng khác nhau, động từ sẽ ở số nhiều : 
The writer and the poet are arriving tonipht. 
(Nhà oăn oà nhà thơ sẽ đến tối nay) [hai người] 


A cart and a horse are enough for me. 
~> Z4 VAS n SA ` xử & +. 
(Đôi uøi tôi, một chiêc xe ta một con ngựa là đu) 


Bread and butter hzøe been bought in large quantities. 
(Bánh tì à bơ được mua uới số lượng lớn) 


Danh tử số nhiều chỉ thời gian, trọng lượng và sự đo lường đi với động từ số ít: 


Twenty years in prison is a very long time. 
[Twenty years = a period of time] 

Forty miles on that road seems like one hundred. 
[Forty miles = a distance of forty miles] 

Ten đollars is too much for him. 

Í= a sum of money] 


Tuy nhiên, đôi khi người nói có thể xem các danh từ số nhiều nói trên theo từng đơn vị và dùng 
động từ số nhiều : 
Twenty years have passed since we came to America. 
[Từng năm một trôi qua] 
Các danh tử tập hợp (collective noun) có thể đi với động tử số ít hoặc số nhiều tuỳ theo ý 
người nói. 
Danh từ tập hợp đi với động từ số ít nêu người nói xem tập hợp ấy như một đơn vị duy nhất. 
Danh từ tập hợp đi với động từ số nhiều nếu người nói xem tập hợp ấy như những bộ 
phận hay thành phần khác nhau. 
Các danh từ tập hợp thông dụng trong tiếng Anh là: 


group (nhóm người, oật) family (gia đình) 
class (lớp học) team (đội) 

crowd (đám đông) audience (khán gi4) 
committee („1 ban) comparny (công ti) 
government (chính phư) army (quân đội) 
flock (đàn th) crew (thuy thủ đoàn) 


Almost every family in the village has a man in the army. 

(Hầu hết mọi sia đình trone làng đều có người trong quân đội) 

My family are earÌy risers. 

(Gia đình tôi gồm nhường người dậu sớm) [Các cá nhân khác nhau] 

The audience was like a stone wall, silent and cold 

(Khán giả giống như một bức tường đá, im lặng uà lạnh làng) 

[Khán giả được xem như một tập hợp duy nhất có cùng một phản ứng] 

The audience were applauding, cheering, even stamping their feet. 

(Khán giả uỗ tay reo hò à ngay cả dậm chân rrữa) 

[Khán giả được xem như những cá nhân khác nhau có những phản ứng khác nhau] 
Các danh từ: people, clergw, police và poultrự đi với động từ số nhiều: 

The police hzøe not made any arrests. 

(Cảnh sát chưa bắt bớ người nào) 

The clergy are œpposed to the ceremony. 

(Các tu sĩ phản đối buổi lễ) 

Poultry are being fed. 

(Người ta đang cho sã tịt ăn) 
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Nhưng khi goultry được xem như một loại thức ăn, chúng ta dùng động từ số ít: 

Poultry ¡s expensive thỉs Christmas. 

(Gà 0ịt muàa Giáng sinh nàu rất đắt đo) 
Danh tử tận cùng bằng -s nhưng có nghĩa số ít thường đi với động tử số ít. Đây là trường hợp 
của các danh từ chỉ các môn học tận cùng bằng -ics và các danh từ riêng: 


D Danh từ chỉ các môn học tận cùng bằng -¿cs: 


economics (kinh tế học) mathematics (toán học) 

ethics (đao đức) poHtics (chính trị học) 

physics (oật lí học) linpuistics (ngôn net học) 
phonetics (ngữ âm học) civics (công dân giáo dục) 
optics (qwane học) enetics (sen học, di truyền học) 


What ¡s economics? 

(Kinh tế học là gì ?) 

Politics 7s the science or art of government. 

(Chính trị là khoa học hay nghệ thuật oề sự cầm quyền) 


Tuy nhiên, người học cần xem lại từ điển khi cảm thấy nghỉ ngờ. 
0 Danh từ riêng và một vài danh từ khác tận cùng bằng -s: 


Guliiuer's Trauels is a very interesting novel. 
(Cuốn "Những cuộc phiêu lai của Gulliuer" là một cuốn truyện hay) 
The Arabian Nights has deliphted many generations. 
(Truyện "Nghìn lẻ một đêm" đã làm say mê nhiều thế hệ) 
The news of the war has surprised all of us. 
(Tin chiến tranh đã làm tất cả chúng tôi sửng sốt) 
Measles is a common đisease. 
(Bệnh sởi là một bệnh thông thường) 
Một vài danh từ có thể đi với động từ số nhiều hoặc số ít tuỳ theo nghĩa: 


Sfatistics doesn't appeal me. [Môn thống kê học] 

Siatistics don't convince me. [Các dữ kiện thống kê] 

Tacfics is the art of moving military forces. 

(Chiến thuật là nghệ thuật điều binh) 

[Chiến thuật như là một nghệ thuật] 

Northern and Sou thern facfcs towards the end of the Civil War were quite different. 
(Chiến thuật của miền Bắc oà miền Nam uào cuối cuộc nội chiến khác nhau) 
[Chiến thuật của miền Bắc và chiến thuật của miền Nam] 

Every means has been tried. [Nghĩa số ít vì kết hợp với "every"] 

(Người ta đã thứ mọi phương tiện) [means: phương tiện] 

All possible means have been tried. [Nghĩa số nhiều vì kết hợp với "all"] 
(Người ta đã thử mọi phương tiện có thể được) 

Much pains has been taken. [Nghĩa số ít vì kết hợp với "much"] 

(Người ta đã bỏ ra nhiều công sức) [pains: sự nỗ lực, cố gắng] 

The scissors were so dull they couldn't cụt anything. 

(Cái kéo này dàn đến nỗi nó không cắt được thứ gì cả) 

A new pair of scissors has been bought for Mother. 

(Một cái kéo đã được mua cho mẹ) 


Các phân số và các từ như: sơme, part, all, halƒ, majoritu, tminorit, the last, the rest, the 
remainder đi với: 


động từ số ít nếu danh từ theo sau chủ từ đơn ở số ít. 
Ø động từ số nhiều nếu đanh tử theo sau chú từ đơn ớ số nhiều. 


singular 


AI of thetrafic comecs here. 
plural 
AI of the cars come here. 


singular 


Some of themilk ¡as spilled on the talbe. 


plural 


Some of theoranges røre spilled on the table. 
singular 
F ái Ñ `. 
Most of thestory ¡s exciting. 


plural 


Ñ 
Most of the storiles are exciting. 


singular 


Two -fifths of themoney was lost. 


plural 


Two -fifths of thebooks were lost. 


singular 


Fifteen per cent oí theoil was lost by evaporation. 


plural 


Fifteen per cent o£ the school children live mthe city. 


singular 


Thelast of the bread 1s gone. 
pliural 
F xi È ND 
Thelast of therolls are gone. 


singular 


Alotof sunshine is good for you. 
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plural b 
La ` 
Alotof women donot like him. 


A nuimber oƒ theo sau bới động từ số nhiều : 


A number of people zøere standing along the road. 
(Một số người đang đứng dọc theo con đường) 


The number oƒ theo sau bởi động từ số ít: 


The number of students in the music cÌass ¡s limited to five. 

(Số học sinh trong lớp nhạc bị giới hạn còn năm người) 

A number of the members jzue resigned, but the exact nurmaber ¡s not known, 
(Một số thành oiên đã từ cluắc, nhưng con số chính xác chưa được biết) 


f Các đại tử bất định (mdefinite pronouns): 


each 1O One, none nobody nothing 

either someone somebody everything 

neither anyone anybody anything 
everybody everything 


đi với động từ số ít. 
Each of my reports ?04s øiven an A. 
(Mỗi bài báo cáo cua tôi đều được cho điểm A) 
Each ¡0as given an A. 
No one knơros al the answers. 
(Không ai biết tắt ca câu trả lồi) 
Someone is on the phone. 
(Có ai đó đang gọi điện thioqi) 
Everybody ¡s having a good time. 
(Mọi người đang 0ui 0€) 


Nowe, an, neither có thể đi với động từ số ít hoặc số nhiều : 


None oí the soldiers z0as/(0ere realÌy willing to go. 

(Không ai trong những người lính ấu thật sự muốn đi cả) 

Any of these motors s/z7†s/sfart instantly. 

(Bắt kỳ cái nào trong nhưững động cơ này cũng đều khởi động được ngay) 
Neither of your arguments ¡s/zre correct. 

(Không lý lẽ nào của bạn đứng cả) 


Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý đến ảnh hướng của các từ khác khi quyết định số của động từ: 
None are so deafas those Who won't hear. 
(Không ai điếc bằng người không chịu nghe) 
8g  Độngtử hoà hợp với chủ tử, không hòa hợp với các danh tử theo sau các giới tử sau đây: 
with as welÌ as besides other than 


along with together with inaddition to Hke 
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Thecơœø aswellas thehorses IS prazing gTrass. 
(Con bò cứng như nhưng con ngiệa đang găm c0) 


SH NH..a(-aa nan 
All the books  other than the blue one ø7£ very interesting. 
(Tất ca các sách trừ cuốn màu xanh đều rất lau) 


The leader, with all his men, z:øazs killed. 
(Viên thu lĩnh, cùng oới nhưng người của ông ta, đều bị giết) 
Ngược lại, khi hai chủ tử kết hợp với nhau bằng: 


OT either ...OF not only ... but also 
not... but neither ... nor 


động từ kết hợp với chú từ đơn gần nhất. 
Lea.. NNG 
Either you or Í am mustaken. 
4¬ 
Johnor ]im oes here. 
Either Johnor Jim  /eshere. 
Not John but HÀ. liệt here. 


ÔN, 
Not only John butalso Jim ioes here. 


h Trong cáccụm từ There + be, động từ hoă hợp với chủ từ theo ba trường hợp sau đây: 


+ Động từ hoà hợp với chủ từ gần nhất đứng sau: 


There is a radio, a stereo cassette - player, a cigar lighter.... 
Z T—m—- 
Therer04s  #mịch fraffc at might and many mules on the road. 


+ Động từ hoà hợp với tất cá các chủ từ: 


———~—— 
There mr£ a plaza, ä cathedral, and a governor's palace on the hill. 


+ Đôi khi trong thường đàm chúng ta bắt gặp tliere ¡s kết hợp với một chủ từ số nhiều. Người học 
không nên bắt chước cách dùng này : 


There is worse things than domestic service. 
(Có những 0iệc còn tệ hơn la làm người giúp tiệc trong gia đình) 
There's a lot of good fish m the sea. 
(Có rất nhiều cá ngon ở biến) 
144 SỰ PHÂN LOẠI CÂU (Classification of sentences) 
Câu có thể được phân loại theo: 


aã Mục đích hoặc công dụng 


Cấu trúc 
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SỰ PHÂN LOẠI CÂU THÉO MỤC ĐÍCH HOẶC CÔNG DỤNG 
(Gentences classified according to purpose or usage) 


Khi phân loại theo mục đích hoặc công dụng, câu có bốn loại sau đây: 
Câu kể: (Declarative sentences): 
Câu kể có thể ớ dạng khắng định (affirmative) hay phú định (negative): 
The farmer is feeding the chickens. [khẳng định] 
(Người nông dân đang cho sà ăn) 
The farmer is not feeding the chickens. [phủ định] 
Câu phú định có thể được tạo thành bằng cách thêm no (vào các trợ động từ như đo, does, did khi 
cần thiết) hoặc thêm các phó từ phú định như n„eœer, hardly vào trước động từ chính: 
Mary does not know the answer. 
(Mary không biết câu tra lời) 
John neuer đrinks tea in the moring. 
(John không bao giờ uống trà oào buổi săng) 
Câu phú định cũng có thế được tạo thành bằng cách thêm ƒii vào trước động tử nguyên mẫu 
(chủ yếu trong văn viết): 
John failed to keep his word. 
(John không giữ lời luía) 
Chúng ta cẳn nhớ từ phú định no( đi sau động từ chính không nhất thiết làm cho câu nói trở 
thành phú định. Chúng ta hãy so sánh: 
He didnt decide to go. {Câu phú định] 
He decided not to go. [Câu khẳng định] 
[= He had a decision - a đecision not to go] 
Trong thực hành, đôi khi chúng ta thấy người Anh-Mỹ dùng hình thức plut định kép (double 
negative): 
Ï can't not obey. [ = I have to obey] 
(Tôi không thể não không trân lệnh) 
Not many people have nowhere to live. 
Í[= Most people have somewhere to live] 


Câu nghi vấn (Interrogative sentences) 
Câu nghi vấn là câu dùng để hỏi. Câu nghi vấn có các loại sau đây: 
Câu hỏi Có/Không (Yes/No questions): là câu hỏi mà câu trả lời là có hoặc không (wes or no). 


Is he a student ? Yes, he is/No, he isntt. 
Does he like coffee ? Yes, he does/ No, he doesn't. 


Câu hỏi Cớ/Không còn được chia thành hai tiếu loại: 
1. Câu hỏi xác định (Affirmative questions): 


1s he a student ? 
Does he like coffee? 
Can he play tennis? 


2. Câu hỏi phú định (Negative questions): 


Isn't he a student ? 

(Anh ấy không phải la sinh piên sao ?) 
Doesntt he like coffee? 

(Cậu ấy không thích cà phê à ?) 

Can't you play tennis? 

(Anh không chơi ten-nít được sao ?) 


Câu hỏi phủ định ngoài việc diễn tả sự phú định thông thường như trong các ví dụ trên còn diễn 
tả sự ngạc nhiên (surprise) hay nghi ngờ (disbelief): 


Havent you finished your work yet? 

(Anh chứa làm xong công 0iệc ä?) 

{Hàm ý người nói nghĩ rằng lẽ ra anh ta đã phải làm xong việc] 

Ïsn't your car working? 

(Xe anh không chạy được aä)? 

[Có thật là xe anh hóng rồi không? Trước đây tôi vẫn cho là nó chạy tốt đáy] 
Câu hói phú định còn diễn tả mong đợi của người nói rằng người nghe sẽ đồng ý với mình. Khi 
trông thấy một cô gái đẹp đi ngang qua, người ta có thế hỏi : 

[snrt she pretty? 

(Cô ta đẹp đấy cin/?) 


Người nghe có thể đồng ý như người nói mong đợi (Yes, she is) nhưng củng có thể là không (You 
may think so, but I don't) 


Câu hỏi WH- (WH-questions): 


Câu hỏi Wh- là loại câu hỏi bắt đầu với các tử dùng để hói :oho, tphom, tphích, tohat, tphụ, 
iDhere, tphen, hơiU. 


What is happiness? 

(Hạnh pluic la qì?) 

Where do you come from? 

(Chị từ đâu đến ?) 

Which of these books do you want? 

(Anh cần cuốn sách nào trong nhường cuốn sách: này?) 


Câu hỏi Wh- có thế dùng với eœer, on earth, the deuil... để nhắn mạnh sự ngạc nhiên, giận dử hay 
bực tức của người nói: 


What ever are you doing here? 
(Mày đang làm cái gì ở đấu ha?) 
Who ever broke my gÌasses? 

(Ai đã làm oỡ cặp kính cua tôi rồi?) 


Câu hỏi kể (Declarative questions): 
Câu hỏi kể là loại câu hỏi mang hình thức của câu kể, lên giọng ở cuối câu: 


You've got some money? 
(Anh có tiền cluf?) 


221 


222 


You live here? 

(Anh sống ở đâu à?) 

He đidn!t ñnish the work? 
(Anh ấu chưa xons iệc à?) 


Câu hỏi đuôi (Tag questions): là loại câu hỏi có thành phần là câu kể (khẳng định hoặc phú 
định) và một cái đuôi (tag) phía sau. Trong câu hỏi đuôi, trợ động từ khi kết hợp với not phái 
được tỉnh lược (/sw't, aren't, doesn' t, can! f...) và chủ từ của đuôi phái là một đại từ. Phần đuôi này 
được thành lập theo nguyên tắc sau: 


- Nếu động từ trong câu kể là be, phần đuôi sẽ là: 
Be + not + tính tử 


Father ¡is here, isn't he? 
(Ba ở đấu, phải không?) 
- Nếu động từ trong câu kế là be + roi, phần đuôi sẽ là: 
Be + chủ từ 
Father isn't here, is he? 
(Ba không ở đấu, phai không ?) 
- Nếu động tử trong câu kế là các động từ khác ở đạng khẳng định, phần đuôi sẽ là: 
Do/Does/Did not + chủ từ 
You like coffee, don't you? 
(Anh thích ca phê, phải không?) 
-Nếu các động từ này ở dạng phú định, phần đuôi sẽ là: 
Do/Ðoes/Did + chủ tử 
You đontt like coffee, do you? 
(Anh không thích cà phê, phải không?) 
- Nếu câu kế bao gồm các trợ động từ (auxiliary verbs) ở dạng khắng định, phần đuôi là: 
Trợ động tử + not + chủ từ 
You can speak English, can't you? 
(Anh có thể nói được Hếng Anh, phái không?) 
-Nếu các trợ động từ này ớ dạng phú định, phần đuôi sẽ là: 


Trợ động tử + chủ tử 
You can t speak English, can you? 
(Anh không thế nơi tiếng Anh, phải không?) 


Người nói dùng câu hỏi đuôi với câu kể ở dạng khẳng định thường mong người nghe đồng ý với 
mình. Nếu anh ta nói: "ÏUs a nice day, Isn't ¡t2", câu trả lời mong đợi sẽ là "Yes, ¡t is". Mặt khác, 
nếu anh ta nói "lt isn't a rúce day, is it ?", câu trá lời anh mong đợi sẽ là "No, it isr't". 
Vài ví dụ khác với câu hỏi đuôi: 

Thịs winter hasn't been cold, has it ? 

T shanit be late, shal I? 

You needn't come earlier, need you? 

There isn't anything ín the box, is there? 


You hardly know her, do you? [hardly: hấu như không ] 
There's no one in the house, Is there? 
He oughtnt to know it, ought he? 


Chúng ta cần chú ý những loại 'đuôi' đặc biệt sau đây: 


Let's go for a walk, siiall tue? 
Stop that noise, pill yơu ? 
Im a student, aren't I? 


Câu hồi rút gọn (Short questions) 
Câu hỏi rút gọn là hình thức rút gọn của câu hỏi Có/ Không. 


John 1s here. Is Bi! 
(John ở đây. Còn BilI?) 
“#Fcanit be there this afternoon. Can oi? 
(Tôi không thể đến đó chiều nay được. Anh có thế đến được không?) 
Câu hỏi phản ứng (Reactive questions) 
Câu hỏi phản ứng là loại câu hỏi diễn tả phán ứng của người nghe đối với một phát ngôn nào đó: 
- Where's the rest of the money? 
(Tiền còn lại đâu rôi?) 
- Ïm afraid its all spent, sir. 
(Tôi e rằng đã tiêu hết ca rồi, thua Ông) 
- Oh, if's all spent, ¡s ¡t? 
(Ô, tiêu hết rồi à ?) 

Câu hỏi phản ứng thường bắt đầu với ol: hoặc so, và khác với câu hỏi đuôi ở chỗ cá hai thành 
phân (If's aÌl spent và is ¡£) đều cùng là khẳng định hoặc phú định. Câu hởi phản ứng cũng có thể 
phân chúa giữa hai người nói; người thứ nhất nói thành phần đầu, người thứ hai biểu lộ phản 
ứng bằng thành phần còn lại: 


Ar - She cries. 
(Cô ấy khóc) 
B: - Does she? 
_ (hếa?) 


A:- ve broken a cup. 
(Tôi đã làm 0ỡ cái tích) 

B: - Oh, you have, have you? 
(Thế à?) 


A: - You mustrt talk to me like that. 
(Anh không được nói 0ới tôi như thế) 
B: - Oh, Í mustr't, mustrit I? 
(Không được a?) 


Câu hỏi lựa chọn (Alternative question) 
Câu hỏi lựa chọn bắt đầu với một trợ động từ (Do/Does/Did/ls/ Are ...) và chứa liên từ or: 
Do you like your coffee black or white? 


(Anh thích cà phê đen hay cà phê siia?) 
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tà) 


Is this answer ripht or wrong? 
(Câu trả lời nà đúng hay sai?) 


Yếu tố lựa chọn có thể nằm ở chủ từ: 


Did Italy or Brazil win the World Cup? 
Did Italy win the World Cup or Brazil? 
(Ai Äã đoạt giải thế giới, Ý hay Bra-zin?) 
Khi yếu tố lựa chọn nằm ở động từ, chúng ta có thể dùng ør noi: 


Are you comng or not ? 
(Anh đến hay không đến?) 


Khi yếu tố lựa chọn buộc phải thay đổi cách dùng thì, chúng ta phái lặp lại đầy đú thành phần 
đi trước: ` 

ls it raining or has ít stopped? 

(Trời đang mưa hay đã tạnh rôi ?) 


Câu hồi tư từ (Rhetorical questions) 


Câu hỏi tu từ được dùng như một biện pháp tu từ (làm cho câu văn trở nên bóng bẩy, ngụ ý, lôi 
cuốn người đọc), câu hỏi tu từ không đòi hỏi câu trả lời. Câu hỏi tu từ khẳng định thường hàm 
ý phú định và câu hỏi tu từ phú định thường hàm ý khẳng định. 


Is that a reason for despair? 

(Đó là lí do để tuyệt oọng sao?) [= Đó chắc chắn không phải là lí do để tuyệt vọng] 

Who knows? 

(Ai biết được?) [= Không ai biết cả] 

Ís no one going to defend him? 

(Không có ai bênh uực anh ta sao?) [= Chắc rằng một người nào đó sẽ bênh vực anh ta] 

Câu cầu khiến (Imperative sentences) 

Câu cầu khiến dùng để diễn tả yêu cầu, mệnh lệnh, cắm đoán v.v... Có hai loại câu cầu khiến: 
Câu mệnh lệnh (Command): thường bắt đầu bằng các động từ ở dạng nguyên mẫu: 

Open the door! 

(Hãy mở cửa!) 

Switch on the lightf 

(Bật đền lên!) 
Chủ từ trong những trường hợp này thường là Yoz được hiểu ngầm. Trong một vài trường hợp, 
vì mục đích nhắn mạnh hoặc làm rõ nghĩa, câu mệnh lệnh có thể đi kèm với chủ từ: 

You be quiet! 

(Mẫu hãy im đi!) 

You mind your own business, and leave thỉs to me! 

(Mây hãy lo công chuyện của mÂy đi, còn uiệc nàu hãy để cho tao!) 
Câu mệnh lệnh trong những trường hợp trên thường diễn tả sự bực mình, gắt góng (strong 
irritation). Tuy nhiên, chúng cũng được dùng khi cần xác định rõ người được nói tới: 

You come here, Jack, and you go over there, Mary. 

(Jack, anh hãy đến đây - còn Mary, cô hãy lại đằng kia) 


Chủ tử cúa câu mệnh lệnh cũng có thể ở ngôi thứ 3. Trong trường hợp này, 


nguyên mẫu: 


Somebody switch on the light! 
(Ai đó hay bật đền lên!) 
Llpht a fire, someonel 
(Ai đó hãu đốt lứa lên nào!) 
Câu mệnh lệnh phú định bắt đầu với Don't: 
Don't smoke In cÌassl 
(Đừng lnít thuốc trong lớp!) 
Dontt be late ! 
(Đừng đến trễ!) 


động từ vẫn ở dạng 


Do có thể đi trước câu mệnh lệnh và làm cho câu nói dễ thuyết phục người nghe hơn, giúp diễn 


tả sự tận tình, kiên trì cúa người nói (persuasive imperative): 


Do take some more. 
(Xm hãy dùng thêm) 

Câu mệnh lệnh có thể kết hợp với iet: 
Let us 
Lets 
(Cluíng ta hau học tiếng Anh) 
Let me have a look. 


} learn English. 


(Hãy để tôi xem nào) 
Let him speak now. 
(Bâu siờ hãy để anh ấy nói) 


Phủ định của ief's là don't let's hoặc let's not: 


Dontt let's open the door. 
LeFs not open the door. 


ˆ Câu yêu cầu (Requests) 


Câu yêu cầu là hình thức cầu khiến lịch sự, nhã nhặn rất thông dụng trong giao tiếp. Câu yêu 


câu có rất nhiều dạng khác nhau. Trong các ví dụ sau đây, tất cả đều hàm ý: 'Anii làm ơn cho tôi 
Hợn một cuốn sĩch, Iea mai tôi sẽ tra'. Mức độ lịch sự của những câu này ít nhiều có khác nhau: 


1. Please lend 

2. WII you lend 

3. Can you lend 

4. Could you lend 

5. Would you like to lend 

6. Would you lend 

Z. Would you mind lending 

8. Would you be kind enouph to lend 

9. Would you be good enouph to lend 
10. Would you be so kind as to lend 
11. Would you be so good as to lend 


me a book till tomorrow. 
me a book till tomorrow2 
me a book ti tomorrow? 
me a book till tomorrow? 
me a book tilÏ tomorrow? 
me a book till tomorrow?2 
me a book till tomorrow2 
me a book till tomorrow2 
me a book till tomorrow? 
me a book tiÌl tomorrow? 


me a book tHÍ tomorrow? 
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14.5.4 Câu cảm thán (Exclamatory sentences): 


Câu cảm thán là loại câu diễn tả cám xúc, tình cảm mạnh mẽ. Câu cảm thán thường bắt đầu bằng: 
What + danh tử 


What a shamel 
(Thật đáng hổ thẹn!) 


Danh từ nói trên thường được đi kèm với các từ phẩm định để làm rõ nghĩa: 


What an intelligent boy! 

(Thật là một cậu bé thông minh!) 

What wonderfully blue eyes you havel 
(Em có đôi tắt xanh thật tuyệt 0ởi!) 


How + tính từ: 


How beautifull 
(Thật đẹp qua!) 
How cold the night is! 
(Đêm thật lạnh qua!) 
How old he ¡is! 
(Ông ấy già quá!) 

How + phó tử +... 


How fast she speaks Ï 
(Cô ấu nói nhanh quá l) 
Hlow well John writes ! 
(John uiễt ha quá!) 


Phó tử như here, there, 1H, 0M, đt0q.... 


Hlere he comesl 

(Anh ấu đến rồi!) 
Down with the bosses! 
(Đa đáo bọn chú !) 


Câu cảm thán cũng có thể thể hiện ở nhiều hình thức khác. Ngữ điệu đóng vai trò rất quan 
trong trong trường hợp này: 


Beautiful 

(Đẹp quá!) 

lts a líel 

(Thật là dối trái) 
Murder! 

(Giết người !) 


Một số các tử ngữ thường dùng được xem như tử cảm thán. Chúng được xem như từ rút gọn 
của câu cảm thán: 


Goodbye = God be with ye. [ye = you] 
(Cầu Chưa phù: hộ anh) 
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Farewell = May you fare well. [fare = go] 
(Chuíc anli đi bìnÌ tên) 

Well done = You have done well. 

(Anh chơi hay qua) 


SỰ PHÂN LOẠI CÂU THEO CẤU TRÚC 


(Sentence classifled according to structures) 


Căn cứ vào số lượng mệnh đề và mối quan hệ giữa các mệnh đề (chính - phụ), câu có thể phân 
loại như sau: 


Câu đơn (Sinple sentences) 


Câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề chính và không có mệnh đề phụ (A simple sentence is a 
seHtence tDHtl one H811 clause qnd nọ suBordinate cl1ses). 


Education is one of the most pressing needs of a country. 

(Giáo dục là một trong những nhụ cầu thiết yếu nhất của một quốc gia) 
Experience is the extract of suffering. ' 

(Kinh nghiệm la sự chiết tỉnh của đan khổ) 


Chúng ta thấy rằng trong câu đơn, chí có một động từ đã chúa (firite verb) với chú từ của nó. 


Câu kép (Compound sentences) 


Câu kép là câu gồm hai hoặc nhiều mệnh đề chính nhưng không có mệnh đề phụ (A 
CoHIpOiIid seHf€HcC€ is q s£Hfece coIposed 0ƒ fiuo or more main claitses bit no subordinate clauses). Các 
mệnh đề trong câu kép thường được nối với nhau bằng các liên tử: and, or, but, so và các liên tử 
củng thuộc nhóm này: 


The moon was bright and we could see our way. 
(Trăng sáng à cluíng tôi có thể nhìn thấu lối đi) 


Câu trên gồm hai mệnh đề : 


(1) The moon was bright 
(2) we could see our way. 


Chúng ta thấy rằng mỗi mệnh đề đều diễn tá ý nghĩa đầy đủ và có thể tự đứng một mình được, 
vì thế chúng được gọi là mệnh đề độc lập hay đẳng lập (mdependent/ co-ordinate clause). Chúng 


ta hãy xem vài ví dụ khác sau đây: 


Night came on ở rain fell heavily ard we all got very wet. [ba mệnh đè] 
(Khi man đêm buông XHỐNG, CƠN HA rỡ HÊN nặng hạt, tất cũ cluíng tôi bị trớt hết) 
The room was đark, bí the street was lighter because of its lamps. 

(Căn phòng tối den những đường phố sáng hơn nhờ những ánh đền) 

We can ask him now, ør wait unHil tomorrow. 

(Chúng ta có thể hỏi anh ấu bây giờ hoặc chờ đến HGñ/ 111) 

Í was not unhappy, not mụuch afraid, cf Ï wept. 

(Tôi không đau khố, không sợ hai lắm, trrụ thể tôi đã khóc) 


Đôi khi câu kép được rút gọn vì có một bộ phận nào đó ở mệnh đề này được lặp lại ở mệnh đề kia: 
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Tom 1s sittng and (he is) eating a banana. 

(Tom đang ngồi ăn một quả chuối) 

One side will attack, and the other (will) defend. 

(Bên nà sẽ tấn công à bên kia phòng net) 
Các mệnh đề của câu kép cũng có thể được nối với nhau bằng dấu phẩy (,), dấu chấm phẩy (;) 
hoặc dấu hai chấm (:) thay vì các liên từ như trên: 

The rain fell softly, the house was quiet. 

(Căn nha yên tĩnh trong khi cơn nuữn Tơi lất phất) 

AlI day long he thought of his father; every night he dreamed of him. 

(Ca ngày cậu ấy nghĩ nề người cha, đêm nào cậu củng mơ nề người ấu) 

Ï went to bed early: the long journey had tired me. 

(Tôi đi ngủ sớm tì chuyến đi đài ngày đã làm tôi mệt mỏi) 


14.6.3. Câu phức (Complex sentences) 


Câu phức là câu có một mệnh đề chính và một hay nhiều mệnh đề phụ (A complex senfence is a 
seHfeiice t0lich: contains one main clause and one or more subordinate clauses). Trong những câu sau 
đây, các mệnh đề phụ được in nghiêng. 


The man i0hom Won sai yesferdaw 1s Johaw's brother. 

(Người anh dã sặp hôm qua là anh trai của John) 

AIN that shế dreamis comes true. 

(Tát cả những điều năng mơ tốc đều biến thành sử thật) 

| felt as !ƒ denth liad laid a hand on mẹ. 

(Tôi cam thấu dường như cái chết đã gần kè) 

The man (pho kho0s no fOreign langiiaee knows nothing about his mother tongue. (Goethe) 
(Người không biết ngoại ngữ thì không biết gì nè Hồng mẹ đẻ của mình cả) 


14.6.4 Câu phức hợp (Compound-complex sentences) 


Câu phức hợp là câu có hai hay nhiều mệnh đề chính và một hay nhiều mệnh đề phụ (4A 
compoud-complex senlence ¡is a senlence t0hich contains H00 öð£ more "ai cÌlìuses and 0ne 0F HIOT€ 


subordinate cÌqHses). 


As the morning was fine, and he had an hour on his hands, he crossed the river by the 
ferry, and strolled along a footpath through some meadows. 

(Vì buối sáng đẹp trời uà được rảnh rỗi một giờ, anh ấu đi qua sông bằng đò uà tan bộ trên con 
đường mòn chau qua nhưững cánh đồng có) 


Câu trên có hai mệnh đề phư: 


(1) As the morning was fine 
(2) (As) he had an hour on his hands 


và hai mệnh đề chính: 


(8) he crossed the river by the ferry 
(4) (he) strolled along a footpath through some meadows. 


Chúng ta xem thêm vài ví dụ khác: 
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14.7 


The idea that he was going away, that I should never see him again, made me very sad 
and I forgot all the punishments and the blows with the rulÌer. 
(Cái ý nghĩ rằng người sắp ra đi uà tôi sẽ chẳng bao giờ gặp người lần rửa làm tôi buôn rầu tà 
quên đi trọi hình phạt càng những trận đòn roi) 

Trong câu trên, chúng ta thấy có hai mệnh đề phụ là mệnh đề danh từ: 


(1 that he was goïng away 
(2) that I should never see him again 


Hai mệnh đề này làm chức năng đồng cách cho danh từ ¡e2 (noun clauses in apposition to 
idea). Chúng cho người đọc biết nội dung của ;4£z là gì. Hai mệnh đề chính là: 


(3) The idea made me very sad 
(4) I forgot all the punishments and the blows with the ruler. 


Các bạn hãy tìm xem có bao nhiều mệnh đề chính, phụ trong câu sau: 


She loved me for the dangers I had passed, and I loved her because she did pity them. 


SỰ NHÂN MẠNH CÁC THÀNH PHẪN CỦA CÂU 
(Emphasis of sentence elements) 

Tiếng Anh sử dụng các biện pháp tu từ khác nhau để nhấn mạnh một từ hay nhóm từ nào 
đó trong câu. Ngoài những biện pháp về ngữ âm, các thành phần của câu có thể được nhấn 
mạnh bằng cách: 

Dùng các tính tử nhấn mạnh (emphasizing adjectives) ơn và øer/ ngay trước danh tư:. 
I saw the lion with my own eyes. 
(Tôi đã trông thấu con sự tứ bằng chính mắt mình) 
Mind your own business. 
(Hay lo uiệc của chính cậu đi) 
That is the very thíing I want. 
(Đó chính là điều tôi cần) 
Dùng các đại từ nhấn mạnh (emphasizing pronouns) (xem lại 3.4.2) 
He himself said so. 
(Chính cậu ấu đã nói như uậw) 
Wbe saw the king himself. 
(Chưng tôi đã trông thấu chính nhà oua) 
Dùng What is%0as để nhắn mạnh danh từ chỉ vật: 
Thay vì nói: 
Fd like a đigital television. 
(Tôi thích một máu truyền hình kĩ thuật số) 
Chúng ta có thể nói: 
What [d like is a đigital television. 
(Cái tôi thích là một máy truyền hình kĩ thuật số) 
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d Dùng 1 ¡s... để nhấn mạnh một danh tử, đại tử hoặc phó từ: 
Chúng ta hãy xem câu sau đây: 


The robber was killed yesterday. 
(Tên cướp đã bị giết ngày hôm qua) 


Chúng ta có thế nhấn mạnh từ (te robber: 


lt was the robber that was killed yesterday. 
(Chính tên cướp đã bị giết hôm qua) 


Chúng ta có thể nhấn mạnh tử esterday: 


Ít was yesterday that the robber was killed. 

(Tên cướp đã bị giết điíng oào ngày hôm qua) 
Khi từ nhấn mạnh là một đại từ, chúng ta cần chú ý chức năng làm chủ ngữ hay tân ngữ của nó 
để dùng roho hoặc £liaf cho thích hợp: 


It was he who was killed yesterday. 
(Chính hắn đã bị giết hôm qua) 

It was him that the police killed yesterday. 
(Canh sắt đã giết chính hắn hôm qua) 


148 SỰ ĐẢO CÂU (Inversion of the sentence) 
Thông thường, một câu kế bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ từ và tiếp theo sau là một động từ. 
Tuy nhiên, trật tử của câu như trên có thể bị thay đổi khi người nói (hay viết muốn nhấn mạnh. 
Sự đảo câu xảy ra khi: : 


a _. Neither, nor và so được dùng để điễn tả người, vật hay sự vật này tương tự như người, vật hay 
sự vật kia: 
(a) Mary is ill today. 
(Marw hôm naụ bị ốm) 
So 1s Tom. 
(Tom cững 0ậu) 
(b) I can understand Japanese. 
(Tôi không liễu được tiếng Nhật) 
Nor can I. 
(Tôi cưng không) 
(c) [can't swim. 
(Tôi không bơi được) 
Neither can Ï. 
(Tôi cũng không) 
Thay vì dùng Neiier và nơr, trong hai câu (b) và (c) trên chúng ta có thế dùng not...cither với 
trật tự tử bình thường: "Ï can't either". 


b_ Seldom, rarelự và neuer được nhẫn mạnh với mục đích so sánh: 


Trong trường hợp này các phó từ seldor, rarel/ và neer luôn đứng ở đầu câu, theo sau là trợ 
động từ: 
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Seldom had Ï seen such a terrible thing. 

(Hiểm khi nào tôi lại cluứng kiến một điều khung khiếp nhưữ thế) 
Rarely had we seen a man look so unhappy. 

(Ít khi nào chứng ta lại thấu một người đau khố như thể) 
Never has Tom felt better. 

(Tom không bao giờ CửH thấu khoe hơn thể) 


Hardh ... tohen, scarcel... then và no sooner ... than được dùng để diễn tả một hành động xảy 
ra ngay sau một hành động khác. 


Hardly had I arrived when Ï heard a terrible explosion. 
(Tôi oừa đến thì nghe một Hếng nổ kluing khiếp) 

Scarcely had we started lunch when the doorbell rang. 

(Cluíng tôi piïa bắt đâu bia cơm triển thì chuông Ciển reo) 

No sooner was she back home than she heard the news. 
(Cô ấu oừa oề nhà thì nghe tin ấu) 


dˆ Onlu, not onlu, not untiI được nhấn mạnh và đặt ở đầu câu: 


e 


Only after a few đays địđ I begin to see the results Of my work. 
(Chí sau ài ngày tôi mới thấu được kết qua iệc làm của mình) 
Not only địd we lose all our money, but we also came close to losing our lives. 
(Không chí chung tôi mất hết tiền mà còn suýt mất mạng) 
Not until the war ended địd he return to his native village. 
(Anh ấy không trở oề làng quê của mình cho mãi đến khi chiến tranh kết tluíc) 
Các cụm giới tử chỉ nơi chốn được nhấn mạnh: 
Near the old pagoda is a banian tree. 
(Một cây bang mọc cạnh ngôi chùa cố) 
On a hill stood a very beautiful castle. 
(Một lâu đài rất đẹp đứng sửng sửng trên một ngọn đồi) 
Khi không muốn nhấn mạnh, chúng ta có thể đặt các cụm phó từ, giới tử được nói đến ởb,c, 
J và c trên đây theo trật tự thông thường. 


EXERCISE 91 


Name the sentence patterns mentioning all the constituent parts (5,VVO,C) used in the following 
sentences (Hãy kể tên cúc mẫu câu 0à. các thanh phần S, V, O, C trong các câu sau đâU) : 


. He taupht his cat to open the door. 

. He will remember how to do this in the future. 
. Watch me do It. 

. He wished them "A Merry Christmas". 

. All I want is to heÌp you. 

. Tum the gas off, please. 

. Our fast car left the others standing. 

. The frost lasted for six weeks. 


w®© Ồœ x1 Œ ƠI d C2 B2 


. You must show your son how to dance smoothly. 


¬ 
=œ 


- He does not know when to speak and when to remain silent. 
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EXERCISE 92 


Choose the correct form (singular/ plural) of the verb in brackets (Hãy chọn hình thuc số íL hoặc số 
nhiều đưng cho các động từ tr OHg HGOẶC): 


Ø ĐN ÐĐ Ơn B0 N 


k2 
® 


- The number of stuđents ïn the class (be) small. 


My uncle, accompanied by his wife and three children, (iaue ) pust arrived. 
Hlis courage and endurance (Pe) tried to the utmost. 

The United Nations (0e) established in 1945. 

The riích (oe) im the West End of London. 


- Â large number of children (be) coming to the party. 
- The stitching and binding of books (e) done on this machine, 


No news (0e) good news. 


- The Chief with his followers (be) present here. 
- Â good man and useful citizen (lizøe) passed away. 


Ì?0.42)14@) (-1:8-kÌ 


In each of the following sentences supply a verb in apreement with its subject (Hãy điền nào chỗ 
trống một động trừ hoa hợp oới chủ từ của nó): 


7 


. Iron as well as gold 


found in our country. 


1 
2. Halí of the students looking out of the window. 
Ẳ, 
4 
5 


The jury . divided in their opirions. 


‹- The cost of all these articles Tisen. 


- The orator and statesman đead. 
6. 


Neither his father nor his mother alive. 


. John, as well as his brothers, ___ Come, 
8. 
9, 

10. 


The police requested to make inquiries about the murder. 


Everyone talking so loudly. 


Five thousand pounds a lot of money. 


J29.42): (61 (1:8: 


Add a question-tag to the following sentences (Hay thêm cân hỏi đuôi ào nÏưững câu sau): 
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1. They arrived yesterday. 

2. Ihave to buy some matches. 

3. Come and see me tomorrow. 

4. You never used to work so late. 
5. 
6 
7 
8 
9 


Wb had better wait for him. 


. Ïm afraid Ứm a little late. 

. Lets read aloud. 

- You shouldn't have been such a fool. 
. Ứd better go. 

10. 


Let me have a look. 


EXERCTISE 95 


Rewrite each of the following sentences with the given words im such a way that it means the 


same as the sentence printed above it (Hay oiết lại các câu san bắt đầu bằng các nhơm từ cho sẵn sao 


cho nghĩa của câu không đối). 


1. 


2 


He spent all his money. He even borrowed some from me. 
Not only 


.. He had hardly left the office when the telephone rang. 


No sooner 


.. Thađ only just put the phone down when the boss rang back. 


Hardly 


._ He đidn!t fnish his work until the bell rang. 


Not untHil 


.We only began to see the symptoms of the đisease after several months. 


Cnly 


. Ihave never seen anyone in my life drink as much as you. 


Never 


._Á sleeping dog was lying under the table. 


Under the table 


._ His brother had rarely been more excited. 


Rarely 
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" CÂU ĐIỀU KIỆN 


15.1 
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(Conditional Sentences) 


GIỚI THIỆU (Inroduction) 


Câu Điều Kiện gồm có hai phần: một phần nêu lên điều kiện (thường bắt đầu với ¡/) và phần 
kia nêu lên kết quả. Thông thường, chúng ta gọi hai phần này là mệnh đề chí điều kiện (Jf - cìause) 
và mệnh: đề chỉ kết quá (result clause). Chúng ta hãy xem câu sau đây: 


T it rains,I shall stay at home. 
(Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà) 


Hai mệnh đề trong Câu Điều Kiện có thể đảo ngược với nhau: 
I shall stay at home if it raiïns. 


Trong hầu hết các sách giáo khoa tử trước đến nay, các nhà ngữ pháp phân chia Câu Điều Kiện 
thành ba loại sau: 


Loại 1: Điều kiện có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai (Open conditions): 


lf they uue eaough money, they r0ill buy a new house. 
(Nếu có đu tiền, họ sẽ mua một căn nhà mới) 

[có thể họ có đú tiền, cũng có thể là không] 

[Simple Present + Simple Future] 


Loại 2: Điều kiện không thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai (Hypothetical Conditions at 
. the present or in the future): 


[f they had enough money, they 0ould buy a new house. 
(Giá như có đu tiền, họ sẽ mua một căn nhà mới) 

[sự thật là hiện nay họ không có đủ tiền] 

[Simple Past + Simple Conditional] 


Loại 3: Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ (Hypothetical Conditions in the past): 


[Lí they had had enouph money, they 0ould hưue bouehit a new house. 
(Giá như có đu tiền, họ đã mua một căn nhà mới rôi) 
[sự thật là vừa qua họ không có đủ tiền] 

_[Past Perfect + Perfect Conditional] 


Thật ra Câu Điều Kiện trong tiếng Anh có nhiều loại khác nhau. Cách phân loại như trên khiến 
người học khó nắm vững đầy đủ cách diễn đạt của người Anh, vì thế thường khiến người học lúng 
túng khi làm bài tập hoặc khi đọc gặp phải những câu "khó" nằm ngoài các loại đã được trình bày 
trong sách giáo khoa. Ví dụ, để diễn tả loại điều kiện có thể xảy ra trong quá khứ (Nếu hôm qua anh 
ấu đã thức khurn, hẳn là anh ấu rất mệt), chúng ta phải nói như thế nào ? 

Sau đây là Câu Điều Kiện được trình bày theo quan điểm mới. Người học cần chú ý rằng trong 
Câu Điều Kiện được trình bày dưới đây, cựm động tử trong mệnh đề chỉ kết quả không được giải thích 
dưới hình tuốc các thì. Đây là điều hoàn toàn khác với quan điểm đã thông dụng từ trước. 


15.2 CÂU ĐIÊU KIỆN TRÌNH BẢY THEO QUAN ĐIÊM MỚI 
15.21 Mệnh đề chỉ điều kiện (f - clause) 
Trong tiếng Anh, có trên mười cách khác nhau được dùng để diễn tả điều kiện trong mệnh 
đề chí điều kiện với ¡ƒ hoặc 1ess. Điều quan trọng người học cần nắm vững là ý nghĩa ấn giấu 
nằm trong các mệnh đề này. Ý nghĩa ấn giấu này (ủy thuộc oào mệnh đề điều kiện là gia định 


(subjunctive) hay biếu thị (mdicative). 


+ Mệnh để giả định (subjunctive clause) diễn tả gi thuyết, điều kiện ngược uới sư thật 
(opposite of reality), không thế xảy ra (improbable). 


+ Mệnh đề biểu thị (indicative clause) điễn tả những điều kiện, tình trạng có thế xáw ra, 
có thế thực hiện được (probable). 


Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về hai loại mệnh đề này trong các ví dụ về sau. 
Chúng ta hãy xem ý nghĩa ẩn giấu trong các mệnh đề chỉ điều kiện sau đây: 

1. John iaä ieft London an hour ago... 

2. John ieƒ#f London an hour ago... 

3. If John has leƒf† London ... 

4. John tuere leauing London now ... 

5. [f John ¡s leauine London now... 

6. If John leff London in an hour's time... 

7. John /eaøes London in an hour's time ... 

8. lí John :oere to leaque London in an hour's time ... 

9. f Johm ¡s fo leaoe London in an hour's time ... 

10. If John sltould leaoe London m an hour's time... 

Đề biết trong các mệnh đề trên đây, mệnh đề nào là giá định, mệnh đề nào là biểu thị, từ đó 
hiểu được ý nghĩa cúa chúng, chúng ta hãy căn cứ vào biếu đồ sau đây. Người học sau một vài 
lần làm quen sẽ nhớ ngay, bởi vì đây chính là bảng tóm tắt cách dùng các thì trong tiếng Anh 
một cách đơn giản nhất. 


Step 1 
HIỆN TẠI + TƯƠNG LAI 
Hiện Tại Đơn Step 2 
Hiện Tại Tiếp Diễn QUÁ KHỨ 
Quá Khứ Đơn 


Quá Khứ Tiếp Diễn 
Hiện Tại Hoàn Thành 
Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn 


Tiền Quá Khứ 
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NGUYÊN TẮC: 
1. Nếu thì và thời gian của mệnh đề điều kiện KHÔNG củng nằm trên một bậc (step), 
mệnh để đó là giả định (subjunctive). 
2. Nếu thì và thời gian của mệnh đề điều kiện củng nằm trên một bậc, mệnh đề đó là 
biểu thị (indicative). 


Chúng ta hãy xem lại các ví dụ trên đây dựa trên nguyên tắc đã nêu: 


1. IJohn had leƒf London an hour ago... 
- Had left: thì Tiền Quá Khứ (bậc 3) 
- Thời gian (an hour aso): quá khứ (bậc 2) 


Thời gian và thì không cũng nằm trên một bậc. Do đó, mệnh đề điều kiện (1) là giá định: sự thật 
John đã không rời Luân Đôn (John did not leave London). Nói cách khác, giá thiết nêu trên trong 
mệnh đề điều kiện nói trên là hoàn toàn trái ngược với sự thật (opposite of reality). 


2. If John ieƒff London an hour ago... 
- Leƒ†: thì Quá Khứ Đơn (bậc 2) 
- Thời gian (an hour ago): quá khứ (bậc 2) 


Thời gian và thì cùng nằm trên một bậc. Do đó mệnh đề (2) là mệnh đề biểu thị: Người nói 
không biết John đã rời Luân Đôn chưa (The speaker does not know whether or not John left 
London an hour ago). John có thể đã rời và cũng có thể chưa... 


3. H John as ieff London... 
- Has left: thì Hiện Tại Hoàn Thành (bậc 2) 
- Thời gian: không có phó tử chí thời gian ở đây, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng thời 
gian là quá khứ. 


Thời gian và thì cùng nằm trên một bậc. Do đó, mệnh đè (23) là mệnh đề biểu thị: ý nghĩa 
tương tự như mệnh đề (2) ở trên. 


4. John iøere leaquing London now... 
- Vre leauing: thà Quá Khứ Tiếp Diễn (bậc 2). 
- Thời gian (noi): hiện tại (bậc 1) 


Thời gian và thì không củng nằm trên một bậc. Do đó, mệnh đề (4) là giá định: nó cho ta biết 
rằng John không rời Luân Đôn bây giờ (John is not leaving London now). Như vậy câu này có 
nghĩa: Giá nhu bâu giờ John đang rời Luân đôn... 


5. H John ¡s leaøing London now... 


Thời gian (hiện tại) và thì (Hiện Tại Tiếp Diễn) cùng nằm trên một bậc. Do đó, mệnh đề (5) là 
mệnh để biểu thị: người nói không biết có phái John đang rời Luân Đôn hay không (The speaker 
does not khow whether or not John is leaving London now). John có thể đang rời Luân Đôn và 
cũng có thể không... 


6. lf John /ƒff London in an hour's time ... 
In an hour's time: trong một giờ min] 
- Leff: thì Quá Khứ Đơn (bậc 2) 
- Thời gian (m an hour's time): tương lai (bậc 1) 


.ui 


15.2.2 


Thời gian và thì không cùng nằm trên một bậc: mệnh đề (6) là giá định: việc John rời Luân Đôn 
sẽ không xảy ra được. 


7. ]f John Íeaøes I.ondon 1n an hour's time... 
- Leques: thì Hiện Tại Đơn (bậc 1) 
- Thời gian ( an hour`s time): tương lai (bậc 1) 


Mệnh đề (7) là mệnh đề biếu thị: người nói không biết John có rời Luân Đôn trong một giờ nữa 
hay không, nhưng anh ta nghĩ rằng điều ấy có thể xảy ra (The speaker đoes not know whether John 
wHll leave London in an hours time but it supøests here that he thinks ít is probable). 


8. If John r0ere to leque London mì an hour's time... 
- Wre to leaoe: Hình thức toas/oere to + động từ đùng để nhấn mạnh sự không thể thực 
hiện được (very strong improbability of fulfilment) trong tương lai. Nói cách khác, người nói cho 
rằng việc John rời Luân Đôn trong một giờ nữa không thế nào xảy ra. Mệnh đề (8) là giả định. 


9, Tf John rs fo leue London ím an hour's time... 


Thời gian (in an hour's time) chí tương lai. Hình thức be + động tử diễn tá sự rất có thể xay ra 
(strong probability) trong tương lai. Mệnh đề (9) là mệnh đề biểu thị : Jobm rất có thế sẽ rời Luân 
Đôn trong một giờ nữa. 


10. If John sltould leqoe London im an hour's time... 


Đây là một mệnh đề điều kiện đặc biệt. Sioujd được dùng trong mệnh đề này cho thấy rằng 
người nói hoàn toàn không có ý tưởng gì 0 sự có thể hoặc không co thế xay ra của hành động, việc thực 
hiện điều kiện nêu ra trong mệnh đề tùy thuộc vào sự tình cờ hoặc ngẫu nhiên (The speaker 
thinks that the fulfilment of the conditHon ¡is dependent simply and only on chance, he has no 
feeling at all that ¡t is either probable or improbable). Vì thế, mệnh đề (10 ) có thể xem như 0a là 
giả định oữa là biếu thị. 


CHÚ Y: 
1. Đối với các mệnh đè (1), (4), (8), (10), chúng ta có thế bỏ ¡/ và đối had, :oere hoặc shoulil ra 
trước chủ ngữ. Như thế, các mệnh đề kế trên có thể viết lại như sau: 


(1) Had John left London an hour ago... 

(4) Were John leaving London now ... 

(8) Were John to leave London 1n an hour's time... 

(10) Should John leave London im an hour's từne.... 

2. Trước đây, nhiều người cho rằng :0as không bao giờ xuất hiện trong mệnh đè điều kiện. Đây là 
điều hoàn toàn sai. Chúng ta có thể nói : Ï 04s, he r0as (mệnh đề biểu thị). Ngoài ra, chúng ta 
cũng có thể dùng r0as thay cho r0ere ngay cả trong mệnh đề giá định: 


EÝ Íoere/uas you I should walt for her. 
(Giá nh tôi là bạn, tôi sẽ chờ cô ấy) 
Mệnh đề chỉ kết quả (Result clause) 
Theo các sách giáo khoa dạy ngữ pháp tử trước đến nay, các thì được sử dụng trong Câu Điều 
Kiện như sau: 
Mệnh đề Điều kiện 
Loại 1 (Open Condition} Simple Present 


Loại 2 (Hypothetical Condition) 
Loại 3 (Hypothetical Condition 


Mệnh đề Kết 
5imple Future 


Simple Past 
Past IPerfect 


Simple Conditional 
Perfect Conditional 
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Các thì được nêu ra trong bảng trên đây thật ra chỉ là một phần của những thì trên thực tế 
đang được sử dụng của người Anh-Mỹ. Theo quan điểm hiện nay, cách tốt nhất để nắm vững 
các "thì" được dùng trong mệnh đề kết quả là không nhìn cụm động từ của nó dưới cấp độ thì mà 
phân cụm động từ (như :0ould haoe gone) ra thành hai thành phần: 


Trợ động từ * động từ nguyên mẫu 
(Auxihar Verb) (nhniHoe) 
Các trợ động từ trong mệnh đề kết quả 
Chúng ta theo nguyên tắc đơn giản sau đây: 


Œ Nếu mệnh đề điều kiện là giả định, ta chọn một trong những trợ động từ thuộc nhóm các trợ 
động từ giá định cho mệnh đề kết quả. Chọn trợ động từ nào là tùy thuộc vào khả năng 
điễn đạt tốt nhất của trợ động từ ấy đối với ý nghĩa chúng ta muốn nói. 


NHÓM CÁC TRỢ ĐỘNG TỪ 
Mệnh đề điều kiện giả định GIẢ ĐỊNH 
(Subjunctive If -clause) — ——————* Should, would, might, 


could, ought to 


Như thế, đối với các mệnh đề kết quả của các ví dụ số (1), (4), (6), (8), ta phải chọn các trợ động 
từ tử nhóm các trợ động từ giả định: 
(1)... he would be arriving in Paris now. 
mipht 
could 
ought to 


(4)... he mupht arrive im Paris in an hour's từme. 
would 
could 
ought to 


(6)... he could arrive in Paris in two hours' time. 
mught 
would 
etc. 


(8)... he would arrive m Paris in two hours' time. 
mught 
efc. 
Ø Nếu mệnh đè điều kiện là biểu thị, chúng ta chọn một trong các động tử thuộc nhóm các trợ 
động từ biểu thị cho mệnh đề kết quả. Chọn động từ nào trong bảng tuỳ thuộc vào ý nghĩa 
chúng ta cần diễn đạt. 


NHÓM CÁC TRỢ ĐỘNG TỪ 
Mệnh đề điều kiện biểu thị BIÊU THỊ 
(Indicative lí - clause) 


ShaÏll, will, may, can, must, 
ought to 


Như thế đối với các mệnh đề kết quả của các ví dụ số (2), (3), (5), (7), (9), ta phái chọn các trợ 
động từ từ nhóm các trợ động từ biểu thị: 
(2)... he will be arriving In Paris now. 
can 
may 
must 
oupht to 


(3)... he will arrive in Paris soon. 
can 
may 
etc. 


(5)... he may arrive in Paris in an hour's time. 
wil 


etc. 


(7)... he may arrive in Paris in two hours' time. 
wil 
etc. 


(9)... he may arrive in Paris in two hours' time. 
wil 
etc. 


Đối với mệnh đề kết quả (10), ta có thể tự do lựa chọn tử cả hai bảng: 
(10).... he will arrive in Paris im two hours' time. 
would 
may 
mipht 
etc. 
Các động tử nguyên mẫu trong mệnh đề kết quả 
Chúng ta cần nhớ lại có ba loại động từ nguyên mẫu đã học ở đoạn 12.6.4: 

a) Simple infirnitive (động Hử nguyên mẫu đơn) : go, teach, work... 

b) Present infinitive (động HỲ nguyên mẫu tiếp diễn) — : be going, be teaching, be working,... 

c) Perfect mũinitive (động từ nguyên mẫu hoàn thành) : have gone, have taupht, have worked ... 
Chúng ta chọn loại nào trong ba loại trên đây là pli thuộc oào thời gian của hành động xảy ra ở 
mệnh đề kết qua.: 

+ Nếu kết quả xảy ra trong quá khứ, ta chọn Perfect infinitive: 


IÝ John had left London two hours ago, he would (might, could, etc.) lưaoe arrroed im Paris 
an hour ago. : 
(Giá như ]olin đa rời Luân Đôn lui giờ trước đâu, anh ấu đã đến Pa-ri một giờ trước đâu rỗi) 
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^9 
^à 


+ Nếu kết quả xảy ra trong hiện tại, ta dung Present infinitive: 


If John had left London an hour ago, he would (might, etc.) be ñrriuing in Paris now. 
(Giá như John đã rời Luân Đôn một giờ trước đâu thì bây giờ anh ấu đang đến Pa-ri) 


+ Nếu kết quả xảy ra trong tương lai, ta dùng Simple infinitive: 


If John haä lef† London half an hour ago, he would (etc.) arrioe in Paris in half an hour's time. 
(Giá như John đã rời Luân Đôn min giờ trước đâu, anh ấu sẽ đến Paris trong mửn giờ riãn) 


Tương tự, chúng ta cũng dùng ba loại động từ nguyên mẫu như trên với mệnh đề điều kiện (2): 
+ Nếu kết quả xảy ra trong quá khử, ta chọn Perfect infinitive: 


If John leƒft London two hours ago, he will (may, can, etc.) hzøe arrioed in Paris an 
hour ago. 
(Nếu John đã rời Luân Đôn hai giờ trước đây, anh ấy đã đến Pa-ri tnột giờ trước đâu rồi) 

+ Nếu kết quả xảy ra trong hiện tại, ta dùng Present infinitive: 


If John izƒf London an hour ago, he will (may, can, etc.) be arriuine in Paris now. 
(Nếu John đã rời Luân Đôn một giờ trước đây thì bây giờ anh ấu đang đến Pa-ri) 


+ Nếu kết quả xảy ra trong tương lai, ta dùng Simple infinitive: 


Ef John left London half an hour ạgo, he will (may, etc.) arrive in Paris in half an hours time. 
(Nấu John đã rời Luân Đôn tỉa giờ trước đâu, anh Ấy sẽ đến Paris trong nửa giờ mãi) 


Như thế, chúng ta thấy rằng với việc tách đôi cụm động từ trong mệnh đề kết quả, chúng 
ta đã xóa bỏ các thì điều kiện (conditional tenses); đồng thời chúng ta cũng xóa bỏ một quan niệm 
không đầy đủ cho rằng một mệnh đề điều kiện quá khứ phải đi với một mệnh đề kết quả quá 
khứ, một mệnh đề điều kiện hiện tại phải đi với một mệnh đề kết quả hiện tại v.v.. hà HP ta 
hãy xem thêm ví dụ sau đây: 


HÍ Mary went to the movies last night.... 
(Nếu Maru đã đi xem phim đêm qMđ....) 


Áp dụng lí thuyết đã học trên, chúng ta thấy rằng thì (Quá Khứ Đơn) và thời gian (last 
nighÙ cùng ở bậc 2, vậy mệnh đề trên là mệnh đề biểu thị: nó cho chúng ta biết rằng việc Mary 
đi xem phim tối qua có thể xảy ra. Do đó chúng ta tự do chọn lựa trợ động từ trong bảng các trợ 
động từ biểu thị, chọn trợ động từ nào trong bảng này là tùy thuộc ý nghĩa chúng ta muốn 
diễn tả. Ngoài ra, việc chọn loại động từ nguyên mẫu nào cũng tùy thuộc hành động ở mệnh 
đề kết quả xảy ra khi nào, hiện tại, tương lai hoặc quá khứ: 


a) ... she must have gone to bed very late. 

(hẳn là cô ấu đã đi ngủ rất tmmuộn) [kết quả ở quá khứ] 
b) ... she may still be asleep now. 

(có lẽ cô Ấy bây giờ uẫn còn đang ngủ) [kết quả ở hiện tại] 
c) ... she 'll have an early night tonight. 

(cô ấu sẽ đi ngủ sớm lối nay) [kết quả ở tương lai] 


CÁCH DÙNG WiLL TRONG MỆNH ĐỀ CHÍ ĐIỀU KIỆN 


Will không được dùng trong mệnh đề điều kiện để chí hành động sẽ xảy ra trong tương lai: 


*[ shall go for a walk if the rain will stop. [sa1] 
(Phái nói: I shall go for a walk ïf the rain stops) 


Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng ruill trong mệnh đề điều kiện trong những trường hợp sau đây: 


1. Khi Iƒ you toill diễn tá sự yêu cầu (Request): 


If you will wait a moment, FHI tell him you have come. 
(Xim ông oui long đợi một cluit, tôi sẽ bao ông ấu rằng ông đã đến) 


[f you will wait = Please wait] 
2. Khi ¡oi! điễn tả sự sẵn lòng (Willingness): 


Ef you will help me, I will lend you some money. 
(Nếu anh sẵn lòng eip tôi, tôi sẽ cho anh mượn tiền) 


Won'i được dùng theo cách này hàm nghĩa từ chối: 


E he wontt listen to me, I car't help him. 
(Nếu anh ấu không chịu nghe tôi, tôt không thế giíp qHỈI ấy được) 
[won't = refuse] 


3. Khi milll diễn tá sự cố chấp bướng bính (obstinate imsistence) 


lí you will play the drums all night; no wonder the neighbours complain. 


(Nếu màu cứ đánh trống suốt đêm, thế nào hàng xóm cũng phần nàn đấu) 


CHỦ Ý 
Mệnh đề điều kiện thường diễn tả sự không chắc chắn (uncertainty), do đó nó giỗng như câu 
hói trong việc chấp nhận những hình thức như cucr và a1: 
If you £uer have ør/ trouble, let me know. 
(Nếu như bạn có gặp trở ngại nào, hãy cho tôi biết) 


15.3. NHỮNG CÁCH KHÁC ĐỀ DIỄN TẢ ĐIỀU KIÊN 
(Other ways of expressinp conditlons) 

15.3.1 Unless (trừ plu, nếu ... không) được dùng với mệnh đề điều kiện ở thể khẳng định, được xem như 
tương đương với ƒ... not: 


nless you start at once, you ]Ì be late. 
(Nếu anh không khơi hành ngay, anh sẽ bị trễ) 
= TÝ you dont start at once, you] be late. 


15.3.2 When (kl¡) 


When you depress thịs button, you will hear his voice. 
(Khi anh ấn mít nàu XUỐNG, anh sẽ nghe được giọng nói cua anh ấy) 
= f you depress this button ... : 
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Tuy nhiên, không phải húc nào chúng ta cũng có thể thay ¿ƒ bằng rolien được, bới vì ¡ƒ luôn luôn 
bao hàm sự ngờ vực (doubt). 

PHI phone you when Ï go to bed tonight. 

TH phone you i£ Ï go to bed tonipht. (?) 


15.3.3. Suppose/supposing ( gi sử) 


Suppose the news is true. 
(Giá sử tin này là đứng) 
Supposing it raïns, what will you do? 
(Giá sử trời trưa, bạn sẽ lầm gì ?) 
Suppose the earth were flat. 
(Giá sử quá đất là phẳng) 
Supposing you saw a flying saucer, what would you do ? 
(Giả sử bạn trông thấu đĩa bay thì bạn sẽ làm gì ?) 
15.3.4 Provided (that)/ providing (that) (miễn l2) 


TH accept your invitation provided you go with me. 
(Tôi sẽ nhận lời mời miễn là anh đi oới tôi). 
15.35 Assuming (gi si) 


Assuming we have good weather, we shall be there by dusk. 
(Gia sử chúng ta gặp thời tiết tốt, chung ta sẽ đến đấy trước khi trời tối) 


15.3.6 Without (không có) 


Without his books, he would know nothing. 
(Nếu không có sách, cậu ấu sẽ không hiểu biết gì ca) 
[= Ef he had no books] 

15.3.7 On condition that (uối điều kiện l3) 
I shall go on condition that you go with me. 
(Tôi sẽ đi miễn là bạn sẽ ải tới tôi) 


15.3.8 Mệnh lệnh cách + and 
Đo that again and II call a policeman! 
(Nấu còn làm như thế tôi sẽ gợi cảnh sát đấu) 
[= l you do that again, II call a policemant!] 


15.4 NHỮNG TỪNGỮ DÙNG VỚI IF (Expressions with ¡/) 


Chúng ta cần chú ý một số trong những từ ngữ sau đây, mặc dù kết hợp với ¡/, thường không 
diễn tả điều kiện. 
15.4.1 Even i (ngay ca nếu) được dùng để chỉ sự tương phán (contrast) hoặc để nhấn mạnh: 
Even if he goes to bed early, he always wakes up late. 


(Ngay cả nếu đi ngủ sớm, anh ấu cũng luôn thuíc dậy muộn) 
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15.4.2 


15.4.3 


15.4.4 


As i/as though (như thể là) 
As though và as iƒ là liên từ chỉ cách thức đã được đề cập trong đoạn 12.5.5. 
But for (nếu không 0ì, nếu không có) 
But for his blindness, no one would pity him. 
(Nếu không 0ì mù, chẳng ai thương hại anh ta đâu) 
But for the storm, we should have arrived earlier. 
(Nếu không có cơn bão ấu, chúng ta đã đến sớm rồi) 
If only (ước øì) 
- IÝ only + thì Hiện Tại Đơn hoặc Tương Lai Đơn dùng để diễn tả sự hi vọng: 
IÝ only he comes in time. 
(Ước gì anh ấu đến kịp lúc) [= We hope he will come in time] 
IÝ only he wïill listen to Mother. 
(Ước gì anh ấu nghe lời mẹ) [= We hope he will be willing to listen to her] 
-  only + thì Quá Khứ Đơn dùng để diễn tả mong ước không thể thực hiện được trong hiện tại 
hoặc trong tương lai: 
Oh, if only Daddy were homel 
(Ô, ước gì Ba ở nhà bây giờ nhỉ !) 
T only he đidn't drive so fastl 
(Ước gì anh ấu không lái xe nhanh quá) - 
- IF only + thì Tiền Quá Khứ diễn tả mong ước không thể thực hiện được trong quá khứ: 


If only he had given me some money, I could have bought that new hỉ-fi. 
(Ước gì anh Ấu đã cho tôi một ít tiền, tôi đã mua được dàn máu nghe nhạc mới ấ rỗi) 


EXERCISE 96 


Say which of these lí-clauses are subjunctive and which are indicative (Hay xem những mệnh đề 
sau đâu là giả định hay biểu thị): 

1. Ií our postman is on holiday this month ... 

2. Were you haÌlf as generous as yOur siSter ... 

3. IỨf Alan has got the job... 

4. lí they are to build a motorway throuph our tốt điện: 

5. lf we have another broken water pipe next Winter.... 

6. Had we only thoupht of it in tĩme ... 

7. If we had stayed at hore last nipht... 

8. Were we to find them at home... 

9. Jf Jack and Alice got married last year ... 

10. If Jack and Alice got married next year ... 
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EXERCISE 97 


Change the verbs in brackets into the correct tenses (Hay chọn thù đíng cho các động từ trong ngoặc): 


1. I Father (be) in a good mood after lunch, we (ask) him if we may borrow his car. 
(Show that you have an idea that he may be in a good mood) 

2. I our baby (be) a girl, we (call) her Marilyn. 
(Show that you think it ¡s a matter of chance, not probability or improbability). 

3. I you (not have) that last drink, you (not have) the accident. 
(But you dịd have. the drink). 

4. II give up) smoking, I (lose) this awful couph at last. 
(Ít is very probable that I shall give up smoking) 

9. lÝ we only (have) one more room, we (mvite) all of them. 
(We dontt have one more room) 

6. If this weather (last) for another week, we (be) extremely lucky people. (But we dont 
think it will last). 

7. Pamela (borrow) one of my dresses for the party tomorrow ¡1£ she (lose) about five 
kilos between now and then. 
(But that is, of course, impossible) 

8. We (buy) a little car if Ï (get) a rise next month. 
(I thimk I may get the rise) 

9. Ứ Mary (hear) the news, she (be) terribly happy. 
( dont khow whether she has heard the news or not). 

10. If the medicine (be) good, she (be) well agam m no time. 

(But L personally, do not khow whether it is good or not) 


EXERCISE 98 


Choose the correct forms of the verbs in brackets (Hãy chọn hình thuíc đưíng cho các động từ trons ngoặc): 


- you are kind to me, I (be) good to you. 

EfI succeed) this time, I shall have completed the exam. 
- TÍ your statement is correct, what he (tell) me is untrue. 
- FT really (say) that, am very sorry. 

lí John were here, he (know) the answer. 

- FT dịd hurt his feelings, I (try) to explain to him. 

lí he has lost the key, he (have) to buy another one. 

- you (finish) your homework, you may go out. 


Ð ©œ XI © ƠI  G bò 


. IFhe (have) the money next month, he (send) his chilđren abroad for the summer. 
- [should always have done that if they (explain) it at the start. 


— 
=œ 


H" CÂU THU ĐỘNG 
(Passive Sentences) 


161 CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU THỤ ĐỘNG 
(Active and passive sentences) 

Trong câu chủ động, người hay vật ở vị trí chủ ngữ (subject) làm chủ hành động được diễn 
tả bằng động từ. Ngược lại, trong câu thụ động, người hay vật ở vị trí chủ ngữ nhận chịu hành 
động do một tác nhân nào đó gây nên. 

Someone opened the door. {Chủ động] 
(Ai Aó đã mở cửa) 

The door was opened. [Thụ động] 
(Cửa đã được mở) 

Câu chủ động và câu thụ động không phải là những cấu trúc sánh đôi, không phải lúc nào 
cũng có thể dùng lẫn lộn nhau được. Mỗi cấu trúc phục vụ cho một mục đích khác nhau. Trong 
nhiều trường hợp, chúng ta chỉ có thể dùng duy nhất cầu trúc thụ động và ngược lại cũng vậy. 
Câu thụ động được dùng trong những trường hợp sau đây: 


a _ Khi người thực hiện hành động không quan trọng đối với ý nghĩa người nói muốn diễn tả: 
Thịs school was built ten years ago. 
(Trường này đã được xây mười năm trước đâu) 

b_ Khi người nói muốn nhấn mạnh vào người tiếp nhận hành động: 


The old man was hit by a car. 

(Ông già ấu đã bị xe đụng) 

[Nhấn mạnh vào (i£ old ruan, chứ không phải vào bất cứ người nào khác] 
c Khi muốn câu nói mang tính khách quan, không thuộc về người nào: 

Ít is believed that she has won the prize. 


(Người ta tin rằng cô ấu đã đoạt giải thưởng) 
162 _ MẪU CÂU VÀ SỰ CHUYỀN SANG DẠNG THỤ ĐỘNG 
(Sentence patterns and passive transforrmnation) 
16.2.1 Các mẫu câu cơ bản (Basic sentence patterns) 
Hàng ngày, chúng ta có thể đọc hoặc nghe hàng ngàn phát ngôn thật đa dạng trong tiếng 
Anh, nhưng thật ra chúng có thể quy vào một số mẫu câu nhất định. Số mẫu câu này có thể 
thay đổi tùy theo sự sắp xếp của các nhà nghiên cứu ngữ pháp. Chúng thường được quy vào 
sáu mẫu câu cơ bản chúng ta đã học trong đoạn 14.2.1: 


1. Chủ ngữ x động từ (6V) 
2. Chủ ngữ x động từ x bổ ngữ (SVG 
3. Chủ ngữ x động từ x tân ngữ (SVO) 
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4. Chủ ngữ x động từ x tân ngữ x tân ngữ (SVOO) 
5. Chủ ngữ x động từ x tân ngữ x bố ngữ (SVOC) 
6. THERE x động từ x chủ ngữ (THERE-VS) 


Người học có thể xem thêm các ví dụ liên quan về mẫu câu trong chương Câu trong sách 
này. Với định nghĩa về câu thụ động, chúng ta thấy rằng trên nguyên tắc chí những câu có chứa 
tân ngữ (object) mới có thể chuyến sang dạng thụ động, đó là các mẫu câu (3), (4) và (5): 


Mẫu câu 3: The boy kicked the ball. [Chủ động] 
The ball :øas kicked by the boy. [Thu động] 

Mẫu câu 4: They czøe her a book. [Chủ động] 
She ?0as giuen a book. [Thu động] 

Mẫu câu 5: We Ùelieued hìm honest. [Chủ động] 
He tuas belieued honest. [Thụ động] 


Tuy nhiên, ngay cá đối với những câu thuộc các mẫu trên, không phái lúc nào chúng cũng có thể 
đổi sang dạng thụ động được. 


CÁCH CHUYỂN TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG 
CÂU THỤ ĐỘNG 


Người mới học, khi chưa quen với cách chuyển từ câu chú động sang câu thụ động, cần 
lần lượt theo các bước sau đây: 


1. Tìm tân ngữ của câu chủ động bằng cách đặt câu hỏi với WHAT? hoặc WHO?. Nên chú ý vào 
các danh từ nằm ngay sau các cụm động từ vì đó là vị trí thông thường nhất của tân ngữ. 


People speak English all over the world. 
(People speak WHAT? - People speak ENGLISH) 


2. Dùng tân ngữ vừa tìm được làm chủ ngữ cho câu thụ động: 


People speak English all over the world. 
English... 


3. Chia động tử be với chủ ngữ nói trên ở cùng một thì với thì của câu chủ động: 
English + (be ở thì Hiện Tại Đơn) 
English 1s... 

4. Thêm quá khứ phân tử (past participle) của động tử chính vào: 


speak — spoken 
English is spoken ... 


5. Hoàn tất câu thụ động bằng cách đưa vào các thành phần còn lại (phó từ, tân ngữ còn lại 


nêu có) vào câu: 


English is spoken all over the world. 


CHÚ Y 
1. Các phó từ chỉ cách thức (adverbs of manner) thường được đặt ngay trước quá khứ phân từ: 


He wrote the book beautifullụ. 
— The book was beautifully written. 


2. Nếu chủ ngữ của câu chủ động là các từ như people, the, someone, somebod, cueruone ... ta 
không cần lặp lại các từ Ấy trong câu thụ động. 


Somebody has invited you to lunch. 
—> You have been invited to lunch. 


They left the dog in the garden. 
— The dog was left im the garden. 


Tuy nhiên, nếu các từ như øeopie được phẩm định bởi các tính từ làm ý nghĩa của chúng trớ 
nên giới hạn hơn, chúng ta phải lặp lại các từ ấy trong câu thụ động. 


The Enelish people greatly love the Queen. 
(Dân Anh rất yêu mến Ni hoàng của họ) 
— The Queen is greatly loved by the Englisi: people. 


Most people have seen that film. 
(Phần lớn người ta đã xem cuốn phim đó) 
— That film has been seen by rosf people. 
16.22 Những câu không thể chuyển sang thụ động 
Sự chuyến đối sang câu thụ động không thế thực hiện được trong những trường hợp sau đây: 
a __ Về mặt ngữnghĩa việc chuyển sang câu thụ động có thể tạo ra những câu ngớ ngẩn, lạ kỳ, không 
phù hợp với những nguyên tắc đã nêu trong đoạn đầu chương này như: 


Mary likes cats. 
đổi thanh: — *Cats are liked by Mary. 


He can read English and French. 
đổi thành: — *English and French can be read by him. 


b Về mặt cấu trúc, những câu thuộc mẫu Chủ ngữ x động tử x tân ngữ (SVO) không thế đối sang 
câu thụ động khi: 
Q Tân ngữ là một động từ nguyên mẫu (infinitive) hoặc một danh động tử (gerund): 


We want fo seể him at 5 oclock. [động tử nguyên mẫu)]} 
Iremember doïng it. [danh động từ] 


Q Tân ngữ là một đại từ phân thân (reflexive pronoun) hoặc đại từ hỗ tương (reciprocal pronour\; 
John could see himself im the mirror. [đại từ phản thân)] 
(John có thể nhìn thấy mình trong gương) 
không thể đổi thành: 


*Himself could be seen ím the mirror. [sai] 
We could not see eácÏi other in the fog. [đại từ hỗ tương] 
(Chúng tôi không thể nhìn thấy nhau trong sương mù) 
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không thể đối thành: 
*Each other could not be seen ïn the fog. [sai] 
Q Tân ngữ được phẩm định bới một đại từ sớ hữu chí về cùng một đối tượng với chú ngữ của câu: 
He cut ¡s ñnger. [đại từ sở hữu] 
không thế đối thành: 
*His finger was cut by him. 
Q Động từ và danh tử theo sau liên kết nhầu thành một đơn vị ngữ nghĩa không thế tách rời ra 


được nseparable semantic unit). Đó là trường hợp của các từ ngữ thông dụng nhữ: 


to have a wash (giặt quần áo) to take a walk (đi dao) 
to have a cold (cm lạnh) to give a Jump (nháy) 
to have breakfast (ăn sáng) 


-Ì Động từ là một trong các động tử như sau đây: 


have (có) They have a nice house. 
lại } (thích hợp, tửừa) The coat đoes not fit you. 
SuIt 
resemble » .. John resermnbles his father. 
(trông giông nh) 

look like He looks like his father. 
hold (cluán) The room holds 100 people. 
contain (chưữn đu) The library contains a million books. 

Niuine cơ thế nối: A million books are contained ¡z the library. 
mean (cø ñighia) 'Oculist' means 'eye-doctor'. 


16.3 CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG (Some active and passive equivalents) 


Thđộng | 
Hiện Tại Đơn teaches 1s taupht 
Hiện Tại Tiếp Diễn 1s teaching 1s being taught 
Quá Khứ Đơn taught was taupht 
Quá Khứ Tiếp Diễn was teaching was being taught 
Hiện Tai Hoàn Thành has taught has been taught 
Tiền Quá Khứ had taught had been taupht 
Tương Lai Đơn wIll teach will be taupht 
Tương Lai Tiếp Diễn will be teaching will be being taught 
Tiền Tương Lai: wIll have taugpht will have been taught 


Các thì còn lại (Hiện Tại Lloàn Thành Tiếp Diễn, Tiền Tương Lai Tiếp Diễn, Tiền Quá Khứ Tiếp 
Diễn) rất ít khi được dùng ở dạng thụ động. 


164 CÁCH CHUYỂN SANG CÂU THỤ ĐỘNG (Passive transformation) 


Sự chuyển đối sang câu thụ động hoàn toàn tùy thuộc vào cấu trúc câu, do đó cách tốt nhất 
để nắm vững cách chuyển đổi là xem xét nó dưới cấp độ các mâu câu đã biết. 
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16.41 Mẫu câu Chủ ngữ x Động tử x Tân ngữ (SVO) 
a Tân ngữ la một danh tử hoặc cụm danh tử: 


The cat killed he 1101isẽ. 
—>The mouse was killed by the cat. 


Many people heard the noise öƒ the explosion. 
—> The noise of the explosion was heard by many people. 
(Nhiều người đã nghe tiếng nổ) 
b Tân ngữ là một mệnh đề: 
Trong trường hợp này, chủ ngữ của mệnh đề làm tân ngữ (objective clause) không được chỉ 
về cùng một đối tượng với chủ ngữ của mệnh đề chính. 


Động từ cúa mệnh dẻ chính 


the plan | was useless. 
————— 


L„ Mệnh đề làm tân ngữ 


Chủ ngữ của mệnh đề làm tân ngữ 
Chú ngữ cúa mệnh đề chính 


Khi tân ngữ là một mệnh đề, có ba cách chuyền đổi câu sang dạng thụ động như sau: 
S Dùng cấu trúc thụ động với ï (mệnh đề làm tân ngử vẫn được giữ nguyên): 
He saw that the plan was useless, 
(Anh ấy nhận ra rằng kế hoạch ấu không dùng được) 
—> l† was seen that the plan was useless. 
He explained that nothing could be đone. 
(Anh ấy giải thích rằng không thế làm được gì mĩn) 
> ]t was explained that nothing could be done. 
Khi cân thiết, chủ ngữ của câu chú động có thể đặt ngay sau mệnh đề chính: 
The newspapers say that the Prime Minister will come back soon. 
(Bao chí nói rằng ông Thủ tưởng sẽ trở 0 sớm) 
— ]t is said by the newspapers that the Prime Minister will come back soon. 
Cách đổi này rất thường được sử dụng, đặc biệt khi hành động của mệnh đề làm tân ngữ xảy ra 
sau hành động của mệnh đề chính: 
The experts say that we shall have a cold winter. 
(Các nhà chuyên môn nơi rằng chưng ta sẻ gặp một mùa đông lạnh) 
— ]t1s said by the experts that we shall have a cold winter. 
G1 Dùng cấu trúc thụ động với động từ nguyên mẫu: 

Trong cách đối này, động từ trong mệnh đề làm tân ngữ được chuyển thành động tử nguyên 
mẫu và chủ ngữ cúa mệnh đẻ làm tân ngữ được chuyển làm chủ ngữ của câu thụ động. Chúng 
ta phải so sánh thời gian của hành động trong mệnh đề làm tân ngử và thời gian của hành động 
trong mệnh đề chính. 

- Nếu hành động trong mệnh đề làm tân ngữ xáy ra trước hành động trong mệnh đề chính, chúng 
ta dùng Perfect mnfinitive (xin xem lại đoạn 12.6.4): 
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They said that the President had arrived in the city. 
(Họ nói tằng ngài Chủ tịch đã đến thành phố) 
[Hành động "had arrived" xảy ra trước "said"] 


—> The President was said fo iwue arrrped m the city. 


- Nếu hành động trong mệnh đề làm tân ngữ xảy ra đồng thời với hành động trong mệnh đề 


chính, chúng ta dùng Present mfinitive: 
They said that the President was arrivIng In the cIty. 
(Họ nơi rằng noäi Clui tịch đang đến thaănh phố) 
— The President was said fo be arrione mì the city. 
- Nếu hành động trong mệnh đề làm tân ngữ xảy ra sau hành động trong mệnh đề chính, chúng 
ta dùng Simple infinitive: 
They expect that the President wil] arrive soon. 
(Họ lụ oọng rằng ngài Chủ tịch sẽ sớm đến thành phố) 
—> The President is expected fø arrrøe soon. 
1 Dùng mệnh đề làm tân ngữ làm chủ ngữ cho câu thụ động: 
They showed me that he t0as an hoHest Ha. 
(Họ cluíng tỏ cho tôi thấu rằng anh ấu là người chân thật) 
— That he was an honest man was shown to me. 
John mentioned to me hat she t0as sicĂ. 
(John nói tới tôi cô ấy bị ốm) 
— That she was sick was mentioned to me (by John). 
Những động tử chấp nhận cách chuyến đối nảy gồm có: admit, announce, declare, explain, 
mention, point out, remark, report, state, supøest... 
16.42. Mẫu câu Chủ ngữ x Động từ x Tân ngữ x Hiện tại Phân từ (SVO x present participle): 
a Tân ngữ của hiện tại phân từ, nếu có, không chí về củng một đối tượng với chủ ngữ của câu: 
He kept me walting. 
— Ï was kept waiting. 
I found him working at his desk. 


— He was found working at his desk. 


I saw him running off. 
— He was seen running off. 


We saw him writing a letter. 
— He was seen writing a letter. 


b Tân ngữ của hiện tại phân từ chí về cùng một đối tượng với chủ ngữ của câu: 


l remember my father taking me to the zoo. 
(Tôi nhớ lại chuện ba tôi đa đưa tôi đến sở tuí) 
— Iremember being taken to the zoo (by my father) 


Mary hates people looking at her. 
(Mary không thích người ta nhìn mình) 
-* She hates being looked at. 
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sy 


16.4.3_ Mẫu câu Chủ ngữ x Động tử x Tân ng x Động tr nguyên mâm GV x ufimiosr) 


a 


Động tử nguyên mẫu c0 ‡ö :z> cv: 


¬ Tân ngữ cua động tử nguyễn mẫu mẻ 


We asked him to do it. 


— He was asked to do ¡t. 


They warned him not to be late. 


—> He was warned not to be late. 
Q Tân ngữ của động từ nguyên mẫu chí về càng một đối tượng với chú ngử cúa câu : 


1 should love someone to take me out to dinner. 
(Tôi rất thích người ta mời tôi đi ăn tiệm) 


1 should love to be taken out to dinner. 
Động từ nguyên mẫu không có fo (Bare infivitive) 


1 made John do it. 
(Tôi đã buộc ]ohm làm chuyện đố) 


— He was made to do it. 


They have never known him behave so badly. 
(Họ chuia bao giờ biết anh ta đối xtt tệ như tậu) 
— He has never been known to behave so badly. 


They let Bob teach Mary. 
(Họ để Bob dạy Mar) 
—> They let Mary be taught (by Bob). 


Lhad Bob teach Mary. 
(Tôi đã bảo Bob dạy Mary) 
[had Mary taught (by Bob). 


16.44 Mẫu câu: Chủ ngữ x Động từ x Tân ngữ x Tính tử (SVO x adjective) 


We painted the đoor green. 
(Chứng tôi sơn ciin mầu xanh) 


~—> The door was painted øreen. 


The cold weather turned the leaves red. 
(Thời tiết lạnh đã biến lá cây thành màu đô) 
— The leaves were turned red (by the cold weather). 


Ifound the box empty. 

(Tôi thấu cái hộp trống rỗng) 
The box was found empty. 
Can you push the door open? 
(Anh có thể mở của ra không ?) 
Can the door be pushed open? 
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16.4.5. Mẫu câu Chủ ngữ x Động từ x Tân ngữ x Bổ ngữ (SVOC) 


Bố ngữ (complement) trong mẫu câu này có thể là một danh từ hoặc tính từ. Giữa tân ng và 
bổ ngữ có thể có động từ /o he mà ý nghĩa vẫn không đối. 
Ï consider ít a shame. 
(Tôi xem đây là điều hố then) 
—> It1s considered a shame. 


They believed him imnocent. 
(Họ tin rằng anh ta oô lội) 
=> He was believed innocent. 


The teachers think him the best student in the class. 
(Các thầu eiáo cho anh ấu là sinh piên giỏi nhất trong lớp) 
— He is thought the best student in the class. 


16.46 Mẫu câu Chủ ngữ x Động từ x Tân ngữ gián tiếp x Tân ngữ trực tiếp 
(SV x Indirect Object x Direct Object) 
a Tân ngữ trực tiếp là một danh tử. 
Tân ngữ gián tiếp trong mẫu câu này thường chỉ về người. Vì có hai tân ngữ nên có hai cách 
chuyển đổi như sau: 


: —T irl w ñ : 
lì :sadalfe g?i14ii4IE | he girl was given a doll 


—> Ä doll was given the girl. 
Một giới từ có thể chen vào giữa động từ và tân ngữ: 
— A doll was given to the girl. 


Những động tử thường dùng ớ mẫu này là: tell, give, offer, show, pay, own, throw, bring, hand, 
buy, get... ' 


b Tân ngữ trực tiếp là một cụm từ bắt đầu bằng ¡oho, iohen, tohat, tohich, toliere, hoặc một mệnh đề: 


We showed him how to do it. 
(Clíng tôi đã cho anh ấu xem cách làm chuyện đö nhưt thế nào) 
— He was shown how to do it. 


Tom told her when to start. 
(Tom báo chị ấy khi nào bắt đâu) 
— She was told when to start. 


They promised you that they would meet you. 
(Họ lnía uới anh rằng họ sẽ gặp anh) 
— You were promused that you would be met. 


16.47 Mẫu câu Chủ ngữ x Động tử x Tân ngữ x Tân ngữ giới tử (SVO x Prespositional object) 
Mẫu câu này không liên hệ với dạng biến đối của mẫu câu SVOO nói trên. Hai tân ngữ 
thuộc mẫu câu này không thể đối vị trí cho nhau. Chí có một cách chuyển đối thụ động duy nhất 
cho mẫu câu thuộc loại này. 
l explained the difficulty to him. 
(Iôi giải thích cho anh ấy 0È sử khø khăn) 
— The difficulty was explained to him. 
[Không thế nơi: He was explained the difficulty] 


SP, 


Wbe remuinded him of the agreement. 
(Chưng tôi nhắc anh ta tê ban thoa thuận) 


—> He was reminded of the agreement. 


They announced their engagement to the family. 
(Họ thông báo cho gia đình oê lễ đính hôn) 


~> Their engagement was announced to the family. 
Tân ngữ trực tiếp trong mẫu câu này có thể là một mệnh đề được đặt ớ phía sau: 
They announced to the family (liat (lieW tuould set married next Honfl. 
Trong trường hợp này ta có thế dùng cấu trúc thụ động bắt đầu với íí: 
Ít was announced to the famuly that they would get married next month. 
165 CÁC CẤU TRÚC THỤ ĐỘNG ĐẶC BIỆT (Special passive constructions) 
a _ Câu mệnh lệnh : (Commands) 


Give the order. 
(Hay ra lệnh đi) 


— Let the order be given. 


Do not insult the weak. 
(Đừng nhưc mạ kê yếu) 
—> Let not the weak be insulted. 


Câu mệnh lệnh với các nội động từ (ntransitive verbs) về mặt ngữ nghĩa có thể đối như sau: 


Enter by this door. 
(Hãu đi oào bằng cửa nâu) 
~> You are requested to enter by this door. 


b_ Let(đếcho) 


They let her go. 


(Họ đề cô âự đi) 
She was let go. 
Khi động tử nguyên mẫu đứng sau /ef được theo sau bởi tân ngữ, thành phần Chữ ngữ x let vẫn 
được giữ nguyên, việc chuyển đối sang câu dạng thụ động chí áp dụng với thành phần còn lại: 
He let people cheat him. 
(Anh ấy đế cho người ta la qạt anh ấu) 
— He let hưmself be cheated. 
[Xem thêm ví dụ với /ef ở đoạn 16.4.3b] 
c Cấu trúc ix động tử nguyên mẫu: 
It is Impossible to do this now. 
(Không thế não làm điều nay bâu giờ được) 


— ]Lis mpossible for this to be đone now. 
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Thụ động kép (Double passive) 
Q Dạng thụ động kép nằm trong cùng một mệnh đề: 
They ordered the man to be shot. 
(Họ ra lệnh bắn người Ấu) 
— The man was ordered to be shot. 
Q Dạng thụ động cũng có thể xuất hiện ở tất cả mệnh đề trong câu: 
Someone has found the boy the people wanted. 
(Ai đó đã tìm ra cậu bé tà người ta cần) 
—> The boy who was wanted has been found. [hai thụ động] 
People expect you to interest yourself in the job they have offered you. 


(Người ta mong anh quan tâm đến công uiệc họ đã giao cho anh) 
— You are expected to be interested in the job you have been offered. [ba thụ động] 


Cấu trúc thụ động với get và become 
Q Get + quá khử phân tử được dùng để diễn tả những sự việc gây bất ngờ hay khó chịu: 


He got hurt on the way home. 

(Anh ấu bị thương trên đường trở nề nhà) 

As I passed by, my shirt got caught on a nail. 

(Khi tôi đi qua, áo tôi bị uướng oào định) 

Someone pushed Jane's elbow and her drink got spilt. 

(Ai đấu đã hích uào khuÿu tay Jane làm li nước của cô ấu bị đổ) 


L Become + quá khử phân tử được dùng để chỉ sự gia tăng về mức độ: 
Thịís newspaper has already become widely read in the city. 
(Nhật báo nàu đã được nhiều người trong thành phố đọc) 
Cấu trúc thu động cửa các nội động tử (mtransitive verbs) 
Về nguyên tắc, chỉ có các ngoại động từ (transitive verbs) mới có thể dùng trong câu thụ 
động. Tuy nhiên, một số nội động từ cũng có thể dùng trong câu thụ động, trong trường hợp 
này chúng luôn luôn đi kèm với giới từ: 


Thịs famous bed was slept in by the Queen. [to sleep] 
Such success was never dreamed oÍ. [to dream] 
Hs plan was laughed at by everyone who heard it. [to lauph] 
The room has not been lived in for years. [to live] 


EXERCISE 99 


Change the following sentences from the active to the passive (Hãy đổi những câu chủ động sau 
đâu sang tu động) : 


1. took the book. 
2. Richard broke the window. 
3. The postman đelivered the letters. 


4. The bird built a nest. 
5. Did you write these letters? 
6. The shoemaker made the shoes. 
7. A powerful engine pulled the tran. 
8. The wind blew two bịg trees down. 
9. Has he done the work yet? 
10. We opened the boxes and took out the cigarettes. 


Ì2.4:i:{@i (-) s8 [T1 


Change the following sentences to the passive with a personal subject (Ha đối những câu san đâu 
sang tlm động oới chủ ngữ chí uề người): 


. They gave her a new one. 

. People prove him wrong. 

. They promised us higher wages. 

. They will ask you several questions. 


1 
2 
3 
4 
5. Someone will read you another chapter next time. 
6. Somebody will tell you what time the train leaves. 

7. Thịs is the third time they have wriften to ús about thịs. 
8. They asked us to be there at eight o'clock. 

9, The others told the new students where to sit. 


10. Someone is showing her how to đo ít. 


EXERCISE 101: 


Change the following sentences to the passive (Hãy đối nhưng câu sau đây sang thị động): 


. Somebody must have taken 1t while Ï was out. 
. Did the noise frighten you ? 

. The police are sure to ask you that question. 

. People say tortoises live longer than elephants. 


. Let me know If there ¡is anythimg we should đo. 


1 
2 
3 
4 
5. I should love somebody to inntroduce me to her. 
6 
7. Did nobody ever teach you how to behave? 

8 


. lt surprised me to hear someone had robbed you (two passives) 
9, People ought to tell us how much they expect of us. (two passIves) 
10. I can assure you Ï will arrange everything m time. (two passives) 


|2,4:)149 I-):ð L2 


Change the following sentences to the passive (Hãy đối những câu sau đâu sang tlut động): 


. A religious sect in the USA stll believes that the earth is flat. 
. People used to think that Richard would never marry and settle down. 


1 

2 

3. The painters will be painting the house from Tuesday to Saturday. 
4. People expect that the weather this month will be a little warmer. 
2 


. The Government has asked people reaching relring age to contnue working for the 
trmne being. : 
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vì 


^S 


6. Feople say that our postman has won a lot of money in the National Lottery. 
7. The police believe that leaking gas was the cause of the fire in the Electrical 


Components Factory. 
8. They had only lived in that house for three years when fire destroyed it. (two pPAssIves) 
9. His failure bitterly disappointed his parents, especially as they had been counting ơn 


his success. (two passives) 
10. Ít must have disappointed him terribly that people told him they didrnt want him. 


(three passives) 
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17.1 


722 
17.2.1 


LỞI NÓI TRỰC TIẾP VÄ GIÁN TIẾP 
(Direct and Indirect Speech) 


GIỚI THIỆU (Introduction) 


Trong lời nói trực tiếp (Direct speech), chúng ta ghi lại chính xác những từ của người nói 
dùng. Lời nói trực tiếp, về mặt hình thức, thường được trình bày như sau: 


He said, 'Iam very hungry'. 


Lời nói trực tiếp 'Ïam very hungry' được đặt trong dấu ngoặc kép ('... theo lối Anh hoặc ".." theo 
lối Mỹ), sau động từ chính có dấu phấy (,) hoặc dấu hai chấm (:). Đôi khi mệnh đề chính có thể 
đặt sau lời nói trực tiếp: 


am very hungry', he said. 


Chúng ta có thể thuật lại lời nói trực tiếp bằng cách chuyển nó vào một hình thức khác nhưng ý 
nghĩa vấn không thay đổi: 


He said that he was very hungry. 
(Cậu ấy nói rằng cậu ấu rất đói) 


Khi chuyển lời nói từ trực tiếp sang gián tiếp, chúng ta cần chú ý đến những thay đổi sau đây: 


1. Thay đối ở động từ của lời nói. 
2. Thay đối ở đại từ (đại từ nhân xưng, đại tử sở hữu). 
3. Các thay đối khác liên quan đến khái niệm gần xa trong không gian và thời gian. 


CÁC THAY ĐỔI Ở ĐỘNG TỪ (Changes in verbs) 


Quy tắc chung: 


Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đối theo nguyên tắc lùi oê quá khu (back-shift) 


như sau: 


Thì tron 
Hiện Tại Đơn Quá Khử Đơn 
Hiện Tại Tiếp Diễn Quá Khứ Tiếp Diễn 
Hiện Tại Hoàn Thành Tiền Quá Khứ 
Quá Khứ Đơn Tiền Quá Khứ 
Tiền Quá Khứ Tiền Quá Khứ (không đối) 


Tương Lai Đơn Tương Lai trong quá khứ 


Các oí đụ: 
He goes trở thành He went 
He 1s going He was going 
He has gone He had gone 
He has been going He had been goïing 
He went He had gone 
H[e was going He had been going 
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He had gone He had gone 

He will go He would go 

He will be going He would be going 
He will have gone He would have gone 
He may go He might go 

He may be going He might be going 
He can go He could go 

He can have gone He could have gone 


17.2.2 Các ngoại lệ: Động từ trong lời nói gián tiếp vẫn không đổi khi 
a _ Động từ trong mệnh đề chính ở thì Hiện Tại Đơn, Hiện Tại Tiếp Diễn, Hiện Tại Hoàn Thành, 
Tương Lai Đơn: ˆ 
Trực tiếp: He says 
He is saying, 
He has said, 
He will say, 


"The đress ¡s expensive." 


Gián Hếp: He says 
He is saying 
He has said 
he will say 


that the dress ¡s expensive. 


b Lời nói diễn tả chân lí hoặc sự kiện đứng một cách hiển nhiên: 
Trực tiếp: _ The earth moues around the sun. 
Gián tiếp: - He said that the earth zơøes around the sun. 

€ Lời nói điễn tả một hoạt động theo thói quen vẫn còn tiếp tục vào lúc thuật lại: 
Trực tấp: - I set up at seven o'clock every morning. 


Giấn tiểu: _ He said that he geFs up at seven o'clock ©every morning. 


Trực tiếp: My wife always đrinks coffee for breakfast. 

Gián tiếp: - He said that his wife always drinks coffee for breakfast. 
đ Lời nói dùng một trong các động từ sau đây: 

-Would: 

Trực tiếp: - She said, 'I toowld help hìm ï£ I could.' 

Gián tiếp: - She said that she toowld heÌp hìm ïf she could. 

Trực tấp: She said, 'T'4 rather Tom wenL.' 

(Cô Ấy nói: "Tôi thích Tom đi hơn") 
Gián Hấp: She said that she'đ rather Tom went. 
-Should: 


Trực tiếp: You should eat more fruit. 
(Anh nên ăn thêm trái câu) 
Gián tiếp: _ He said that I should eat more fruit. 


Trực tiếp: You should haue §o0ne to bed eatly. 
(Lễ ra anh nên ẩi ngủ sớm) 
Gián tấp: - He said that I should haue &ofe to bed early. 
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-Could: 
Trưực tiếp: 
Gián tiếp: 
- Might: 
Trực tiếp: 
Gián tiếp: 
-Oupht to: 


Trực tiếp: 


Gián tiếp: 
-Dsed to: 


Triưc tiếp: 


Giñn tiếp: 


He coulä haue helped me. 
(Lễ ra anh ấu đã có thế giúp tôi) 
He said that he coulÄ haue helped me. 


He said, '1 mighf be there' 
He said that he chí be there. 


You Øiichf fo go now. 
(Anh nên đi bây giờ) 
He said that Ï oughf fo go then. 


He said, 'Ï used ío go to the moviesfwhen I had leisure time.' 
(Anh ấu nơi: "Tôi thường đi xem phẩm khủ có thì giờ rỗi") 


He said that he 0sed fo go to the, movies when he had leisure time. 


-Had better: 


Trực tiếp: 


Gián tiếp: 


-Must: 


You lhad betfter stay at home. 
(Anh nên ở nhà thì hơn) 
He said that I hađ betfer stay at home, 


Khi 0+sf được dùng để chí nghĩa vụ, bốn phận (obligation), sự suy diễn (deduction), lời khuyên 


(advice), 16s có thể được: 


+ Giữ nguyên: 


Trực tiếp: 
Giấn tiếp: 


Tric tiếp: 


Giấn tiếp: 


They mtst hring their books to class. 
He said that they 01t bring theïr books to class. 


She miist line eone home very late. 
(Hắn là cô ấy đã oê nhà rất muộn) 
He said that she 0s haoc gone to bed very late. 


+ Hoặc đối thành ;øød laøc to khi bốn phận được nói tới phụ thuộc vào một hành động ở 


tương lai khá xa (fairly remote): 


Trưực tiếp: 


Gián tiếp: - He said that they ioould haoe to mend the roof properly the following year. 


He said, 'We ist tiend the roof properly next year.' 


hoặc khi lời nói điễn tả một điều kiện hoặc sự nghú ngờ: 


Trực tiếp: 


Giún tiếp: He said that if the weather 60f ä1 WOTSe, they i0oHld he to stay at home. 


+ Hoặc đối thành /đ io nếu bổn phận được nói tới sớm được thực hiện ngay: 


Trực tiếp: 


He said, 'T the weather øefs an WOrse, We /111SÉ stay at home.' 
(Anh áy nói: "Nếu thời tiết trở nên xấu hơn, cluíng ta sẽ phải ở nhà") 


He said, 'Í musf ioash my hands.' 
(Anh ấy nói: "Tôi phái ra tay" - hàm tý anh ấu đi nửa tay 1e) 
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^S 


Gián tiếp: - He said that he had to wash his hands. 


Trực tiếp: - Tom said, 'Ï muist come to see hìm by eight tomorrow morning.' 
Gián tiếp: ` Tom said that he lad fo come to see hìm by eipht tomorrow morring. 


Câu điều kiện ở dạng giả định (subjunctive): 


Trực tiếp: _ He said, 'Tf I had enough money he 70ould bu a new car.' 
Gián tiếp: _ He said that if he had enough money he would buy a new car. 


Trực tiếp: - He said, 'Tf T'd heard the whole story, |zoould haue acted differently.' 
(Anh ấy nói: "Nếu tôi nghe được ca câu chuyện đó, tôi âa hành động khác tôi") 
Gián tiếp: _ He said that ïf he had henrd the whole story he :0ould haue acted differently. 


Các tử ngư như: :0ish, toould rather, tuould sooner, ït 1s time đi trước thì Quá Khứ: 


Trực tiếp: He said, 'Ï :0is she looed me. 
Gián tiếp: _ He said that he toisiied she loued him. 


Trực tiếp: 'Tts time we ruenf', said John. 
Gián tiếp: - John said that it t0as time they tueni. 


Thì Quá Khứ Đơn hoặc Quá Khứ Tiếp Diễn nằm trong mệnh đề trạng ngư chỉ thời gian: 


Ề 1UET€ ÌTDIH 
Trực tiếp: He said, 'WNhen we 1 lioed s } In Paris... 
h 


0ere lung \ . . 
: mm Paris... 
tued 


Gián Hếp: _ He said that when they + 
Động tử cúa mệnh đề chính trong lời nói gián tiếp trong trường hợp này có thể được giữ nguyên 
hoặc chuyển sang thì Tiền Quá Khứ: 


tuere liuing Often sao her. 


lioed 1m Paris they 1 


Th ¡d when th 
Tê vCc TĂt vợ TU" hd often seen her. 


Chúng ta cũng có thế chuyến cả hai mệnh đề sang thì Tiền Quá Khứ: 
He said that when they jiad liued in Paris they had often seerr her. 
Thì quá khứ diễn tả những sự kiện còn tồn tại khi lời nói được thuật lại: 
Trực tiếp: _ He said, 'I điảnt buy the house because if :0as on a main road.' 
(Anh ấy nói: "Tôi không mua căn nhà ấu 0ì nó nằm trên con đường chính") 
Gián tiếp: - He said that he hadn't bought the house because it ¡04s on a main road. 
Mặc dù quy tắc chung là các động từ trong lời nói gián tiếp phái thay đổi theo nguyên tắc lùi về 
quá khứ (back-shift), trong thực tế khi nói người Anh vẫn thường giữ nguyên động tử nếu mối 
quan hệ về thời gian cúa hành động không gây ra sự hiếu lầm nào đối với người nghe. 
Trực tiếp: - He said, 'T:øil come tomorrow.' 


Giản tiếp: - He said that he :øill come tomorrow. 
lioặc : He said that he z0oul come tomorrow. 


Trực tiếp: She said, 'My father lz# on Sunday.' 


Gián tiếp: She said that her father le on Sunday. 
hoặc : She said that her father hađ jeff on Sunday. 


Q>x 


17⁄3. CÁC THAY ĐỔI Ở CÁC TỪCHỈ KHÁI NIỆM GẦN XA 
(Changes in words suggesting nearness or remoteness) 


17.3.1 Thay đổi ở đại từ: 


Các đại tử nhân xưng (personal pronouns) và đại tử sở hữu (possesive pronouns) khi chuyến 


từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp thay đối như sau: 


TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP 


CHỨC NĂNG 


ĐẠI TỪ 


he, she 


Chủ ngữ the 
Đại tử 
nhân xưng hìm, het 


them 


Phẩm định 


Định danh OUTS theirs 
OUTS thelrs 


Ngoài quy tắc chung về các thay đối ớ đại tử được nêu trên đây, người học cần chú ý đến các 
- thay đổi khác liên quan đến vị trí tương đối của người đóng vai trò thuật lại (reporter) trong các 


ví dụ sau đây: 


Marg: Jolưu, you should listen to me. 


+ Maru tự thuật lại lồi nói của mình: 
I told Jon that he should listen to me. 


+ Người khác thuật lại lời nói của Mary : 
Mary told John that he should listen to her. 


+ Người khác thuật lại cho John nghe: 
Mary told you that you should listen to her. 


+ John thuật lại lời nơi của Mar: 
Mary told me that I should listen to her. 


Trong các bài tập về lời nói trực tiếp và gián tiếp, chúng ta thường đóng vai trò người ngoài 


cuộc, do đó cách chuyển đổi thường như sau: 


Trực tiếp: 
Giấn tiếp: 
hoặc : 


I clean my car every day; the car in the garage is múne. 
He said that he cleaned hs car every day; the car In the garage was hs. 


She said that she cleaned her car every day; the car in the garape was hers. 


Đôi khi, người thuật lại thay đối vài từ trong lời nói gián tiếp để tránh sự hiếu lầm: 


Trực tiếp: 


Tom said, 'He broke into the bank.' 
(Tom nói "Tên ấu đã đột nhập oào ngân hàng. ") 
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Chúng ta không nên đổi câu trên thành: 
Tom said that he had broken into the bank. 
Bởi vì người nghe có thế hiếu lầm rằng chính Tom đã đột nhập vào ngân hàng. Chúng ta nên nói: 


Tom said that the burglar had broken into the bank. 
(Tom nói rằng kẻ trộm ấu đã đột nhập oao Hgân hàng). 


17.3.2. Các thay đổi ở tính từ và phó từ chỉ khái niệm gần xa trong không gian và thời gian: 


Gián tiếp 


that 


those 


here there 

now then 

tođay that đay 

ago before 

tomorrow the next day/the following day 


the đay after tomorrow im two days' time 


.yesterday the day before/the previous day 
the day before yesterday two days before 
next week the following week 
ne€ext year 


last week 


the following year 
the previous week/the week before 


last year the previous year/the year before 


Trực tiếp: _ Isaw the boy here in this room today. 
Gián tiếp: He said that he had seen the boy fhere im that room that day. 


Trực tiếp: I will read these letters nơi. 
Giñn tiếp: He said that he would read £:ose letters tien. 


Ngoài quy tắc chung trên đây, người học cần nhớ rằng fình huống thật nà thời sian khi hãnh động được 
thuật lại đóng vai trò rất quan trọng trong khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp. 


Mary: Ï once spent a sumumer here in this village. 
(Mary: Tôi có lần đã nghỉ hè ở đâu, tại làng này) 


Thông thường chúng ta chuyển câu trên sang lời nói gián tiếp như sau: 
Mary said that she ad once spenf a summer (liere im that village. 

Nhưng nếu người thuật lại đang ở trong ngôi làng nơi Mary đã nghí hè, câu trên có thế là: 
Mary said that she had once spent a summer lere in fÍiis village. 


Tương tự, chúng ta xem thêm câu sau đây: 
Johm: Ï shall go to Paris before the end of this month. 
(John: Tôi sẽ đi Paris trước cuối tháng HâW) 
+ Nếu câu nói của John được thuật lại trước cuối tháng này, chúng ta không cần thay đổi thì và 
this month: 


John said he :0/lÏ go to Paris before the end of this month. 
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Hoặc, nếu chúng ta muốn: 


John said he :oould go to Paris before the end of this month. 


+ Nếu câu nói của John được thuật lại uài tháng sau đó, this month sẽ trở thành that monti: 


Jolm said that he would go to Paris before the end of that month. 


CÂU HỎI TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP (Questions in indirect speech) 


Câu hỏi trong lời nói gián tiếp được chia làm hai loại: 


Câu hỏi bắt đầu bằng Who, Whoin, What, Which, Where, When, Wh, Hoiu: 


Trực tiếp: 
Giấn tiếp: 
Trực tiếp: 
Giấn tiếp: 
Trực tiếp: 
Gián tiếp: 


What is your name? 


He asked me what my name was. 


Where does she live? 


tHle asked where she lived 


Why địd you go to school late? 
He asked me why I had gone to school late. 


Câu hỏi bắt đầu với các trợ động từ (auxiliary verbs): 


Trực tiếp: 
Gián liểp: 
Trực tiếp: 
Gián tiếp: 
Trực tiếp: 
Giấn liếp: 
Trực tiếp: 
Giin tiếp: 


Doaes John understand music? 


He asked If John understood music. 


ls she your sister? 


He asked me If she was my sisfer. 


Can she drive? 


He asked If she could drive. 


Ihave left my watch at home. Can you tell me the time? 


He said that he had left his watch at home and asked me ï£ I could tell him the time. 


Trong các lời nói gián tiếp trên đây, ¡/ƒ được dùng để chí câu hỏi gián tiếp và thường có nghìa "có 
phái ... không ?". Jƒ thường có thế được thay thế bằng rolieflier: 


He asked me If she was my sIster. 


He asked me whether she was my sister. 


Whetier diễn tả sự lựa chọn và thường được theo sau bởi or: 


Trực tiếp: 
Gián Hếp: 


Trực tiếp: 


Gián tiếp: 


Hoặc : 


Do you want to go by alr or by sea? 


He asked me whether Ï wanted to go by air or by sea. 


Do you want to insure your car or not? 
z £ 4 si, # , ^ 
(Anii có muôn bao liểm xe hơi của anh không?) 
He asked whether or not Ï wanted to insure my car. 


He asked if Ï wanted to insure my car or not. 


Whether thường được xem là thích hợp hơn /ƒ khi đi trước các động tử nguyên mẫu (mfinitive) 


và Câu Điều Kiện: 
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I don't khow whether to stay here or øo on. 
John asked whether, 1f I got the Job, d move to New York. 
(John hoi có phái tôi sẽ dọn đi Neto York nếu tôi kiếm được tiệc làm không) 


175 CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA CÂU HỎI TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP 
(Special constructions of questions in indirect speech) 


a _ Shall/Would dùng để diễn tả đề nghị, lời mời: 


Trực tiếp: — ShallTbring you some tea? 
(Tôi man lại anh một chút nước trà nhé?) 
Gián tiếp: He offered to bring me some tea. 


Trưực tiếp: Shall we meet at the theatre? 
(Chuíng ta gặp nhau ở rạp hát nhé?) 
Giãn tiếp: He suggested meeting at the theatre. 


Trực tiếp:  Would you like a drink? 
Giấn tiếp: — He offered me a drink. 
Hoặc: He asked ïf I would hke a drink. 


b_ Wili/Would dùng để diễn tả sự yêu cầu: 


Trực tiếp: Will you help me, please? 
(Xin anh gip tôi) 
Gián tiếp: He asked me to help him. 


Trực tiếp: WiIl you lend me your dicHonary? 
Would you lend me your dictionary? 
(Anh làm ơn cho tôi mượn cuốn từ điển) 

Gián tiếp: He asked me to lend him my dictionary. 


176 CÂU MỆNH LỆNH VÀ CÂU YÊU CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP 
(Commaands and requests in indirect speech) 


Trực tiếp: — Go awayl 
(ĐiäH) 
Giãn tiếp: He told me/ the boys to go away. 


Trực tiếp:  Listen to me, please. 
Giấn tiếp:  Tĩe asked me to listen to him. 


Trực tiếp: Dontt be late tomorrow. 
Giãn tiếp: He told them not to be late the next day. 


Tùy theo nội dung và ý nghĩa của lời nói trực tiếp, chúng ta có thể lựa chọn một động từ thích 
hợp cho lời nói gián tiếp: 


Trực tiếp: 'Do sit dowm', said my hostess. 
(Nhân oiên pluục oụ trên máu bay nói tới tôi: "Xin ngôi xuống đây. ") 
Gián Hiếp: My hostess iroited me to sit down, 


Trực tiếp:  'Please, please don't take any risks, said his wife. 
(Vợ anh ấu nơi: " Xin anh đừng liều. ") 


Ạ 


Gian tiếp: — His wife beseed hìm not to take any risks. 
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Trực tiếp: _ 'Try again, said Ann's friends encouragingly. 
(Các bạn của Ann động uiên cô: " Hãu cố một lần mãn. ") 
Giấn tiếp:  Anm's friends encouraged her to try again. 
Trực tiếp: — 'Be quiet, will you !' 
(Hay im lặng đi !) 
Giấn tiếp:  Ele ordered us to be quiet. 


Trực tiếp: 'Let's go to the seaside next weekendl', John said. 
Giấn tiếp: — John sugeested that they should go to the seaside the following weekend. 


Trực tiếp: He said, 'If your brakes are bad đorit drive so fast.' 

(Anh ấu nói: "Nếu thắng xe xấu, anh đừng lái nhanh qua. ") 
Gián tiếp: He advised me not to đrive so fast if my brakes were bad. 
hoặc : He said that if my brakes were bad I shouldn't drive so fast. 


CÂU CẢM THÁN TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP 
(Exclamations in indirect speech) 


Trực tiếp: What a lovely dress Í 

(Cái áo đẹp quá !) 
Tùy theo xúc cảm và hình thức diễn đạt, chúng ta có thể dùng nhiều hình thức khác nhau như sau: 
Giấn tiếp: — She exclaimed that the dress was lovely. 


She exclaimed that the dress was a lovely one. 
She exclaimed with admiration at the sipht of the dress. 


Nói chung, các hình thức cảm thán bắt đầu bằng at và Hơro như: 


What a bịg egg ! 
(Cúi trứng to quá !) 
How dreadful ! 
(Dễ sợ quá!) 
có thể chuyển sang lời nói gián tiếp bằng "He said that ¡† toas ..." hoặc "He exclaimed that it toas...." 
He said that it was a big egg. 
He exclaimed that it was dreadful. 
Chúng ta cần chú ý thêm một số ví dụ khác: 
Trực tiếp: — He said, 'Thank you!' 
Giấn tiếp: — He thanked me. 
Trực tiếp: He said, 'Welcomel' 
Giăn tiếp: He welcomed me. 
Trực tiếp: He said, 'Happy Christmasl' 
Gián tiếp: He wished me a happy Christmas. 


Trực tiếp: He said, 'Liar!' 
("Đề nói láo!") 


Gián tiếp: He called me a liar. 
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CÁC HÌNH THỨC HỒN HỢP TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP 
(Mixed forms in indirect speech) 


Lời nói trực tiếp có thể bao gồm nhiều hình thức hỗn hợp: câu khẳng định, câu hỏi, câu 
mệnh lệnh, câu cảm thán: 
Trực tiếp: He said, 'Can you play the guitar?' and I said 'No'. 
Giín tiếp: He asked me ifI could play the guitar and I said that I couldntt. 


Trực tiếp: 'Idont know the way. Do you?! he asked. 
Gữnn tiếp: He said that he didn't know the way and asked her if she knew it. 


Trực tiếp:  'T'm going shopping. Can l øet you something?' she said. 
Giấn tiếp:  She said that she was goïng shopping and asked if she could get me anything. 


Đôi khi, chúng ta có thể chuyến một mệnh đề trong lời nói trực tiếp sang cụm phân từ 
(Participle phrase): 


Tric tiếp: 'Please, please don't drink too much! Remember that you]l have to drive home', she said. 
(Xin anh đừng uống nhiều quá! Nên nhớ anh phái lái xe nề nhà đấu) 
Giấn tiếp: She begged him not to đrink too mụch, renunding him that he'd have to drive home. 


CÁC ĐỘNG TỪ GIỚI THIỆU TRONG LỜI NÓI TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 
(nroductory verbs in đirect and indirect speech) 
Động từ say có thể dùng trước hoặc sau lời nói trực tiếp: 


John said, Tm hungry'. 
'm hungry', John said. 


Khi say theo sau-lời nói trực tiếp chúng ta có thể đáo ngược vị trí của chú ngữ và động tử say, 
với điều kiện chủ ngữ là một danh từ: 


'Tm hungry), said John. 
nhưng chúng ta không được nói: , 

“Tm hungry), said he. [sai] 
Say có thế nằm giữa câu: 

'Äs a result, said John, 'Ïm very hungry'. 
Saw to + tân ngữ có thể được đặt ở cuối câu: 

'Tm hungry', John said to me. 
nhưng chúng ta không nên nói: 

*John said to me, 'Ïm hungry'. 

Với lời nói gián tiếp, chúng ta có thể dùng say fo + tân ng! nhưng hình thức với fell + tân ngữ 
thường được dùng hơn. 


John said to me that he was hungry. 
John told me that he was hungry. 


Động từ £elï luôn luôn phải đi với một tân ngữ. Với lời nói trực tiếp, fell + tân ngữ luôn luôn 
được đặt sau: 


'Fm hungry', John told me. 
Với lời nói gián tiếp, fell + tân ngư luôn luôn đi trước: 
John told me that he was hungry. 
Những động tử khác dùng để giới thiệu lời nói trực tiếp và gián tiếp: 
Trực tiếp: '1love you', he whispered. [to whisper = flì thầm] 
Giấn tiếp: — llè whispered that he loved her. 
Trưực tiếp: "We are not very late, Tom assured us. [to assure = trấn an, lãm cho ai ong tâm] 
Gián tiếp: Tom assured us that we were not very late. 
Trực tiếp: — 'THI marry you), he promised. [to promise = luớn] 
Giấn tiếp: — He promised that he would marry her. 
Trực tiếp: — 'Ilive here', he explained. [to explain = giải thích] 
Giấn tiếp: — Ele explained that he lived there. 


Trực tiếp: _ 'Tm tired', she complained. [to complain = (lan phiền, phần nàn] 
Gián tiếp: — She complained that she was tired. 


[2.951.461 L-) à LI) 


Change the following from Direct Specch to Indirect Speech (Hãy đổi niưïng lời nói trực tiếp sau 
đâu sang lời nói gian tiến): 


. We are very happy. 

. You sing very nicely, Mary. 

. Tlike my dog Spot. 

. We have plenty of time to do our work. 

. Tom has written me a long letter. 

. lam goïng to the party with my brother. 

. Tam FErench but I have learned English at school. 
.I will take you to my house. 


© œ 1 © ƠI H C2 k) 


.lam a pupil and I have learned English for three years. 


¬ 
©© 


.lhave to go to the dentist tomorrow. 


EXERCISE 104 


Change the following from Direct Speech to Indirect Speech (Hãy đổi những lời nói trực tiếp sau 
đâu sang lời nói gian tiếp): 


1. Tencher to Jolin: Write that exercise out carefully.' 
2. Officer to soldiers: 'Brimg the gun into position.' 
3. Marw to John: Open the box for me, please.' 
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4. Mrs. Green said, 'Please sing at our party, Mary.' 
9. Tencher to John: 'Be careful; think before you answer.' 
6. Tom: TXead my exercise, John, and tell me 1£ it is correct.' 
2. Teacher: 'Write your name at the top of the paper and answer four questions.' 
8. Maru to her sister: 'Don't try to be funny.' 
9. Mother to son: Took where youTre going.' 
10. 1raueler to taxi drruer: 'Victoria station as fast as you can. Ï must catch the 12.50 train.' 


EXERCISE 105 


Change the followmg from Direct Speech to Indirect Speech, with the introductory verbs in the Past 
tense (Hãy đối những lời nói trực tiếp sau đây sang lời nói gián tiếp tới động từ giới thiệu ở thì quá kiui): 


1. Itis cold in here. Is the window open? 

2. Do you think it will rain 2? lt is very cloudy. 

3. Ï must write some letters now. What đate is it? 

4. We are going for a walk. Would you like to come too? 

5. What time ¡s 12 My watch has stopped. 

6. This is a most Interesting book. Have you ever read it? 

7, What is the matter ? You dont look very well. 

8. Are you free tomorrow rúght ? Í would like you to come to party. 
9. The dog has stolen the meat. What are we to do? 

10. ]t is time to go. Have you got all your things? 


268 


LỞI GIẢI CÁC BÃI TẬP 
(KEYS) 


Ex.1 
N= nowm ; P = pronoun ; V = 0erb ; Adu = aqduerb ; Adj = adjectiue ; PP = preposition ; 
C= conjuincHion ; Art = article 
N V_ Adv Ađj PP Art N Conj N PP Adj 
Proteins are most important ím the growth and maintenance of healthy 
N NÑ P V V.V Conj Adv Adv V P _V 
body tissue. They cannot be stored. lí not mmediately utlized, they leave 
Art N PP Art N PP N N P V V Adv V V 


the body ím the form of urine. Proteins which can be immediately used are 


V Adv PP N N Con] V Adv PP art N 
broken down ¡imto amino acids and absorbed directly ¡into the bloodstream. 


Ex. 2 
(1): conj ; (2): demonstrative ad| ; (3) : (used as a) noun ; (4): relative pro. ; 
(5): demonstrative adj 


Ex. 3 
N=hnoun; V=0erb; AdJ =adJccHue ; Ado = qduerb 
Adv  Adj N V V N 
1.A rather gooby sebblewidge was borgling ¡its tanglesse. 
Adgj N V Adv .Adj N 
2.As the grabic sworgmond stropped down its metical warronge, the 
N Ad) V V Adv Adv 
caratiness of an astingen couldbe horlowed shaster and shaster. 
Ex. 4 
a) C = Cotunfable = Ltừncountable 


1.U 2€ 3U 4U 5.C 6.€C7.U 8.U 9.C/U 10.C€ 


b) 1.water 2. roads 3. intelligence 4. clay 5. shoes 
6.brushes 7.smoke 8,carelessness 9.qualities 10. slaps 


Ex. 5 
Countable: dog, spoon, fish (sometimes an uncountable) 
Lincotntable: meaL freedom, thunder, cheese (sometimes a countable), mulk 


Ex.6 
1. paper krufe 2. wineplass 3. match-box 4. writing-desk 5. money-lender 
6.washing-machine 7.brickwall 8.dining-room 9.bedroom 10. coal-miner 
Ex.7 


1. witches used to be burnt 2. The leaves which the birds were carrying fell onto the rooÍs of 
the houses. 3. The monkeys jumped from rock to rock p above, watching the movements of the 
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men 1m the valleys below. 4. The chiefs of the tribes had their own means of catching salmon. 5. 
The cheeses could not be sold, as mice had left tooth-marks on them. 


Ex. 8 
1. knowledge (uncountable) 2. mformation, advice (uncountable and so have no plural) 3. ¡s 
(0er0s 1s plural in form but with singular verb). 4. information (uncountable, therefore not used 
with the indefinite article) 5. one païr of trousers (always plural, so not *one trorsers but one pai7 
Oƒ troiIsers) 


Ex. 9 
1. bride / wife 2. fiancée 3. queen (empress) 4. bachelor 5. father-in-law 


Ex. 10 
1. my sistershouse 2.a stonesthrow_ 3.a five pencesworth 4. a weekswork 5.a book of 
mine 6.winters morung 7. two hours chmb/a few minutes rest 8. today“s football results 


Ex. 11 
1.me 2.her 3.we 4.] 5.them / me 


Ex. 12 
1.It 2.one 3.It 4.it 5.ones 


Ex. 13 
1. ther 2.his 3.our 4.mine 5.Ours /theirs 6.yours / my brothers 7. theirs 8. ours 
9. yOurs / his sisters 10. Ours 


Ex. 14 R=Refexve ;  E= Emphatc 
1.E/E 2R/R 3E 4E 5R 


Ex. 15 
1. myself 2. himselí (herself) “3. herself 4.yourselft 5. themselves 6. yourself 
7.ourselves 8. herselí / herself 9. himselí 10. herself 

Ex. 16 
1. Who 2. Which 3. Which 4. Nhat 5. Which 6. What 


Z Who(m) 8.Whose 9. Who(r) 10. Which 


Ex. 17 
1. Whatisaleaf? 2. Who is that... 3. Who(m) can I give them to? 4. Who(m) are you goïng to 
Canada with? 5. Whatis she like? 6ó. Whose foot did he jưnp on? 7. Which cụp must Ï drink 
outof? 8. What did he open the door with? 9. Who must...? 10. What is Sweden like? 


Ex. 18 
Each / each / each (every) / every / each (every) / eVery 


Ex. 19 
1.every 2.all 3.every 4.all 5.all 6.every 


x1 


Ex. 20 
1. Both of them 2. One of them 3. Both of them 4. One of them 5. Neither of them 6. Either of them 
Ex. 21 
1. a new telephonebook 2. several very easy Englishbooks 3. a very pretty green suit 4. 
some very old Spanish pictures 5. those two blue silk dresses 6. her pretty black wool dress 
7. their childrens first two names 8, These five new one-dollar bills 9.a young American 
student 10. Her daughters first two names 


Ex. 22 
1. ... than all other animals. 2. Ofall animals 3.... more interesting 4.... than the telephone rang 
5. older than 6. less... than Z7... city than 8. diferentffom 9. seniorto 10. That is a minor 
subJect... 

Ex. 23 


1. warmer 2. themost 3. so (as)intelligent 4.farther 5. the friendliest 6.less 7.Fewer 8. 
the most 9. the tallest 10. More 


Ex. 24 
1. The marble table... 2. The man with the gray hair is.a history professor 3. The evening 
lecture on life in Tibat... 4. The salesman who waited on you sold a used car... 5. The girl who 
has the green dress on... 6. many books on photography 7. The third examination question... 
8. The few people who came.. 9. Those two steel knives that are in the drawer... 
10. ... many rain clouds... 


Ex. 25 
1. The church ¡s older than the library. 
. Wendy ï¡s taller than Tim. 
- The Montero ¡is faster than the Presto. 
. Sadie is more intelligent than Lorraine. 
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.- Car| 1s stronger than Simon. 


Ex. 26 
1. Japan isntas big as China. 
- Plastics isn/t as strong as metal. 
._Á stool Isn't as comfortable as an armchair. 


.- Ä pop song isnft as long as a symphony. 
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.. The moon Isr† as hot as the sun. 


Ex.27 
more convenient / driest / nicest / most beautiful / more sensible / cheaper / better / worse 


Ex. 28 
1.Do 2.Are 3. Does 4.Is 5. Does 6. ls Z.Do 8. Are 9.Do 10. Does 


Ex. 29 


Aux V SG . 
1. Would you mind turning on the light 2 


W« 
S2, 


Aux  V innữVt 
2. Wecdont  have all day to finish this work. 


G parVi : 
3. Ithink FH stop working.Iam getting tired. 
Vị G/VI 


4. We went for a walk after we finished cleaning up the kitchen. 


Aux Aux 
5. Kay has been studying hard. She ought to do welÏ in the test tomorrow. 


Vị Aux - P/Vi 
6. I wonder why Susan hasnt written us. We should have heard from her last week. 


VI inf7Vt 
7. The students got the teacher to dismiss cÌass early. 


Vị G/Vì 
8. lam looking forward to going to swim in the sea. 


Ex. 30 
1. going 2.seeing 3. flying / moving (to move)/ racing (to race)/ to move 4. driving / taking 
5.doing 6.totirn 7.being 8. togive 9.playing 10. drink 


Ex. 31 Im† = intransifiue tr = transiHue 
1. nmmt 2.int 3.tr, 4.tr 5.int 6. int / tư 7.tr 8.tr 9.int 10. tr 


Ex. 32 
1.are ableto 2.isableto 3.wasableto 4. Are you able to 5. was able to 6. am not able to 
7. wasn't able to 8. Aren't you able to 9. are able to 10. Werenit the students able to 


Ex. 33 
could / was able to / couldnt / was able to / were able to 


Ex. 34 
1. You should have told .... However, you didnt tell... 
Miss Irwin oupht to have sent....Eiowever, she didnít send ... 
I should have studied .... However, I didnt study ... 
We ought to have eaten .... owever, we đidnít eat... 
Harold should have taken ... However, he đidnít take... 
Mr Farrell should have answered... However, he didn“t answer ... 
You ought to have explained .... However, you didnft explaim ... 
Mrs Wilson oupht to have stayed.... However, she didnít stay ... 


buảii s85 TẾ nàïP gu 2 mïệP xác lui 


Everyone ought to have done .... However, he didrt do... 


— 
° 


You ought to have called .... However, you didnít call... 


Ex. 35 
1. must/mustYt/neednt 2.mustrft/must 3.mustrt/neednt 4. mustrt/must/needrnt 


Ex. 36 
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(had to' for all the answers) 


Ex. 37 
1. Do the students have to 2. Must everyone 3. Does Miss C. have to 4. Does her friend have to 
9. Do we have to 6. Dịd Frank have to 7. Must you 8. Do the Andersons have to 9. Did Louise 
have to 10. Must the stadents 


Ex. 38 
1. of 2.out 3.down 4.up 5.up 6. off 7, out 8.up 9.down  10.in 


Ex. 39 
Tất cá các động từ đều ở thì HTĐ vì chúng diễn tá các hành động theo thói quen: 
1. get / open / make / do / wash : 
2. go /put / take / is / go / have / gets / has 
3. put / say / go 
4. see 


Ex. 40 
Tất cả các động tử đều ở thì HTĐ vì chúng diễn tá các hành động theo thói quen: 
A. He tells / gets / has / changes his clothes / eats / drinks. 
B. The child walks / looks for his friends / he sees / runs / lauphs / plays / hears. 
C. This man goes / he stays / sits / stands / reads his newspapers / tries / knows. 


Ex. 4 
1.1sreading 2. sleep (vì có e0er/ dflernoon) 3. do 4.1s workmg 5. am looking up (vì }usỈ a 
minutel cho thấy rằng hành động này [look up] đang diễn ra) 6. poimts / wants (diễn tả thói 
quen) 7. are studying 8. goes (diễn tả chân l9. knows (không nói is kHoroing dù có noi vì 
động tử này không có hình thức tiếp diễn) 10. sings (vì có generally cho thấy hành động diễn ra 
theo thói quen) / is singing (vì đây là hành động tạm thời, chí mới hôm nay anh ấy hát bằng 
tiếng Pháp mà thôi!) 


Ex. 42 

A. 1.lamsiting 2.W.are you doïng (WW. do oi do) / am helping 

B. 3.W.are you washing (W. đo you toash) 4. is shining (mặt trời đang chiếu lúc người nói giặt 
áo quần) / wash 

C. 5. Where are you going 6.am goïng 7. go (am goire) / do not go 

8. go / am going (dùng HTTD vì hành động diễn ra tạm thời) 

D._9.Do you hear (không thể dùng A7 you lienring dù hành động này đang diễn ra vì jieaz 

không được dùng ở hình thức tiếp diễn) 10. am lstening 


Ex. 43 

1. leaves / is working (hành động xáy ra tạm thời) 2. do not go /go / prefer 3. speak / are 
learning 4. gets up / is / is getting up (hành động xảy ra tạm thời) 5. barks / is being (thông 
thường be không được dùng ở hình thức tiếp điễn nhưng ở đây be đồng nghĩa với belize [cư xử] 
và động từ này diễn tả hành động tạm thời) 6. wonder / are travelling (dùng HTTD vì hàm ý 
hành động này đang diễn ra lúc nói) 7. write / am writing (hành động diễn ra tạm thời) / are 
going (go) 8. is having (2s) / is looking 9- am smoking / am studying (vì có fiese das) / 
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smoke / study 10. do not like / smell / love / taste (những động từ diễn tá tình cảm như iike, 
loue, prefr ... không có hình thức tiếp diễn, sell và taste dù chí hành động ngứi, nếm nhưng cũng 
không cần dùng ớ hình thức tiếp diễn vì ở đây không cần thiết phải nói rằng những hành động 


nảy đang diễn ra) 


Ex. 44 
1. Did]. go to the shop? / J didnít go to the shop 5. Did he take off 
his hat? / he đidrít take off his hat 10. Did he lead them into another room? / he đidrit lead... 


Ex. 45 
1. sold 2. read (tuy có hình thức giống nhau nhưng ở HTĐ từ z£ad được đọc là /ri:d/ và ở 
QKĐ được đọc là /red/) 3. walked 4. taupht 5. spent 6. stopped [gấp đôi p] 7. spoke 8. 
realized 9.ate 10. drove 


Ex. 46 
1. were studying (đang diễn ra và kéo dài trong quá khứ thì một hành động khác ngắn hơn [went 
off] chợt xảy đến) 2.wassnowing 3.died 4.went 5. was waiting (chú ý chỉ dẫn ở câu hỏi 
đuôi ¡0asz!she?) 6.wasworkmg 7.taupht 8.wasblowing 9.wasgoing 10.broke 


Ex. 47 
1. was she đoïng / arrived /was writing 2. was having (ad) / was getting (go/) (có thế dùng 
QOKĐ nhờ có :ohiie cho thấy rằng các hành động này đang diễn ra) 3. began / was studying 4. 
heard / got / left (các hành động kế tiếp nhau trong quá khứ) 5. asked / saw_ 6. was leaving / 
stopped („sf as = ngay trong khi) 7. was crossing / raced 8. were just leaving / rang (/isí ở 
đây nhấn mạnh rằng ñeay lức đang rời khỏi nhà thì...) 9. heard / sent (hành động kế tiếp nhau) 
10. went / were sleeping / looked / đecided 


Ex. 48 
1. looked / were gathering 2. was coming / saw / was climbing 3. was writing / fell (usf äs = 
ngay khi) 4. suggested / were fighting 5. arrived / was cleaning 6. was just closing [= ngay 
khi đang đóng cửa thì...] / noticed_ ”. worked / was studying 8. was working / SHPMnG 9. 
were íiphting / ordered 10. struck / were sheltermeg / had / were / came 


Ex. 49 
wertt (vì có thời pian xác định: yeslerda mormine) / took / saw / was / settled / asked / came / 
was / went (hành động xáy ra kế tiếp nhau) / was still sleeping / came / were passing / looked 
/ were / were not flying (vào lúc tôi nhìn ra cứa sổ) / were flying 


Ex. 50 


Free wrIting 


Ex. 51 
1.havelived 2.has sat 3. Have you been 4. have looked 5. Have you waited? 6. have stood 7. 
has learned 8. has stopped (thì HTHT ớ đây diễn tả kết quá của hành động ở hiện tại: bây giờ tôi 
không thể xem giờ [vì đồng hồ đã ngừng chạy] 9. have cooked_ 10. has burnt (has been burning) 


Ex. 52 
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A. 1. havert seen / dịd he go? (has he gone?) [chú ý rằng sau khi đã bắt đầu bằng thì HTHIT, ta 

có thể dùng thì QKĐ trong những câu kế tiếp] 2. was sent 3. When đidhego? 4.went 5. 
_ Have youhad 6.has receved 7. have not đecided (vì có not ef) 

B. 8.W.have you been / have been 9.W. địd you buy? (WV: liaue you boiughf?) / bought 10. told 


/ were 


Ex. 53 
1. has taught 2. think (hink không có hình thức tiếp diễn với nghĩa này) / is knocking (không 
thể dùng HTHT vì listen! cho thấy rằng hành động này đang xảy ra) 3. pays 4. has studied (6 
tHoHtlhs nơi = 6 moHlis tp to nơi) 5. rams 6. am / have forgotten (chú ý already) 7. 1s siting 
(hành động tạm thời, chỉ hôm nay mới có) 8. has worked (chú ý từ our present boss khiến ta hiểu 
ông chủ này đang làm việc tại công tỉ) 9. has done (chú ý up fo te presenf) 10. have made (chú ý 


so ƒar) 


Ex. 54 : 

1. has boiled / (hs) made 2. was / heard (thì HTHT không được dùng trong mệnh đẻ trạng 
ngữ chí thời gian với rolien) / was / have read (dùng, thì HTHT đế ngụ ý rằng (ôi đã đọc những 
sách ấy oài lần rồi oà còn có thể sẽ đọc lần ma) 3. have been invited (chú ý next tueck đi với reception 
chứ không đi với động từ) 4. have notspoken / came 5.have waited 6. have forgotten / (hoc) 
left 7. took / went (dùng OKĐ vì động tử này được phẩm định bởi mệnh đề trạng ngữ chí thời 
gian với iohen) / were / has been pulled / were 8. has broken (không rõ đã xảy ra lúc nào 
nhưng kết quả còn lưu lại ở hiện tại) 9. has stolen / was / was 10. havenrt just got / have 
already shown (hành động này đã xảy ra nhiều lần rồi và còn có thể sẽ xảy ra trong tương lai) 


Ex. 55 
1. have not seen (không dùng sccire) 2. have done (hao beeẩn - doime) 
3. has not been / have waited (haue been tuaiting) 4. have tried (haoe been trựing) / have not 
succeeded 5. have lived (haue been lipine) / have just decided_ 6. have already drunk / sat (izue 
been siHing) 7. have waited (laue been tuaiine) / has not come - 8. has rested (has been resting) / 
has been 9. H. long have you learned (H. long haue you been learrine) 10. has sÌept (has been 


sleepins) 


Ex. 56 
1. địd (ad done) 2.had done 3.was 4.sat/rested 5.had gone / wanted 6. had gone / had 
lost 7. đied / had been 8. had notseen 9. had learned 10. found / had been damaged 


Ex. 57 
1.told / had given 2.was /hadhad 3.came / had planted 4.was 5. had been / came (đã 
sống ở Anh được 4 năm rồi chính phú mới lên cầm quyền) 6. had been attacked_ 7. had (nơi = 
bấy giờ) / had spent 8.had made / was considered 9. wanted / had arrived 10. had been 
treated / resipned 


Ex. 58 


passed / qualified / had promused (hành động rorise xây ra trước pass) / passed / felt / asked 
/ asked / added / had been doïng (hađ done) / had just ended (xáy ra trước pass) / had learned / 
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địd not like / said / was / made / learned / had learned / was bought / had expected (xảy ra 


trước khi yêu cầu mưa súng) 


Ex. 59 


1. he is goïng to leave tomorrow_ 2. where is he going to stay 5. is going to be painted 10. arerrt 


you goïng to kiss... 


Ex. 60 


1. will have written 2. will have left 3. will have met 4. will have finished 5. will have started 
6. will have stopped_ 7. will have travelled 8. shall have been working (dùng tiếp diễn vì có 
cụm tử chỉ quãng thời gian /ör 10 ears) 9. shall have fimished_ 10. wil have been staying (dùng 
tiếp diễn vì lí do như câu 8) 


Ex. 61 


1. The secretary never opens the mail before .... 
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. He has a very bad cold in his chest today. 

. We read the magazine eagerly every week. 
. He always telephones me in... 

. He has worked at this store fOr..... 

. tle doesnt ever travel by plane. 

. He never arrives at the meeting on time. 

. ,„ the book to the library next week. 

. ... John at the lecture last night. 


.. tulips in the garden yesterday. 


. Inever did well. (Ï toas neoer brlliant) 


Well, I never địd! (colloqttial expression 0ƒ suIrpTise) 

Mỹ friend speaks English well. (He speaks fluentlụ and correcHw) 

My friends speaks eoød English. (Hs sẽ 0ƒ English is correct) 

Altogether, Ï consider it wrong. (Cotsidering all the circumrstances, Ì thimk ít is tUrong) 
1 consider it altogether wrong. (lf is comrpletel trong) 


._Alice doesn't much like milk in her tea. (She prefers len toithout an nHÌk) 


Alice doesnt like much milk in her tea. (SÌie preff1s onl ä small quantitU 0ƒ miÏK in hết tea) 

SHHI, Fbelieve him to be mmnocent. (Öespife soiie circtunstannces Ì tink he ïš trnocent)(Yet=ttg thế) 

I still believe him to be innocent. (Despife all areuinents Ï liaue nơt0 leard about hữm, nrự belief in 
Jiis I„1uOcence lias not tueakened) (uet=uẩn còn) 

She is always late. (If is her labit to be late) 

She always 1s late. (Ï]iere's some emphasis, t0th œ certtiH nmounF 6ƒ rritation, on the fậct that thế 
lateness ¡s habiHial) 


He speaks English well. 

l always have trouble in December. 

My parents have often told me this. 

Let us meet outside the cinema at two o'clock tomorroW. 
He already knows what the punishment will be. 


-_ They will definitely accept your offer tomorrow. 
[ have almost made the same mistake apain. 
-_ The musician played that concerto beautifully. 


-_We will begm to study the use of prepositions in English today or Today we WIll... 
10: IThave done that only once ø Only once have I done that. 


Ex. 64 
a) a b)an cjan đ)an e)a Đa gan hỳọa 


Ex. 65 
/Ba/ : a, d, e, f g 
/ð/⁄ : b, cœ h 


Ex. 66 
1.noarticle 2. The 3. no article 4. no article 5. no article / no article 6. no article / no article 7, 


the / no article 6. no article / no article 9. no article 10. the / no article 


Ex.67 
1. noarticle/a 2.a/the 3.the/a 4¿a/the 5.a/a 6.a/the 7a/a 8a/a/ 
the/a 9.a/the 10.a/ the / the / the 


Ex. 68 
1. at 2at 3.on 4.at 5.m(on) 6mm Z7on 8n 9 on 10in/at/in 


Ex. 69 
1. on 2m(on) 3.at 4n 5.at 6.(nopreposition) 7 on 8n 9n 10in Tim 
12.on 13.(nopreposiion) 14.in 15.at 16.on 17.at 18.in(on) 19.at 20.in 


Ex. 70 
1. above 2.below  3.above 4.under  5.above 6. below 
7.above  8.over 9.on (unđer) 10. beside (near / under) 
Ex. 71 
1.. behimd (beside / near etc.) 2.into / at 3. by 4.tO 
3. between 6. down 7. by 8. by 9. about (on) 10. after 
Ex. 72 


1.but 2. Ủnless 3. that 4. tiÌl (untH) 5. unHil (before) 6.though (although) 
Z.l  8.unless 9.because 10.or 


Ex. 73 
1. My brotter is well but my sister ïs HÌ. / Though my brother is well, my sister is ïII. 
2. He sells mangoes and oranges / as welÌ as oranges. 
3. He did not succeed though he worked hard / He worked hard but he did not succeed. 
4. Tom and Mary played well. 
Both Tom and Mary played well. 
Tom as well as Mary played well. 


Fhonour him, because (as, since) he 1s a brave main. 


œ1 


._ You may go but [ will stay. 
._ Tom reads for pleasure; but Mary (reads) for profit. 
._ We decided to set out, thouph it was late. 
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._ He is rích but not happy. 
Though he is rịích, he is not happy. 
10. He must be tired, because (as, since) he has walked twelve miles. 


Ex. 74 
1. a. preposition b. adverb c. conjunction 
2. a. adverb b. preposition c. conjunction 
3. a. conjuncHon b. prepositon c. adverb 
Ex. 75 
1. A courageous man 2. Heroic deeds 3. a very beautiful sunset 4. a dangerous 


posiion 5. avery energeticman 6.useles 7. asleepless nght 8. The prison doors 9.an 
important matter 10. a professional gambler. : 


Ex. 76 
1. soon 2. courageouslÌy 3.beforehand 4.heartly 5. carefully 6. fast 
7. patently 8. eloquently 9. respectfully 10. quickly/immediately 

Ex. 77 


1. Finding/having found no one at home, he... 2. Hoping to find the will, she... 3. (Beimg) 
exhausted by his work,he... 4. Having spent all his money, he... 5. Having escaped from 
prison, he... 6. People sleeping im the next room were wakened 7. Knowing that there were 
„„ 1didnt.. 8.Sitting by .., you wilH... 9. Having heard that the caves..,I... 10. Wearing 
extremely ... and surrounded by ..., she swept... 


Ex. 78 
1. Reading the letter a second time, Ï understand its meaning better. 
. When driving carelessly, you can have an accident easily. 
.. When carrying ... you should never poiïnt it... 
. Iled the đog, barking furiously, out... 
. Me saw the first star shining ... 
._ Phey read the words “No Entry“ written... 
. Rushing out of the house, Ï was knocked ... 
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. When driving to work, he was infuriated.... 
9. When leaving a car, you must leave the brakes off. 
10. Knowing me to be... he was astonished to hear that... 


Ex. 79 
1.seeng 2.tomeet 3.towork 4.behaving 5.waiing 6.nottospeak 7. showing / to 
work  8.playmg /doinng 9.going /saying 10. walking / catchup 


Ex. 80 
1.falling / trying tokeep  2.reading /toread 3. to avoid being /being kept waiting 4.to 


win / cheating 5. strike (striking) / toi 16. ring (ringing) / to be coming toopen 7. to 
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see / to avoid hiting 8. climbing / to explain / to say / to let/go 9. to sỉt / (to) hear / 
howling_ 10. buymg / selling 


Ex. 81 
1. Tam too old to wear 2. He was too furious to speak 3. ltis too cold to bathe 4. You 
are thin enouph to slip 5. The floor wasntstrong enouph to dance on 6. ]Iwas too terrified to 
move 7. Heis too lazy toget 8. The ice ¡is thick enouph to walkon 9. She was too mean to 
give 10. The oranges were too bitter to eat 


Ex. 82 
1. must have been 2. He may (might) have broken 3. You necednwt have carried 4. He may 
(might) not have understood 5. You can t (couldiwt) have seen / must have dreamt 6. I should 
have done 7. should have gone_ 8. lt cant (couldnt) have been / it must have been 9. The plane 
may (mipht) have been delayed_ 10. lt may (múght) have been / it cart (couldwt) Rave been 


Ex. 83, 
1. must havebeen 2.cant/ couldnthavebeen. 3. needrthave given 4.must have 
siarted 5. musthave borrowed 6.musthave taken 7. neednt have lent 8. cant / couldnt 
have seen 9. cant / couldnthave walked 10. must have been 


Ex. 84 
1. When... fñeld: adv. clause of time 2. Wherever... went: adv.clause of place 3. which 
me: adj. clause (restrictive) 4. where.. game: adv. clause of place 5. while.... lesson: adv. 
clause of time 6. as... room: adv. clause of time 7. that... mvitation: noun clause 8. when... 
Possible: noun clause 9. so... cakes: adv. clause of purpose 10. which ... much: adj. clause (non- 
restrictive) 


Ex. 85 
1. Thank you very much for the present you sent me. 
. She was đancing with a stuđent who had ... (The student with whom she was dancing had ...) 
- Romeo and Juliet were lovers whose parents ... 
-- This is Mrs ]ones, whose son won... 
The man (whom/ that) I had come to see was sitting.... 
. Hs girlfriend, whom he trusted absolutely, turned out... 
The car crashed into a queue of people, four of whom were... 
._ The roads were crowded with refugees, many of whom wcre... 
. He wanted to come at 2 a.m. , which didnt... 
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. Phey gave me four very bad tyres, one of which burst... 


Ex. 86 
1. Tom, who had been..., was tired 
. Jack, whose tyres were ..., wanted 
He... manager, who passed 
She ... thieves, which turned out 
The ... of schoolchildren, six of whom were 
The Smiths, whose house ... explosion, were given 
The... the next, which makes it 
He ... windows, most of which hadrít been cleaned 


œ M Ø ƠI 0 bộ 


9. Tom... jeans, which surprised the other guests, most of whom were wearing 
10.1... tran (which/ that) Í usually catch and had to travel on the next, which was 


Ex. 87 
1 As 2As 3When 4 when 5.As 6 When 7.as 8 When 9.As 10. When 
(Whenever) 


Ex. 88 
1. Whatever 2.wherever 3.Whichever 4.Whoever 5,whenever 6.Hlowever 
7. llowever 8.Whenever 9.whoever 10. whichever (whoever) 


Ex. 89 
1.arivertoswimin 2.someone to playwith 3. a familytocookfor 4.anything to open 
Itwith  5.letters to write 6.anyone to go with 7.a garden for him to playim 8, the first 
man to leave  9.a brush to sweepitwith - 10. the fifth man to be interviewed 


Ex. 90 
1. whatyoudid 2.-- 3.wheretheisand 4.whocangive 5.-- 6.whospoke 7.whois 
talkng 8. whichisunknown 9.- 10. why they are coming 

Ex. 91 


1. SVOC (C: to open the door) 2. SVO (O: how to đo...) 3. SVOC (6: [you]; C: do iÐ) 

4. SVOO (DO:“A Merry Christmas”) 5. SVC (C: to help you) 6. SVOC (C:off)  7.SVOC (C: 
standing) 8. SVC (C: [for] six weeks) 9. SVOO (O: how to đance..) 10. SVO (O: when to 
speak and ...) 


Ex. 92 S= Smeulamr ;  P= Plural 

1.5 2.5 3.5 4.5 5. 6.P J1 8.5 9.5 10. 5 
Ex. 93 

1. 1S 2. are(were) 3. are(were) 4. has 5. is(Wwas) Ó. is(are) 7. has 8. are 


(were) 9. 1s(was) 10. I1s(was) 


Ex. 94 
1. didntthey? 2. dontT? 3. will(womnt)you? 4. did you? 5. hadnt we? 
6. areift]? 7. shallwe? 8. should you? 9. hadrt I 10. will (won'Ð) you? 


Ex. 95 
1. Notonly địd he spend al his money but he also borrowed some from me. 
- No sooner had he left the office than the phone rang. 
.-- Hardly had Iput the phone down when the boss rang back. 
-_Notuntil the bell rang did he finish his work. 
©nly after several months did we begin to see the symptoms of the disease. 
-_Never in my liíe have I seen anyone drink as much as you. 
.- Under the table was lying a sleeping dog. 
._ Rarely had his brother been more excited. 
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Ex.96 S = SubiincHue, ] = Indicatroe 
1.1 2:5 3..] 4.1 5.1 6.5 2 8.5 9.1] 10. 5 


Ex. 97 
1. is / will ask 2. should be / will (would) etc. 3. hadrít had / would not have had 
4. give up / wllllose 5. had / would 6. lasted / wouldbe 7. might (would) borrow / lost 
8. will buy /get 9. has heard / will have been 10. 1s / will be 


Ex. 98 
1. wilbe 2. succeed 3. told 4. said 5. woulđknow 6. wiltry 7. willhave 
8. have fmished 9. has (had) / will (would) 10. hadexplamed 


Ex. 99 , 

1. The book was taken by me 2. The window was broken by Richard. 3. The letters were 
delivered by the postman. 4. ÀÁ nest was built by the bird. 5. Were these letters written by you? 
6. The shoes were made by the shoemaker. 7. The train was pulled by a powerful enpine. 8. Two 
bịg trees were blown down by the wind. 9. Has the work been done yet? 10. The boxes were 
opened and the cigarettes were taken out ... 


Ex. 100 
1. She was given a new one. 2. He is proved wrong 3. We were promised hipher wages. 4. You 
will be asked several questions. 5. You will be read to another chapter next time. 6. You will 
be told what time... 7. This is the third time we have been written to about this. 8. We were 
asked to be there.. 9. The new students were told.... 10. She is being shown how to... 


Ex. 101 
1. It must have been taken while... 2. Were you friphtened by the noise? 3. You are sure to be 
asked that question. 4. Tortoises are said to live... / It is said that tortoises live... 5. I should 
love to be introduced to her. 6. Let me know if there is anything to be done. 7. Were you never 
taupht how....? 8. Ï was surprised to hear you had been robbed. 9. We ought to be told how 
much is expected of us. 10. You can be assured (that) everything will be arranged on time. 


Ex. 102 
1. a) Ïtis still beleved by a religious sect in the USA that the earth is flat. 

b) The earth 1s still believed by a religious sect 1n the SA to be flat. 
.‹ lIEused to be thought that Richard would never ... 
- The house wïll be being painted from... 
. lEis expected that the weather this month will... 
- People reaching retiring age have been asked by the goverrunent to... 
. Qur postman is said to have won a lọt of money .../ It1s said that our postman has won... 
. Leaking gas Is believed by the police to have been the cause of the fire..../ It is believed by the 
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police that leaking gas was the cause of the fire.... 
8. That house had only been lived mì for three years when it was destroyed by the fire. 
9. His parents were bitterly disappointed by his failure, especially as his success had been 
being counted ơn. 
10. He must have been terribly disappointed to be told he wasn't wanted. 


Ex. 103 
1. They said that they were very happy. 2. He /She/They told /remarked to Mary that she 
sang very nicely. 3. He /She said that he /she liked his /her dog Spot, 4. They said that 
they had plenty of time to do their work. 5. She/He said that Tom had written her/him a long 
letter. 6. He said that he was going to the party with his brother. 7. She/He said that she/he 
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was French but that she /he had learned English at school. 8. He/She said that he/she ' 


would take him/her/them to his/her house. 9. He/She said that he/she was a pupil and had 
learned English for three years. 10. He said that he had to go to the dentist on the following day. 


Ex. 104 


1. 


The teacher ordered / asked Richard to write out carefully the exercise he was doïng. 


2. The officer ordered the soldiers to bring the gun into position. ' 
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- Mary asked John to open the box for her. 

. Mrs Green pressed/urged Mary to sing at their party. 

. The teacher told John to be careful and to think before he answered. 
. Tom asked John to read his exercise and to tell him 1Ý it was correct. 


'The teacher told the candidate(s) to write his/her/their names at the top of his/her/their 
pAPer... : 


. Mary told/asked her sister not to try to be funny. 
. The mother asked/told her son to look where he was goïng. 


The traveller ordered / told the taxi-driver to drive to Victoria Station as fast as he could 
because he had to catch... 


Ex. 105 
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. He/She said it was cold and asked ¡f the window was open. 

. He /She asked if I thought it would raïn, as it was very cloudy. 

. He/She said he/she had to write some letters then and asked what date it was. 

. They said they were going for a walk and asked if we would like.../ invited us to come... 
. He/She asked me what the time was, as his/her watch had stopped. 

. He/She said that was a most interesting book and asked If I had read it. 

. He/She asked me what the matter was as I didnít look very well. 

. He/She asked me if I was free the following night, as he/she would like... 

. They said/complained that the dog had stolen the meat and asked what they were to do. 
. He/She said it was time to go and asked ïf I had got all my thmgs. 
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THƯ MỤC THAM KHẢO (Index) 


A 

above 154 

across 154 

adj + enough 178 

after 167, 192 

against 153 

all 49 - 50 

along with 218 

although 163, 199 

and 160 

any 53, anybody, anyone, anything 54 
around 154 

aS 113, 162, 198-198 

as if/ as though 198 

as soon as 124, 162, 197 
as well as 219 

assuming 242 

at 152, 154 


B 

be able to 84 

be going to 126-127 

be to + V 127 

because 162, 196 
before 162, 197 

below 154 

beside 153 

both 51, both... and 51, 160 
but 161, 180, but for 243 
by 153, 156, 157 


C 
câu, định nghĩa 205-231; phân loại 219; trật tự của 
từ 206; cách nhân mạnh 229; sự đảo câu 280 


.. can't/ couldn't have + pp 182 


can 83 

câu cam thán 226. 
câu cầu khiến 224 
câu đảo 230 

câu điêu kiện 234-243 
câu đơn 227 

câu hỏi đuôi 222. 

câu hỏi kê 221 

câu hỏi lựa chọn 223 
câu hỏi phản ứng 223 
câu hỏi phú định 221 
câu hỏi rút gọn 223 


câu hỏi tu từ 224 

câu hỏi Wh- 221 

câu kê 220 

câu kép 227 

câu mệnh lệnh 224 

câu nghi vẫn 220 

câu phức 228 

câu phức hợp 228 

câu thụ động 245-254, mẫu câu cơ bản 245 

câu thụ động kép 254 

câu thụ động, cách chuyên đỗi 246-252 

câu thụ động, dạng đặc biệt 253 

câu thụ động, những câu không thê chuyên sang 247 

câu yêu cầu 225 

chủ từ đơn 213 

chủ từ và động từ, sự hòa hợp 213-219 

could 83, could have + pp 182 

cụm danh tử 183 

cụm danh động từ, định nghĩa 172, cách dùng 173 

cụm giới từ 167 

cụm phân từ 169-172, định nghĩa 168, vị trí 169, phân 

loại 181, chức năng 170 

cụm từ 166-184, định nghĩa 166, phân loại 167 

cụm từ độc lập 183 

cụm động từ nguyên mẫu, định nghĩa 176, phân loại 181, 
__ cách dùng 176-181 

cụm tính từ 182 


D 

danh động từ 78-80 

danh tư, định nghĩa 8, phân loại 8, chức năng 20, só nhiều 
12, chung và riêng 8, đếm được và không đêm được 9, 
nhân cách hóa 19, 23 

danh từ giống đực và giống cái 17-19 

danh từ kép 10, tận cùng bằng -er vả -or 19-20, tận cùng 
bằng -ics 216 

danh từ cụ thê và trừu tượng 8 

danh từ tập hợp 8, 215 

danh từ, só nhiều bắt qui tác 13, số nhiều không đối 14 

dare 89 

directly 162 

during 155 


Ð 

đại từ 31-55 

đại tù bất định 52-55 
đại từ hỗ tương 55 
đại từ liên hệ 190-183 
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đại từ nghỉ vấn 45-48 

đại từ nhân xưng 31-35 

đại từ nhân mạnh 41 

đại từ phản thân và nhắn mạnh, phân biệt 42 

đại tỪ phản thân 39-41 

đại từ phân bô 49-52 

đại từ phiếm chí 43-45 

đại từ sở hữu (mine, yours ...) 37-39 

đảo câu 230 

động từ 72-91, cách thêm và đọc -ed 75 

động từ cụm 90-91 

động từ giới hạn và không giới hạn 75-82 

động từ không có hình thức tiếp diễn 104-105 

động tử, ngoại và nội 72, ngoại và nội có cùng hình thức 73 

động từ nguyên mẫu 76-78, 181, nguyên mẫu tiếp diễn 181, 
239, nguyên mẫu hoàn thành 181, 239 

động từ phân từ 78 

động từ qui tắc và bát qui tắc 74-75 

động từ theo sau bởi danh động từ 175 


E 

each 50, each other 55 

-ed, cách thêm và đọc 75, 106 

either 51, 230, either ... or 161, 219 

even if 242 

every 50-51 

everybody, everyone, everything, everywhere 54 


F 

farther, further 66 

for 116, 155-156 

for fear that 163, 195 

(the) former ... (the) latter 45 
from 153, 156 


G 
giới từ 151-158, vị trí 151-152, phân loại 152-158 
giới từ và phó từ, mối quan hệ 157-158 


H 

hardly ... when 231 

he 32 

hiện tại đơn 97-99 

hiện tại hoàn thành 113-116 

hiện tại hoàn thành tiệp diễn119-120 

hiện tại phân từ 78 

hiện tại tiếp diễn 100-102, cách thêm -ing 102 
hòa hợp giữa chủ từ và động từ 213 

however 199 
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| 

{, đại từ nhân xưng 32 
Ìf 162, if only 243 

in 152, 155 

in case 163, 195 

in order that 163, 195 
inferior to 69 

-ing, cách thêm 102 
into 156 

it 33-35 

it is 230 

it doesn't matter 200 


Nj 


junior to 69 
just as 197 


L 

liên từ 160-183, phân loại 160 

liên tử phụ thuộc 162-164 

liên từ song lập 160-161 

liên từ và cụm phân từ 172 

like, giới từ 157 

lời nói trực tiếp và gián tiếp 257-267 


M 

mạo từ, 142-149 

mạo từ bắt định 147-149 

mạo từ xác định 142-147 

mẫu câu cơ bản 206, SV 206, SVC 206-208, SVO 208, 

SVOC 210, SVOO 209, There x be S 212 

mẫu câu, sự nới rộng 213 

may 84, might 84, may/might have + pp 182 

mệnh đẻ 188-202, phân loại 190 

mệnh đề chính và mệnh để phụ 189 

mệnh đẻ danh từ 200, đồng cách 201 

mệnh để tính ngữ 190 

mệnh- đẻ tính ngữ giới hạn và không giới hạn 194 

mệnh để trạng ngữ 195-200, chí cách thúc 198, điều 
kiện 200, kết quá 198, mục đích 195, nguyên nhân 196, 
nơi chôn 196, so sánh 200, tương phán 199. thời gian 197 

mnore and more + adj 68 

must 88 

must have + pp 182 


N 

near 153 

need 89 

needn't have + pp 182 

neither 52, 230, neither... nor 219 
hever 98 


wđ 


my 


next to 153 

ngoại động từ 72-74 

nhắn mạnh các thành phần câu 229 
no matter 199 

no one, none, nobody, nothing 54 
no sonner ... than 231 

nội động từ 72-74 

noi... but 219 

not only... but also 161, 219 

not until 231 

now that 162 


O 

of which 191 

on 152, 155 

on condition that 242 
one another 55 

one, đại tử nhân xưng 35 
only 231 

or 161, or else 161 
otherwise 161 

other than 219 

oughit to 89 

out of 156 

over ^54 

cơwn 38 


P 

+ +_ ”E. 8Q 

zc 1 *3-149. cách thành lập 137, chí cách thức 133, mức 
# *% nơi chón 135, sô lượng 136, tân suất 134, thời 
ạx ˆ3%+ tên hệ 136, nghỉ vẫn 136 

TC 1. ?WW- ft SO sánh 140 

Zz L +# 2O 1. mới quan hệ 157 

Z< 1# TT 1- zc cùng hình thức 136 

zcCLt. #1 “3% 
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Q 

3.7 Ki 2tr ^SE 

3z 4. TlRT 1ụ 5”—S< 
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senior to 69 

- self 39-41 

shall 86, shall l/we...? 86 

she 33 

should 86-87 

should have + pp 181 

should/would like to have + pp 182 

since 117, 155, 196, 197 

So + adj + as 180, so + adj/adv + that 163, 198 
so 161, 230, so that 163, 195 

some 53, somebody, someone, something 54 
SỞ hữu cách 21-27 

sở hữu cách, dạng đặc biệt 26 

Sở hữu cách kép 27 

sở hữu cách tinh lược 26 : 

sở hữu cách so sánh với of + danh từ 25-26 
still 161 ' 

such + n + that 169, 198 

such as, đại từ liên hệ 192 

Superior to 69 

Suppose/ supposing 242 


T 

thán từ 165 

that, đại từ liên hệ 192 

that, /iên từ 163 

the more..., the more... 68 

therefore 161 

this, that, these, those, đại từ phiêm chí 43 
though 162, 199 

through 154 

tỉnh từ 57-69 

tính từ đứng một minh 58-59 

tính từ đứng trước danh từ 57-58 

tính từ có hình thức so sánh bắt thường 66-67 
tính từ dùng như danh từ 62 

tính từ miêu tả 59, số đếm 60 

tính từ kép 62-63 

tính từ so sánh, dạng đặc biệt 68 

tính từ, cách thêm -er và -est 64-66 

tính từ, phân loại 57 

tính từ, so sánh bằng nhau 63, bậc hơn 63, bậc nhải 64 
tính từ, vị trí 57-59, 60-62 

thi 97-130 

tiền quá khứ 121 

tiên quá khứ tiếp diễn 124-125 

tiên tương lai 130-131 

tiên tương lai tiếp diễn, 131-132 

till 162, 197 

to 159 

together with 218 

too + adj + to 179 
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toward, towards 156 

trợ động từ 82-90 

tương lai đơn 125-127 

tương lai tiếp diễn 128-129 

tự loại, phân chia theo chức năng và hình thức 5 


U 

under 154 

uniess 162, 241 
until 124, 162, 197 
used to 90 + 


V,W 

vị ngữ đơn 214 

WaS/ were to have + pp 182 

we 32 

well 5 

what, đại từ nghị vẫn 46-47, what about 47, what like 47 
whatever 200 

when, phó từ liên hệ 193, when, liên từ 122, 162, 197, 241 
whenever 162, 198, 199 

where, phó tử liên hệ 193, wherever 196 
which, đại từ liên hệ 191, đại từ nghỉ ván 47 
while 162, 197 

who, đại từ liên hệ 190, đại từ nghỉ ván 45 

who, which, what, các từ ngữ thông dụng với 48 
whoever 199 

whom, đại từ liên hệ 190 

whose, đại từ liên hệ 191, đại từ nghi vẫn 46 
why, phó từ liên hệ 193, 197 

will trong mệnh để điều kiện 241 

will 85, 127 

Will và be goïng to 127 

will you... ? 85 will, trợ động từ 85 

with 157 

without trong câu điều kiện 242 

would 85, would care, wouid like 86 

would rather/Awould sooner 8ô 


Y 
yet 161 
you 32 
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